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Ch ng 1ươ

S  l c l ch s  phát tri n c a m ng máy tínhơ ượ ị ử ể ủ ạ

Vào gi a nh ng năm 50 khi nh ng th  h  máy tính đ u tiên đ c đ a vào ho t đ ngữ ữ ữ ế ệ ầ ượ ư ạ ộ  
th c t  v i nh ng bóng đèn đi n t  thì chúng có kích th c r t c ng k nh và t nự ế ớ ữ ệ ử ướ ấ ồ ề ố  
nhi u năng l ng. H i đó vi c nh p d  li u vào các máy tính đ c thông qua các t mề ượ ồ ệ ậ ữ ệ ượ ấ  
bìa mà ng i vi t ch ng trình đã đ c l  s n. M i t m bìa t ng đ ng v i m tườ ế ươ ụ ỗ ẵ ỗ ấ ươ ươ ớ ộ  
dòng l nh mà m i m t c t c a nó có ch a t t c  các ký t  c n thi t mà ng i vi tệ ỗ ộ ộ ủ ứ ấ ả ự ầ ế ườ ế  
ch ng trình ph i đ c l  vào ký t  mình l a ch n. Các t m bìa đ c đ a vào m tươ ả ụ ỗ ự ự ọ ấ ượ ư ộ  
"thi t b " g i là thi t b  đ c bìa mà qua đó các thông tin đ c đ a vào máy tính (hayế ị ọ ế ị ọ ượ ư  
còn g i là trung tâm x  lý) và sau khi tính toán k t qu  s  đ c đ a ra máy in. Nhọ ử ế ả ẽ ượ ư ư 
v y các thi t b  đ c bìa và máy in đ c th  hi n nh  các thi t b  vào ra (I/O) đ i v iậ ế ị ọ ượ ể ệ ư ế ị ố ớ  
máy tính. Sau m t th i gian các th  h  máy m i đ c đ a vào ho t đ ng trong đó m tộ ờ ế ệ ớ ượ ư ạ ộ ộ  
máy tính trung tâm có th  đ c n i v i nhi u thi t b  vào ra (I/O) mà qua đó nó có thể ượ ố ớ ề ế ị ể 
th c hi n liên t c h t ch ng trình này đ n ch ng trình khác.ự ệ ụ ế ươ ế ươ

Cùng v i s  phát tri n c a nh ng ng d ng trên máy tính các ph ng pháp nâng caoớ ự ể ủ ữ ứ ụ ươ  
kh  năng giao ti p v i máy tính trung tâm cũng đã đ c đ u t  nghiên c u r t nhi u.ả ế ớ ượ ầ ư ứ ấ ề  
Vào gi a nh ng năm 60 m t s  nhà ch  t o máy tính đã nghiên c u thành công nh ngữ ữ ộ ố ế ạ ứ ữ  
thi t b  truy c p t  xa t i máy tính c a h . M t trong nh ng ph ng pháp thâm nh pế ị ậ ừ ớ ủ ọ ộ ữ ươ ậ  
t  xa đ c th c hi n b ng vi c cài đ t m t thi t b  đ u cu i  m t v  trí cách xa trungừ ượ ự ệ ằ ệ ặ ộ ế ị ầ ố ở ộ ị  
tâm tính toán, thi t b  đ u cu i này đ c liên k t v i trung tâm b ng vi c s  d ngế ị ầ ố ượ ế ớ ằ ệ ử ụ  
đ ng dây đi n tho i và v i hai thi t b  x  lý tín hi u (th ng g i là Modem) g n ườ ệ ạ ớ ế ị ử ệ ườ ọ ắ ở 
hai đ u và tín hi u đ c truy n thay vì tr c ti p thì thông qua dây đi n tho i.ầ ệ ượ ề ự ế ệ ạ

Hình 1.1. Mô hình truy n d  li u t  xa đ u tiênề ữ ệ ừ ầ

Nh ng d ng đ u tiên c a thi t b  đ u cu i bao g m máy đ c bìa, máy in, thi t b  x  lýữ ạ ầ ủ ế ị ầ ố ồ ọ ế ị ử  
tín hi u, các thi t b  c m nh n. Vi c liên k t t  xa đó có th  th c hiên thông quaệ ế ị ả ậ ệ ế ừ ể ự  
nh ng vùng khác nhau và đó là nh ng d ng đ u tiên c a h  th ng m ng.ữ ữ ạ ầ ủ ệ ố ạ

Trong lúc đ a ra gi i thi u nh ng thi t b  đ u cu i t  xa, các nhà khoa h c đã tri nư ớ ệ ữ ế ị ầ ố ừ ọ ể  
khai m t lo t nh ng thi t b  đi u khi n, nh ng thi t b  đ u cu i đ c bi t cho phépộ ạ ữ ế ị ề ể ữ ế ị ầ ố ặ ệ  
ng i s  d ng nâng cao đ c kh  năng t ng tác v i máy tính. M t trong nh ng s nườ ử ụ ượ ả ươ ớ ộ ữ ả  
ph m quan tr ng đó là h  th ng thi t b  đ u cu i 3270 c a IBM. H  th ng đó baoẩ ọ ệ ố ế ị ầ ố ủ ệ ố  
g m các màn hình, các h  th ng đi u khi n, các thi t b  truy n thông đ c liên k tồ ệ ố ề ể ế ị ề ượ ế  
v i các trung tâm tính toán. H  th ng 3270 đ c gi i thi u vào năm 1971 và đ c sớ ệ ố ượ ớ ệ ượ ử 
d ng dùng đ  m  r ng kh  năng tính toán c a trung tâm máy tính t i các vùng xa. Ðụ ể ở ộ ả ủ ớ ể 
làm gi m nhi m v  truy n thông c a máy tính trung tâm và s  l ng các liên k t gi aả ệ ụ ề ủ ố ượ ế ữ  
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máy tính trung tâm v i các thi t b  đ u cu i, IBM và các công ty máy tính khác đã s nớ ế ị ầ ố ả  
xu t m t s  các thi t b  sau:ấ ộ ố ế ị

Thi t b  ki m soát truy n thôngế ị ể ề :  có nhi m v  nh n các bit tín hi u t  cácệ ụ ậ ệ ừ  
kênh truy n thông, gom chúng l i thành các byte d  li u và chuy n nhóm cácề ạ ữ ệ ể  
byte đó t i máy tính trung tâm đ  x  lý, thi t b  này cũng th c hi n công vi cớ ể ử ế ị ự ệ ệ  
ng c l i đ  chuy n tín hi u tr  l i c a máy tính trung tâm t i các tr m  xa.ượ ạ ể ể ệ ả ờ ủ ớ ạ ở  
Thi t b  trên cho phép gi m b t đ c th i gian x  lý trên máy tính trung tâm vàế ị ả ớ ượ ờ ử  
xây d ng các thi t b  logic đ c tr ng. ự ế ị ặ ư

Thi t b  ki m soát nhi u đ u cu iế ị ể ề ầ ố : cho phép cùng m t lúc ki m soát nhi uộ ể ề  
thi t b  đ u cu i. Máy tính trung tâm ch  c n liên k t v i m t thi t b  nh  v yế ị ầ ố ỉ ầ ế ớ ộ ế ị ư ậ  
là có th  ph c v  cho t t c  các thi t b  đ u cu i đang đ c g n v i thi t bể ụ ụ ấ ả ế ị ầ ố ượ ắ ớ ế ị 
ki m soát trên. Ði u này đ c bi t có ý nghĩa khi thi t b  ki m soát n m  cáchể ề ặ ệ ế ị ể ằ ở  
xa máy tính vì ch  c n s  d ng m t đ ng đi n tho i là có th  ph c v  choỉ ầ ử ụ ộ ườ ệ ạ ể ụ ụ  
nhi u thi t b  đ u cu i. ề ế ị ầ ố

Hình 1.2: Mô hình trao đ i m ng c a h  th ng 3270ổ ạ ủ ệ ố

Vào gi a nh ng năm 1970, các thi t b  đ u cu i s  d ng nh ng ph ng pháp liên k tữ ữ ế ị ầ ố ử ụ ữ ươ ế  
qua đ ng cáp n m trong m t khu v c đã đ c ra đ i. V i nh ng u đi m t  nângườ ằ ộ ự ượ ờ ớ ữ ư ể ừ  
cao t c đ  truy n d  li u và qua đó k t h p đ c kh  năng tính toán c a các máy tínhố ộ ề ữ ệ ế ợ ượ ả ủ  
l i v i nhau. Ð  th c hi n vi c nâng cao kh  năng tính toán v i nhi u máy tính cácạ ớ ể ự ệ ệ ả ớ ề  
nhà s n xu t b t đ u xây d ng các m ng ph c t p. Vào nh ng năm 1980 các h  th ngả ấ ắ ầ ự ạ ứ ạ ữ ệ ố  
đ ng truy n t c đ  cao đã đ c thi t l p  B c M  và Châu Âu và t  đó cũng xu tườ ề ố ộ ượ ế ậ ở ắ ỹ ừ ấ  
hi n các nhà cung c p các d nh v  truy n thông v i nh ng đ ng truy n có t c đ  caoệ ấ ị ụ ề ớ ữ ườ ề ố ộ  
h n nhi u l n so v i đ ng dây đi n tho i. V i nh ng chi phí thuê bao ch p nh nơ ề ầ ớ ườ ệ ạ ớ ữ ấ ậ  
đ c, ng i ta có th  s  d ng đ c các đ ng truy n này đ  liên k t máy tính l i v iượ ườ ể ử ụ ượ ườ ề ể ế ạ ớ  
nhau và b t đ u hình thành các m ng m t cách r ng kh p.  đây các nhà cung c pắ ầ ạ ộ ộ ắ Ở ấ  
d ch v  đã xây d ng nh ng đ ng truy n d  li u liên k t gi a các thành ph  và khuị ụ ự ữ ườ ề ữ ệ ế ữ ố  
v c v i nhau và sau đó cung c p các d ch v  truy n d  li u cho nh ng ng i xâyự ớ ấ ị ụ ề ữ ệ ữ ườ  
d ng m ng. Ng i xây d ng m ng lúc này s  không c n xây d ng l i đ ng truy nự ạ ườ ự ạ ẽ ầ ự ạ ườ ề  
c a mình mà ch  c n s  d ng m t ph n các năng l c truy n thông c a các nhà cungủ ỉ ầ ử ụ ộ ầ ự ề ủ  
c p.ấ
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Vào năm 1974 công ty IBM đã gi i thi u m t lo t các thi t b  đ u cu i đ c ch  t oớ ệ ộ ạ ế ị ầ ố ượ ế ạ  
cho lĩnh v c ngân hàng và th ng m i, thông qua các dây cáp m ng các thi t b  đ uự ươ ạ ạ ế ị ầ  
cu i có th  truy c p cùng m t lúc vào m t máy tính dùng chung. V i vi c liên k t cácố ể ậ ộ ộ ớ ệ ế  
máy tính n m  trong m t khu v c nh  nh  m t tòa nhà hay là m t khu nhà thì ti n chiằ ở ộ ự ỏ ư ộ ộ ề  
phí cho các thi t b  và ph n m m là th p. T  đó vi c nghiên c u kh  năng s  d ngế ị ầ ề ấ ừ ệ ứ ả ử ụ  
chung môi tr ng truy n thông và các tài nguyên c a các máy tính nhanh chóng đ cườ ề ủ ượ  
đ u t .ầ ư

Vào năm 1977, công ty Datapoint Corporation đã b t đ u bán h  đi u hành m ng c aắ ầ ệ ề ạ ủ  
mình là "Attached Resource Computer Network" (hay g i t t là Arcnet) ra th  tr ng.ọ ắ ị ườ  
M ng Arcnet cho phép liên k t các máy tính và các tr m đ u cu i l i b ng dây cápạ ế ạ ầ ố ạ ằ  
m ng, qua đó đã tr  thành là h  đi u hành m ng c c b  đ u tiên.ạ ở ệ ề ạ ụ ộ ầ

T  đó đ n nay đã có r t nhi u công ty đ a ra các s n ph m c a mình, đ c bi t khi cácừ ế ấ ề ư ả ẩ ủ ặ ệ  
máy tính cá nhân đ c s  d ng m t cánh r ng rãi. Khi s  l ng máy vi tính trong m tượ ử ụ ộ ộ ố ượ ộ  
văn phòng hay c  quan đ c tăng lên nhanh chóng thì vi c k t n i chúng tr  nên vôơ ượ ệ ế ố ở  
cùng c n thi t và s  mang l i nhi u hi u qu  cho ng i s  d ng.ầ ế ẽ ạ ề ệ ả ườ ử ụ

Ngày nay v i m t l ng l n v  thông tin, nhu c u x  lý thông tin ngày càng cao.ớ ộ ượ ớ ề ầ ử  
M ng máy tính hi n nay tr  nên quá quen thu c đ i v i chúng ta, trong m i lĩnh v cạ ệ ở ộ ố ớ ọ ự  
nh  khoa h c, quân s , qu c phòng, th ng m i, d ch v , giáo d c...  Hi n nay ư ọ ự ố ươ ạ ị ụ ụ ệ ở 
nhi u n i m ng đã tr  thành m t nhu c u không th  thi u đ c. Ng i ta th y đ cề ơ ạ ở ộ ầ ể ế ượ ườ ấ ượ  
vi c k t n i các máy tính thành m ng cho chúng ta nh ng kh  năng m i to l n nh :ệ ế ố ạ ữ ả ớ ớ ư

S  d ng chung tài  nguyên:ử ụ   Nh ng tài  nguyên c a  m ng (nh  thi t  b ,ữ ủ ạ ư ế ị  
ch ng trình, d  li u) khi đ c tr  thành các tài nguyên chung thì m i thànhươ ữ ệ ượ ở ọ  
viên c a m ng đ u có th  ti p c n đ c mà không quan tâm t i nh ng tàiủ ạ ề ể ế ậ ượ ớ ữ  
nguyên đó  đâu. ở

Tăng đ  tin c y c a h  th ngộ ậ ủ ệ ố : Ng i ta có th  d  dàng b o trì máy móc vàườ ể ễ ả  
l u tr  (backup) các d  li u chung và khi có tr c tr c trong h  th ng thì chúngư ữ ữ ệ ụ ặ ệ ố  
có th  đ c khôi ph c nhanh chóng. Trong tr ng h p có tr c tr c trên m tể ượ ụ ườ ợ ụ ặ ộ  
tr m làm vi c thì ng i ta cũng có th  s  d ng nh ng tr m khác thay th . ạ ệ ườ ể ử ụ ữ ạ ế

Nâng cao ch t l ng và hi u qu  khai thác thông tin:ấ ượ ệ ả  Khi thông tin có thể 
đ c s  d ng chung thì nó mang l i cho ng i s  d ng kh  năng t  ch c l iượ ữ ụ ạ ườ ử ụ ả ổ ứ ạ  
các công vi c v i nh ng thay đ i v  ch t nh : ệ ớ ữ ổ ề ấ ư

Ðáp ng nh ng nhu c u c a h  th ng ng d ng kinh doanh hi n đ i. ứ ữ ầ ủ ệ ố ứ ụ ệ ạ

Cung c p s  th ng nh t gi a các d  li u. ấ ự ố ấ ữ ữ ệ

Tăng c ng năng l c x  lý nh  k t h p các b  ph n phân tán. ườ ự ử ờ ế ợ ộ ậ

Tăng c ng truy nh p t i các d ch v  m ng khác nhau đang đ c cungườ ậ ớ ị ụ ạ ượ  
c p trên th  gi i. ấ ế ớ
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V i nhu c u đòi h i ngày càng cao c a xã h i nên v n đ  k  thu t trong m ng là m iớ ầ ỏ ủ ộ ấ ề ỹ ậ ạ ố  
quan tâm hàng đ u c a các nhà tin h c. Ví d  nh  làm th  nào đ  truy xu t thông tinầ ủ ọ ụ ư ế ể ấ  
m t cách nhanh chóng và t i u nh t, trong khi vi c x  lý thông tin trên m ng quáộ ố ư ấ ệ ử ạ  
nhi u đôi khi có th  làm t c ngh n trên m ng và gây ra m t thông tin m t cách đángề ể ắ ẽ ạ ấ ộ  
ti c.ế

Hi n nay vi c làm sao có đ c m t h  th ng m ng ch y th t t t, th t an toàn v i l iệ ệ ượ ộ ệ ố ạ ạ ậ ố ậ ớ ợ  
ích kinh t  cao đang r t đ c quan tâm. M t v n đ  đ t ra có r t nhi u gi i pháp vế ấ ượ ộ ấ ề ặ ấ ề ả ề 
công ngh , m t gi i pháp có r t nhi u y u t  c u thành, trong m i y u t  có nhi uệ ộ ả ấ ề ế ố ấ ỗ ế ố ề  
cách l a ch n. Nh  v y đ  đ a ra m t gi i pháp hoàn ch nh, phù h p thì ph i tr i quaự ọ ư ậ ể ư ộ ả ỉ ợ ả ả  
m t quá trình ch n l c d a trên nh ng u đi m c a t ng y u t , t ng chi ti t r t nh .ộ ọ ọ ự ữ ư ể ủ ừ ế ố ừ ế ấ ỏ

Ð  gi i quy t m t v n đ  ph i d a trên nh ng yêu c u đ t ra và d a trên công nghể ả ế ộ ấ ề ả ự ữ ầ ặ ự ệ 
đ  gi i quy t. Nh ng công ngh  cao nh t ch a ch c là công ngh  t t nh t, mà côngể ả ế ư ệ ấ ư ắ ệ ố ấ  
ngh  t t nh t là công ngh  phù h p nh t.ệ ố ấ ệ ợ ấ
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Ch ng 2ươ

Nh ng khái ni m c  b n c a m ng máy tínhữ ệ ơ ả ủ ạ

V i s  phát tri n c a khoa h c và k  thu t, hi n nay các m ng máy tính đã phát tri nớ ự ể ủ ọ ỹ ậ ệ ạ ể  
m t cách nhanh chóng và đa d ng c  v  quy mô, h  đi u hành và ng d ng. Do v yộ ạ ả ề ệ ề ứ ụ ậ  
vi c nghiên c u chúng ngày càng tr  nên ph c t p. Tuy nhiên các m ng máy tính cũngệ ứ ở ứ ạ ạ  
có cùng các đi m chung thông qua đó chúng ta có th  đánh giá và phân lo i chúng.ể ể ạ

I. Đ nh nghĩa m ng máy tính ị ạ

M ng máy tính là m t t p h p các máy tính đ c n i v i nhau b i đ ngạ ộ ậ ợ ượ ố ớ ở ườ  
truy n theo m t c u trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đ i thông tinề ộ ấ ổ  
qua l i cho nhau.ạ

        Đ ng truy n là h  th ng các thi t b  truy n d n có dây hay không dây dùng đườ ề ệ ố ế ị ề ẫ ể 
chuy n các tín hi u đi n t  t  máy tính này đ n máy tính khác. Các tín hi u đi n t  đóể ệ ệ ử ừ ế ệ ệ ử  
bi u th  các giá tr  d  li u d i d ng các xung nh  phân (on - off). T t c  các tín hi uể ị ị ữ ệ ướ ạ ị ấ ả ệ  
đ c truy n gi a các máy tính đ u thu c m t d ng sóng đi n t . Tùy theo t n s  c aượ ề ữ ề ộ ộ ạ ệ ừ ầ ố ủ  
sóng đi n t  có th  dùng các đ ng truy n v t lý khác nhau đ  truy n các tín hi u. ệ ừ ể ườ ề ậ ể ề ệ Ở 
đây đ ng truy n đ c k t n i có th  là dây cáp đ ng tr c, cáp xo n, cáp quang, dâyườ ề ượ ế ố ể ồ ụ ắ  
đi n tho i, sóng vô tuy n ... Các đ ng truy n d  li u t o nên c u trúc c a m ng. Haiệ ạ ế ườ ề ữ ệ ạ ấ ủ ạ  
khái ni m đ ng truy n và c u trúc là nh ng đ c tr ng c  b n c a m ng máy tính.ệ ườ ề ấ ữ ặ ư ơ ả ủ ạ

Hình 2.1: M t mô hình liên k t các máy tính trong m ngộ ế ạ
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        V i s  trao đ i qua l i gi a máy tính này v i máy tính khác đã phân bi t m ngớ ự ổ ạ ữ ớ ệ ạ  
máy tính v i các h  th ng thu phát m t chi u nh  truy n hình, phát thông tin t  vớ ệ ố ộ ề ư ề ừ ệ 
tinh xu ng các tr m thu th  đ ng... vì t i đây ch  có thông tin m t chi u t  n i phátố ạ ụ ộ ạ ỉ ộ ề ừ ơ  
đ n n i thu mà không quan tâm đ n có bao nhiêu n i thu, có thu t t hay không.ế ơ ế ơ ố

        Đ c tr ng c  b n c a đ ng truy n v t lý là gi i thông. Gi i thông c a m tặ ư ơ ả ủ ườ ề ậ ả ả ủ ộ  
đ ng chuy n chính là đ  đo ph m vi t n s  mà nó có th  đáp ng đ c. T c đườ ề ộ ạ ầ ố ể ứ ượ ố ộ 
truy n d  li u trên đ ng truy n còn đ c g i là thông l ng c a đ ng truy n -ề ữ ệ ườ ề ượ ọ ượ ủ ườ ề  
th ng đ c tính b ng s  l ng bit  đ c truy n đi  trong m t giây (Bps).  Thôngườ ượ ằ ố ượ ượ ề ộ  
l ng còn đ c đo b ng đ n v  khác là Baud (l y t  tên nhà bác h c - Emile Baudot).ượ ượ ằ ơ ị ấ ừ ọ  
Baud bi u th  s  l ng thay đ i tín hi u trong m t giây. ể ị ố ượ ổ ệ ộ

         đây Baud và Bps không ph i bao gi  cũng đ ng nh t. Ví d : n u trên đ ngỞ ả ờ ồ ấ ụ ế ườ  
dây có 8 m c tín hi u khác nhau thì m i m c tín hi u t ng ng v i 3 bit hay là 1ứ ệ ỗ ứ ệ ươ ứ ớ  
Baud t ng ng v i 3 bit. Ch  khi có 2 m c tín hi u trong đó m i m c tín hi u t ngươ ứ ớ ỉ ứ ệ ỗ ứ ệ ươ  

ng v i 1 bit thì 1 Baud m i t ng ng v i 1 bit.ứ ớ ớ ươ ứ ớ

II. Phân lo i m ng máy tính ạ ạ

        Do hi n nay m ng máy tính đ c phát tri n kh p n i v i nh ng ng d ng ngàyệ ạ ượ ể ắ ơ ớ ữ ứ ụ  
càng đa d ng cho nên vi c phân lo i m ng máy tính là m t vi c r t ph c t p. Ng iạ ệ ạ ạ ộ ệ ấ ứ ạ ườ  
ta có th  chia các m ng máy tính theo kho ng cách đ a lý ra làm hai lo i: M ng di nể ạ ả ị ạ ạ ệ  
r ng và M ng c c b . ộ ạ ụ ộ

M ng c c b  (Local Area Networks - LAN)ạ ụ ộ  là m ng đ c thi t l p đ  liênạ ượ ế ậ ể  
k t các máy tính trong m t khu v c nh  trong m t toà nhà, m t khu nhà.ế ộ ự ư ộ ộ

M ng di n r ng (Wide Area Networks - WAN)ạ ệ ộ  là m ng đ c thi t l p đạ ượ ế ậ ể 
liên k t các máy tính c a hai hay nhi u khu v c khác nhau nh  gi a các thànhế ủ ề ự ư ữ  
ph  hay các t nh.ố ỉ

        S  phân bi t trên ch  có tính ch t c l , các phân bi t trên càng tr  nên khó xácự ệ ỉ ấ ướ ệ ệ ở  
đ nh v i vi c phát tri n c a khoa h c và k  thu t cũng nh  các ph ng ti n truy nị ớ ệ ể ủ ọ ỹ ậ ư ươ ệ ề  
d n. Tuy nhiên v i s  phân bi t trên ph ng di n đ a lý đã đ a t i vi c phân bi tẫ ớ ự ệ ươ ệ ị ư ớ ệ ệ  
trong nhi u đ c tính khác nhau c a hai lo i m ng trên, vi c nghiên c u các phân bi tề ặ ủ ạ ạ ệ ứ ệ  
đó cho ta hi u rõ h n v  các lo i m ng.ể ơ ề ạ ạ

III. S  phân bi t gi a m ng c c b  và m ng di n r ngự ệ ữ ạ ụ ộ ạ ệ ộ

        M ng c c b  và m ng di n r ng có th  đ c phân bi t b i: đ a ph ng ho tạ ụ ộ ạ ệ ộ ể ượ ệ ở ị ươ ạ  
đ ng,  t c  đ  đ ng truy n và t  l  l i  trên đ ng truy n,  ch  qu n c a m ng,ộ ố ộ ườ ề ỷ ệ ỗ ườ ề ủ ả ủ ạ  
đ ng đi c a thông tin trên m ng, d ng chuy n giao thông tin.ườ ủ ạ ạ ể

    Đ a ph ng ho t đ ngị ươ ạ ộ : Liên quan đ n khu v c đ a lý thì m ng c c b  s  làế ự ị ạ ụ ộ ẽ  
m ng liên k t các máy tính n m  trong m t khu v c nh . Khu v c có th  bao g mạ ế ằ ở ộ ự ỏ ự ể ồ  
m t tòa nhà hay là m t khu nhà... Đi u đó h n ch  b i kho ng cách đ ng dây cápộ ộ ề ạ ế ở ả ườ  
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đ c dùng đ  liên k t các máy tính c a m ng c c b  (H n ch  đó còn là h n ch  c aượ ể ế ủ ạ ụ ộ ạ ế ạ ế ủ  
kh  năng k  thu t c a đ ng truy n d  li u). Ng c l i m ng di n r ng là m ng cóả ỹ ậ ủ ườ ề ữ ệ ượ ạ ạ ệ ộ ạ  
kh  năng liên k t các máy tính trong m t vùng r ng l n nh  là m t thành ph , m tả ế ộ ộ ớ ư ộ ố ộ  
mi n, m t đ t n c, m ng di n r ng đ c xây d ng đ  n i hai ho c nhi u khu v cề ộ ấ ướ ạ ệ ộ ượ ự ể ố ặ ề ự  
đ a lý riêng bi t.ị ệ

    T c đ  đ ng truy n và t  l  l i trên đ ng truy nố ộ ườ ề ỷ ệ ỗ ườ ề : Do các đ ng cáp c aườ ủ  
m ng c c b  đ c xây d ng trong m t khu v c nh  cho nên nó ít b  nh h ng b iạ ụ ộ ươ ự ộ ự ỏ ị ả ưở ở  
tác đ ng c a thiên nhiên (nh  là s m ch p, ánh sáng...). Đi u đó cho phép m ng c cộ ủ ư ấ ớ ề ạ ụ  
b  có th  truy n d  li u v i t c đ  cao mà ch  ch u m t t  l  l i nh . Ng c l i v iộ ể ề ữ ệ ớ ố ộ ỉ ị ộ ỷ ệ ỗ ỏ ượ ạ ớ  
m ng di n r ng do ph i truy n  nh ng kho ng cách khá xa v i nh ng đ ng truy nạ ệ ộ ả ề ở ữ ả ớ ữ ườ ề  
d n dài có khi lên t i hàng ngàn km. Do v y m ng di n r ng không th  truy n v i t cẫ ớ ậ ạ ệ ộ ể ề ớ ố  
đ  quá cao vì khi đó t  l  l i s  tr  nên khó ch p nh n đ c.ộ ỉ ệ ỗ ẽ ở ấ ậ ượ

        M ng c c b  th ng có t c đ  truy n d  li u t  4 đ n 16 Mbps và đ t t i 100ạ ụ ộ ườ ố ộ ề ữ ệ ừ ế ạ ớ  
Mbps n u dùng cáp quang. Còn ph n l n các m ng di n r ng cung c p đ ng truy nế ầ ớ ạ ệ ộ ấ ườ ề  
có t c đ  th p h n nhi u nh  T1 v i 1.544 Mbps hay E1 v i 2.048 Mbps. ố ộ ấ ơ ề ư ớ ớ

        (  đây bps (Bit Per Second) là m t đ n v  trong truy n thông t ng đ ng v i 1Ở ộ ơ ị ề ươ ươ ớ  
bit đ c truy n trong m t giây, ví d  nh  t c đ  đ ng truy n là 1 Mbps t c là có thượ ề ộ ụ ư ố ộ ườ ề ứ ể  
truy n t i đa 1 Megabit trong 1 giây trên đ ng truy n đó).ề ố ườ ề

        Thông th ng trong m ng c c b  t  l  l i  trong truy n d  li u vào kho ngườ ạ ụ ộ ỷ ệ ỗ ề ữ ệ ả  
1/107-108 còn trong m ng di n r ng thì t  l  đó vào kho ng 1/10ạ ệ ộ ỷ ệ ả 6 - 107

    Ch  qu n và đi u hành c a m ng: ủ ả ề ủ ạ Do s  ph c t p trong vi c xây d ng, qu nự ứ ạ ệ ự ả  
lý, duy trì các đ ng truy n d n nên khi xây d ng m ng di n r ng ng i ta th ng sườ ề ẫ ự ạ ệ ộ ườ ườ ử 
d ng các đ ng truy n đ c thuê t  các công ty vi n thông hay các nhà cung c p d chụ ườ ề ượ ừ ễ ấ ị  
v  truy n s  li u. Tùy theo c u trúc c a m ng nh ng đ ng truy n đó thu c c  quanụ ề ố ệ ấ ủ ạ ữ ườ ề ộ ơ  
qu n lý khác nhau nh  các nhà cung c p đ ng truy n n i h t, liên t nh, liên qu c gia.ả ư ấ ườ ề ộ ạ ỉ ố  
Các đ ng truy n đó ph i tuân th  các quy đ nh c a chính ph  các khu v c có đ ngườ ề ả ủ ị ủ ủ ự ườ  
dây đi qua nh : t c đ , vi c mã hóa.ư ố ộ ệ

        Còn đ i v i m ng c c b  thì công vi c đ n gi n h n nhi u, khi m t c  quan càiố ớ ạ ụ ộ ệ ơ ả ơ ề ộ ơ  
đ t m ng c c b  thì toàn b  m ng s  thu c quy n qu n lý c a c  quan đó.ặ ạ ụ ộ ộ ạ ẽ ộ ề ả ủ ơ

    Đ ng đi c a thông tin trên m ng: ườ ủ ạ Trong m ng c c b  thông tin đ c đi theoạ ụ ộ ượ  
con đ ng xác đ nh b i c u trúc c a m ng. Khi ng i ta xác đ nh c u trúc c a m ngườ ị ở ấ ủ ạ ườ ị ấ ủ ạ  
thì thông tin s  luôn luôn đi theo c u trúc đã xác đ nh đó. Còn v i m ng di n r ng dẽ ấ ị ớ ạ ệ ộ ữ 
li u c u trúc có th  ph c t p h n nhi u do vi c s  d ng các d ch v  truy n d  li u.ệ ấ ể ứ ạ ơ ề ệ ử ụ ị ụ ề ữ ệ  
Trong quá trình ho t đ ng các đi m nút có th  thay đ i đ ng đi c a các thông tin khiạ ộ ể ể ổ ườ ủ  
phát hi n ra có tr c tr c trên đ ng truy n hay khi phát hi n có quá nhi u thông tinệ ụ ặ ườ ề ệ ề  
c n truy n gi a hai đi m nút nào đó. Trên m ng di n r ng thông tin có th  có các conầ ề ữ ể ạ ệ ộ ể  
đ ng đi khác nhau, đi u đó cho phép có th  s  d ng t i đa các năng l c c a đ ngườ ề ể ử ụ ố ự ủ ườ  
truy n hay nâng cao đi u ki n an toàn trong truy n d  li u.ề ề ệ ề ữ ệ
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    D ng chuy n giao thông tin:ạ ể  Ph n l n các m ng di n r ng hi n nay đ c phátầ ớ ạ ệ ộ ệ ượ  
tri n cho vi c truy n đ ng th i trên đ ng truy n nhi u d ng thông tin khác nhauể ệ ề ồ ờ ườ ề ề ạ  
nh : video, ti ng nói, d  li u... Trong khi đó các m ng c c b  ch  y u phát tri n trongư ế ữ ệ ạ ụ ộ ủ ế ể  
vi c truy n d  li u thông th ng. Đi u này có th  gi i thích do vi c truy n các d ngệ ề ữ ệ ườ ề ể ả ệ ề ạ  
thông tin nh  video, ti ng nói trong m t khu v c nh  ít đ c quan tâm h n nh  khiư ế ộ ự ỏ ượ ơ ư  
truy n qua nh ng kho ng cách l n.ề ữ ả ớ

        Các h  th ng m ng hi n nay ngày càng ph c t p v  ch t l ng, đa d ng vệ ố ạ ệ ứ ạ ề ấ ượ ạ ề 
ch ng lo i và phát tri n r t nhanh v  ch t. Trong s  phát tri n đó s  l ng nh ng nhàủ ạ ể ấ ề ấ ự ể ố ượ ữ  
s n xu t t  ph n m m, ph n c ng máy tính,  các s n ph m vi n thông cũng tăngả ấ ừ ầ ề ầ ứ ả ẩ ễ  
nhanh v i nhi u s n ph m đa d ng. Chính vì v y vai trò chu n hóa cũng mang nh ngớ ề ả ẩ ạ ậ ẩ ữ  
ý nghĩa quan tr ng. T i các n c các c  quan chu n qu c gia đã đ a ra các nh ngọ ạ ướ ơ ẩ ố ư ữ  
chu n v  ph n c ng và các quy đ nh v  giao ti p nh m giúp cho các nhà s n xu t cóẩ ề ầ ứ ị ề ế ằ ả ấ  
th  làm ra các s n ph m có th  k t n i v i các s n ph m do hãng khác s n xu t.ể ả ẩ ể ế ố ớ ả ẩ ả ấ
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Ch ng 3ươ

Mô hình truy n thôngề

I. S  c n thi t ph i có mô hình truy n thông ự ầ ế ả ề

Đ  m t m ng máy tính tr  m t môi tr ng truy n d  li u thì nó c n ph i có nh ngể ộ ạ ở ộ ườ ề ữ ệ ầ ả ữ  
y u t  sau: ế ố

M i máy tính c n ph i có m t đ a ch  phân bi t trên m ng.ỗ ầ ả ộ ị ỉ ệ ạ

Vi c chuy n d  li u t  máy tính này đ n máy tính khác do m ng th c hi nệ ể ữ ệ ừ ế ạ ự ệ  
thông qua nh ng quy đ nh th ng nh t g i là giao th c c a m ng.ữ ị ố ấ ọ ứ ủ ạ

Khi các máy tính trao đ i d  li u v i nhau thì m t quá trình truy n giao d  li u đãổ ữ ệ ớ ộ ề ữ ệ  
đ c th c hi n hoàn ch nh. Ví d  nh  đ  th c hi n vi c truy n m t file gi a m tượ ự ệ ỉ ụ ư ể ự ệ ệ ề ộ ữ ộ  
máy tính v i m t máy tính khác cùng đ c g n trên m t m ng các công vi c sau đâyớ ộ ượ ắ ộ ạ ệ  
ph i đ c th c hi n:ả ượ ự ệ

Máy tính c n truy n c n bi t đ a ch  c a máy nh n.ầ ề ầ ế ị ỉ ủ ậ

Máy tính c n truy n ph i xác đ nh đ c máy tính nh n đã saün sàng nh nầ ề ả ị ượ ậ ậ  
thông tin

Ch ng trình g i file trên máy truy n c n xác đ nh đ c r ng ch ng trìnhươ ử ề ầ ị ượ ằ ươ  
nh n file trên máy nh n đã saün sàng ti p nh n file. ậ ậ ế ậ

N u c u trúc file trên hai máy không gi ng nhau thì m t máy ph i làm nhi mế ấ ố ộ ả ệ  
v  chuy n đ i file t  d ng này sang d ng kia.ụ ể ổ ừ ạ ạ

Khi truy n file máy tính truy n c n thông báo cho m ng bi t đ a ch  c a máyề ề ầ ạ ế ị ỉ ủ  
nh n đ  các thông tin đ c m ng đ a t i đích.ậ ể ượ ạ ư ớ

Đi u trên đó cho th y gi a hai máy tính đã có m t s  ph i h p ho t đ ng  m c đề ấ ữ ộ ự ố ợ ạ ộ ở ứ ộ 
cao. Bây gi  thay vì chúng ta xét c  quá trình trên nh  là m t quá trình chung thì chúngờ ả ư ộ  
ta s  chia quá trình trên ra thành m t s  công đo n và m i công đo n con ho t đ ngẽ ộ ố ạ ỗ ạ ạ ộ  
m t cách đ c l p v i nhau.  đây ch ng trình truy n nh n file c a m i máy tínhộ ộ ậ ớ Ở ươ ề ậ ủ ỗ  
đ c chia thành ba module là: Module truy n và nh n File, Module truy n thông vàượ ề ậ ề  
Module ti p c n m ng. Hai module t ng ng s  th c hi n vi c trao đ i v i nhauế ậ ạ ươ ứ ẽ ự ệ ệ ổ ớ  
trong đó:

Module truy n và nh n fileề ậ  c n đ c th c hi n t t c  các nhi m v  trong cácầ ượ ự ệ ấ ả ệ ụ  
ng d ng truy n nh n file. Ví d : truy n nh n thông s  v  file, truy n nh nứ ụ ề ậ ụ ề ậ ố ề ề ậ  
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các m u tin c a file, th c hi n chuy n đ i file sang các d ng khác nhau n uẫ ủ ự ệ ể ổ ạ ế  
c n. Module truy n và nh n file không c n thi t ph i tr c ti p quan tâm t iầ ề ậ ầ ế ả ự ế ớ  
vi c truy n d  li u trên m ng nh  th  nào mà nhi m v  đó đ c giao choệ ề ữ ệ ạ ư ế ệ ụ ượ  
Module truy n thông.ề

Module truy n thôngề  quan tâm t i vi c các máy tính đang ho t đ ng và saünớ ệ ạ ộ  
sàng trao đ i thông tin v i nhau. Nó còn ki m soát các d  li u sao cho nh ngổ ớ ể ữ ệ ữ  
d  li u này có th  trao đ i m t cách chính xác và an toàn gi a hai máy tính.ữ ệ ể ổ ộ ữ  
Đi u đó có nghĩa là ph i truy n file trên nguyên t c đ m b o an toàn cho dề ả ề ắ ả ả ữ 
li u, tuy nhiên  đây có th  có m t vài m c đ  an toàn khác nhau đ c dànhệ ở ể ộ ứ ộ ượ  
cho t ng ng d ng.  đây vi c trao đ i d  li u gi a hai máy tính không phừ ứ ụ Ở ệ ổ ữ ệ ữ ụ 
thu c vào b n ch t c a m ng đang liên k t chúng. Nh ng yêu c u liên quanộ ả ấ ủ ạ ế ữ ầ  
đ n m ng đã đ c th c hi n  module th  ba là module ti p c n m ng và n uế ạ ượ ự ệ ở ứ ế ậ ạ ế  
m ng thay đ i thì ch  có module ti p c n m ng b  nh h ng.ạ ổ ỉ ế ậ ạ ị ả ưở

Module ti p c n m ngế ậ ạ  đ c xây d ng liên quan đ n các quy cách giao ti pượ ự ế ế  
v i m ng và ph  thu c vào b n ch t c a m ng. Nó đ m b o vi c truy n dớ ạ ụ ộ ả ấ ủ ạ ả ả ệ ề ữ 
li u t  máy tính này đ n máy tính khác trong m ng.ệ ừ ế ạ

Nh  v y thay vì xét c  quá trình truy n file v i nhi u yêu c u khác nhau nh  m t ti nư ậ ả ề ớ ề ầ ư ộ ế  
trình ph c t p thì chúng ta có th  xét quá trình đó v i nhi u ti n trình con phân bi tứ ạ ể ớ ề ế ệ  
d a trên vi c trao đ i gi a các Module t ng ng trong ch ng trình truy n file. Cáchự ệ ổ ữ ươ ứ ươ ề  
này cho phép chúng ta phân tích k  quá trình file và d  dàng trong vi c vi t ch ngỹ ễ ệ ế ươ  
trình.

Vi c xét các module m t cách đ c l p v i nhau nh  v y cho phép gi m đ  ph c t pệ ộ ộ ậ ớ ư ậ ả ộ ứ ạ  
cho vi c thi t k  và cài đ t. Ph ng pháp này đ c s  d ng r ng rãi trong vi c xâyệ ế ế ặ ươ ượ ử ụ ộ ệ  
d ng m ng và các ch ng trình truy n thông và đ c g i là ph ng pháp phân t ngự ạ ươ ề ượ ọ ươ ầ  
(layer). 

Nguyên t c c a ph ng pháp phân t ng là: ắ ủ ươ ầ

M i h  th ng thành ph n trong m ng đ c xây d ng nh  m t c u trúc nhi uỗ ệ ố ầ ạ ượ ự ư ộ ấ ề  
t ng và đ u có c u trúc gi ng nhau nh : s  l ng t ng và ch c năng c a m iầ ề ấ ố ư ố ượ ầ ứ ủ ỗ  
t ng. ầ

Các t ng n m ch ng lên nhau, d  li u đ c ch  trao đ i tr c ti p gi a haiầ ằ ồ ữ ệ ượ ỉ ổ ự ế ữ  
t ng k  nhau t  t ng trên xu ng t ng d i và ng c l i. ầ ề ừ ầ ố ầ ướ ượ ạ

Cùng v i vi c xác đ nh ch c năng c a m i t ng chúng ta ph i xác đ nh m iớ ệ ị ứ ủ ỗ ầ ả ị ố  
quan h  gi a hai t ng k  nhau. D  li u đ c truy n đi t  t ng cao nh t c aệ ữ ầ ề ữ ệ ượ ề ừ ầ ấ ủ  
h  th ng truy n l n l t đ n t ng th p nh t sau đó truy n qua đ ng n i v tệ ố ề ầ ượ ế ầ ấ ấ ề ườ ố ậ  
lý d i d ng các bit t i t ng th p nh t c a h  th ng nh n, sau đó d  li uướ ạ ớ ầ ấ ấ ủ ệ ố ậ ữ ệ  
đ c truy n ng c lên l n l t đ n t ng cao nh t c a h  th ng nh n. ượ ề ượ ầ ượ ế ầ ấ ủ ệ ố ậ

Trang 12



Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương

Ch  có hai t ng th p nh t có liên k t v t lý v i nhau còn các t ng trên cùngỉ ầ ấ ấ ế ậ ớ ầ  
th  t  ch  có các liên k t logic v i nhau. Liên k t logic c a m t t ng đ c th cứ ư ỉ ế ớ ế ủ ộ ầ ượ ự  
hi n thông qua các t ng d i và ph i tuân theo nh ng quy đ nh ch t ch , cácệ ầ ướ ả ữ ị ặ ẽ  
quy đ nh đó đ c g i giao th c c a t ng.ị ượ ọ ứ ủ ầ

Hình 3.1: Mô hình phân t ng g m N t ng ầ ồ ầ

II. Mô hình truy n thông đ n gi n 3 t ng ề ơ ả ầ

Nói chung trong truy n thông có s  tham gia c a các thành ph n: các ch ng trình ngề ự ủ ầ ươ ứ  
d ng, các ch ng trình truy n thông, các máy tính và các m ng. Các ch ng trình ngụ ươ ề ạ ươ ứ  
d ng là các ch ng trình c a ng i s  d ng đ c th c hi n trên máy tính và có thụ ươ ủ ườ ử ụ ượ ự ệ ể 
tham gia vào quá trình trao đ i thông tin gi a hai máy tính. Trên m t máy tính v i hổ ữ ộ ớ ệ 
đi u hành đa nhi m (nh  Windows, UNIX) th ng đ c th c hi n đ ng th i nhi uề ệ ư ườ ượ ự ệ ồ ờ ề  

ng d ng trong đó có nh ng ng d ng liên quan đ n m ng và các ng d ng khác. Cácứ ụ ữ ứ ụ ế ạ ứ ụ  
máy tính đ c n i v i m ng và các d  li u đ c trao đ i thông qua m ng t  máy tínhượ ố ớ ạ ữ ệ ượ ổ ạ ừ  
này đ n máy tính khác. ế

Vi c g i d  li u đ c th c hi n gi a m t ng d ng v i m t ng d ng khác trên haiệ ử ữ ệ ượ ự ệ ữ ộ ứ ụ ớ ộ ứ ụ  
máy tính khác nhau thông qua m ng đ c th c hi n nh  sau: ng d ng g i chuy n dạ ượ ự ệ ư Ứ ụ ử ể ữ 
li u cho ch ng trình truy n thông trên máy tính c a nó, ch ng trình truy n thông sệ ươ ề ủ ươ ề ẽ 
g i chúng t i máy tính nh n. Ch ng trình truy n thông trên máy nh n s  ti p nh nử ớ ậ ươ ề ậ ẽ ế ậ  
d  li u, ki m tra nó tr c khi chuy n giao cho ng d ng đang ch  d  li u. ữ ệ ể ướ ể ứ ụ ờ ữ ệ

V i mô hình truy n thông đ n gi n ng i ta chia ch ng trình truy n thông thành baớ ề ơ ả ườ ươ ề  
t ng không ph  thu c vào nhau là: t ng ng d ng, t ng chuy n v n và t ng ti p c nầ ụ ộ ầ ứ ụ ầ ể ậ ầ ế ậ  
m ng.ạ

T ng ti p c n m ngầ ế ậ ạ  liên quan t i vi c trao đ i d  li u gi a máy tính vàớ ệ ổ ữ ệ ữ  
m ng mà nó đ c n i vào. Đ  d  li u đ n đ c đích máy tính g i c n ph iạ ượ ố ể ữ ệ ế ượ ử ầ ả  
chuy n đ a ch  c a máy tính nh n cho m ng và qua đó m ng s  chuy n cácể ị ỉ ủ ậ ạ ạ ẽ ể  
thông tin t i đích. Ngoài ra máy g i có th  s  d ng m t s  ph c v  khác nhauớ ử ể ử ụ ộ ố ụ ụ  
mà m ng cung c p nh  g i u tiên, t c đ  cao. Trong t ng này có th  có nhi uạ ấ ư ử ư ố ộ ầ ể ề  
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ph n m m khác nhau đ c s  d ng ph  thu c vào các lo i c a m ng ví dầ ề ượ ử ụ ụ ộ ạ ủ ạ ụ 
nh  m ng chuy n m ch, m ng chuy n m ch gói, m ng c c b .ư ạ ể ạ ạ ể ạ ạ ụ ộ

T ng truy n d  li uầ ề ữ ệ  th c hi n quá trình truy n thông không liên quan t iự ệ ề ớ  
m ng và n m  trên t ng ti p c n m ng. T ng truy n d  li u không quan tâmạ ằ ở ầ ế ậ ạ ầ ề ữ ệ  
t i b n ch t các ng d ng đang trao đ i d  li u mà quan tâm t i làm sao choớ ả ấ ứ ụ ổ ữ ệ ớ  
các d  li u đ c trao đ i m t cách an toàn. T ng truy n d  li u đ m b o cácữ ệ ượ ổ ộ ầ ề ữ ệ ả ả  
d  li u đ n đ c đích và đ n theo đúng th  t  mà chúng đ c x  lý. Trongữ ệ ế ượ ế ứ ự ượ ử  
t ng truy n d  li u ng i ta ph i có nh ng c  ch  nh m đ m b o s  chínhầ ề ữ ệ ườ ả ữ ơ ế ằ ả ả ự  
xác đó và rõ ràng các c  ch  này không ph  thu c vào b n ch t c a t ng ngơ ế ụ ộ ả ấ ủ ừ ứ  
d ng và chúng s  ph c v  cho t t c  các ng d ng.ụ ẽ ụ ụ ấ ả ứ ụ

T ng ng d ngầ ứ ụ  s  ch a các module ph c v  cho t t c  nh ng ng d ng c aẽ ứ ụ ụ ấ ả ữ ứ ụ ủ  
ng i s  d ng. V i các lo i ng d ng khác nhau (nh  là truy n file, truy nườ ử ụ ớ ạ ứ ụ ư ề ề  
th  m c) c n các module khác nhau. ư ụ ầ

Hình 3.2 Mô hình truy n thông 3 t ngề ầ

Trong m t m ng v i nhi u máy tính, m i máy tính m t hay nhi u ng d ng th c hi nộ ạ ớ ề ỗ ộ ề ứ ụ ự ệ  
đ ng th i (T i đây ta xét trên m t máy tính trong m t th i đi m có th  ch y nhi uồ ờ ạ ộ ộ ờ ể ể ạ ề  

ng d ng và các ng d ng đó có th  th c hi n đ ng th i vi c truy n d  li u quaứ ụ ứ ụ ể ự ệ ồ ờ ệ ề ữ ệ  
m ng). M t ng d ng khi c n truy n d  li u qua m ng cho m t ng d ng khác c nạ ộ ứ ụ ầ ề ữ ệ ạ ộ ứ ụ ầ  
ph i g i 1 module t ng ng d ng c a ch ng trình truy n thông trên máy c a mình,ả ọ ầ ứ ụ ủ ươ ề ủ  
đ ng th i ng d ng kia cũng s  g i 1 module t ng ng d ng trên máy c a nó. Haiồ ờ ứ ụ ẽ ọ ầ ứ ụ ủ  
module ng d ng s  liên k t v i nhau nh m th c hi n các yêu c u c a các ch ngứ ụ ẽ ế ớ ằ ự ệ ầ ủ ươ  
trình ng d ng.ứ ụ

Các ng d ng đó s  trao đ i v i nhau thông qua m ng, tuy nhiên trong 1 th i đi m trênứ ụ ẽ ổ ớ ạ ờ ể  
m t máy có th  có nhi u ng d ng cùng ho t đ ng và đ  vi c truy n thông đ cộ ể ề ứ ụ ạ ộ ể ệ ề ượ  
chính xác thì các ng d ng trên m t máy c n ph i có m t đ a ch  riêng bi t. Rõ ràngứ ụ ộ ầ ả ộ ị ỉ ệ  
c n có hai l p đ a ch :ầ ớ ị ỉ

M i máy tính trên m ng c n có m t đ a ch  m ng c a mình, hai máy tínhỗ ạ ầ ộ ị ỉ ạ ủ  
trong cùng m t m ng không th  có cùng đ a ch , đi u đó cho phép m ng có thộ ạ ể ị ỉ ề ạ ể 
truy n thông tin đ n t ng máy tính m t cách chính xác.ề ế ừ ộ
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M i m t ng d ng trên m t máy tính c n ph i có đ a ch  phân bi t trong máyỗ ộ ứ ụ ộ ầ ả ị ỉ ệ  
tính đo. Nó cho phép t ng truy n d  li u giao d  li u cho đúng ng d ng đangầ ề ữ ệ ữ ệ ứ ụ  
c n. Đ a ch  đó đ c g i là đi m ti p c n giao d ch. Đi u đó cho th y m i m tầ ị ỉ ượ ọ ể ế ậ ị ề ấ ỗ ộ  

ng d ng s  ti p c n các ph c v  c a t ng truy n d  li u m t cách đ c l p.ứ ụ ẽ ế ậ ụ ụ ủ ầ ề ữ ệ ộ ộ ậ

Các module cùng m t t ng trên hai máy tính khác nhau s  trao đ i v i nhauộ ầ ẽ ổ ớ  
m t cách ch t ch  theo các qui t c xác đ nh tr c đ c g i là giao th c. M tộ ặ ẽ ắ ị ướ ượ ọ ứ ộ  
giao th c đ c th  hi n m t cách chi ti t b i các ch c năng c n ph i th cứ ượ ể ệ ộ ế ở ứ ầ ả ự  
hi n nh  các giá tr  ki m tra l i, vi c đ nh d ng các d  li u, các quy trình c nệ ư ị ể ỗ ệ ị ạ ữ ệ ầ  
ph i th c hi n đ  trao đ i thông tin.ả ự ệ ể ổ

Hình 3.3 Ví d  mô hình truy n thông đ n gi nụ ề ơ ả

Chúng ta hãy xét trong ví d  (nh  hình v  trên): gi  s  có ng d ng có đi m ti p c nụ ư ẽ ả ử ứ ụ ể ế ậ  
giao d ch 1 trên máy tính A mu n g i thông tin cho m t ng d ng khác trên máy tính Bị ố ử ộ ứ ụ  
có đi m ti p c n giao d ch 2. Úng d ng trên máy tính A chuy n các thông tin xu ngể ế ậ ị ụ ể ố  
t ng truy n d  li u c a A v i yêu c u g i chúng cho đi m ti p c n giao d ch 2 trênầ ề ữ ệ ủ ớ ầ ử ể ế ậ ị  
máy tính B. T ng truy n d  li u máy A s  chuy n các thông tin xu ng t ng ti p c nầ ề ữ ệ ẽ ể ố ầ ế ậ  
m ng máy A v i yêu c u chuy n chúng cho máy tính B (Chú ý r ng m ng không c nạ ớ ầ ể ằ ạ ầ  
bi t đ a ch  c a đi m ti p c n giao d ch mà ch  c n bi t đ a ch  c a máy tính B). Đế ị ỉ ủ ể ế ậ ị ỉ ầ ế ị ỉ ủ ể 
th c hi n quá trình này, các thông tin ki m soát cũng s  đ c truy n cùng v i d  li u. ự ệ ể ẽ ượ ề ớ ữ ệ

Đ u tiên khi ng d ng 1 trên máy A c n g i m t kh i d  li u nó chuy n kh i đó choầ ứ ụ ầ ử ộ ố ữ ệ ể ố  
t ng v n chuy n. T ng v n chuy n có th  chia kh i đó ra thành nhi u kh i nh  phầ ậ ể ầ ậ ể ể ố ề ố ỏ ụ 
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thu c vào yêu c u c a giao th c c a t ng và đóng gói chúng thành các gói tin (packet).ộ ầ ủ ứ ủ ầ  
M i m t gói tin s  đ c b  sung thêm các thông tin ki m soát c a giao th c và đ cỗ ộ ẽ ượ ổ ể ủ ứ ượ  
g i là ph n đ u (Header) c a gói tin. Thông th ng ph n đ u c a gói tin c n có:ọ ầ ầ ủ ườ ầ ầ ủ ầ

Đ a ch  c a đi m ti p c n giao d ch n i đ nị ỉ ủ ể ế ậ ị ơ ế  (  đây là 3):Ở  khi t ng v nầ ậ  
chuy n c a máy B nh n đ c gói tin thì nó bi t đ c ng d ng nào mà nó c nể ủ ậ ượ ế ượ ứ ụ ầ  
giao.

S  th  tố ứ ự c a gói tin, khi t ng v n chuy n chia m t kh i d  li u ra thànhủ ầ ậ ể ộ ố ữ ệ  
nhi u gói tin thì nó c n ph i đánh s  th  t  các gói tin đó. N u chúng đi đ nề ầ ả ố ứ ự ế ế  
đích n u sai th  t  thì t ng v n chuy n c a máy nh n có th  phát hi n vàế ứ ự ầ ậ ể ủ ậ ể ệ  
ch nh l i th  t . Ngoài ra n u có l i trên đ ng truy n thì t ng v n chuy nỉ ạ ứ ự ế ỗ ườ ề ầ ậ ể  
c a máy nh n s  phát hi n ra và yêu c u g i l i m t cách chính xác.ủ ậ ẽ ệ ầ ử ạ ộ

Mã s a l iử ỗ : đ  đ m b o các d  li u đ c nh n m t cách chính xác thì trênể ả ả ữ ệ ượ ậ ộ  
c  s  các d  li u c a gói tin t ng v n chuy n s  tính ra m t giá tr  theo m tơ ở ữ ệ ủ ầ ậ ể ẽ ộ ị ộ  
công th c có sãn và g i nó đi trong ph n đ u c a gói tin. T ng v n chuy n n iứ ử ầ ầ ủ ầ ậ ể ơ  
nh n thông qua giá tr  đó xác đ nh đ c gói tin đó có b  l i trên đ ng truy nậ ị ị ượ ị ỗ ườ ề  
hay không.

B c ti p theo t ng v n chuy n máy A s  chuy n t ng gói tin và đ a ch  c a máy tínhướ ế ầ ậ ể ẽ ể ừ ị ỉ ủ  
đích (  đây là B) xu ng t ng ti p c n m ng v i yêu c u chuy n chúng đi. Đ  th cở ố ầ ế ậ ạ ớ ầ ể ể ự  
hi n đ c yêu c u này t ng ti p c n m ng cũng t o các gói tin c a mình tr c khiệ ượ ầ ầ ế ậ ạ ạ ủ ướ  
truy n qua m ng. T i đây giao th c c a t ng ti p c n m ng s  thêm các thông tinề ạ ạ ứ ủ ầ ế ậ ạ ẽ  
đi u khi n vào ph n đ u c a gói tin m ng.ề ể ầ ầ ủ ạ

Hình 3.4: Mô hình thi t l p gói tinế ậ

Trong ph n đ u gói tin m ng s  bao g m đ a ch  c a máy tính nh n, d a trên đ a chầ ầ ạ ẽ ồ ị ỉ ủ ậ ự ị ỉ 
này m ng truy n gói tin t i đích. Ngoài ra có th  có nh ng thông s  nh  là m c đ  uạ ề ớ ể ữ ố ư ứ ộ ư  
tiên.

Trang 16



Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương

Nh  v y thông qua mô hình truy n thông đ n gi n chúng ta cũng có th  th y đ cư ậ ề ơ ả ể ấ ượ  
ph ng th c ho t đ ng c a các máy tính trên m ng, có th  xây d ng và thay đ i cácươ ứ ạ ộ ủ ạ ể ự ổ  
giao th c trong cùng m t t ng. ứ ộ ầ

III. Các nhu c u v  chu n hóa đ i v i m ng ầ ề ẩ ố ớ ạ

Trong ph n trên chúng ta đã xem xét m t mô hình truy n thông đ n gi n, trong th c tầ ộ ề ơ ả ự ế 
vi c phân chia các t ng nh  trong mô hình trên th c s  ch a đ . Trên th  gi i hi n cóệ ầ ư ự ự ư ủ ế ớ ệ  
m t s  c  quan đ nh chu n, h  đ a ra hàng lo t chu n v  m ng tuy các chu n đó cóộ ố ơ ị ẩ ọ ư ạ ẩ ề ạ ẩ  
tính ch t khuy n ngh  ch  không b t bu c nh ng chúng r t đ c các c  quan chu nấ ế ị ứ ắ ộ ư ấ ượ ơ ẩ  
qu c gia coi tr ng. ố ọ

Hai trong s  các c  quan chu n qu c t  là:ố ơ ẩ ố ế

ISO (The International Standards Organization) - Là t  ch c tiêu chu nổ ứ ẩ  
qu c t  ho t đ ng d i s  b o tr  c a Liên h p Qu c v i thành viên là các cố ế ạ ộ ướ ự ả ợ ủ ợ ố ớ ơ 
quan chu n qu c gia v i s  l ng kho ng h n 100 thành viên v i m c đích hẩ ố ớ ố ượ ả ơ ớ ụ ỗ 
tr  s  phát tri n các chu n trên ph m vi toàn th  gi i. M t trong nh ng thànhợ ự ể ẩ ạ ế ớ ộ ữ  
t u c a ISO trong lãnh v c truy n thông là mô hình h  th ng m  (Openự ủ ự ề ệ ố ở  
Systems Interconnection - g i t t là OSI).ọ ắ

CCITT (Commité Consultatif International pour le Telegraphe et la 
Téléphone) - T  ch c t  v n qu c t  v  đi n tín và đi n tho i làm vi c d iổ ứ ư ấ ố ế ề ệ ệ ạ ệ ướ  
s  b o tr  c a Liên Hi p Qu c có tr  s  chính t i Geneva - Th y s . Cácự ả ợ ủ ệ ố ụ ở ạ ụ ỹ  
thành viên ch  y u là các c  quan b u chính vi n thông các qu c gia. T  ch củ ế ơ ư ễ ố ổ ứ  
này có vai trò phát tri n các khuy n ngh  trong các lãnh v c vi n thông.ể ế ị ự ễ

IV. M t s  mô hình chu n hóa ộ ố ẩ

1. Mô hình OSI (Open Systems Interconnection)

Mô hình OSI là m t c  s  dành cho vi c chu n hoá các h  th ng truy n thông, nóộ ơ ở ệ ẩ ệ ố ề  
đ c nghiên c u và xây d ng b i ISO. Vi c nghiên c u v  mô hình OSI đ c b t đ uượ ứ ự ở ệ ứ ề ượ ắ ầ  
t i ISO vào năm 1971 v i m c tiêu nh m t i vi c n i k t các s n ph m c a các hãngạ ớ ụ ằ ớ ệ ố ế ả ẩ ủ  
s n xu t khác nhau và ph i h p các ho t đ ng chu n hoá trong các lĩnh v c vi n thôngả ấ ố ợ ạ ộ ẩ ự ễ  
và h  th ng thông tin. Theo mô hình OSI ch ng trình truy n thông đ c chia ra thànhệ ố ươ ề ượ  
7 t ng v i nh ng ch c năng phân bi t cho t ng t ng. Hai t ng đ ng m c khi liên k tầ ớ ữ ứ ệ ừ ầ ầ ồ ứ ế  
v i nhau ph i s  d ng m t giao th c chung. Trong mô hình OSI có hai lo i giao th cớ ả ử ụ ộ ứ ạ ứ  
chính đ c áp d ng: giao th c có liên k t (connection - oriented) và giao th c khôngượ ụ ứ ế ứ  
liên k t (connectionless)ế

Giao th c có liên k tứ ế : tr c khi truy n d  li u hai t ng đ ng m c c n thi tướ ề ữ ệ ầ ồ ứ ầ ế  
l p m t liên k t logic và các gói tin đ c trao đ i thông qua liên k t náy, vi cậ ộ ế ượ ổ ế ệ  
có liên k t logic s  nâng cao đ  an toàn trong truy n d  li u.ế ẽ ộ ề ữ ệ
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Giao th c không liên k tứ ế : tr c khi truy n d  li u không thi t l p liên k tướ ề ữ ệ ế ậ ế  
logic và m i gói tin đ c truy n đ c l p v i các gói tin tr c ho c sau nó.ỗ ượ ề ộ ậ ớ ướ ặ

Nhi m v  c a các t ng trong mô hình OSI:ệ ụ ủ ầ

T ng ng d ng (Application layer)ầ ứ ụ : t ng ng d ng quy đ nh giao di n gi aầ ứ ụ ị ệ ữ  
ng i s  d ng và môi tr ng OSI, nó cung c p các ph ng ti n cho ng i sườ ử ụ ườ ấ ươ ệ ườ ử 
d ng truy c p v  s  d ng các d ch v  c  mô hình OSI. ụ ậ ả ử ụ ị ụ ủ

T ng trình bày (Presentation layer)ầ : t ng trình bày chuy n đ i các thông tinầ ể ổ  
t  cú pháp ng i s  d ng sang cú pháp đ  truy n d  li u, ngoài ra nó có thừ ườ ử ụ ể ề ữ ệ ể 
nén d  li u truy n và mã hóa chúng tr c khi truy n đ  b o m t.ữ ệ ề ướ ề ễ ả ậ

T ng giao d ch (Session layer)ầ ị : t ng giao d ch quy đ nh m t giao di n ngầ ị ị ộ ệ ứ  
d ng cho t ng v n chuy n s  d ng. Nó xác l p ánh xa gi a các tên đ t đ a ch ,ụ ầ ậ ể ử ụ ậ ữ ặ ị ỉ  
t o ra các ti p xúc ban đ u gi a các máy tính khác nhau trên c  s  các giao d chạ ế ầ ữ ơ ở ị  
truy n thông. Nó đ t tên nh t quán cho m i thành ph n mu n đ i tho i riêngề ặ ấ ọ ầ ố ố ạ  
v i nhau.ớ

T ng v n chuy n (Transport layer)ầ ậ ể : t ng v n chuy n xác đ nh đ a ch  trênầ ậ ể ị ị ỉ  
m ng, cách th c chuy n giao gói tin trên c  s  tr c ti p gi a hai đ u mút (end-ạ ứ ể ơ ở ự ế ữ ầ
to-end). Đ  b o đ m đ c vi c truy n n đ nh trên m ng t ng v n chuy nể ả ả ượ ệ ề ổ ị ạ ầ ậ ể  
th ng đánh s  các gói tin và đ m b o chúng chuy n theo th  t .ườ ố ả ả ể ứ ự

Hình 3.5: Mô hình 7 t ng OSIầ

T ng m ng (Network layer)ầ ạ : t ng m ng có nhi m v  xác đ nh vi c chuy nầ ạ ệ ụ ị ệ ể  
h ng, v ch đ ng các gói tin trong m ng, các gói tin này có th  ph i đi quaướ ạ ườ ạ ể ả  
nhi u ch ng tr c khi đ n đ c đích cu i cùng.ề ặ ướ ế ượ ố

T ng liên k t d  li u (Data link layer):ầ ế ữ ệ  t ng liên k t d  li u có nhi m vầ ế ữ ệ ệ ụ 
xác đ nh c  ch  truy nh p thông tin trên m ng, các d ng th c chung trong cácị ơ ế ậ ạ ạ ứ  
gói tin, đóng các gói tin...
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T ng v t lý (Phisical layer)ầ ậ : t ng v t lý cung c p ph ng th c truy c p vàoầ ậ ấ ươ ứ ậ  
đ ng truy n v t lý đ  truy n các dòng Bit không c u trúc, ngoài ra nó cungườ ề ậ ể ề ấ  
c p các chu n v  đi n, dây cáp, đ u n i, k  thu t n i m ch đi n, đi n áp, t cấ ẩ ề ệ ầ ố ỹ ậ ố ạ ệ ệ ố  
đ  cáp truy n d n, giao di n n i k t và các m c n i k t..ộ ề ẫ ệ ố ế ứ ố ế

2. Mô hình SNA (Systems Netword Architecture)

Tháng 9/1973, Hãng IBM gi i thi u m t ki n trúc m ng máy tính SNA (Systemớ ệ ộ ế ạ  
Network Architecture). Đ n năm 1977 đã có 300 tr m SNA đ c cài đ t. Cu i nămế ạ ượ ặ ố  
1978, s  l ng đã tăng lên đ n 1250, r i c  theo đà đó cho đ n nayđã có 20.000 tr mố ượ ế ồ ứ ế ạ  
SNA đang đ c ho t đ ng. Qua con s  này chúng ta có th  hình dung đ c m c đượ ạ ộ ố ể ượ ứ ộ 
quan tr ng và t m nh h ng c a SNA trên toàn th  gi i.ọ ầ ả ưở ủ ế ớ

C n l u ý r ng SNA không là m t chu n qu c t  chính th c nh  OSI nh ng do vai tròầ ư ằ ộ ẩ ố ế ứ ư ư  
to l n c a hãng IBM trên th  tr ng CNTT nên SNA tr  thành m t lo i chu n th c tớ ủ ị ườ ở ộ ạ ẩ ự ế 
và khá ph  bi n. SNA là m t đ c t  g m r t nhi u tài li u mô t  ki n trúc c a m ngổ ế ộ ặ ả ồ ấ ề ệ ả ế ủ ạ  
x  lý d  li u phân tán. Nó đ nh nghĩa các quy t c và các giao th c cho s  t ng tácử ữ ệ ị ắ ứ ự ươ  
gi a các thành ph n (máy tính, tr m cu i, ph n m m) trong m ng.ữ ầ ạ ố ầ ề ạ

SNA đ c t  ch c xung quanh khái ni m mi n (domain). M t SNA domain là m tượ ổ ứ ệ ề ộ ộ  
đi m đi u khi n các d ch v  h  th ng (Systems Services control point - SSCP) và nóể ề ể ị ụ ệ ố  
s  đi u khi n t t c  các tài nguyên đó, Các tài nguyên  đây có th  là các đ n v  v tẽ ề ể ấ ả ở ể ơ ị ậ  
lý, các đ n v  logic, các liên k t d  li u và các thi t b . Có th  ví SSCP nh  là "trái timơ ị ế ữ ệ ế ị ể ư  
và kh i óc" c a SNA. Nó đi u khi n SNA domain b ng cách gói các l nh t i m t đ nố ủ ề ể ằ ệ ớ ộ ơ  
v  v t lý, đ n v  v t lý này sau khi nh n đ c l nh s  qu n lý t t c  các tài nguyênị ậ ơ ị ậ ậ ượ ệ ẽ ả ấ ả  
tr c ti p v i nó. đ n v  v t lý th c s  là m t "đ i tác" c a SSCP và ch a m t t p conự ế ớ ơ ị ậ ự ự ộ ố ủ ứ ộ ậ  
các kh  năng c a SSCP. Các Đ n v  v t lý đ m nhi m vi c qu n lý c a m i nút SNA.ả ủ ơ ị ậ ả ệ ệ ả ủ ỗ

SNA phân bi t gi a các nút mi n con (Subarea node) và các nút ngo i vi (peripheralệ ữ ề ạ  
node).

M t nút mi n con có th  d n đ ng cho d  li u c a ng i s  d ng qua toànộ ề ể ẫ ườ ữ ệ ủ ườ ử ụ  
b  m ng. Nó dùng đ a ch  m ng và m t s  hi u đ ng (router suember) đ  xácộ ạ ị ỉ ạ ộ ố ệ ườ ể  
đ nh đ ng truy n đi t i nút k  ti p trong m ng.ị ườ ề ớ ế ế ạ

M t nút ngo i vi có tính c c b  h n. Nó không d n đ ng gi a các nút mi nộ ạ ụ ộ ơ ẫ ườ ữ ề  
con. Các nút đ c n i và đi u khi n theo giao th c SDLC (Synchronous Dataượ ố ề ể ứ  
Link Control). M i nút ngo i vi ch  liên l c đ c v i nút mi n con mà nó n iỗ ạ ỉ ạ ượ ớ ề ố  
vào.

M ng SNA d a trên c  ch  phân t ng, tr c đây thì 2 h  th ng ngang hàng khôngạ ự ơ ế ầ ướ ệ ố  
đ c trao đ i tr c ti p. Sau này phát tri n thành SNA m  r ng: Lúc này hai t ngượ ổ ự ế ể ở ộ ầ  
ngang hàng nhau có th  trao đ i tr c ti p. V i 6 t ng có tên g i và ch c năng t t nhể ổ ự ế ớ ầ ọ ứ ấ ư 
sau:
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T ng qu n tr  ch c năng SNA (SNA Function Manegement)ầ ả ị ứ  T ng này th tầ ậ  
ra có th  chia t ng này làm hai t ng nh  sau: ể ầ ầ ư

T ng d ch v  giao tác (Transaction)ầ ị ụ  cung c p các d ch v  ng d ng đ nấ ị ụ ứ ụ ế  
ng i dùng m t m ng SNA. Nh ng d ch v  đó nh  : DIA cung c p các tài li uườ ộ ạ ữ ị ụ ư ấ ệ  
phân b  giũa các h  th ng văn phòng, SNA DS (văn phòng d ch v  phân ph i)ố ệ ố ị ụ ố  
cho vi c truy n thông b t đ ng b  gi a các ng d ng phân tán và h  th ng vănệ ề ấ ồ ộ ữ ứ ụ ệ ố  
phòng. T ng d ch v  giao tác cũng cung c p các d ch v  và c u hình, các d chầ ị ụ ấ ị ụ ấ ị  
v  qu n lý đ  đi u khi n các ho t đ ng m ng.ụ ả ể ề ể ạ ộ ạ

T ng d ch v  trình di n (Presentation Services):ầ ị ụ ễ  t ng này thì liên quan v iầ ớ  
s  hi n th  các ng d ng, ng i s  d ng đ u cu i và các d  li u h  th ng.ự ể ị ứ ụ ườ ử ụ ầ ố ữ ệ ệ ố  
T ng này cũng đ nh nghĩa các giao th c cho vi c truy n thông gi a các ch ngầ ị ứ ệ ề ữ ươ  
trình và đi u khi n truy n thông  m c h i tho i.ề ể ề ở ứ ộ ạ

T ng ki m soát lu ng d  li u (Data flow control)ầ ể ồ ữ ệ  t ng này cung c p cácầ ấ  
d ch v  đi u khi nlu ng l u thông cho các phiên t  logic này đ n đ n v  logicị ụ ề ể ồ ư ừ ế ơ ị  
khác (LU - LU). Nó th c hi n đi u này b ng cách gán các s  trình t , các yêuự ệ ề ằ ố ự  
c u và đáp ng, th c hi n các giao th c yêu c u v  đáp ng giao d ch và h pầ ứ ự ệ ứ ầ ề ứ ị ợ  
tác gi a các giao d ch g i và nh n. Nói chung nó y m tr  ph ng th c khaiữ ị ở ậ ể ợ ươ ứ  
thác hai chi u đ ng th i (Full duplex).ề ồ ờ

T ng ki m soát truy n (Transmission control):ầ ể ề  T ng này cung c p cácầ ấ  
đi u khi n c  b n c a các ph n tài nguyên truy n trong m ng, b ng cách xácề ể ơ ả ủ ầ ề ạ ằ  
đ nh s  trình t  nh n đ c, và qu n lý vi c theo dõi m c phiên. T ng này cũngị ố ự ậ ượ ả ệ ứ ầ  
h  tr  cho vi c mã hóa d  li u và cung c p h  th ng h  tr  cho các nút ngo iỗ ợ ệ ữ ệ ấ ệ ố ỗ ợ ạ  
vi.

T ng ki m soát đ ng d n (Path control):ầ ể ườ ẫ  T ng này cung c p các giaoầ ấ  
th c đ  tìm đ ng cho m t gói tin qua m ng SNA và đ  k t n i v i các m ngứ ể ườ ộ ạ ể ế ố ớ ạ  
SNA khác, đ ng th i nó cũng ki m soát các đ ng truy n này.ồ ờ ể ườ ề

T ng ki m soát liên k t d  li u (Data Link Control):ầ ể ế ữ ệ  T ng này cung c pầ ấ  
các giao th c cho vi c truy n các gói tin thông qua đ ng truy n v t lý gi aứ ệ ề ườ ề ậ ữ  
hai node và cũng cung c p các đi u khi n l u thông và ph c h i l i, các h  trấ ề ể ư ụ ồ ỗ ỗ ợ 
cho t ng này là các giao th c SDLC, System/370, X25, IEEE 802.2 và 802.5.ầ ứ

T ng ki m soát v t lý (Physical control):ầ ể ậ  T ng này cung c p m t giao di nầ ấ ộ ệ  
v t lý cho b t c  môi tr ng truy n thông nào mà g n v i nó. T ng nào đ nhậ ấ ứ ườ ề ắ ớ ầ ị  
nghĩa các đ c tr ng c a tín hi u c n đ  thi t l p, duy trì và k t thúc các đ ngặ ư ủ ệ ầ ể ế ậ ế ườ  
n i v t lý cho vi c h  tr  k t n i.ố ậ ệ ỗ ợ ế ố
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Hình 3.6: T ng ng các t ng các ki n trúc SNI và OSIươ ứ ầ ế

Trang 21



Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương

Ch ng 4ươ

Mô hình k t n i các h  th ng mế ố ệ ố ở

Open Systems Interconection

Vi c nghiên c u v  OSI đ c b t đ u t i ISO vào năm 1971 v i các m c tiêu nh mệ ứ ề ượ ắ ầ ạ ớ ụ ằ  
n i k t các s n ph m c a các hãng s n xu t khác. u đi m chính c a OSI là  ch  nóố ế ả ẩ ủ ả ấ Ư ể ủ ở ỗ  
h a h n gi i pháp cho v n đ  truy n thông gi a các máy tính không gi ng nhau. Haiứ ẹ ả ấ ề ề ữ ố  
h  th ng, dù có khác nhau đ u có th  truy n thông v i nhau m t các hi u qu  n uệ ố ề ể ề ớ ộ ệ ả ế  
chúng đ m b o nh ng đi u ki n chung sau đây: ả ả ữ ề ệ

Chúng cài đ t cùng m t t p các ch c năng truy n thông. ặ ộ ậ ứ ề

Các ch c năng đó đ c t  ch c thành cùng m t t p các t ng. các t ng đ ngứ ượ ổ ứ ộ ậ ầ ầ ồ  
m c ph i cung c p các ch c năng nh  nhau.ứ ả ấ ứ ư

Các t ng đ ng m c khi trao đ i v i nhau s  d ng chung m t giao th cầ ồ ứ ổ ớ ử ụ ộ ứ

Mô hình OSI tách các m t khác nhau c a m t m ng máy tính thành b y t ng theo môặ ủ ộ ạ ả ầ  
hình phân t ng. Mô hình OSI là m t khung mà các tiêu chu n l p m ng khác nhau cóầ ộ ẩ ậ ạ  
th  kh p vào. Mô hình OSI đ nh rõ các m t nào c a ho t đ ng c a m ng có th  nh mể ớ ị ặ ủ ạ ộ ủ ạ ể ằ  
đ n b i các tiêu chu n m ng khác nhau. Vì v y, theo m t nghĩa nào đó, mô hình OSI làế ở ẩ ạ ậ ộ  
m t lo i tiêu chu n c a các chu n.ộ ạ ẩ ủ ẩ

I. Nguyên t c s  d ng khi đ nh nghĩa các t ng h  th ng m :ắ ử ụ ị ầ ệ ố ở

Sau đây là các nguyên t c mà ISO quy đ nh dùng trong quá trình xây d ng mô hình OSIắ ị ự

Không đ nh nghĩa quá nhi u t ng đ  vi c xác đ nh và ghép n i các t ng khôngị ề ầ ể ệ ị ố ầ  
quá ph c t p.ứ ạ

T o các ranh gi i các t ng sao cho vi c gi i thích các ph c v  và s  cácạ ớ ầ ệ ả ụ ụ ố  
t ng tác qua l i hai t ng là nh  nh t.ươ ạ ầ ỏ ấ

T o các t ng riêng bi t cho các ch c năng khác bi t nhau hoàn toàn v  kạ ầ ệ ứ ệ ề ỹ 
thu t s  d ng ho c quá trình th c hiên.ậ ử ụ ặ ự

Các ch c năng gi ng nhau đ c đ t trong cùng m t t ng.ứ ố ượ ặ ộ ầ

L a ch n ranh gi i các t ng t i các đi m mà nh ng th  nghi m trong quáự ọ ớ ầ ạ ể ữ ử ệ  
kh  thành công.ứ
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Các ch c năng đ c xác đ nh sao cho chúng có th  d  dàng xác đ nh l i, vàứ ượ ị ể ễ ị ạ  
các nghi th c c a chúng có th  thay đ i trên m i h ng.ứ ủ ể ổ ọ ướ

T o ranh gi i các t ng mà  đó c n có nh ng m c đ  tr u t ng khác nhauạ ớ ầ ở ầ ữ ứ ộ ừ ượ  
trong vi c s  d ng s  li u. ệ ử ụ ố ệ

Cho phép thay đ i các ch c năng ho c giao th c trong t ng không nh h ngổ ứ ặ ứ ầ ả ưở  
đ n các t ng khác.ế ầ

T o các ranh gi i gi a m i t ng v i t ng trên và d i nó.ạ ớ ữ ỗ ầ ớ ầ ướ

II. Các giao th c trong mô hình OSI ứ

Trong mô hình OSI có hai lo i giao th c chính đ c áp d ng: giao th c có liên k tạ ứ ượ ụ ứ ế  
(connection - oriented) và giao th c không liên k t (connectionless).ứ ế

Giao th c có liên k tứ ế : tr c khi truy n d  li u hai t ng đ ng m c c n thi tướ ề ữ ệ ầ ồ ứ ầ ế  
l p m t liên k t logic và các gói tin đ c trao đ i thông qua liên k t náy, vi cậ ộ ế ượ ổ ế ệ  
có liên k t logic s  nâng cao đ  an toàn trong truy n d  li u.ế ẽ ộ ề ữ ệ

Giao th c không liên k tứ ế : tr c khi truy n d  li u không thi t l p liên k tướ ề ữ ệ ế ậ ế  
logic và m i gói tin đ c truy n đ c l p v i các gói tin tr c ho c sau nó.ỗ ượ ề ộ ậ ớ ướ ặ

Nh  v y v i giao th c có liên k t, quá trình truy n thông ph i g m 3 giai đo n phânư ậ ớ ứ ế ề ả ồ ạ  
bi t:ệ

Thi t l p liên k t (logic):ế ậ ế  hai th c th  đ ng m c  hai h  th ng th ngự ể ồ ứ ở ệ ố ươ  
l ng v i nhau v  t p các tham s  s  s  d ng trong giai đo n sau (truy n dượ ớ ề ậ ố ẽ ử ụ ạ ề ữ 
li u).ệ

Truy n d  li uề ữ ệ : d  li u đ c truy n v i các c  ch  ki m soát và qu n lýữ ệ ượ ề ớ ơ ế ể ả  
kèm theo (nh  ki m soát l i, ki m soát lu ng d  li u, c t/h p d  li u...) đư ể ỗ ể ồ ữ ệ ắ ợ ữ ệ ể 
tăng c ng đ  tin c y và hi u qu  c a vi c truy n d  li u.ườ ộ ậ ệ ả ủ ệ ề ữ ệ

H y b  liên k t (logic):ủ ỏ ế  gi i phóng tài nguyên h  th ng đã đ c c p phát choả ệ ố ượ ấ  
liên k t đ  dùng cho liên k t khác.ế ể ế

Đ i v i giao th c không liên k t thì ch  có duy nh t m t giai đo n truy n d  li u màố ớ ứ ế ỉ ấ ộ ạ ề ữ ệ  
thôi.

Gói tin c a giao th c: Gói tin (Packet) đ c hi u nh  là m t đ n v  thông tin dùngủ ứ ượ ể ư ộ ơ ị  
trong vi c liên l c, chuy n giao d  li u trong m ng máy tính. Nh ng thông đi pệ ạ ể ữ ệ ạ ữ ệ  
(message) trao đ i gi a các máy tính trong m ng, đ c t o d ng thành các gói tin ổ ữ ạ ượ ạ ạ ở 
máy ngu n. Và nh ng gói tin này khi đích s  đ c k t h p l i thành thông đi p banồ ữ ẽ ượ ế ợ ạ ệ  
đ u. M t gói tin có th  ch a đ ng các yêu c u ph c v , các thông tin đi u khi n vàầ ộ ể ứ ự ầ ụ ụ ề ể  
d  li u.ữ ệ
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Hình 4.1: Ph ng th c xác l p các gói tin trong mô hình OSIươ ứ ậ

Trên quan đi m mô hình m ng phân t ng t ng m i t ng ch  th c hi n m t ch c năngể ạ ầ ầ ỗ ầ ỉ ự ệ ộ ứ  
là nh n d  li u t  t ng bên trên đ  chuy n giao xu ng cho t ng bên d i và ng cậ ữ ệ ừ ầ ể ể ố ầ ướ ượ  
l i. Ch c năng này th c ch t là g n thêm và g  b  ph n đ u (header) đ i v i các góiạ ứ ự ấ ắ ỡ ỏ ầ ầ ố ớ  
tin tr c khi chuy n nó đi. Nói cách khác, t ng gói tin bao g m ph n đ u (header) vàướ ể ừ ồ ầ ầ  
ph n d  li u. Khi đi đ n m t t ng m i gói tin s  đ c đóng thêm m t ph n đ u đầ ữ ệ ế ộ ầ ớ ẽ ượ ộ ầ ầ ề 
khác và đ c xem nh  là gói tin c a t ng m i, công vi c trên ti p di n cho t i khi góiượ ư ủ ầ ớ ệ ế ễ ớ  
tin đ c truy n lên đ ng dây m ng đ  đ n bên nh n.ượ ề ườ ạ ể ế ậ

T i bên nh n các gói tin đ c g  b  ph n đ u trên t ng t ng t ng ng và đây cũngạ ậ ượ ỡ ỏ ầ ầ ừ ầ ướ ứ  
là nguyên lý c a b t c  mô hình phân t ng nào.ủ ấ ứ ầ

Chú ý: Trong mô hình OSI ph n ki m l i c a gói tin t ng liên k t d  li u đ t  cu iầ ể ỗ ủ ầ ế ữ ệ ặ ở ố  
gói tin

 

III. Các ch c năng ch  y u c a các t ng c a mô hình OSI.ứ ủ ế ủ ầ ủ

T ng 1: V t lý (Physical)ầ ậ

T ng v t lý (Physical layer) là t ng d i cùng c a mô hình OSI là. Nó mô t  các đ cầ ậ ầ ướ ủ ả ặ  
tr ng v t lý c a m ng: Các lo i cáp đ c dùng đ  n i các thi t b , các lo i đ u n iư ậ ủ ạ ạ ượ ể ố ế ị ạ ầ ố  
đ c dùng , các dây cáp có th  dài bao nhiêu v.v... M t khác các t ng v t lý cung c pượ ể ặ ầ ậ ấ  
các đ c tr ng đi n c a các tín hi u đ c dùng đ  khi chuy n d  li u trên cáp t  m tặ ư ệ ủ ệ ượ ể ể ữ ệ ừ ộ  
máy này đ n m t máy khác c a m ng, k  thu t n i m ch đi n, t c đ  cáp truy nế ộ ủ ạ ỹ ậ ố ạ ệ ố ộ ề  
d n.ẫ

T ng v t lý không qui đ nh m t ý nghĩa nào cho các tín hi u đó ngoài các giá tr  nhầ ậ ị ộ ệ ị ị 
phân 0 và 1.  các t ng cao h n c a mô hình OSI ý nghĩa c a các bit đ c truy n Ở ầ ơ ủ ủ ượ ề ở 
t ng v t lý s  đ c xác đ nh. ầ ậ ẽ ượ ị
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Ví d : ụ Tiêu chu n Ethernet cho cáp xo n đôi 10 baseT đ nh rõ các đ c tr ng đi n c aẩ ắ ị ặ ư ệ ủ  
cáp xo n đôi, kích th c và d ng c a các đ u n i, đ  dài t i đa c a cáp.ắ ướ ạ ủ ầ ố ộ ố ủ

Khác v i các t ng khác, t ng v t lý là không có gói tin riêng và do v y không có ph nớ ầ ầ ậ ậ ầ  
đ u (header) ch a thông tin đi u khi n, d  li u đ c truy n đi theo dòng bit. M t giaoầ ứ ề ể ữ ệ ượ ề ộ  
th c t ng v t lý t n t i gi a các t ng v t lý đ  quy đ nh v  ph ng th c truy n (đ ngứ ầ ậ ồ ạ ữ ầ ậ ể ị ề ươ ứ ề ồ  
b , phi đ ng b ), t c đ  truy n.ộ ồ ộ ố ộ ề

Các giao th c đ c xây d ng cho t ng v t lý đ c phân chia thành phân chia thành haiứ ượ ự ầ ậ ượ  
lo i giao th c s  d ng ph ng th c truy n thông d  b  (asynchronous) và ph ngạ ứ ử ụ ươ ứ ề ị ộ ươ  
th c truy n thông đ ng b  (synchronous). ứ ề ồ ộ

Ph ng th c truy n d  bươ ứ ề ị ộ: không có m t tín hi u quy đ nh cho s  đ ng bộ ệ ị ự ồ ộ 
gi a các bit gi a máy g i và máy nh n, trong quá trình g i tín hi u máy g i sữ ữ ử ậ ử ệ ử ử 
d ng các bit đ c bi t START và STOP đ c dùng đ  tách các xâu bit bi u di nụ ặ ệ ượ ể ể ễ  
các ký t  trong dòng d  li u c n truy n đi. Nó cho phép m t ký t  đ c truy nự ữ ệ ầ ề ộ ự ượ ề  
đi b t kỳ lúc nào mà không c n quan tâm đ n các tín hi u đ ng b  tr c đó.ấ ầ ế ệ ồ ộ ướ

Ph ng th c truy n đ ng bươ ứ ề ồ ộ: s  d ng ph ng th c truy n c n có đ ng bử ụ ươ ứ ề ầ ồ ộ 
gi a máy g i và máy nh n, nó chèn các ký t  đ c bi t nh  SYNữ ử ậ ự ặ ệ ư  
(Synchronization), EOT (End Of Transmission) hay đ n gi n h n, m t cái "c  "ơ ả ơ ộ ờ  
(flag) gi a các d  li u c a máy g i đ  báo hi u cho máy nh n bi t đ c dữ ữ ệ ủ ử ể ệ ậ ế ượ ữ 
li u đang đ n ho c đã đ n.ệ ế ặ ế

T ng 2: Liên k t d  li u (Data link)ầ ế ữ ệ

T ng liên k t d  li u (data link layer) là t ng mà  đó ý nghĩa đ c gán cho các bítầ ế ữ ệ ầ ở ượ  
đ c truy n trên m ng. T ng liên k t d  li u ph i quy đ nh đ c các d ng th c, kíchượ ề ạ ầ ế ữ ệ ả ị ượ ạ ứ  
th c, đ a ch  máy g i và nh n c a m i gói tin đ c g i đi. Nó ph i xác đ nh c  chướ ị ỉ ử ậ ủ ỗ ượ ử ả ị ơ ế 
truy nh p thông tin trên m ng và ph ng ti n g i m i gói tin sao cho nó đ c đ a đ nậ ạ ươ ệ ử ỗ ượ ư ế  
cho ng i nh n đã đ nh.ườ ậ ị

T ng liên k t d  li u có hai ph ng th c liên k t d a trên cách k t n i các máy tính,ầ ế ữ ệ ươ ứ ế ự ế ố  
đó là ph ng th c "m t đi m - m t đi m" và ph ng th c "m t đi m - nhi u đi m".ươ ứ ộ ể ộ ể ươ ứ ộ ể ề ể  
V i ph ng th c "m t đi m - m t đi m" các đ ng truy n riêng bi t đ c thi t lâpớ ươ ứ ộ ể ộ ể ườ ề ệ ượ ế  
đ  n i các c p máy tính l i v i nhau. Ph ng th c "m t đi m - nhi u đi m " t t cể ố ặ ạ ớ ươ ứ ộ ể ề ể ấ ả 
các máy phân chia chung m t đ ng truy n v t lý. ộ ườ ề ậ
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Hình 4.2: Các đ ng truy n k t n i ki u "m t đi m - m t đi m" và "m t đi m - nhi u đi m".ườ ề ế ố ể ộ ể ộ ể ộ ể ề ể

T ng liên k t d  li u cũng cung c p cách phát hi n và s a l i c  b n đ  đ m b o choầ ế ữ ệ ấ ệ ử ỗ ơ ả ể ả ả  
d  li u nh n đ c gi ng hoàn toàn v i d  li u g i đi. N u m t gói tin có l i khôngữ ệ ậ ượ ố ớ ữ ệ ử ế ộ ỗ  
s a đ c, t ng liên k t d  li u ph i ch  ra đ c cách thông báo cho n i g i bi t góiử ượ ầ ế ữ ệ ả ỉ ượ ơ ử ế  
tin đó có l i đ  nó g i l i.ỗ ể ử ạ

Các giao th c t ng liên k t d  li u chia làm 2 lo i chính là các giao th c h ng ký tứ ầ ế ữ ệ ạ ứ ướ ư 
và các giao th c h ng bit. Các giao th c h ng ký t  đ c xây d ng d a trên các kýứ ướ ứ ướ ự ượ ự ự  
t  đ c bi t c a m t b  mã chu n nào đó (nh  ASCII hay EBCDIC), trong khi đó cácự ặ ệ ủ ộ ộ ẩ ư  
giao th c h ng bit l i dùng các c u trúc nh  phân (xâu bit) đ  xây d ng các ph n tứ ướ ạ ấ ị ể ự ầ ử 
c a giao th c (đ n v  d  li u, các th  t c.) và khi nh n, d  li u s  đ c ti p nh nủ ứ ơ ị ữ ệ ủ ụ ậ ữ ệ ẽ ượ ế ậ  
l n l t t ng bit m t.ầ ượ ừ ộ

T ng 3: M ng (Network)ầ ạ

T ng m ng (network layer) nh m đ n vi c k t n i các m ng v i nhau b ng cách tìmầ ạ ắ ế ệ ế ố ạ ớ ằ  
đ ng (routing) cho các gói tin t  m t m ng này đ n m t m ng khác. Nó xác đ nhườ ừ ộ ạ ế ộ ạ ị  
vi c chuy n h ng, v ch đ ng các gói tin trong m ng, các gói này có th  ph i đi quaệ ể ướ ạ ườ ạ ể ả  
nhi u ch ng tr c khi đ n đ c đích cu i cùng. Nó luôn tìm các tuy n truy n thôngề ặ ướ ế ượ ố ế ề  
không t c ngh n đ  đ a các gói tin đ n đích. ắ ẽ ể ư ế

T ng m ng cung các các ph ng ti n đ  truy n các gói tin qua m ng, th m chí quaầ ạ ươ ệ ể ề ạ ậ  
m t m ng c a m ng (network of network). B i v y nó c n ph i đáp ng v i nhi uộ ạ ủ ạ ở ậ ầ ả ứ ớ ề  
ki u m ng và nhi u ki u d ch v  cung c p b i các m ng khác nhau. hai ch c năngể ạ ề ể ị ụ ấ ở ạ ứ  
ch  y u c a t ng m ng là ch n đ ng (routing) và chuy n ti p (relaying). T ngủ ế ủ ầ ạ ọ ườ ể ế ầ  
m ng là quan tr ng nh t khi liên k t hai lo i m ng khác nhau nh  m ng Ethernet v iạ ọ ấ ế ạ ạ ư ạ ớ  
m ng Token Ring khi đó ph i dùng m t b  tìm đ ng (quy đ nh b i t ng m ng) đạ ả ộ ộ ườ ị ở ầ ạ ể 
chuy n các gói tin t  m ng này sang m ng khác và ng c l i. ể ừ ạ ạ ượ ạ

Đ i v i m t m ng chuy n m ch gói (packet - switched network) - g m t p h p cácố ớ ộ ạ ể ạ ồ ậ ợ  
nút chuy n m ch gói n i v i nhau b i các liên k t d  li u. Các gói d  li u đ cể ạ ố ớ ở ế ữ ệ ữ ệ ượ  
truy n t  m t h  th ng m  t i m t h  th ng m  khác trên m ng ph i đ c chuy nề ừ ộ ệ ố ở ớ ộ ệ ố ở ạ ả ượ ể  
qua m t chu i các nút. M i nút nh n gói d  li u t  m t đ ng vào (incoming link) r iộ ỗ ỗ ậ ữ ệ ừ ộ ườ ồ  
chuy n ti p nó t i m t đ ng ra (outgoing link) h ng đ n đích c a d  li u. Nh  v yể ế ớ ộ ườ ướ ế ủ ữ ệ ư ậ  

 m i nút trung gian nó ph i th c hi n các ch c năng ch n đ ng và chuy n ti p.ở ỗ ả ự ệ ứ ọ ườ ể ế

Vi c ch n đ ng là s  l a ch n m t con đ ng đ  truy n m t đ n v  d  li u (m tệ ọ ườ ự ự ọ ộ ườ ể ề ộ ơ ị ữ ệ ộ  
gói tin ch ng h n) t  tr m ngu n t i tr m đích c a nó. M t k  thu t ch n đ ngẳ ạ ừ ạ ồ ớ ạ ủ ộ ỹ ậ ọ ườ  
ph i th c hi n hai ch c năng chính sau đây:ả ự ệ ứ

Quy t đ nh ch n đ ng t i u d a trên các thông tin đã có v  m ng t i th iế ị ọ ườ ố ư ự ề ạ ạ ờ  
đi m đó thông qua nh ng tiêu chu n t i u nh t đ nh.ể ữ ẩ ố ư ấ ị
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C p nh t các thông tin v  m ng, t c là thông tin dùng cho vi c ch n đ ng,ậ ậ ề ạ ứ ệ ọ ườ  
trên m ng luôn có s  thay đ i th ng xuyên nên vi c c p nh t là vi c c nạ ự ổ ườ ệ ậ ậ ệ ầ  
thi t.ế

Hình 4. 3: Mô hình chuy n v n các gói tin trong m ng chuy n m ch góiể ậ ạ ễ ạ

Ng i ta có hai ph ng th c đáp ng cho vi c ch n đ ng là ph ng th c x  lý t pườ ươ ứ ứ ệ ọ ườ ươ ứ ử ậ  
trung và x  lý t i ch .ử ạ ỗ

Ph ng th c ch n đ ng x  lý t p trungươ ứ ọ ườ ử ậ  đ c đ c tr ng b i s  t n t i c aượ ặ ư ở ự ồ ạ ủ  
m t (ho c vài) trung tâm đi u khi n m ng, chúng th c hi n vi c l p ra cácộ ặ ề ể ạ ự ệ ệ ậ  
b ng đ ng đi t i t ng th i đi m cho các nút và sau đó g i các b ng ch nả ườ ạ ừ ờ ể ử ả ọ  
đ ng t i t ng nút d c theo con đ ng đã đ c ch n đó. Thông tin t ng thườ ớ ừ ọ ườ ượ ọ ổ ể 
c a m ng c n dùng cho vi c ch n đ ng ch  c n c p nh p và đ c c t giủ ạ ầ ệ ọ ườ ỉ ầ ậ ậ ượ ấ ữ 
t i trung tâm đi u khi n m ng.ạ ề ể ạ

Ph ng th c ch n đ ng x  lý t i chươ ứ ọ ườ ử ạ ỗ đ c đ c tr ng b i vi c ch n đ ngượ ặ ư ở ệ ọ ườ  
đ c th c hi n t i m i nút c a m ng. Trong t ng th i đi m, m i nút ph i duyượ ự ệ ạ ỗ ủ ạ ừ ờ ể ỗ ả  
trì các thông tin c a m ng và t  xây d ng b ng ch n đ ng cho mình. Nhủ ạ ự ự ả ọ ườ ư 
v y các thông tin t ng th  c a m ng c n dùng cho vi c ch n đ ng c n c pậ ổ ể ủ ạ ầ ệ ọ ườ ầ ậ  
nh p và đ c c t gi  t i m i nút.ậ ượ ấ ữ ạ ỗ

Thông th ng các thông tin đ c đo l ng và s  d ng cho vi c ch n đ ng bao g m:ườ ượ ườ ử ụ ệ ọ ườ ồ

Tr ng thái c a đ ng truy n.ạ ủ ườ ề

Th i gian tr  khi truy n trên m i đ ng d n.ờ ễ ề ỗ ườ ẫ

M c đ  l u thông trên m i đ ng.ứ ộ ư ỗ ườ

Các tài nguyên kh  d ng c a m ng.ả ụ ủ ạ

Khi có s  thay đ i trên m ng (ví d  thay đ i v  c u trúc c a m ng do s  c  t i m tự ổ ạ ụ ổ ề ấ ủ ạ ự ố ạ ộ  
vài nút, ph c h i c a m t nút m ng, n i thêm m t nút m i... ho c thay đ i v  m c đụ ồ ủ ộ ạ ố ộ ớ ặ ổ ề ứ ộ 
l u thông) các thông tin trên c n đ c c p nh t vào các c  s  d  li u v  tr ng tháiư ầ ượ ậ ậ ơ ở ữ ệ ề ạ  
c a m ng. ủ ạ
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        Hi n nay khi nhu c u truy n thông đa ph ng ti n (tích h p d  li u văn b n, đệ ầ ề ươ ệ ợ ữ ệ ả ồ 
ho , hình nh, âm thanh) ngày càng phát tri n đòi h i các công ngh  truy n d n t c đạ ả ể ỏ ệ ề ẫ ố ộ 
cao nên vi c phát tri n các h  th ng ch n đ ng t c đ  cao đang r t đ c quan tâm.ệ ể ệ ố ọ ườ ố ộ ấ ượ

T ng 4: V n chuy n (Transport)ầ ậ ể

T ng v n chuy n cung c p các ch c năng c n thi t gi a t ng m ng và các t ng trên.ầ ậ ể ấ ứ ầ ế ữ ầ ạ ầ  
nó là t ng cao nh t có liên quan đ n các giao th c trao đ i d  li u gi a các h  th ngầ ấ ế ứ ổ ữ ệ ữ ệ ố  
m . Nó cùng các t ng d i cung c p cho ng i s  d ng các ph c v  v n chuy n. ở ầ ướ ấ ườ ử ụ ụ ụ ậ ể

T ng v n chuy n (transport layer) là t ng c  s  mà  đó m t máy tính c a m ng chiaầ ậ ể ầ ơ ở ở ộ ủ ạ  
s  thông tin v i m t máy khác. T ng v n chuy n đ ng nh t m i tr m b ng m t đ aẻ ớ ộ ầ ậ ể ồ ấ ỗ ạ ằ ộ ị  
ch  duy nh t và qu n lý s  k t n i gi a các tr m. T ng v n chuy n cũng chia các góiỉ ấ ả ự ế ố ữ ạ ầ ậ ể  
tin l n thành các gói tin nh  h n tr c khi g i đi. Thông th ng t ng v n chuy n đánhớ ỏ ơ ướ ử ườ ầ ậ ể  
s  các gói tin và đ m b o chúng chuy n theo đúng th  t . ố ả ả ể ứ ự

T ng v n chuy n là t ng cu i cùng ch u trách nhi m v  m c đ  an toàn trong truy nầ ậ ể ầ ố ị ệ ề ứ ộ ề  
d  li u nên giao th c t ng v n chuy n ph  thu c r t nhi u vào b n ch t c a t ngữ ệ ứ ầ ậ ể ụ ộ ấ ề ả ấ ủ ầ  
m ng. Ng i ta chia giao th c t ng m ng thành các lo i sau:ạ ườ ứ ầ ạ ạ

  M ng lo i A: Có t  su t l i và s  c  có báo hi u ch p nh n đ c (t c làạ ạ ỷ ấ ỗ ự ố ệ ấ ậ ượ ứ  
ch t l ng ch p nh n đ c). Các gói tin đ c gi  thi t là không b  m t. T ngấ ượ ấ ậ ượ ượ ả ế ị ấ ầ  
v n chuy n không c n cung c p các d ch v  ph c h i ho c s p x p th  t  l i.ậ ể ầ ấ ị ụ ụ ồ ặ ắ ế ứ ự ạ

  M ng lo i B: Có t  su t l i ch p nh n đ c nh ng t  su t s  c  có báoạ ạ ỷ ấ ỗ ấ ậ ượ ư ỷ ấ ự ố  
hi u l i không ch p nh n đ c. T ng giao v n ph i có kh  năng ph c h i l iệ ạ ấ ậ ượ ầ ậ ả ả ụ ồ ạ  
khi x y ra s  c .ẩ ự ố

  M ng lo i C: Có t  su t l i không ch p nh n đ c (không tin c y) hay làạ ạ ỷ ấ ỗ ấ ậ ượ ậ  
giao th c không liên k t. T ng giao v n ph i có kh  năng ph c h i l i khi x yứ ế ầ ậ ả ả ụ ồ ạ ả  
ra l i và s p x p l i th  t  các gói tin.ỗ ắ ế ạ ứ ự

Trên c  s  lo i giao th c t ng m ng chúng ta có 5 l p giao th c t ng v n chuy n đóơ ở ạ ứ ầ ạ ớ ứ ầ ậ ể  
là: 

  Giao th c l p 0 (Simple Class - l p đ n gi n)ứ ớ ớ ơ ả : cung c p các kh  năng r tấ ả ấ  
đ n gi n đ  thi t l p liên k t, truy n d  li u và h y b  liên k t trên m ng "cóơ ả ể ế ậ ế ề ữ ệ ủ ỏ ế ạ  
liên k t" lo i A. Nó có kh  năng phát hi n và báo hi u các l i nh ng không cóế ạ ả ệ ệ ỗ ư  
kh  năng ph c h i.ả ụ ồ

  Giao th c l p 1 (Basic Error Recovery Class - L p ph c h i l i c  b n)ứ ớ ớ ụ ồ ỗ ơ ả  dùng 
v i các lo i m ng B,  đây các gói tin (TPDU) đ c đánh s . Ngoài ra giaoớ ạ ạ ở ượ ố  
th c còn có kh  năng báo nh n cho n i g i và truy n d  li u kh n. So v i giaoứ ả ậ ơ ử ề ữ ệ ẩ ớ  
th c l p 0 giao th c l p 1 có thêm kh  năng ph c h i l i.ứ ớ ứ ớ ả ụ ồ ỗ
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  Giao th c l p 2 (Multiplexing Class - l p d n kênh)ứ ớ ớ ồ  là m t c i ti n c a l p 0ộ ả ế ủ ớ  
cho phép d n m t s  liên k t chuy n v n vào m t liên k t m ng duy nh t,ồ ộ ố ế ể ậ ộ ế ạ ấ  
đ ng th i có th  ki m soát lu ng d  li u đ  tránh t c ngh n. Giao th c l p 2ồ ờ ể ể ồ ữ ệ ể ắ ẽ ứ ớ  
không có kh  năng phát hi n và ph c h i l i. Do v y nó c n đ t trên m t t ngả ệ ụ ồ ỗ ậ ầ ặ ộ ầ  
m ng lo i A.ạ ạ

  Giao th c l p 3 (Error Recovery and Multiplexing Class - l p ph c h i l i cứ ớ ớ ụ ồ ỗ ơ  
b n và d n kênh)ả ồ  là s  m  r ng giao th c l p 2 v i kh  năng phát hi n vàự ở ộ ứ ớ ớ ả ệ  
ph c h i l i, nó c n đ t trên m t t ng m ng lo i B.ụ ồ ỗ ầ ặ ộ ầ ạ ạ

  Giao th c l p 4 (Error Detection and Recovery Class - L p phát hi n vàứ ớ ớ ệ  
ph c h i l i)ụ ồ ỗ  là l p có h u h t các ch c năng c a các l p tr c và còn b  sungớ ầ ế ứ ủ ớ ướ ổ  
thêm m t s  kh  năng khác đ  ki m soát vi c truy n d  li u.ộ ố ả ể ể ệ ề ữ ệ

T ng 5: Giao d ch (Session)ầ ị

T ng giao d ch (session layer) thi t l p "các giao d ch" gi a các tr m trên m ng, nó đ tầ ị ế ậ ị ữ ạ ạ ặ  
tên nh t quán cho m i thành ph n mu n đ i tho i v i nhau và l p ánh xa gi a các tênấ ọ ầ ố ố ạ ớ ậ ữ  
v i đ a ch  c a chúng. M t giao d ch ph i đ c thi t l p tr c khi d  li u đ cớ ị ỉ ủ ộ ị ả ượ ế ậ ướ ữ ệ ượ  
truy n trên m ng, t ng giao d ch đ m b o cho các giao d ch đ c thi t l p và duy trìề ạ ầ ị ả ả ị ượ ế ậ  
theo đúng qui đ nh.ị

T ng giao d ch còn cung c p cho ng i s  d ng các ch c năng c n thi t đ  qu n trầ ị ấ ườ ử ụ ứ ầ ế ể ả ị 
các giao d nh ng d ng c a h , c  th  là:ị ứ ụ ủ ọ ụ ể

  Đi u ph i vi c trao đ i d  li u gi a các ng d ng b ng cách thi t l p vàề ố ệ ổ ữ ệ ữ ứ ụ ằ ế ậ  
gi i phóng (m t cách lôgic) các phiên (hay còn g i là các h i tho i - dialogues)ả ộ ọ ộ ạ

  Cung c p các đi m đ ng b  đ  ki m soát vi c trao đ i d  li u.ấ ể ồ ộ ể ể ệ ổ ữ ệ

  Áp đ t các qui t c cho các t ng tác gi a các ng d ng c a ng i s  d ng.ặ ắ ươ ữ ứ ụ ủ ườ ử ụ

  Cung c p c  ch  "l y l t" (n m quy n) trong quá trình trao đ i d  li u.ấ ơ ế ấ ượ ắ ề ổ ữ ệ

Trong tr ng h p m ng là hai chi u luân phiên thì n y sinh v n đ : hai ng i sườ ợ ạ ề ẩ ấ ề ườ ử 
d ng luân phiên ph i "l y l t" đ  truy n d  li u. T ng giao d ch duy trì t ng tácụ ả ấ ượ ể ề ữ ệ ầ ị ươ  
luân phiên b ng cách báo cho m i ng i s  d ng khi đ n l t h  đ c truy n dằ ỗ ườ ử ụ ế ượ ọ ượ ề ữ 
li u. V n đ  đ ng b  hóa trong t ng giao d ch cũng đ c th c hi n nh  c  ch  ki mệ ấ ề ồ ộ ầ ị ượ ự ệ ư ơ ế ể  
tra/ph c h i, d ch v  này cho phép ng i s  d ng xác đ nh các đi m đ ng b  hóaụ ồ ị ụ ườ ử ụ ị ể ồ ộ  
trong dòng d  li u đang chuy n v n và khi c n thi t có th  khôi ph c vi c h i tho iữ ệ ể ậ ầ ế ể ụ ệ ộ ạ  
b t đ u t  m t trong các đi m đóắ ầ ừ ộ ể

 m t th i đi m ch  có m t ng i s  d ng đó quy n đ c bi t đ c g i các d ch vỞ ộ ờ ể ỉ ộ ườ ử ụ ề ặ ệ ượ ọ ị ụ 
nh t đ nh c a t ng giao d ch, vi c phân b  các quy n này thông qua trao đ i th  bàiấ ị ủ ầ ị ệ ổ ề ổ ẻ  
(token). Ví d : Ai có đ c token s  có quy n truy n d  li u, và khi ng i gi  tokenụ ượ ẽ ề ề ữ ệ ườ ữ  
trao token cho ng i khác thi cũng có nghĩa trao quy n truy n d  li u cho ng i đó.ườ ề ề ữ ệ ườ
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T ng giao d ch có các hàm c  b n sau:ầ ị ơ ả

  Give Token cho phép ng i s  d ng chuy n m t token cho m t ng i sườ ử ụ ể ộ ộ ườ ử 
d ng khác c a m t liên k t giao d ch. ụ ủ ộ ế ị

  Please Token cho phép m t ng i s  d ng ch a có token có th  yêu c uộ ườ ử ụ ư ể ầ  
token đó.

  Give Control dùng đ  chuy n t t c  các token t  m t ng i s  d ng sangể ể ấ ả ừ ộ ườ ử ụ  
m t ng i s  d ng khác.ộ ườ ử ụ

T ng 6: Trình bày (Presentation)ầ

Trong giao ti p gi a các ng d ng thông qua m ng v i cùng m t d  li u có th  cóế ữ ứ ụ ạ ớ ộ ữ ệ ể  
nhi u cách bi u di n khác nhau. Thông th ng d ng bi u di n dùng b i ng d ngề ể ễ ườ ạ ể ễ ở ứ ụ  
ngu n và d ng bi u di n dùng b i ng d ng đích có th  khác nhau do các ng d ngồ ạ ể ễ ở ứ ụ ể ứ ụ  
đ c ch y trên các h  th ng hoàn toàn khác nhau (nh  h  máy Intel và h  máyượ ạ ệ ố ư ệ ệ  
Motorola). T ng trình bày (Presentation layer) ph i ch u trách nhi m chuy n đ i dầ ả ị ệ ể ổ ữ 
li u g i đi trên m ng t  m t lo i bi u di n này sang m t lo i khác. Đ  đ t đ c đi uệ ử ạ ừ ộ ạ ể ễ ộ ạ ể ạ ượ ề  
đó nó cung c p m t d ng bi u di n chung dùng đ  truy n thông và cho phép chuy nấ ộ ạ ể ễ ể ề ể  
đ i t  d ng bi u di n c c b  sang bi u di n chung và ng c l i.ổ ừ ạ ể ễ ụ ộ ể ễ ượ ạ

T ng trình bày cũng có th  đ c dùng kĩ thu t mã hóa đ  xáo tr n các d  li u tr cầ ể ượ ậ ể ộ ữ ệ ướ  
khi đ c truy n đi và gi i mã  đ u đ n đ  b o m t. Ngoài ra t ng bi u di n cũng cóượ ề ả ở ầ ế ể ả ậ ầ ể ễ  
th  dùng các kĩ thu t nén sao cho ch  c n m t ít byte d  li u đ  th  hi n thông tin khiể ậ ỉ ầ ộ ữ ệ ể ể ệ  
nó đ c truy n  trên m ng,  đ u nh n, t ng trình bày bung tr  l i đ  đ c d  li uượ ề ở ạ ở ầ ậ ầ ở ạ ể ượ ữ ệ  
ban đ u.ầ

T ng 7: ng d ng (Application)ầ Ứ ụ

T ng ng d ng (Application layer) là t ng cao nh t c a mô hình OSI, nó xác đ nh giaoầ ứ ụ ầ ấ ủ ị  
di n gi a ng i s  d ng và môi tr ng OSI và gi i quy t các k  thu t mà các ch ngệ ữ ườ ử ụ ườ ả ế ỹ ậ ươ  
trình ng d ng dùng đ  giao ti p v i m ng. ứ ụ ể ế ớ ạ

Đ  cung c p ph ng ti n truy nh p môi tr ng OSI cho các ti n trình ng d ng,ể ấ ươ ệ ậ ườ ế ứ ụ  
Ng i ta thi t l p các th c th  ng d ng (AE), các th c th  ng d ng s  g i đ n cácườ ế ậ ự ể ứ ụ ự ể ứ ụ ẽ ọ ế  
ph n t  d ch v  ng d ng (Application Service Element - vi t t t là ASE) c a chúng.ầ ử ị ụ ứ ụ ế ắ ủ  
M i th c th  ng d ng có th  g m m t ho c nhi u các ph n t  d ch v  ng d ng.ỗ ự ể ứ ụ ể ồ ộ ặ ề ầ ử ị ụ ứ ụ  
Các ph n t  d ch v  ng d ng đ c ph i h p trong môi tr ng c a th c th  ngầ ử ị ụ ứ ụ ượ ố ợ ườ ủ ự ể ứ  
d ng thông qua các liên k t (association) g i là đ i t ng liên k t đ n (Singleụ ế ọ ố ượ ế ơ  
Association Object - vi t t t là SAO). SAO đi u khi n vi c truy n thông trong su tế ắ ề ể ệ ề ố  
vòng đ i c a liên k t đó cho phép tu n t  hóa các s  ki n đ n t  các ASE thành tờ ủ ế ầ ự ự ệ ế ừ ố 
c a nó.ủ
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Ch ng 5ươ

Các đ c tính k  thu t c a m ng c c bặ ỹ ậ ủ ạ ụ ộ

Trên th c t  m ng c c b  là m t h  th ng truy n d  li u gi a các máy tính v i m tự ế ạ ụ ộ ộ ệ ố ề ữ ệ ữ ớ ộ  
kho ng cách t ng đ i h p, đi u đó cho phép có nh ng l a ch n đa d ng v  thi t b  .ả ươ ố ẹ ề ữ ự ọ ạ ề ế ị  
Tuy nhiên nh ng l a ch n đa d ng này l i b  h n ch  b i các đ c tính k  thu t c aữ ự ọ ạ ạ ị ạ ế ở ặ ỹ ậ ủ  
m ng c c b , đó làø t p h p các quy t c chu n đã đ c quy c mà t t c  các th cạ ụ ộ ậ ợ ắ ẩ ượ ướ ấ ả ự  
th  tham gia truy n thông trên m ng ph i tuân theo đ  đ m b o cho m ng ho t đ ngể ề ạ ả ể ả ả ạ ạ ộ  
t t. Các đ c tính chính c a m ng c c b  mà chúng ta nói t i sau đây là:ố ặ ủ ạ ụ ộ ớ

C u trúc c a m ng (hay topology c a m ng mà qua đó th  hi n cách n i cácấ ủ ạ ủ ạ ể ệ ố  
m ng máy tính v i nhau ra sao).ạ ớ

Các nghi th c truy n d  li u trên m ng (các th  t c h ng d n tr m làmứ ề ữ ệ ạ ủ ụ ướ ẫ ạ  
vi c làm th  nào và lúc nào có th  thâm nh p vào đ ng dây cáp đ  g i các góiệ ế ể ậ ườ ể ử  
thông tin ).

Các lo i đ ng truy n và các chu n c a chúng .ạ ườ ề ẩ ủ

Các ph ng th c tín hi uươ ứ ệ

I. C u trúc c a m ng (Topology)ấ ủ ạ

Hình tr ng c a m ng c c b  th  hi n qua c u trúc hay hình dáng hình h c cu  cácạ ủ ạ ụ ộ ể ệ ấ ọ ả  
đ ng dây cáp m ng dùng đ  liên k t các máy tính thu c m ng v i nhau. Các m ngườ ạ ể ế ộ ạ ớ ạ  
c c b  th ng ho t đ ng d a trên c u trúc đã đ nh saün liên k t các máy tính và cácụ ộ ườ ạ ộ ự ấ ị ế  
thi t b  có liên quan. ế ị

Tr c h t chúng ta xem xét hai ph ng th c n i m ng ch  y u đ c s  d ng trongướ ế ươ ứ ố ạ ủ ế ượ ử ụ  
vi c liên k t các máy tính là "m t đi m - m t đi m" và "m t đi m - nhi u đi m ".ệ ế ộ ể ộ ể ộ ể ề ể

V i ph ng th c "m t đi m - m t đi m" các đ ng truy n riêng bi t đ c thi t lâpớ ươ ứ ộ ể ộ ể ườ ề ệ ượ ế  
đ  n i các c p máy tính l i v i nhau. M i máy tính có th  truy n và nh n tr c ti p dể ố ặ ạ ớ ỗ ể ề ậ ự ế ữ 
li u ho c có th  làm trung gian nh  l u tr  nh ng d  li u mà nó nh n đ c r i sau đóệ ặ ể ư ư ữ ữ ữ ệ ậ ượ ồ  
chuy n ti p d  li u đi cho m t máy khác đ  d  li u đó đ t t i đích. ể ế ữ ệ ộ ể ữ ệ ạ ớ

Theo ph ng th c "m t đi m - nhi u đi m " t t c  các tr m phân chia chung m tươ ứ ộ ể ề ể ấ ả ạ ộ  
đ ng truy n v t lý. D  li u đ c g i đi t  m t máy tính s  có th  đ c ti p nh nườ ề ậ ữ ệ ượ ử ừ ộ ẽ ể ượ ế ậ  
b i t t c  các máy tính còn l i, b i v y c n ch  ra đi  ch  đích c a d  li u đ  m iở ấ ả ạ ở ậ ầ ỉ ạ ỉ ủ ữ ệ ể ỗ  
máy tính căn c  vào đó ki m tra xem d  li u có ph i dành cho mình không n u đúngứ ể ữ ệ ả ế  
thì nh n còn n u không thì b  qua.ậ ế ỏ
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Hình 5.1: Các ph ng th c liên k t m ngươ ứ ế ạ

Tùy theo c u trúc c a m i m ng chúng s  thu c vào m t trong hai ph ng th c n iấ ủ ỗ ạ ẽ ộ ộ ươ ứ ố  
m ng và m i ph ng th c n i m ng s  có nh ng yêu c u khác nhau v  ph n c ng vàạ ỗ ươ ứ ố ạ ẽ ữ ầ ề ầ ứ  
ph n m m.ầ ề

II. Nh ng c u trúc chính c a m ng c c b  ữ ấ ủ ạ ụ ộ

1. D ng đ ng th ng (Bus)ạ ườ ẳ

Trong d ng đ ng th ng các máy tính đ u đ c n i vào m t đ ng dây truy n chínhạ ườ ẳ ề ượ ố ộ ườ ề  
(bus). Đ ng truy n chính này đ c gi i h n hai đ u b i m t lo i đ u n i đ c bi tườ ề ượ ớ ạ ầ ở ộ ạ ầ ố ặ ệ  
g i là ọ terminator (dùng đ  nh n bi t là đ u cu i đ  k t thúc đ ng truy n t i đây).ể ậ ế ầ ố ể ế ườ ề ạ  
M i tr m đ c n i vào bus qua m t đ u n i ch  T (T_connector) ho c m t b  thuỗ ạ ượ ố ộ ầ ố ữ ặ ộ ộ  
phát (transceiver). Khi m t tr m truy n d  li u, tín hi u đ c truy n trên c  hai chi uộ ạ ề ữ ệ ệ ượ ề ả ề  
c a đ ng truy n theo t ng gói m t, m i gói đ u ph i mang đ a ch  tr m đích. Cácủ ườ ề ừ ộ ỗ ề ả ị ỉ ạ  
tr m khi th y d  li u đi qua nh n l y, ki m tra, n u đúng v i đ a ch  c a mình thì nóạ ấ ữ ệ ậ ấ ể ế ớ ị ỉ ủ  
nh n l y còn n u không ph i thì b  qua.ậ ấ ế ả ỏ

Sau đây là vài thông s  k  thu t c a topology bus. Theo chu n IEEE 802.3 (cho m ngố ỹ ậ ủ ẩ ạ  
c c b ) v i cách đ t tên qui c theo thông s : t c đ  truy n tính hi u (1,10 ho c 100ụ ộ ớ ặ ướ ố ố ộ ề ệ ặ  
Mb/s); BASE (n u là Baseband) ho c BROAD (n u là Broadband).ế ặ ế

10BASE5: Dùng cáp đ ng tr c đ ng kính l n (10mm) v i tr  kháng 50 Ohm,ồ ụ ườ ớ ớ ở  
t c đ  10 Mb/s, ph m vi tín hi u 500m/segment, có t i đa 100 tr m, kho ngố ộ ạ ệ ố ạ ả  
cách gi a 2 tranceiver t i thi u 2,5m (Ph ng án này còn g i là Thick Ethernetữ ố ể ươ ọ  
hay Thicknet)

10BASE2: t ng t  nh  Thicknet nh ng dùng cáp đ ng tr c nh  (RG 58A),ươ ự ư ư ồ ụ ỏ  
có th  ch y v i kho ng cách 185m, s  tr m t i đa trong 1 segment là 30,ể ạ ớ ả ố ạ ố  
kho ng cách gi a hai máy t i thi u là 0,5m.ả ữ ố ể

D ng k t n i này có u đi m là ít t n dây cáp, t c đ  truy n d  li u cao tuy nhiênạ ế ố ư ể ố ố ộ ề ữ ệ  
n u l u l ng truy n tăng cao thì d  gây ách t c và n u có tr c tr c trên hành langế ư ượ ề ễ ắ ế ụ ặ  
chính thì khó phát hi n ra.ệ

Hi n nay các m ng s  d ng hình d ng đ ng th ng là m ng Ethernet và G-net.ệ ạ ử ụ ạ ườ ẳ ạ

2. D ng vòng tròn (Ring)ạ
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Các máy tính đ c liên k t v i nhau thành m t vòng tròn theo ph ng th c "m t đi mượ ế ớ ộ ươ ứ ộ ể  
- m t đi m ", qua đó m i m t tr m có th  nh n và truy n d  li u theo vòng m tộ ể ỗ ộ ạ ể ậ ề ữ ệ ộ  
chi u và d  li u đ c truy n theo t ng gói m t. M i gói d  li u đ u có mang đ a chề ữ ệ ượ ề ừ ộ ỗ ữ ệ ề ị ỉ 
tr m đích, m i tr m khi nh n đ c m t gói d  li u nó ki m tra n u đúng v i đ a chạ ỗ ạ ậ ượ ộ ữ ệ ể ế ớ ị ỉ 
c a mình thì nó nh n l y còn n u không ph i thì nó s  phát l i cho tr m k  ti p, củ ậ ấ ế ả ẽ ạ ạ ế ế ứ 
nh  v y gói d  li u đi đ c đ n đích. V i d ng k t n i này có u đi m là không t nư ậ ữ ệ ượ ế ớ ạ ế ố ư ể ố  
nhi u dây cáp, t c đ  truy n d  li u cao, không gây ách t c tuy nhiên các giao th c đề ố ộ ề ữ ệ ắ ứ ể 
truy n d  li u ph c t p và n u có tr c tr c trên m t tr m thì cũng nh h ng đ nề ữ ệ ứ ạ ế ụ ặ ộ ạ ả ưở ế  
toàn m ng.ạ

Hi n nay các m ng s  d ng hình d ng vòng tròn là m ng Tocken ring c a IBM.ệ ạ ử ụ ạ ạ ủ

3. D ng hình sao (Star)ạ

 d ng hình sao, t t c  các tr m đ c n i vào m t thi t b  trung tâm có nhi m vỞ ạ ấ ả ạ ượ ố ộ ế ị ệ ụ 
nh n tín hi u t  các tr m và chuy n tín hi u đ n tr m đích v i ph ng th c k t n iậ ệ ừ ạ ể ệ ế ạ ớ ươ ứ ế ố  
là ph ng th c "m t đi m - m t đi m ". Thi t b  trung tâm ho t đ ng gi ng nh  m tươ ứ ộ ể ộ ể ế ị ạ ộ ố ư ộ  
t ng đài cho phép th c hi n vi c nh n và truy n d  li u t  tr m này t i các tr mổ ự ệ ệ ậ ề ữ ệ ừ ạ ớ ạ  
khác. Tùy theo yêu c u truy n thông trong m ng , thi t b  trung tâm có th  là m t bầ ề ạ ế ị ể ộ ộ 
chuy n m ch (switch), m t b  ch n đ ng (router) ho c đ n gi n là m t b  phânể ạ ộ ộ ọ ườ ặ ơ ả ộ ộ  
kênh (Hub). Có nhi u c ng ra và m i c ng n i v i m t máy. Theo chu n IEEE 802.3ề ổ ỗ ổ ố ớ ộ ẩ  
mô hình d ng Star th ng dùng:ạ ườ

10BASE-T: dùng cáp UTP, t c đ  10 Mb/s, kho ng cách t  thi t b  trung tâmố ộ ả ừ ế ị  
t i tr m t i đa là 100m.ớ ạ ố

100BASE-T t ng t  nh  10BASE-T nh ng t c đ  cao h n 100 Mb/s.ươ ự ư ư ố ộ ơ

u và khuy t đi mƯ ế ể  

u đi m: Ư ể V i d ng k t n i này có u đi m là không đ ng đ  hay ách t c trênớ ạ ế ố ư ể ụ ộ ắ  
đ ng truy n, l p đ t đ n gi n, d  dàng c u hình l i (thêm, b t tr m). N u cóườ ề ắ ặ ơ ả ễ ấ ạ ớ ạ ế  
tr c tr c trên m t tr m thì cũng không gây nh h ng đ n toàn m ng qua đóụ ặ ộ ạ ả ưở ế ạ  
d  dàng ki m soát và kh c ph c s  c . ễ ể ắ ụ ự ố

Nh c đi m: ượ ể Đ  dài đ ng truy n n i m t tr m v i thi t b  trung tâm b  h nộ ườ ề ố ộ ạ ớ ế ị ị ạ  
ch  (trong vòng 100 m v i công ngh  hi n đ i) t n đ ng dây cáp nhi u, t cế ớ ệ ệ ạ ố ườ ề ố  
đ  truy n d  li u không cao.ộ ề ữ ệ

Hi n nay các m ng s  d ng hình d ng hình sao là m ng STARLAN c a AT&T và S-ệ ạ ử ụ ạ ạ ủ
NET c a Novell.ủ
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Hình 5.2 : Các lo i c u trúc chính c a m ng c c b .ạ ấ ủ ạ ụ ộ

 Đ ng th ngườ ẳ Vòng Tròn Hình sao

ngỨ  
d ngụ

T t cho tr ngố ườ  
h p m ng nhợ ạ ỏ 
và m ng có giaoạ  
thông th p vàấ  
l u l ng dư ượ ữ 
li u th pệ ấ

T t cho tr ng h p m ng cóố ườ ợ ạ  
s  tr m ít ho t đ ng v i t cố ạ ạ ộ ớ ố  
đ  cao,không cách nhau xaộ  
l m ho c m ng có l u l ngắ ặ ạ ư ượ  
d  li u phân b  không đ u.ữ ệ ố ề

hiên nay m ng sao làạ  
cách t t nh t cho tr ngố ấ ườ  
h p ph i tích h p dợ ả ợ ữ 
li u và tín hi uti ng.Cácệ ệ ế  
m ng đ n tho i côngạ ệ ạ  
c ng có c u trúc nàyộ ấ

Độ 
ph cứ  
t p ạ

T ng đ iươ ố  
không ph c t p ứ ạ

Đòi h i thi t b  t ng đ iỏ ế ị ươ ố  
ph c t p .M t khác vi c đ aứ ạ ặ ệ ư  
thông đi p đi trên tuy n làệ ế  
đ n gi n, vì ch  có 1 conơ ả ỉ  
đ ng, tr m phát ch  c n bi tườ ạ ỉ ầ ế  
đ a ch  c a tr m nh n , cácị ỉ ủ ạ ậ  
thông tin đ  d n đ ng khácể ẫ ườ  
thì không c n thi tầ ế

M ng sao đ c xem làạ ượ  
khá ph c t p . Các tr mứ ạ ạ  
đ c n i v i thi t bượ ố ớ ế ị 
trung tâm và l n l tầ ượ  
ho t đ ng nh  thi t bạ ộ ư ế ị 
trung tâm ho c n i đ cặ ố ượ  
t i các dây d n truy n tớ ẫ ề ừ 
xa 

Hi uệ  
su tấ

R t t t d i t iấ ố ướ ả  
th p có thấ ể 
gi m hi u su tả ệ ấ  
r t mau khi t iấ ả  
tăng

Có hi u qu  trong tr ng h pệ ả ườ ợ  
l ng l u thông cao và khá nượ ư ổ  
đ nh nh  s  tăng ch m th iị ờ ự ậ ờ  
gian tr  và s  xu ng c p soễ ự ố ấ  
v i các m ng khácớ ạ

T t cho tr ng h p t iố ườ ợ ả  
v a tuy nhiên kích th cừ ướ  
và kh  năng , suy ra hi uả ệ  
su t c a m ng phấ ủ ạ ụ 
thu c tr c ti p vào s cộ ự ế ứ  
m nh c a thi t bạ ủ ế ị trung 
tâm.

T ngổ  
phí

T ng đ i th pươ ố ấ  
đ c bi t doặ ệ  
nhi u thi t b  đãề ế ị  
phát tri n hòaể  
ch nh và bánỉ  
s m ph m  thả ẩ ở ị 
tr ng .S  dườ ự ư 

Ph i d  trù g p đôi ngu n l cả ự ấ ồ ự  
ho c ph i có 1 ph ng th cặ ả ươ ứ  
thay th  khi 1 nút không ho tế ạ  
đ ng n u v n mu n m ngộ ế ẫ ố ạ  
ho t đ ng bình th ngạ ộ ườ

T ng phí r t cao khi làmổ ấ  
nhiêm v  c a thi t bụ ủ ế ị 
trung tâm, thi t bế ị trung 
tâm ï không đ c dùngượ  
vào vi c khác .S  l ngệ ố ượ  
dây riêng cũng nhi u.ề
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th a kênh truy nừ ề  
đ c khuy n đượ ế ể 
gi m b t nguyả ớ  
c  xu t hi n sơ ấ ệ ự 
c  trên m ngố ạ

Nguy cơ M t tr m bộ ạ ị 
h ng không nhỏ ả  
h ng đ n cưở ế ả 
m ng. Tuy nhiênạ  
m ng s  có nguyạ ẽ  
c  b  t n h i khiơ ị ổ ạ  
s  c  trênự ố  
đ ng dây d nườ ẫ  
chính ho c cóặ  
v n đ  v iấ ề ớ  
tuy n. V n đế ấ ề 
trên r t khó xácấ  
đ nh đ c l iị ượ ạ  
r t d  s a ch a ấ ễ ử ữ

M t tr m b  h ng có th  nhơ ạ ị ỏ ể ả  
h ng đ n c  h  th ng vì cácưở ế ả ệ ố  
tr m ph c thu c vào nhau.ạ ụ ộ  
Tìm 1 repeater h ng r t khóỏ ấ  
,v  l i vi c s a ch a th ngả ạ ệ ử ữ ẳ  
hay dùng m u m o xác đ như ẹ ị  
đi m h ng trên m ng có đ aể ỏ ạ ị  
bàn rôäng r t khóấ

Đ  tin c y c a h  th ngộ ậ ủ ệ ố  
ph  thu c vào thi t bụ ộ ế ị 
trung tâm, .n u b  h ngế ị ỏ  
thì m ng ng ng ho tạ ư ạ  
đ ng S  ng ng ho tộ ự ư ạ  
đ ng t i thi t bộ ạ ế ị trung 
tâm th ng không nhườ ả  
h dng đ n toàn b  hươ ế ộ ệ 
th ng .ố

Khả 
năng mở 
r ng ộ

Vi c thêm vàệ  
đ nh hình l iị ạ  
m ng này r tạ ấ  
d .Tuy nhiênễ  
vi c k t n iệ ế ố  
gi a các máyữ  
tính và thi t bế ị 
c a các hãngủ  
khác nhau khó có 
th  vì chúngể  
ph i có th  nh nả ể ậ  
cùng đ a ch  vàị ỉ  
d  li uữ ệ

T ng đ i d  thêm và b t cácươ ố ễ ớ  
tr m làm vi c mà không ph iạ ệ ả  
n i k t nhi u cho m i thayố ế ề ỗ  
đ i Giá thành cho vi c thayổ ệ  
đ i t ng đ i th p ổ ươ ố ấ

Kh  năng m  r âng h nả ở ộ ạ  
ch , đa s  các thi t bế ố ế ị 
trung tâm ch  ch u đ ngỉ ị ự  
n i 1 s  nh t đ nh liênổ ố ấ ị  
k t. S  h n ch  v  t cế ự ạ ế ề ố  
đ  truy n d  li u vàộ ề ữ ệ  
băng t n th ng đ cầ ườ ượ  
đòi h i  m i ng i sỏ ở ỗ ườ ử 
d ng. Các h n ch  nàyụ ạ ế  
giúp cho các ch c năngứ  
x  lý trung tâm không bử ị 
quá t i b i t c đ  thuả ở ố ộ  
n p t i t i c ng truy nạ ạ ạ ổ ề  
và giá thành m i c ngỗ ổ  
truy n c a thi t bề ủ ế ị trung 
tâm th p .ấ

Hình 6.4 : B ng so sánh tính năng gi a các c u trúc c a m ng LANả ữ ấ ủ ạ

III. Ph ng th c truy n tín hi uươ ứ ề ệ

Thông th ng có hai ph ng th c truy n tín hi u trong m ng c c b  là dùng băng t nườ ươ ứ ề ệ ạ ụ ộ ầ  
c  s  (baseband) và băng t n r ng (broadband). S  khác nhau ch  y u gi a haiơ ở ầ ộ ự ủ ế ữ  
ph ng th c truy n tín hi u này là băng t ng c  s  ch  ch p nh n m t kênh d  li uươ ứ ề ệ ầ ơ ở ỉ ấ ậ ộ ữ ệ  
duy nh t trong khi băng r ng có th  ch p nh n đ ng th i hai ho c nhi u kênh truy nấ ộ ể ấ ậ ồ ờ ặ ề ề  
thông cùng phân chia gi i thông c a đ ng truy n. ả ủ ườ ề

H u h t các m ng c c b  s  d ng ph ng th c băng t n c  s . V i ph ng th cầ ế ạ ụ ộ ử ụ ươ ứ ầ ơ ở ớ ươ ứ  
truy n tín hi u này này tín hi u có th  đ c truy n đi d i c  hai d ng: t ng tề ệ ệ ể ượ ề ướ ả ạ ươ ự 
(analog) ho c s  (digital). Ph ng th c truy n băng t n r ng chia gi i thông (t n s )ặ ố ươ ứ ề ầ ộ ả ầ ố  
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c a đ ng truy n thành nhi u gi i t n con trong đó m i d i t n con đó cung c p m tủ ườ ề ề ả ầ ỗ ả ầ ấ ộ  
kênh truy n d  li u tách bi t nh  s  d ng m t c p modem đ c bi t g i là b  gi i /ề ữ ệ ệ ờ ử ụ ộ ặ ặ ệ ọ ộ ả  
Đi u bi n RF cai qu n vi c bi n đ i các tín hi u s  thành tín hi u t ng t  có t n sề ế ả ệ ế ổ ệ ố ệ ươ ự ầ ố 
vô tuy n (RF) b ng k  thu t ghép kênh.ế ằ ỹ ậ

IV. Các giao th c truy c p đ ng truy n trên m ng LANứ ậ ườ ề ạ

Đ  truy n đ c d  li u trên m ng ng i ta ph i có các th  t c nh m h ng d n cácể ề ượ ữ ệ ạ ườ ả ủ ụ ằ ướ ẫ  
máy tính c a m ng làm th  nào và lúc nào có th  thâm nh p vào đ ng dây cáp đ  g iủ ạ ế ể ậ ườ ể ử  
các gói d  ki n. Ví d  nh  đ i v i các d ng bus và ring thì ch  có m t đ ng truy nữ ệ ụ ư ố ớ ạ ỉ ộ ườ ề  
duy nh t n i các tr m v i nhau, cho nên c n ph i có các quy t c chung cho t t c  cácấ ố ạ ớ ầ ả ắ ấ ả  
tr m n i vào m ng đ  đ m b o r ng đ ng truy n đ c truy nh p và s  d ng m tạ ố ạ ể ả ả ằ ườ ề ượ ậ ử ụ ộ  
cách h p lý. ợ

Có nhi u giao th c khác nhau đ  truy nh p đ ng truy n v t lý nh ng phân thành haiề ứ ể ậ ườ ề ậ ư  
lo i: các giao th c truy nh p ng u nhiên và các giao th c truy nh p có đi u khi n.ạ ứ ậ ẫ ứ ậ ề ể

1. Giao th c chuy n m ch (yêu c u và ch p nh n)ứ ể ạ ầ ấ ậ

Giao th c chuy n m ch là lo i giao th c ho t đ ng theo cách th c sau: m t máy tínhứ ể ạ ạ ứ ạ ộ ứ ộ  
c a m ng khi c n có th  phát tín hi u thâm nh p vào m ng, n u vào lúc này đ ngủ ạ ầ ể ệ ậ ạ ế ườ  
cáp không b n thì m ch đi u khi n s  cho tr m này thâm nh p vào đ ng cáp cònậ ạ ề ể ẽ ạ ậ ườ  
n u đ ng cáp đang b n, nghĩa là đang có giao l u gi a các tr m khác, thì vi c thâmế ườ ậ ư ữ ạ ệ  
nh p s  b  t  ch i. ậ ẽ ị ừ ố

2. Giao th c đ ng dây đa truy c p v i c m nh n va ch m (Carrierứ ườ ậ ớ ả ậ ạ  
Sense Multiple Access with Collision Detection hay CSMA/CD )

Giao th c đ ng dây đa truy c p cho phép nhi u tr m thâm nh p cùng m t lúc vàoứ ườ ậ ề ạ ậ ộ  
m ng, giao th c này th ng dùng trong s  đ  m ng d ng đ ng th ng. M i tr m đ uạ ứ ườ ơ ồ ạ ạ ườ ẳ ọ ạ ề  
có th  đ c truy nh p vào đ ng dây chung m t cách ng u nhiên và do v y có thể ượ ậ ườ ộ ẫ ậ ể 
d n đ n xung đ t (hai ho c nhi u tr m đ ng th i cùng truy n d  li u). Các tr m ph iẫ ế ộ ặ ề ạ ồ ờ ề ữ ệ ạ ả  
ki m tra đ ng truy n gói d  li u đi qua có ph i c a nó hay không. Khi m t tr mể ườ ề ữ ệ ả ủ ộ ạ  
mu n truy n d  li u nó ph i ki m tra đ ng truy n xem có r nh hay không đ  g iố ề ữ ệ ả ể ườ ề ả ể ử  
gói d  li u c a, n u đ ng truy n đang b n tr m ph i ch  đ i ch  đ c truy n khiữ ệ ủ ế ườ ề ậ ạ ả ờ ợ ỉ ượ ề  
th y đ ng truy n r nh. N u cùng m t lúc có hai tr m cùng s  d ng đ ng truy nấ ườ ề ả ế ộ ạ ử ụ ườ ề  
thì giao th c ph i phát hi n đi u này và các tr m ph i ng ng thâm nh p, ch  đ i l nứ ả ệ ề ạ ả ư ậ ờ ợ ầ  
sau các th i gian ng u nhiên khác nhau.ờ ẫ

Khi đ ng cáp đang b n tr m ph i ch  đ i theo m t trong ba ph ng th c sau:ườ ậ ạ ả ờ ợ ộ ươ ứ

Tr m t m ch  đ i m t th i gian ng u nhiên nào đó r i l i b t đ u ki m traạ ạ ờ ợ ộ ờ ẫ ồ ạ ắ ầ ể  
đ ng truy n.ườ ề

Tr m ti p t c ki m tra đ ng truy n đ n khi đ ng truy n r nh thì truy nạ ế ụ ể ườ ề ế ườ ề ả ề  
d  li u đi.ữ ệ
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Tr m ti p t c ki m tra đ ng truy nđ n khi đ ng truy n r nh thì truy nạ ế ụ ể ườ ề ế ườ ề ả ề  
d  li u đi v i xác su t p xác đ nh tr c (0 < p < 1).ữ ệ ớ ấ ị ướ

T i đây ph ng th c 1 có hi u qu  trong vi c tránh xung đ t vì hai tr m c n truy nạ ươ ứ ệ ả ệ ộ ạ ầ ề  
khi th y đ ng truy n b n s  cùng rút lui và ch  đ i trong các th i gian ng u nhiênấ ườ ề ậ ẽ ờ ợ ờ ẫ  
khác nhau. Ng c l i ph ng th c 2 c  g ng gi m th i gian tr ng c a đ ng truy nượ ạ ươ ứ ố ắ ả ờ ố ủ ườ ề  
b ng các cho phép tr m có th  truy n ngay sau khi m t cu c truy n k t thúc song n uằ ạ ể ề ộ ộ ề ế ế  
lúc đó có thêm m t tr m khác đang đ i thì kh  năng x y ra xung đ t là r t cao.ộ ạ ợ ả ẩ ộ ấ  
Ph ng th c 3 v i giá tr  p ph i l a ch n h p lý có th  t i thi u hóa đ c kh  năngươ ứ ớ ị ả ự ọ ợ ể ố ể ượ ả  
xung đ t l n th i gian tr ng c a đ ng truy n.ộ ẫ ờ ố ủ ườ ề

Khi l u l ng các gói d  li u c n di chuy n trên m ng quá cao, thì vi c đ ng đ  cóư ượ ữ ệ ầ ể ạ ệ ụ ộ  
th  x y ra v i s  l ng l n có gây t c ngh n đ ng truy n d n đ n làm ch m t c để ẩ ớ ồ ượ ớ ắ ẽ ườ ề ẫ ế ậ ố ộ 
truy n tin c a h  th ng.ề ủ ệ ố

3. Giao th c dùng th  bài vòng (Token ring)ứ ẻ

Đây là giao th c truy nh p có đi u khi n ch  y u dùng k  thu t chuy n th  bàiứ ậ ề ể ủ ế ỹ ậ ể ẻ  
(token) đ  c p phát quy n truy nh p đ ng truy n t c là quy n đ c truy n d  li uể ấ ề ậ ườ ề ứ ề ượ ề ữ ệ  
đi. Th  bài  đay là m t đ n v  d  li u đ c bi t, có kích th óc và n i dung (g m cácẻ ở ộ ơ ị ữ ệ ặ ệ ư ộ ồ  
thông tin đi u khi n) đ c quy đ nh riêng cho m i giao th c. Theo giao th c dùng thề ể ượ ị ỗ ứ ứ ẻ 
bài vòng trong đ ng cáp liên t c có m t th  bài ch y quanh trong m ng Th  bài làườ ụ ộ ẻ ạ ạ ẻ  
m t đ n v  d  li u đ c bi t trong đó có m t bit bi u di n tr ng thái s  d ng c a nóộ ơ ị ữ ệ ặ ệ ộ ể ễ ạ ử ụ ủ  
(b n ho c r i). M t tr m mu n truy n d  li u thì ph i đ i đ n khi nh n đ c m tậ ặ ỗ ộ ạ ố ề ữ ệ ả ợ ế ậ ượ ộ  
th  bài r nh. Khi đó tr m s  đ i bit tr ng thái c a th  bài thành b n, nép gói d  li uẻ ả ạ ẽ ổ ạ ủ ẻ ậ ữ ệ  
có kèm theo đ a ch  n i nh n vào th  bài và truy n đi theo chi u c a vòng.ị ỉ ơ ậ ẻ ề ề ủ

Vì th  bài ch y vòng quang trong m ng kín và ch  có m t th  nên vi c đ ng đ  dẻ ạ ạ ỉ ộ ẻ ệ ụ ộ ữ 
li u không th  x y ra, do v y hi u su t truy n d  li u c a m ng không thay đ i.ệ ể ẩ ậ ệ ấ ề ữ ệ ủ ạ ổ

Trong các giao th c này c n gi i quy t hai v n đ  có th  d n đ n phá v  h  th ng.ứ ầ ả ế ấ ề ể ẫ ế ỡ ệ ố  
M t là vi c m t th  bài làm cho trên vòng không còn th  bài l u chuy n n a. Hai làộ ệ ấ ẻ ẻ ư ể ữ  
m t th  bài b n l u chuy n không d ng trên vòng.ộ ẻ ậ ư ể ừ

4. Giao th c dung th  bài cho d ng đ ng th ng (Token bus)ứ ẻ ạ ườ ẳ

Đây là giao th c truy nh p có đi u khi n trong đ  c p phát quy n truy nh p đ ngứ ậ ề ể ể ấ ề ậ ườ  
truy n cho các tr m đang có nhu c u truy n d  li u, m t th  bài đ c l u chuy n trênề ạ ầ ề ữ ệ ộ ẻ ượ ư ể  
m t vòng logic thi t l p b i các tr m đó. Khi m t tr m có th  bài thì nó có quy n sộ ế ậ ở ạ ộ ạ ẻ ề ử 
d ng đ ng truy n trong m t th i gian xác đ nh tr c. Khi đã h t d  li u ho c h tụ ườ ề ộ ờ ị ướ ế ữ ệ ặ ế  
th i đo n cho phép, tr m chuy n th  bài đ n tr m ti p theo trong vòng logic. ờ ạ ạ ể ẻ ế ạ ế

Nh  v y trong m ng ph i thi t l p đ c vòng logic (hay còn g i là vòng o) bao g mư ậ ạ ả ế ậ ượ ọ ả ồ  
các tr m đang ho t đ ng n i trong m ng đ c xác đ nh v  trí theo m t chu i th  t  màạ ạ ộ ố ạ ượ ị ị ộ ỗ ứ ự  
tr m cu i cùng c a chu i s  ti p li n sau b i tr m đ u tiên. M i tr m đ c bi t đ aạ ố ủ ỗ ẽ ế ề ở ạ ầ ỗ ạ ượ ế ị  
ch  c a các tr m k  tr c và sau nó trong đó th  t  c a các tr m trên vòng logic có thỉ ủ ạ ề ướ ứ ự ủ ạ ể 
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đ c l p v i th  t  v t lý. Cùng v i vi c thi t l p vòng thì giao th c ph i luôn luônộ ậ ớ ứ ự ậ ớ ệ ế ậ ứ ả  
theo dõi s  thay đ i theo tr ng thái th c t  c a m ng.ự ổ ạ ự ế ủ ạ

V. Đ ng cáp truy n m ng ườ ề ạ

Đ ng cáp truy n m ngườ ề ạ  là c  s  h  t ng c a m t h  th ng m ng, nên nó r t quanơ ở ạ ầ ủ ộ ệ ố ạ ấ  
tr ng và nh h ng r t nhi u đ n kh  năng ho t đ ng c a m ng. Hi n nay ng i taọ ả ưở ấ ề ế ả ạ ộ ủ ạ ệ ườ  
th ng dùng 3 lo i dây cáp là cáp xo n c p, cáp đ ng tr c và cáp quang.ườ ạ ắ ặ ồ ụ

1. Cáp xo n c pắ ặ

Đây là lo i cáp g m hai đ ng dây d n đ ng đ c xo n vào nhau nh m làm gi mạ ồ ườ ẫ ồ ượ ắ ằ ả  
nhi u đi n t  gây ra b i môi tr ng xung quanh và gi a chúng v i nhau. ễ ệ ừ ở ườ ữ ớ

Hi n nay có hai lo i cáp xo n là cáp có b c kim lo i ( STP - Shield Twisted Pair) vàệ ạ ắ ọ ạ  
cáp không b c kim lo i (UTP -Unshield Twisted Pair).ọ ạ

Cáp có b c kim lo i (STP): L p b c bên ngoài có tác d ng ch ng nhi u đi nọ ạ ớ ọ ụ ố ễ ệ  
t , có lo i có m t đôi giây xo n vào nhau và có lo i có nhi u đôi giây xo n v iừ ạ ộ ắ ạ ề ắ ớ  
nhau.

Cáp không b c kim lo i (UTP): Tính t ng t  nh  STP nh ng kém h n vọ ạ ươ ự ư ư ơ ề 
kh  năng ch ng nhi u và suy hao vì không có v  b c.ả ố ễ ỏ ọ

STP và UTP có các lo i (Category - Cat) th ng dùng:ạ ườ

Lo i 1 & 2 (Cat 1 & Cat 2): Th ng dùng cho truy n tho i và nh ng đ ngạ ườ ề ạ ữ ườ  
truy n t c đ  th p (nh  h n 4Mb/s).ề ố ộ ấ ỏ ơ

Lo i 3 (Cat 3): t c đ  truy n d  li u kho ng 16 Mb/s , nó là chu n cho h uạ ố ộ ề ữ ệ ả ẩ ầ  
h t các m ng đi n tho i.ế ạ ệ ạ

Lo i 4 (Cat 4): Thích h p cho đ ng truy n 20Mb/s.ạ ợ ườ ề

Lo i 5 (Cat 5): Thích h p cho đ ng truy n 100Mb/s.ạ ợ ườ ề

Lo i 6 (Cat 6): Thích h p cho đ ng truy n 300Mb/s.ạ ợ ườ ề

Đây là lo i cáp r , d  cài đ t tuy nhiên nó d  b  nh h ng c a môi tr ng.ạ ẻ ễ ặ ễ ị ả ưở ủ ườ

2. Cáp đ ng tr cồ ụ

Cáp đ ng tr c có hai đ ng dây d n và chúng có cùng m t tr c chung, m t dây d nồ ụ ườ ẫ ộ ụ ộ ẫ  
trung tâm (th ng là dây đ ng c ng) đ ng dây còn l i t o thành đ ng ng bao xungườ ồ ứ ườ ạ ạ ườ ố  
quanh dây d n trung tâm (dây d n này có th  là dây b n kim lo i và vì nó có ch c năngẫ ẫ ể ệ ạ ứ  
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ch ng nhi u nên còn g i là l p b c kim). Gi a hai dây d n trên có m t l p cách ly, vàố ễ ọ ớ ọ ữ ẫ ộ ớ  
bên ngoài cùng là l p v  plastic đ  b o v  cáp.ớ ỏ ể ả ệ

Các lo i cápạ Dây xo n c pắ ặ Cáp đ ng tr c m ngồ ụ ỏ Cáp đ ng tr c dàyồ ụ Cáp quang

Chi ti tế B ng đ ng, có 4ằ ồ  
và 25 c p dây (lo iặ ạ  
3, 4, 5)

B ng đ ng, 2 dây, đ ngằ ồ ườ  
kính 5mm

B ng đ ng, 2 dây,ằ ồ  
đ ng kính 10mmườ

Th y tinh, 2 s iủ ợ

Lo i k tạ ế  
n iố

RJ-25 ho c 50-pinặ  
telco

BNC N-series ST

Chi u dàiề  
đo n t i đaạ ố

100m 185m 500m 1000m

S  đ u n iố ầ ố  
t i đa trên 1ố  
đo nạ

2 30 100 2

Ch y 10ạ  
Mbit/s

Đ cượ Đ cượ Đ cượ Đ cượ

Ch y 100ạ  
Mbit/s

Đ cượ Không Không Đ cượ

Ch ngố  
nhi uễ

T tố T tố R t t tấ ố Hoàn toàn

B o m tả ậ Trung bình Trung bình Trung bình Hoàn toàn

Đ  tin c yộ ậ T tố Trung bình T tố T tố

L p đ tắ ặ D  dàngễ Trung bình Khó Khó

Kh c ph cắ ụ  
l iỗ

T tố Dở Dở T tố

Qu n lýả D  dàngễ Khó Khó Trung bình

Chi phí cho 
1 tr mạ

R t th pấ ấ Th pấ Trung bình Cao

ùng d ngƯ ụ  
t t nh tố ấ

H  th ngệ ố  
Workgroup

Đ ng backboneườ Đ ng backboneườ  
trong t  m ngủ ạ

Đ ngườ  
backbone dài 
trong t  m ngủ ạ  
ho c các tòaặ  
nhà

Hình 5.3: Tính năng k  thu t c a m t s  lo i cáp m ngỹ ậ ủ ộ ố ạ ạ

Trang 39



Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương

Cáp đ ng tr c có đ  suy hao ít h n so v i các lo i cáp đ ng khác (ví d  nh  cáp xo nồ ụ ộ ơ ớ ạ ồ ụ ư ắ  
đôi) do ít b  nh h ng c a môi tr ng. Các m ng c c b  s  d ng cáp đ ng tr c cóị ả ưở ủ ườ ạ ụ ộ ử ụ ồ ụ  
th  có kích th c trong ph m vi vài ngàn mét, cáp đ ng tr c đ c s  d ng nhi uể ướ ạ ồ ụ ượ ử ụ ề  
trong các m ng d ng đ ng th ng. Hai lo i cáp th ng đ c s  d ng là cáp đ ngạ ạ ườ ẳ ạ ườ ượ ử ụ ồ  
tr c m ng và cáp đ ng tr c dày trong đ ng kính cáp đ ng tr c m ng là 0,25 inch, cápụ ỏ ồ ụ ườ ồ ụ ỏ  
đ ng tr c dày là 0,5 inch. C  hai lo i cáp đ u làm vi c  cùng t c đ  nh ng cáp đ ngồ ụ ả ạ ề ệ ở ố ộ ư ồ  
tr c m ng có đ  hao suy tín hi u l n h n ụ ỏ ộ ệ ớ ơ

Hi n nay có cáp đ ng tr c sau: ệ ồ ụ

RG -58,50 ohm: dùng cho m ng Thin Ethernetạ

RG -59,75 ohm: dùng cho truy n hình cáp ề

RG -62,93 ohm: dùng cho m ng ARCnetạ

Các m ng c c b  th ng s  d ng cáp đ ng tr c có d i thông t  2,5 - 10 Mb/s, cápạ ụ ộ ườ ử ụ ồ ụ ả ừ  
đ ng tr c có đ  suy hao ít h n so v i các lo i cáp đ ng khác vì nó có l p v  b c bênồ ụ ộ ơ ớ ạ ồ ớ ỏ ọ  
ngoài, đ  dài thông th òng c a m t đo n cáp n i trong m ng là 200m, th ng sộ ư ủ ộ ạ ố ạ ườ ử 
d ng cho d ng Bus.ụ ạ

3. Cáp s i quang (Fiber - Optic Cable)ợ

Cáp s i quang bao g m m t dây d n trung tâm (là m t ho c m t bó s i th y tinh cóợ ồ ộ ẫ ộ ặ ộ ợ ủ  
th  truy n d n tín hi u quang) đ c b c m t l p v  b c có tác d ng ph n x  các tínể ề ẫ ệ ượ ọ ộ ớ ỏ ọ ụ ả ạ  
hi u tr  l i đ  gi m s  m t mát tín hi u. Bên ngoài cùng là l p v  plastic đ  b o vệ ở ạ ể ả ự ấ ệ ớ ỏ ể ả ệ 
cáp. Nh  v y cáp s i quang không truy n d n các tín hi u đi n mà ch  truy n các tínư ậ ợ ề ẫ ệ ệ ỉ ề  
hi u quang (các tín hi u d  li u ph i đ c chuy n đ i thành các tín hi u quang và khiệ ệ ữ ệ ả ượ ể ổ ệ  
nh n chúng s  l i đ c chuy n đ i tr  l i thành tín hi u đi n). ậ ẽ ạ ượ ể ổ ở ạ ệ ệ

Cáp quang có đ ng kính t  8.3 - 100 micron, Do đ ng kính lõi s i thu  tinh có kíchườ ừ ườ ợ ỷ  
th c r t nh  nên r t khó khăn cho vi c đ u n i, nó c n công ngh  đ c bi t v i kướ ấ ỏ ấ ệ ấ ố ầ ệ ặ ệ ớ ỹ 
thu t cao đòi h i chi phí cao.ậ ỏ

D i thông c a cáp quang có th  lên t i hàng Gbps và cho phép kho ng cách đi cáp kháả ủ ể ớ ả  
xa do đ  suy hao tín hi u trên cáp r t th p. Ngoài ra, vì cáp s i quang không dùng tínộ ệ ấ ấ ợ  
hi u đi n t  đ  truy n d  li u nên nó hoàn toàn không b  nh h ng c a nhi u đi nệ ệ ừ ể ề ữ ệ ị ả ưở ủ ễ ệ  
t  và tín hi u truy n không th  b  phát hi n và thu tr m b i các thi t b  đi n t  c aừ ệ ề ể ị ệ ộ ở ế ị ệ ử ủ  
ng i khác.ườ

Ch  tr  nh c đi m khó l p đ t và giá thành còn cao , nhìn chung cáp quang thích h pỉ ừ ượ ể ắ ặ ợ  
cho m i m ng hi n nay và sau này.ọ ạ ệ

4. Các yêu c u cho m t h  th ng cápầ ộ ệ ố

Trang 40



Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương

        An toàn, th m m : t t c  các dây m ng ph i đ c bao b c c n th n, cách xaẩ ỹ ấ ả ạ ả ượ ọ ẩ ậ  
các ngu n đi n, các máy có kh  năng phát sóng đ  tránh tr ng h p b  nhi u. Các đ uồ ệ ả ể ườ ợ ị ễ ầ  
n i ph i đ m b o ch t l ng, tránh tình tr ng h  th ng m ng b  ch p ch n.ố ả ả ả ấ ượ ạ ệ ố ạ ị ậ ờ

        Đúng chu n: h  th ng cáp ph i th c hi n đúng chu n, đ m b o cho kh  năngẩ ệ ố ả ự ệ ẩ ả ả ả  
nâng c p sau này cũng nh  d  dàng cho vi c k t n i các thi t b  khác nhau c a các nhàấ ư ễ ệ ế ố ế ị ủ  
s n xu t khác nhau. Tiêu chu n qu c t  dùng cho các h  th ng m ng hi n nay là EIA/ả ấ ẩ ố ế ệ ố ạ ệ
TIA 568B.

        Ti t ki m và "linh ho t" (flexible): h  th ng cáp ph i đ c thi t k  sao choế ệ ạ ệ ố ả ượ ế ế  
kinh t  nh t, d  dàng trong vi c di chuy n các tr m làm vi c và có kh  năng m  r ngế ấ ễ ệ ể ạ ệ ả ở ộ  
sau này.
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Ch ng 6ươ

Các thi t b  liên k t m ngế ị ế ạ

I. Repeater (B  ti p s c)ộ ế ứ

Repeater là lo i thi t b  ph n c ng đ n gi n nh t trong các thi t b  liên k t m ng, nóạ ế ị ầ ứ ơ ả ấ ế ị ế ạ  
đ c ho t đ ng trong t ng v t lý c a mô hình h  th ng m  OSI. Repeater dùng đượ ạ ộ ầ ậ ủ ệ ố ở ể 
n i 2 m ng gi ng nhau ho c các ph n m t m ng cùng có m t nghi th c và m t c uố ạ ố ặ ầ ộ ạ ộ ứ ộ ấ  
hình. Khi Repeater nh n đ c m t tín hi u t  m t phía c a m ng thì nó s  phát ti pậ ượ ộ ệ ừ ộ ủ ạ ẽ ế  
vào phía kia c a m ng.ủ ạ

Hình 6.1: Mô hình liên k t m ng c a Repeater.ế ạ ủ

Repeater không có x  lý tín hi u mà nó ch  lo i b  các tín hi u méo, nhi u, khu ch đ iử ệ ỉ ạ ỏ ệ ễ ế ạ  
tín hi u đã b  suy hao (vì đã đ c phát v i kho ng cách xa) và khôi ph c l i tín hi uệ ị ượ ớ ả ụ ạ ệ  
ban đ u. Vi c s  d ng Repeater đã làm tăng thêm chi u dài c a m ng.ầ ệ ử ụ ề ủ ạ

Hình 6.2: Ho t đ ng c a b  ti p s c trong mô hình OSIạ ộ ủ ộ ế ứ
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Hi n nay có hai lo i Repeater đang đ c s  d ng là Repeater đi n và Repeater đi nệ ạ ượ ử ụ ệ ệ  
quang. 

Repeater đi nệ  n i v i đ ng dây đi n  c  hai phía c a nó, nó nh n tín hi uố ớ ườ ệ ở ả ủ ậ ệ  
đi n t  m t phía và phát l i v  phía kia. Khi m t m ng s  d ng Repeater đi nệ ừ ộ ạ ề ộ ạ ử ụ ệ  
đ  n i các ph n c a m ng l i thì có th  làm tăng kho ng cách c a m ng,ể ố ầ ủ ạ ạ ể ả ủ ạ  
nh ng kho ng cách đó luôn b  h n ch  b i m t kho ng cách t i đa do đ  trư ả ị ạ ế ở ộ ả ố ộ ễ 
c a tín hi u. Ví d  v i m ng s  d ng cáp đ ng tr c 50 thì kho ng cách t i đaủ ệ ụ ớ ạ ử ụ ồ ụ ả ố  
là 2.8 km, kho ng cách đó không th  kéo thêm cho dù s  d ng thêm Repeater.ả ể ử ụ  

Repeater đi n quangệ  liên k t v i m t đ u cáp quang và m t đ u là cáp đi n,ế ớ ộ ầ ộ ầ ệ  
nó chuy n m t tín hi u đi n t  cáp đi n ra tín hi u quang đ  phát trên cápể ộ ệ ệ ừ ệ ệ ể  
quang và ng c l i. Vi c s  d ng Repeater đi n quang cũng làm tăng thêmượ ạ ệ ử ụ ệ  
chi u dài c a m ng.ề ủ ạ

Vi c s  d ng Repeater không thay đ i n i dung các tín hi n đi qua nên nó ch  đ cệ ử ụ ổ ộ ệ ỉ ượ  
dùng đ  n i hai m ng có cùng giao th c truy n thông (nh  hai m ng Ethernet hay haiể ố ạ ứ ề ư ạ  
m ng Token ring) nh ng không th  n i hai m ng có giao th c truy n thông khác nhauạ ư ể ố ạ ứ ề  
(nh  m t m ng Ethernet và m t m ng Token ring). Thêm n a Repeater không làm thayư ộ ạ ộ ạ ữ  
đ i kh i l ng chuy n v n trên m ng nên vi c s  d ng không tính toán nó trên m ngổ ố ượ ể ậ ạ ệ ử ụ ạ  
l n s  h n ch  hi u năng c a m ng. Khi l a ch n s  d ng Repeater c n chú ý l aớ ẽ ạ ế ệ ủ ạ ư ọ ử ụ ầ ự  
ch n lo i có t c đ  chuy n v n phù h p v i t c đ  c a m ng.ọ ạ ố ộ ể ậ ợ ớ ố ộ ủ ạ

II. Bridge (C u n i)ầ ố

Bridge là m t thi t b  có x  lý dùng đ  n i hai m ng gi ng nhau ho c khác nhau, nó cóộ ế ị ử ể ố ạ ố ặ  
th  đ c dùng v i các m ng có các giao th c khác nhau. C u n i ho t đ ng trên t ngể ượ ớ ạ ứ ầ ố ạ ộ ầ  
liên k t d  li u nên không nh  b  ti p s c ph i phát l i t t c  nh ng gì nó nh n đ cế ữ ệ ư ộ ế ứ ả ạ ấ ả ữ ậ ượ  
thì c u n i đ c đ c các gói tin c a t ng liên k t d  li u trong mô hình OSI và x  lýầ ố ọ ượ ủ ầ ế ữ ệ ử  
chúng tr c khi quy t đ nh có chuy n đi hay không. ướ ế ị ể

Khi nh n đ c các gói tin Bridge ch n l c và ch  chuy n nh ng gói tin mà nó th y c nậ ượ ọ ọ ỉ ể ữ ấ ầ  
thi t. Đi u này làm cho Bridge tr  nên có ích khi n i m t vài m ng v i nhau và choế ề ở ố ộ ạ ớ  
phép nó ho t đ ng m t cách m m d o. ạ ộ ộ ề ẻ

Đ  th c hi n đ c đi u này trong Bridge  m i đ u k t n i có m t b ng các đ a chể ự ệ ượ ề ở ỗ ầ ế ố ộ ả ị ỉ 
các tr m đ c k t n i vào phía đó, khi ho t đ ng c u n i xem xét m i gói tin nó nh nạ ượ ế ố ạ ộ ầ ố ỗ ậ  
đ c b ng cách đ c đ a ch  c a n i g i và nh n và d a trên b ng đ a ch  phía nh nượ ằ ọ ị ỉ ủ ơ ử ậ ự ả ị ỉ ậ  
đ c gói tin nó quy t đ nh g i gói tin hay không và b  xung b ng đ a ch .ượ ế ị ử ổ ả ị ỉ
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Hình 6.3: Ho t đ ng c a Bridgeạ ộ ủ

Khi đ c đ a ch  n i g i Bridge ki m tra xem trong b ng đ a ch  c a ph n m ng nh nọ ị ỉ ơ ử ể ả ị ỉ ủ ầ ạ ậ  
đ c gói tin có đ a ch  đó hay không, n u không có thì Bridge t  đ ng b  xung b ngượ ị ỉ ế ự ộ ổ ả  
đ a ch  (c  ch  đó đ c g i là t  h c c a c u n i). ị ỉ ơ ế ượ ọ ự ọ ủ ầ ố

Khi đ c đ a ch  n i nh n Bridge ki m tra xem trong b ng đ a ch  c a ph n m ng nh nọ ị ỉ ơ ậ ể ả ị ỉ ủ ầ ạ ậ  
đ c gói tin có đ a ch  đó hay không, n u có thì Bridge s  cho r ng đó là gói tin n i bượ ị ỉ ế ẽ ằ ộ ộ 
thu c ph n m ng mà gói tin đ n nên không chuy n gói tin đó đi, n u ng c l i thìộ ầ ạ ế ể ế ượ ạ  
Bridge m i chuy n sang phía bên kia.  đây chúng ta th y m t tr m không c n thi tớ ể Ở ấ ộ ạ ầ ế  
chuy n thông tin trên toàn m ng mà ch  trên ph n m ng có tr m nh n mà thôi.ể ạ ỉ ầ ạ ạ ậ

Hình 6.4: Ho t đ ng c a Bridge trong mô hình OSIạ ộ ủ

Đ  đánh giá m t Bridge ng i ta đ a ra hai khái ni m : L c và chuy n v n. Quá trìnhể ộ ườ ư ệ ọ ể ậ  
x  lý m i gói tin đ c g i là quá trình l c trong đó t c đ  l c th  hi n tr c ti p khử ỗ ượ ọ ọ ố ộ ọ ể ệ ự ế ả 
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năng ho t đ ng c a Bridge. T c đ  chuy n v n đ c th  hi n s  gói tin/giây trong đóạ ộ ủ ố ộ ể ậ ượ ể ệ ố  
th  hi n kh  năng c a Bridge chuy n các gói tin t  m ng này sang m ng khác.ể ệ ả ủ ể ừ ạ ạ

Hi n nay có hai lo i Bridge đang đ c s  d ng là Bridge v n chuy n và Bridge biênệ ạ ượ ử ụ ậ ể  
d ch. Bridgeị  v n chuy nậ ể  dùng đ  n i hai m ng c c b  cùng s  d ng m t giao th cể ố ạ ụ ộ ử ụ ộ ứ  
truy n thông c a t ng liên k t d  li u, tuy nhiên m i m ng có th  s  d ng lo i dâyề ủ ầ ế ữ ệ ỗ ạ ể ử ụ ạ  
n i khác nhau. Bridge v n chuy n không có kh  năng thay đ i c u trúc các gói tin màố ậ ể ả ổ ấ  
nó nh n đ c mà ch  quan tâm t i vi c xem xét và chuy n v n gói tin đó đi. ậ ượ ỉ ớ ệ ể ậ

Bridge biên d ch dùng đ  n i hai m ng c c b  có giao th c khác nhau nó có kh  năngị ể ố ạ ụ ộ ứ ả  
chuy n m t gói tin thu c m ng này sang gói tin thu c m ng kia tr c khi chuy n quaể ộ ộ ạ ộ ạ ướ ể

Ví d  : ụ Bridge biên d ch n i m t m ng Ethernet và m t m ng Token ring. Khi đó C uị ố ộ ạ ộ ạ ầ  
n i th c hi n nh  m t nút token ring trên m ng Token ring và m t nút Enthernet trênố ự ệ ư ộ ạ ộ  
m ng Ethernet. C u n i có th  chuy n m t gói tin theo chu n đang s  d ng trên m ngạ ầ ố ể ề ộ ẩ ử ụ ạ  
Enthernet sang chu n đang s  d ng trên m ng Token ring.ẩ ử ụ ạ

Tuy nhiên chú ý  đây c u n i không th  chia m t gói tin ra làm nhi u gói tin cho nênở ầ ố ể ộ ề  
ph i h n ch  kích th c t i đa các gói tin phù h p v i c  hai m ng. Ví d  nh  kíchả ạ ế ướ ố ợ ớ ả ạ ụ ư  
th c t i đa c a gói tin trên m ng Ethernet là 1500 bytes và trên m ng Token ring làướ ố ủ ạ ạ  
6000 bytes do v y n u m t tr m trên m ng token ring g i m t gói tin cho tr m trênậ ế ộ ạ ạ ử ộ ạ  
m ng Ethernet v i kích th c l n h n 1500 bytes thì khi qua c u n i s  l ng byte dạ ớ ướ ớ ơ ầ ố ố ượ ư 
s  b  ch t b .ẽ ị ặ ỏ

Hình 6.5: Ví d  v  Bridge biên d chụ ề ị

Ng i ta s  d ng Bridge trong các tr ng h p sau :ườ ử ụ ườ ợ

M  r ng m ng hi n t i khi đã đ t t i kho ng cách t i đa do Bridge sau khi sở ộ ạ ệ ạ ạ ớ ả ố ử 
lý gói tin đã phát l i gói tin trên ph n m ng còn l i nên tín hi u t t h n b  ti pạ ầ ạ ạ ệ ố ơ ộ ế  
s c.ứ
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Gi m b t t c ngh n m ng khi có quá nhi u tr m b ng cách s  d ng Bridge,ả ớ ắ ẽ ạ ề ạ ằ ử ụ  
khi đó chúng ta chia m ng ra thành nhi u ph n b ng các Bridge, các gói tinạ ề ầ ằ  
trong n i b  tùng ph n m ng s  không đ c phép qua ph n m ng khác.ộ ộ ầ ạ ẽ ượ ầ ạ

Đ  n i các m ng có giao th c khác nhau.ể ố ạ ứ

M t vài Bridge còn có kh  năng l a ch n đ i t ng v n chuy n. Nó có th  chộ ả ự ọ ố ượ ậ ể ể ỉ 
chuy n v n nh ng gói tin c a nh ng đ a ch  xác đ nh. Ví d  : cho phép gói tin c a máyể ậ ữ ủ ử ị ỉ ị ụ ủ  
A, B qua Bridge 1, gói tin c a máy C, D qua Bridge 2.ủ

Hình 6.6 : Liên k t m ng v i 2 Bridgeế ạ ớ

M t s  Bridge đ c ch  t o thành m t b  riêng bi t, ch  c n n i dây và b t. Cácộ ố ượ ế ạ ộ ộ ệ ỉ ầ ố ậ  
Bridge khác ch  t o nh  card chuyên dùng c ïm vào máy tính, khi đó trên máy tính sế ạ ư ắ ẽ 
s  d ng ph n m m Bridge. Vi c k t h p ph n m m v i ph n c ng cho phép uy nử ụ ầ ề ệ ế ợ ầ ề ớ ầ ứ ể  
chuy n h n trong ho t đ ng c a Bridge.ể ơ ạ ộ ủ

III. Router (B  tìm đ ng)ộ ườ

Router là m t thi t b  ho t đ ng trên t ng m ng, nó có th  tìm đ c đ ng đi t t nh tộ ế ị ạ ộ ầ ạ ể ượ ườ ố ấ  
cho các gói tin qua nhi u k t n i đ  đi t  tr m g i thu c m ng đ u đ n tr m nh nề ế ố ể ừ ạ ử ộ ạ ầ ế ạ ậ  
thu c m ng cu i. Router có th  đ c s  d ng trong vi c n i nhi u m ng v i nhau vàộ ạ ố ể ượ ử ụ ệ ố ề ạ ớ  
cho phép các gói tin có th  đi theo nhi u đ ng khác nhau đ  t i đích.ể ề ườ ể ớ
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Hình 6.7: Ho t đ ng c a Router.ạ ộ ủ

Khác v i Bridge ho t đ ng trên t ng liên k t d  li u nên Bridge ph i x  lý m i gói tinớ ạ ộ ầ ế ữ ệ ả ử ọ  
trên đ ng truy n thì Router có đ a ch  riêng bi t và nó ch  ti p nh n và x  lý các góiườ ề ị ỉ ệ ỉ ế ậ ử  
tin g i đ n nó mà thôi. Khi m t tr m mu n g i gói tin qua Router thì nó ph i g i góiử ế ộ ạ ố ử ả ử  
tin v i đ a ch  tr c ti p c a Router (Trong gói tin đó ph i ch a các thông tin khác vớ ị ỉ ự ế ủ ả ứ ề 
đích đ n) và khi gói tin đ n Router thì Router m i x  lý và g i ti p. ế ế ớ ử ử ế

Khi x  lý m t gói tin Router ph i tìm đ c đ ng đi c a gói tin qua m ng. Đ  làmử ộ ả ượ ườ ủ ạ ể  
đ c đi u đó Router ph i tìm đ c đ ng đi t t nh t trong m ng d a trên các thôngượ ề ả ượ ườ ố ấ ạ ự  
tin nó có v  m ng, thông th ng trên m i Router có m t b ng ch  đ ng (Routerề ạ ườ ỗ ộ ả ỉ ườ  
table). D a trên d  li u v  Router g n đó và các m ng trong liên m ng, Router tínhự ữ ệ ề ầ ạ ạ  
đ c b ng ch  đ ng (Router table) t i u d a trên m t thu t toán xác đ nh tr c.ượ ả ỉ ườ ố ư ự ộ ậ ị ướ

Ng i ta phân chia Router thành hai lo i là Router có ph  thu c giao th c (Theườ ạ ụ ộ ứ  
protocol dependent routers) và Router không ph  thu c vào giao th c (The protocolụ ộ ứ  
independent router) d a vào ph ng th c x  lý các gói tin khi qua Router.ự ươ ứ ử

Router có ph  thu c giao th c:ụ ộ ứ  Ch  th c hi n vi c tìm đ ng và truy n góiỉ ự ệ ệ ườ ề  
tin t  m ng này sang m ng khác ch  không chuy n đ i ph ng cách đóng góiừ ạ ạ ứ ể ổ ươ  
c a gói tin cho nên c  hai m ng ph i dùng chung m t giao th c truy n thông.ủ ả ạ ả ộ ứ ề
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Router không ph  thu c vào giao th cụ ộ ứ : có th  liên k t các m ng dùng giaoể ế ạ  
th c truy n thông khác nhau và có th  chuy n đôiø gói tin c a giao th c nàyứ ề ể ể ủ ứ  
sang gói tin c a giao th c kia, Router cũng ù ch p nh n kích th c các gói tinủ ứ ấ ậ ứ  
khác nhau (Router có th  chia nh  m t gói tin l n thành nhi u gói tin nh  tr cể ỏ ộ ớ ề ỏ ướ  
truy n trên m ng).ề ạ

Hình 6.8: Ho t đ ng c a Router trong mô hình OSIạ ộ ủ

Đ  ngăn ch n vi c m t mát s  li u Router còn nh n bi t đ c đ ng nào có thể ặ ệ ấ ố ệ ậ ế ượ ườ ể 
chuy n v n và ng ng chuy n v n khi đ ng b  t c.ể ậ ừ ể ậ ườ ị ắ

Các lý do s  d ng Router :ử ụ

Router có các ph n m m l c u vi t h n là Bridge do các gói tin mu n đi quaầ ề ọ ư ệ ơ ố  
Router c n ph i g i tr c ti p đ n nó nên gi m đ c s  l ng gói tin qua nó.ầ ả ử ự ế ế ả ượ ố ượ  
Router th ng đ c s  d ng trong khi n i các m ng thông qua các đ ng dâyườ ượ ử ụ ố ạ ườ  
thuê bao đ t ti n do nó không truy n d  lên đ ng truy n.ắ ề ề ư ườ ề

Router có th  dùng trong m t liên m ng có nhi u vùng, m i vùng có giao th cể ộ ạ ề ỗ ứ  
riêng bi t.ệ

Router có th  xác đ nh đ c đ ng đi an toàn và t t nh t trong m ng nên để ị ượ ườ ố ấ ạ ộ 
an toàn c a thông tin đ c đ m b o h n.ủ ượ ả ả ơ

Trong m t m ng ph c h p khi các gói tin luân chuy n các đ ng có th  gâyộ ạ ứ ợ ể ườ ể  
nên tình tr ng t c ngh n c a m ng thì các Router có th  đ c cài đ t cácạ ắ ẽ ủ ạ ể ượ ặ  
ph ng th c nh m tránh đ c t c ngh n.ươ ứ ằ ượ ắ ẽ
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Hình 6.9: Ví d  v  b ng ch  đ ng (Routing table) c a Router.ụ ề ả ỉ ườ ủ

Các ph ng th c ho t đ ng c a Router ươ ứ ạ ộ ủ

Đó là ph ng th c mà m t Router có th  n i v i các Router khác đ  qua đó chia sươ ứ ộ ể ố ớ ể ẻ 
thông tin v  m ng hi n co. Các ch ng trình ch y trên Router luôn xây d ng b ng chề ạ ệ ươ ạ ự ả ỉ 
đ ng qua vi c trao đ i các thông tin v i các Router khác.ườ ệ ổ ớ

Ph ng th c véc t  kho ng cách : m i Router luôn luôn truy n đi thông tin vươ ứ ơ ả ỗ ề ề 
b ng ch  đ ng c a mình trên m ng, thông qua đó các Router khác s  c p nh tả ỉ ườ ủ ạ ẽ ậ ậ  
lên b ng ch  đ ng c a mình.ả ỉ ườ ủ

Ph ng th c tr ng thái tĩnh : Router ch  truy n các thông báo khi có phát hi nươ ứ ạ ỉ ề ệ  
có s  thay đ i trong m ng vàch  khi đó các Routerkhác ù c p nh t l i b ng chự ổ ạ ỉ ậ ậ ạ ả ỉ 
đ ng, thông tin truy n đi khi đó th ng là thông tin v  đ ng truy n.ườ ề ườ ề ườ ề

M t s  giao th c ho t đ ng chính c a Routerộ ố ứ ạ ộ ủ

RIP(Routing Information Protocol) đ c phát tri n b i Xerox Network systemượ ể ở  
và s  d ng SPX/IPX và TCP/IP. RIP ho t đ ng theo ph ng th c véc tử ụ ạ ộ ươ ứ ơ 
kho ng cách.ả

NLSP (Netware Link Service Protocol) đ c phát tri n b i Novell dùng đượ ể ở ể 
thay th  RIP ho t đ ng theo ph ng th c véct  kho ng cách, m i Router đ cế ạ ộ ươ ứ ơ ả ổ ượ  
bi t c u trúc c a m ng và vi c truy n các b ng ch  đ ng gi m đi..ế ấ ủ ạ ệ ề ả ỉ ườ ả
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OSPF (Open Shortest Path First) là m t ph n c a TCP/IP v i ph ng th cộ ầ ủ ớ ươ ứ  
tr ng thái tĩnh, trong đó có xét t i u tiên, giá đ ng truy n, m t đ  truy nạ ớ ư ườ ề ậ ộ ề  
thông...

OSPF-IS (Open System Interconnection Intermediate System to Intermediate  
System) là m t ph n c a TCP/IP v i ph ng th c tr ng thái tĩnh, trong đó cóộ ầ ủ ớ ươ ứ ạ  
xét t i u tiên, giá đ ng truy n, m t đ  truy n thông...ớ ư ườ ề ậ ộ ề

IV. Gateway (c ng n i)ổ ố

Gateway dùng đ  k t n i các m ng không thu n nh t ch ng h n nh  các m ng c cể ế ố ạ ầ ấ ẳ ạ ư ạ ụ  
b  và các m ng máy tính l n (Mainframe), do các m ng hoàn toàn không thu n nh tộ ạ ớ ạ ầ ấ  
nên vi c chuy n đ i th c hi n trên c  7 t ng c a h  th ng m  OSI. Th ng đ c sệ ể ổ ự ệ ả ầ ủ ệ ố ở ườ ượ ử 
d ng n i các m ng LAN vào máy tính l n. Gateway có các giao th c xác đ nh tr cụ ố ạ ớ ứ ị ướ  
th ng là nhi u giao th c, m t Gateway đa giao th c th ng đ c ch  t o nh  cácườ ề ứ ộ ứ ườ ượ ế ạ ư  
Card có ch a các b  x  lý riêng và cài đ t trên các máy tính ho c thi t b  chuyên bi t. ứ ộ ử ặ ặ ế ị ệ

Hình 6.10: Ho t đ ng c a Gateway trong mô hình OSIạ ộ ủ

Ho t đ ng c a Gateway thông th ng ph c t p h n là Router nên thông su t c a nóạ ộ ủ ườ ứ ạ ơ ấ ủ  
th ng ch m h n và th ng không dùng n i m ng LAN -LAN.ườ ậ ơ ườ ố ạ

V. Hub (B  t p trung)ộ ậ

Hub th ng đ c dùng đ  n i m ng, thông qua nh ng đ u c m c a nó ng i ta liênườ ượ ể ố ạ ữ ầ ắ ủ ườ  
k t v i các máy tính d i d ng hình sao.ế ớ ướ ạ

Ng i ta phân bi t các Hub thành 3 lo i nh  sau sau :ườ ệ ạ ư

Hub b  đ ng (Passive Hub) : ị ộ Hub b  đ ng không ch a các linh ki n đi n tị ộ ứ ệ ệ ử 
và cũng không x  lý các tín hi u d  li u, nó có ch c năng duy nh t là t  h pử ệ ữ ệ ứ ấ ổ ợ  
các tín hi u t  m t s  đo n cáp m ng. Kho ng cách gi a m t máy tính và Hubệ ừ ộ ố ạ ạ ả ữ ộ  
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không th  l n h n m t n a kho ng cách t i đa cho phép gi a 2 máy tính trênể ớ ơ ộ ử ả ố ữ  
m ng (ví d  kho ng cách t i đa cho phép gi a 2 máy tính c a m ng là 200m thìạ ụ ả ố ữ ủ ạ  
kho ng cách t i đa gi a m t máy tính và hub là 100m). Các m ng ARCnetả ố ữ ộ ạ  
th ng dùng Hub b  đ ng.ườ ị ộ

Hub ch  đ ng (Active Hub) :ủ ộ  Hub ch  đ ng có các linh ki n đi n t  có thủ ộ ệ ệ ử ể 
khuy ch đ i và x  lý các tín hi u đi n t  truy n gi a các thi t b  c a m ng.ế ạ ử ệ ệ ử ề ữ ế ị ủ ạ  
Qúa trình x  lý tín hi u đ c g i là tái sinh tín hi u, nó làm cho tín hi u tr  nênử ệ ượ ọ ệ ệ ở  
t t h n, ít nh y c m v i l i do v y kho ng cách gi a các thi t b  có th  tăngố ơ ạ ả ớ ỗ ậ ả ữ ế ị ể  
lên. Tuy nhiên nh ng u đi m đó cũng kéo theo giá thành c a Hub ch  đ ngữ ư ể ủ ủ ộ  
cao h n nhi u so v i Hub b  đ ng. Các m ng Token ring có xu h ng dùngơ ề ớ ị ộ ạ ướ  
Hub ch  đ ng.ủ ộ  

Hub thông minh (Intelligent Hub): cũng là Hub ch  đ ng nh ng có thêm cácủ ộ ư  
ch c năng m i so v i lo i tr c, nó có th  có b  vi x  lý c a mình và b  nhứ ớ ớ ạ ướ ể ộ ử ủ ộ ớ 
mà qua đó nó không ch  cho phép đi u khi n ho t đ ng thông qua các ch ngỉ ề ể ạ ộ ươ  
trình qu n tr  m ng mà nó có th  ho t đ ng nh  b  tìm đ ng hay m t c uả ị ạ ể ạ ộ ư ộ ườ ộ ầ  
n i. Nó có th  cho phép tìm đ ng cho gói tin r t nhanh trên các c ng c a nó,ố ể ườ ấ ổ ủ  
thay vì phát l i gói tin trên m i c ng thì nó có th  chuy n m ch đ  phát trênạ ọ ổ ể ể ạ ể  
m t c ng có th  n i t i tr m đích.ộ ổ ể ố ớ ạ
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Ch ng 7ươ

Giao th c TCP/IPứ

Giao th c TCP/IP đ c phát tri n t  m ng ARPANET và Internet và đ c dùng nhứ ượ ể ừ ạ ượ ư 
giao th c m ng và v n chuy n trên m ng Internet. TCP (Transmission Controlứ ạ ậ ể ạ  
Protocol) là giao th c thu c t ng v n chuy n và IP (Internet Protocol) là giao th cứ ộ ầ ậ ể ứ  
thu c t ng m ng c a mô hình OSI. H  giao th c TCP/IP hi n nay là giao th c đ cộ ầ ạ ủ ọ ứ ệ ứ ượ  
s  d ng r ng rãi nh t đ  liên k t các máy tính và các m ng. ử ụ ộ ấ ể ế ạ

Hi n nay các máy tính c a h u h t các m ng có th  s  d ng giao th c TCP/IP đ  liênệ ủ ầ ế ạ ể ử ụ ứ ể  
k t v i nhau thông qua nhi u h  th ng m ng v i k  thu t khác nhau. Giao th cế ớ ề ệ ố ạ ớ ỹ ậ ứ  
TCP/IP th c ch t là m t h  giao th c cho phép các h  th ng m ng cùng làm vi c v iự ấ ộ ọ ứ ệ ố ạ ệ ớ  
nhau thông qua vi c cung c p ph ng ti n truy n thông liên m ng. ệ ấ ươ ệ ề ạ

I. Giao th c IPứ

1. T ng quátổ

Nhi m v  chính c a giao th c IP là cung c p kh  năng k t n i các m ng con thànhệ ụ ủ ứ ấ ả ế ố ạ  
liên k t m ng đ  truy n d  li u, vai trò c a IP là vai trò c a giao th c t ng m ngế ạ ể ề ữ ệ ủ ủ ứ ầ ạ  
trong mô hình OSI. Giao th c IP là m t giao th c ki u không liên k t (connectionlees)ứ ộ ứ ể ế  
có nghĩa là không c n có giai đo n thi t l p liên k t tr c khi truy n d  li u. ầ ạ ế ậ ế ướ ề ữ ệ

S  đ  đ a ch  hóa đ  đ nh danh các tr m (host) trong liên m ng đ c g i là đ a ch  IPơ ồ ị ỉ ể ị ạ ạ ượ ọ ị ỉ  
32 bits (32 bit IP address). M i giao di n trong 1 máy có h  tr  giao th c IP đ u ph iỗ ệ ỗ ợ ứ ề ả  
đ c gán 1 đ a ch  IP (m t máy tính có th  g n v i nhi u m ng do v y có th  cóượ ị ỉ ộ ể ắ ớ ề ạ ậ ể  
nhi u đ a ch  IP). Đ a ch  IP g m 2 ph n: đ a ch  m ng (netid) và đ a ch  máy (hostid).ề ị ỉ ị ỉ ồ ầ ị ỉ ạ ị ỉ  
M i đ a ch  IP có đ  dài 32 bits đ c tách thành 4 vùng (m i vùng 1 byte), có th  bi uỗ ị ỉ ộ ượ ỗ ể ể  
th  d i d ng th p phân, bát phân, th p l c phân hay nh  phân. Cách vi t ph  bi nị ướ ạ ậ ậ ụ ị ế ổ ế  
nh t là dùng ký pháp th p phân có d u ch m (dotted decimal notation) đ  tách cácấ ậ ấ ấ ể  
vùng. M c đích c a đ a ch  IP là đ  đ nh danh duy nh t cho m t máy tính b t kỳ trênụ ủ ị ỉ ể ị ấ ộ ấ  
liên m ng. ạ

Do t  ch c và đ  l n c a các m ng con (subnet) c a liên m ng có th  khác nhau,ổ ứ ộ ớ ủ ạ ủ ạ ể  
ng i ta chia các đ a ch  IP thành 5 l p, ký hi u là A, B, C, D và E. Trong l p A, B, Cườ ị ỉ ớ ệ ớ  
ch a đ a ch  có th  gán đ c. L p D dành riêng cho l p k  thu t multicasting. L p Eứ ị ỉ ể ượ ớ ớ ỹ ậ ớ  
đ c dành nh ng ng d ng trong t ng lai.ượ ữ ứ ụ ươ

Netid trong đ a ch  m ng dùng đ  nh n d ng t ng m ng riêng bi t. Các m ng liên k tị ỉ ạ ể ậ ạ ừ ạ ệ ạ ế  
ph i có đ a ch  m ng (netid) riêng cho m i m ng.  đây các bit đ u tiên c a byte đ uả ị ỉ ạ ỗ ạ Ở ầ ủ ầ  
tiên đ c dùng đ  đ nh danh l p đ a ch  (0 - l p A, 10 - l p B, 110 - l p C, 1110 - l pượ ể ị ớ ị ỉ ớ ớ ớ ớ  
D và 11110 - l p E). ớ

û đây ta xét c u trúc c a các l p đ a ch  có th  gán đ c là l p A, l p B, l p CƠ ấ ủ ớ ị ỉ ể ượ ớ ớ ớ
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C u trúc c a các đ a ch  IP nh  sau:ấ ủ ị ỉ ư

M ng l p A: đ a ch  m ng (netid) là 1 Byte và đ a ch  host (hostid) là 3 byte. ạ ớ ị ỉ ạ ị ỉ

M ng l p B: đ a ch  m ng (netid) là 2 Byte và đ a ch  host (hostid) là 2 byte.ạ ớ ị ỉ ạ ị ỉ

M ng l p C: đ a ch  m ng (netid) là 3 Byte và đ a ch  host (hostid) là 1 byte.ạ ớ ị ỉ ạ ị ỉ

L p A cho phép đ nh danh t i 126 m ng, v i t i đa 16 tri u host trên m i m ng. L pớ ị ớ ạ ớ ố ệ ỗ ạ ớ  
này đ c dùng cho các m ng có s  tr m c c l n.ượ ạ ố ạ ự ớ

L p B cho phép đ nh danh t i 16384 m ng, v i t i đa 65534 host trên m i m ng.ớ ị ớ ạ ớ ố ỗ ạ

L p C cho phép đ nh danh t i 2 tri u m ng, v i t i đa 254 host trên m i m ng. L pớ ị ớ ệ ạ ớ ố ỗ ạ ớ  
này đ c dùng cho các m ng có ít tr m.ượ ạ ạ

Hình 7.1: C u trúc các l p đ a ch  IPấ ớ ị ỉ

M t s  đ a ch  có tính ch t đ c bi tộ ố ị ỉ ấ ặ ệ : M t đ a ch  có hostid = 0 đ c dùng đ  h ng t iộ ị ỉ ượ ể ướ ớ  
m ng đ nh danh b i vùng netid. Ng c l i, m t đ a ch  có vùng hostid g m toàn s  1ạ ị ở ượ ạ ộ ị ỉ ồ ố  
đ c dùng đ  h ng t i t t c  các host n i vào m ng netid, và n u vùng netid cũngượ ể ướ ớ ấ ả ố ạ ế  
g m toàn s  1 thì nó h ng t i t t c  các host trong liên m ngồ ố ướ ớ ấ ả ạ

Hình 7.2: Ví d  c u trúc các l p đ a ch  IPụ ấ ớ ị ỉ
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C n l u ý r ng các đ a ch  IP đ c dùng đ  đ nh danh các host và m ng  t ng m ngầ ư ằ ị ỉ ượ ể ị ạ ở ầ ạ  
c a mô hình OSI, và chúng không ph i là các đ a ch  v t lý (hay đ a ch  MAC) c a cácủ ả ị ỉ ậ ị ỉ ủ  
tr m trên đó m t m ng c c b  (Ethernet, Token Ring.).ạ ộ ạ ụ ộ

Trong nhi u tr ng h p, m t m ng có th  đ c chia thành nhi u m ng con (subnet),ề ườ ợ ộ ạ ể ượ ề ạ  
lúc đó có th  đ a thêm các vùng subnetid đ  đ nh danh các m ng con. Vùng subnetidể ư ể ị ạ  
đ c l y t  vùng hostid, c  th  đ i v i l p A, B, C nh  ví d  sau:ượ ấ ừ ụ ể ố ớ ớ ư ụ

Hình 7.3: Ví d  đ a ch  khi b  sung vùng subnetidụ ị ỉ ổ

Đ n v  d  li u dùng trong IP đ c g i là gói tin (datagram), có khuôn d ngơ ị ữ ệ ượ ọ ạ

Hình 7.4: D ng th c c a gói tin IPạ ứ ủ

Ý nghĩa c a thông s  nh  sau:ủ ố ư

VER (4 bits): ch  version hi n hành c a giao th c IP hi n đ c cài đ t, Vi cỉ ệ ủ ứ ệ ượ ặ ệ  
có ch  s  version cho phép có các trao đ i gi a các h  th ng s  d ng version cũỉ ố ổ ữ ệ ố ử ụ  
và h  th ng s  d ng version m i.ệ ố ử ụ ớ

IHL (4 bits): ch  đ  dài ph n đ u (Internet header Length) c a gói tin datagram,ỉ ộ ầ ầ ủ  
tính theo đ n v  t  ( 32 bits). Tr ng này b t bu t ph i có vì ph n đ u IP cóơ ị ừ ườ ắ ộ ả ầ ầ  
th  có đ  dài thay đ i tùy ý. Đ  dài t i thi u là 5 t  (20 bytes), đ  dài t i đa làể ộ ổ ộ ố ể ừ ộ ố  
15 t  hay là 60 bytes.ừ

Type of service (8 bits): đ c t  các tham s  v  d ch v  nh m thông báo choặ ả ố ề ị ụ ằ  
m ng bi t d ch v  nào mà gói tin mu n đ c s  d ng, ch ng h n u tiên, th iạ ế ị ụ ố ượ ử ụ ẳ ạ ư ờ  
h n ch m tr , năng su t truy n và đ  tin c y. Hình sau cho bi t ý nghĩ c aạ ậ ễ ấ ề ộ ậ ế ủ  
tr ng 8 bits này. ườ
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Precedence (3 bit): ch  th  v  quy n u tiên g i datagram, nó có giá tr  t  0 (góiỉ ị ề ề ư ử ị ừ  
tin bình th ng) đ n 7 (gói tin ki m soát m ng).ườ ế ể ạ

D (Delay) (1 bit): ch  đ  tr  yêu c u trong đó ỉ ộ ễ ầ

D = 0 gói tin có đ  tr  bình th ng ộ ễ ườ

D = 1 gói tin đ  tr  th pộ ễ ấ

T (Throughput) (1 bit): ch  đ  thông l ng yêu c u s  d ng đ  truy n gói tinỉ ộ ượ ầ ử ụ ể ề  
v i l a ch n truy n trên đ ng thông su t th p hay đ ng thông su t cao.ớ ự ọ ề ườ ấ ấ ườ ấ

T = 0 thông l ng bình th ng vàượ ườ

T = 1 thông l ng caoượ

R (Reliability) (1 bit): ch  đ  tin c y yêu c uỉ ộ ậ ầ

R = 0 đ  tin c y bình th ngộ ậ ườ

R = 1 đ  tin c y caoộ ậ

Total Length (16 bits): ch  đ  dài toàn b  gói tin, k  c  ph n đ u tính theo đ nỉ ộ ộ ể ả ầ ầ ơ  
v  byte v i chi u dài t i đa là 65535 bytes. Hi n nay gi i h n trên là r t l nị ớ ề ố ệ ớ ạ ấ ớ  
nh ng trong t ng lai v i nh ng m ng Gigabit thì các gói tin có kích th c l nư ươ ớ ữ ạ ướ ớ  
là c n thi t.ầ ế

Identification (16 bits): cùng v i các tham s  khác (nh  Source Address vàớ ố ư  
Destination Address) tham s  này dùng đ  đ nh danh duy nh t cho m t datagramố ể ị ấ ộ  
trong kho ng th i gian nó v n còn trên liên m ng.ả ờ ẫ ạ

Flags (3 bits): liên quan đ n s  phân đo n (fragment) các datagram, Các gói tinế ự ạ  
khi đi trên đ ng đi có th  b  phân thành nhi u gói tin nh , trong tr ng h p bườ ể ị ề ỏ ườ ợ ị 
phân đo n thì tr ng Flags đ c dùng đi u khi n phân đo n và tái l p ghép bóạ ườ ượ ề ể ạ ắ  
d  li u. Tùy theo giá tr  c a Flags s  có ý nghĩa là gói tin s  không phân đo n,ữ ệ ị ủ ẽ ẽ ạ  
có th  phân đo n hay là gói tin phân đo n cu i cùng. Tr ng ể ạ ạ ố ườ Fragment Offset  
cho bi t v  trí d  li u thu c phân đo n t ng ng v i đo n b t đ u c a gói dế ị ữ ệ ộ ạ ươ ứ ớ ạ ắ ầ ủ ữ 
li u g c. Ý nghĩa c  th  c a tr ng Flags là:ệ ố ụ ể ủ ườ

bit 0: reserved - ch a s  d ng, luôn l y giá tr  0.ư ử ụ ấ ị
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bit 1: (DF) = 0 (May Fragment) = 1 (Don't Fragment)

bit 2: (MF) = 0 (Last Fragment) = 1 (More Fragments)

Fragment Offset (13 bits): ch  v  trí c a đo n (fragment)  trong datagram tínhỉ ị ủ ạ ở  
theo đ n v  8 bytes, có nghĩa là ph n d  li u m i gói tin (tr  gói tin cu i cùng)ơ ị ầ ữ ệ ỗ ừ ố  
ph i ch a m t vùng d  li u có đ  dài là b i s  c a 8 bytes. Đi u này có ýả ứ ộ ữ ệ ộ ộ ố ủ ề  
nghĩa là ph i nhân giá tr  c a Fragment offset v i 8 đ  tính ra đ  l ch byte.ả ị ủ ớ ể ộ ệ

Time to Live (8 bits): qui đ nh th i gian t n t i (tính b ng giây) c a gói tinị ờ ồ ạ ằ ủ  
trong m ng đ  tránh tình tr ng m t gói tin b  qu n trên m ng. Th i gian nàyạ ể ạ ộ ị ẩ ạ ờ  
đ c cho b i tr m g i và đ c gi m đi (th ng qui c là 1 đ n v ) khiượ ở ạ ử ượ ả ườ ướ ơ ị  
datagram đi qua m i router c a liên m ng. Th i l ng này gi m xu ng t i m iỗ ủ ạ ờ ượ ả ố ạ ỗ  
router v i m c đích gi i h n th i gian t n t i c a các gói tin và k t thúc nh ngớ ụ ớ ạ ờ ồ ạ ủ ế ữ  
l n l p l i vô h n trên m ng. Sau đây là 1 s  đi u c n l u ý v  tr ng ầ ặ ạ ạ ạ ố ề ầ ư ề ườ Time 
To Live:

Nút trung gian c a m ng không đ c g i 1 gói tin mà tr ng này cóủ ạ ượ ở ườ  
giá tr = 0. ị

M t giao th c có th  n đ nh ộ ứ ể ấ ị Time To Live đ  th c hi n cu c ra tìmể ự ệ ộ  
tài nguyên trên m ng trong ph m vi m  r ng.ạ ạ ở ộ

M t giá tr  c  đ nh t i thi u ph i đ  l n cho m ng ho t đ ng t t.ộ ị ố ị ố ể ả ủ ớ ạ ạ ộ ố

Protocol (8 bits): ch  giao th c t ng trên k  ti p s  nh n vùng d  li u  tr mỉ ứ ầ ế ế ẽ ậ ữ ệ ở ạ  
đích (hi n t i th ng là TCP ho c UDP đ c cài đ t trên IP). Ví d :ệ ạ ườ ặ ượ ặ ụ  TCP có 
giá tr  tr ng ị ườ Protocol là 6, UDP có giá tr  tr ng ị ườ Protocol là 17

Header Checksum (16 bits): Mã ki m soát l i c a header gói tin IP.ể ỗ ủ

Source Address (32 bits): Đ a ch  c a máy ngu n.ị ỉ ủ ồ

Destination Address (32 bits): đ a ch  c a máy đíchị ỉ ủ

Options (đ  dài thay đ i)ộ ổ : khai báo các l a ch n do ng i g i yêu c u (tuỳự ọ ườ ử ầ  
theo t ng ch ng trình).ừ ươ

Padding (đ  dài thay đ i)ộ ổ : Vùng đ m, đ c dùng đ  đ m b o cho ph nệ ượ ể ả ả ầ  
header luôn k t thúc  m t m c 32 bits.ế ở ộ ố

Data (đ  dài thay đ i)ộ ổ : Trên m t m ng c c b  nh  v y, hai tr m ch  có thộ ạ ụ ộ ư ậ ạ ỉ ể 
liên l c v i nhau n u chúng bi t đ a ch  v t lý c a nhau. Nh  v y v n đ  đ tạ ớ ế ế ị ỉ ậ ủ ư ậ ấ ề ặ  
ra là ph i th c hi n ánh x  gi a đ a ch  IP (32 bits) và đ a ch  v t lý (48 bits)ả ự ệ ạ ữ ị ỉ ị ỉ ậ  
c a m t tr m. ủ ộ ạ
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2. Các giao th c trong m ng IPứ ạ

Đ  m ng v i giao th c IP ho t đ ng đ c t t ng i ta c n m t s  giao th c b  sung,ể ạ ớ ứ ạ ộ ượ ố ườ ầ ộ ố ứ ổ  
các giao th c này đ u không ph i là b  ph n c a giao th c IP và giao th c IP s  dùngứ ề ả ộ ậ ủ ứ ứ ẽ  
đ n chúng khi c n.ế ầ

Giao th c ARP (Address Resolution Protocol):ứ   đây c n l u ý r ng các đ aỞ ầ ư ằ ị  
ch  IP đ c dùng đ  đ nh danh các host và m ng  t ng m ng c a mô hìnhỉ ượ ể ị ạ ở ầ ạ ủ  
OSI, và chúng không ph i là các đ a ch  v t lý (hay đ a ch  MAC) c a các tr mả ị ỉ ậ ị ỉ ủ ạ  
trên đó m t m ng c c b  (Ethernet, Token Ring.). Trên m t m ng c c b  haiộ ạ ụ ộ ộ ạ ụ ộ  
tr m ch  có th  liên l c v i nhau n u chúng bi t đ a ch  v t lý c a nhau. Nhạ ỉ ể ạ ớ ế ế ị ỉ ậ ủ ư 
v y v n đ  đ t ra là ph i tìm đ c ánh x  gi a đ a ch  IP (32 bits) và đ a chậ ấ ề ặ ả ượ ạ ữ ị ỉ ị ỉ 
v t lý c a m t tr m.ậ ủ ộ ạ  Giao th c ARP ứ đã đ c xây d ng đ  tìm đ a ch  v t lý tượ ự ể ị ỉ ậ ừ 
đ a ch  IP khi c n thi t. ị ỉ ầ ế

Giao th c RARP (Reverse Address Resolution Protocol)ứ : Là giao th c ng cứ ượ  
v i ớ giao th c ARP. ứ Giao th c RARP đ c dùng đ  tìm đ a ch  IP t  đ a ch  v tứ ượ ể ị ỉ ừ ị ỉ ậ  
lý. 

Giao th c ICMP (Internet Control Message Protocol):ứ  Giao th c này th c hi nứ ự ệ  
truy n các thông báo đi u khi n (báo cáo v  các tình tr ng các l i trên m ng.)ề ề ể ề ạ ỗ ạ  
gi a các gateway ho c m t nút c a liên m ng. Tình tr ng l i có th  là: m t góiữ ặ ộ ủ ạ ạ ỗ ể ộ  
tin IP không th  t i đích c a nó, ho c m t router không đ  b  nh  đ m đ  l uể ớ ủ ặ ộ ủ ộ ớ ệ ể ư  
và chuy n m t gói tin IP, M t thông báo ICMP đ c t o và chuy n cho IP. IPể ộ ộ ượ ạ ể  
s  "b c" (encapsulate) thông báo đó v i m t IP header và truy n đ n cho routerẽ ọ ớ ộ ề ế  
ho c tr m đích.ặ ạ

3. Các b c ho t đ ng c a giao th c IP ướ ạ ộ ủ ứ

Khi giao th c IP đ c kh i đ ng nó tr  thành m t th c th  t n t i trong máy tính vàứ ượ ở ộ ở ộ ự ể ồ ạ  
b t đ u th c hi n nh ng ch c năng c a mình, lúc đó th c th  IP là c u thành c a t ngắ ầ ự ệ ữ ứ ủ ự ể ấ ủ ầ  
m ng, nh n yêu c u t  các t ng trên nó và g i yêu c u xu ng các t ng d i nó.ạ ậ ầ ừ ầ ử ầ ố ầ ướ

Đ i v i th c th  IP  máy ngu n, khi nh n đ c m t yêu c u g i t  t ng trên, nóố ớ ự ể ở ồ ậ ượ ộ ầ ử ừ ầ  
th c hi n các b c sau đây: ự ệ ướ

T o m t IP datagram d a trên tham s  nh n đ c. ạ ộ ự ố ậ ượ

Tính checksum và ghép vào header c a gói tin.ủ

Ra quy t đ nh ch n đ ng: ho c là tr m đích n m trên cùng m ng ho c m tế ị ọ ườ ặ ạ ằ ạ ặ ộ  
gateway s  đ c ch n cho ch ng ti p theo.ẽ ượ ọ ặ ế

Chuy n gói tin xu ng t ng d i đ  truy n qua m ng.ể ố ầ ướ ể ề ạ

Đ i v i router, khi nh n đ c m t gói tin đi qua, nó th c hi n các đ ng tác sau: ố ớ ậ ượ ộ ự ệ ộ
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1) Tính chesksum, n u sai thì lo i b  gói tin.ế ạ ỏ

2) Gi m giá tr  tham s  Time - to Live. n u th i gian đã h t thì lo i b  gói tin.ả ị ố ế ờ ế ạ ỏ

3) Ra quy t đ nh ch n đ ng.ế ị ọ ườ

4) Phân đo n gói tin, n u c n.ạ ế ầ

5) Ki n t o l i IP header, bao g m giá tr  m i c a các vùng Time - to -Live,ế ạ ạ ồ ị ớ ủ  
Fragmentation và Checksum.

6) Chuy n datagram xu ng t ng d i đ  chuy n qua m ng.ể ố ầ ướ ể ể ạ

Cu i cùng khi m t datagram nh n b i m t th c th  IP  tr m đích, nó s  th c hi nố ộ ậ ở ộ ự ể ở ạ ẽ ự ệ  
b i các công vi c sau:ở ệ

1) Tính checksum. N u sai thì lo i b  gói tin.ế ạ ỏ

2) T p h p các đo n c a gói tin (n u có phân đo n)ậ ợ ạ ủ ế ạ

3) Chuy n d  li u và các tham s  đi u khi n lên t ng trên.ể ữ ệ ố ề ể ầ

II. Giao th c đi u khi n truy n d  li u TCPứ ề ể ề ữ ệ

TCP là m t giao th c "có liên k t" (connection - oriented), nghĩa là c n ph i thi t l pộ ứ ế ầ ả ế ậ  
liên k t gi a hai th c th  TCP tr c khi chúng trao đ i d  li u v i nhau. M t ti nế ữ ự ể ướ ổ ữ ệ ớ ộ ế  
trình ng d ng trong m t máy tính truy nh p vào các d ch v  c a giao th c TCP thôngứ ụ ộ ậ ị ụ ủ ứ  
qua m t c ng (port) c a TCP. S  hi u c ng TCP đ c th  hi n b i 2 bytes.ộ ổ ủ ố ệ ổ ượ ể ệ ở

Hình 7.5: C ng truy nh p d ch v  TCPổ ậ ị ụ
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M t c ng TCP k t h p v i đ a ch  IP t o thành m t đ u n i TCP/IP (socket) duy nh tộ ổ ế ợ ớ ị ỉ ạ ộ ầ ố ấ  
trong liên m ng. D ch v  TCP đ c cung c p nh  m t liên k t logic gi a m t c p đ uạ ị ụ ượ ấ ờ ộ ế ữ ộ ặ ầ  
n i TCP/IP. M t đ u n i TCP/IP có th  tham gia nhi u liên k t v i các đ u n iố ộ ầ ố ể ề ế ớ ầ ố  
TCP/IP  xa khác nhau. Tr c khi truy n d  li u gi a 2 tr m c n ph i thi t l p m tở ướ ề ữ ệ ữ ạ ầ ả ế ậ ộ  
liên k t TCP gi a chúng và khi không còn nhu c u truy n d  li u thì liên k t đó sế ữ ầ ề ữ ệ ế ẽ 
đ c gi i phóng. ượ ả

Các th c th  c a t ng trên s  d ng giao th c TCP thông qua các hàm g i (functionự ể ủ ầ ử ụ ứ ọ  
calls) trong đó có các hàm yêu c u đ  yêu c u, đ  tr  l i. Trong m i hàm còn có cácầ ể ầ ể ả ờ ỗ  
tham s  dành cho vi c trao đ i d  li u. ố ệ ổ ữ ệ

Các b c th c hi n đ  thi t l p m t liên k t TCP/IPướ ự ệ ể ế ậ ộ ế : Thi t l p m t liênế ậ ộ  
k t m i có th  đ c m  theo m t trong 2 ph ng th c: ch  đ ng (active) ho cế ớ ể ượ ở ộ ươ ứ ủ ộ ặ  
b  đ ng (passive). ị ộ

Ph ng th c b  đ ng, ng i s  d ng yêu c u TCP ch  đ i m t yêuươ ứ ị ộ ườ ử ụ ầ ờ ợ ộ  
c u liên k t g i đ n t  xa thông qua m t đ u n i TCP/IP (t i ch ).ầ ế ử ế ừ ộ ầ ố ạ ỗ  
Ng i s  d ng dùng hàm passive Open có khai báo c ng TCP và cácườ ử ụ ổ  
thông s  khác (m c u tiên, m c an toàn)ố ứ ư ứ

V i ph ng th c ch  đ ng, ng i s  d ng yêu c u TCP m  m t liênớ ươ ứ ủ ộ ườ ử ụ ầ ở ộ  
k t v i m t m t đ u n i TCP/IP  xa. Liên k t s  đ c xác l p n u cóế ớ ộ ộ ầ ố ở ế ẽ ượ ậ ế  
m t hàm Passive Open t ng ng đã đ c th c hi n t i đ u n iộ ươ ứ ượ ự ệ ạ ầ ố  
TCP/IP  xa đó. ở

B ng li t kê m t vài c ng TCP ph  bi n.ả ệ ộ ổ ổ ế

S  hi u c ngố ệ ổ Mô tả

0 Reserved

5 Remote job entry

7 Echo

9 Discard

11 Systat

13 Daytime

15 Nestat

17 Quotd (quote odd day
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20 ftp-data

21 ftp (control)

23 Telnet

25 SMTP

37 Time

53 Name Server

102 ISO - TSAP

103 X.400

104 X.400 Sending

111 Sun RPC

139 Net BIOS Session source

160 - 223 Reserved

Khi ng i s  d ng g i đi m t yêu c u m  liên k t s  đ c nh n hai thông s  tr  l iườ ử ụ ử ộ ầ ở ế ẽ ượ ậ ố ả ờ  
t  TCP. ừ

Thông s  Open ID đ c TCP tr  l i ngay l p t c đ  gán cho m t liên k t c cố ượ ả ờ ậ ứ ể ộ ế ụ  
b  (local connection name) cho liên k t đ c yêu c u. Thông s  này v  sauộ ế ượ ầ ố ề  
đ c dùng đ  tham chi u t i liên k t đó. (Trong tr ng h p n u TCP khôngượ ể ế ớ ế ườ ợ ế  
th  thi t l p đ c liên k t yêu c u thì nó ph i g i tham s  Open Failure để ế ậ ượ ế ầ ả ử ố ể 
thông báo.) 

Khi TCP thi t l p đ c liên k t yêu c u nó g i tham s  Open Sucsess đ cế ậ ượ ế ầ ử ố ượ  
dùng đ  thông báo liên k t đã đ c thi t l p thành công. Thông báo này d cể ế ượ ế ậ ượ  
chuy n đ n trong c  hai tr ng h p b  đ ng và ch  đ ng. Sau khi m t liên k tể ế ả ườ ợ ị ộ ủ ộ ộ ế  
đ c m , vi c truy n d  li u trên liên k t có th  đ c th c hi n. ượ ở ệ ề ữ ệ ế ể ượ ự ệ

Các b c th c hi n khi truy n và nh n d  li u: ướ ự ệ ề ậ ữ ệ Sau khi xác l p đ c liênậ ượ  
k t ng i s  d ng g i và nh n d  li u. Vi c g i và nh n d  li u thông quaế ườ ữ ụ ử ậ ữ ệ ệ ử ậ ữ ệ  
các hàm Send và receive.

Hàm Send: D  li u đ c g i xu ng TCP theo các kh i (block). Khiữ ệ ượ ử ố ố  
nh n đ c m t kh i d  li u, TCP s  l u tr  trong b  đ m (buffer).ậ ượ ộ ố ữ ệ ẽ ư ữ ộ ệ  
N u c  PUSH đ c d ng thì toàn b  d  li u trong b  đ m đ c g i,ế ờ ượ ự ộ ữ ệ ộ ệ ượ ử  
k  c  kh i d  li u m i đ n s  đ c g i đi. Ng c l i c  PUSH khôngể ả ố ữ ệ ớ ế ẽ ượ ử ượ ạ ờ  

Trang 60



Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương

đ c d ng thì d  li u đ c gi  l i trong b  đ m và s  g i đi khi có cượ ự ữ ệ ượ ữ ạ ộ ệ ẽ ử ơ 
h i thích h p (ch ng h n ch  thêm d  li u n a đ  g i đi v i hi u quộ ợ ẳ ạ ờ ữ ệ ữ ể ữ ớ ệ ả 
h n).ơ

Hàm reveive:  tr m đích d  li u s  đ c TCP l u trong b  đ m g nỞ ạ ữ ệ ẽ ượ ư ộ ệ ắ  
v i m i liên k t. N u d  li u đ c đánh d u v i m t c  PUSH thì toànớ ỗ ế ế ữ ệ ượ ấ ớ ộ ờ  
b  d  li u trong b  đ m (k  c  các d  li u đ c l u t  tr c) sộ ữ ệ ộ ệ ể ả ữ ệ ượ ư ừ ướ ẽ 
đ c chuy n lên cho ng i s  d ng. Còn n u d  li u đ n không đ cượ ể ườ ữ ụ ế ữ ệ ế ượ  
đánh d u v i c  PUSH thì TCP ch  t i khi thích h p m i chuy n dấ ớ ờ ờ ớ ợ ớ ể ữ 
li u v i m c tiêu tăng hi u qu  h  th ng. ệ ớ ụ ệ ả ệ ố

Nói chung vi c nh n và giao d  li u cho ng i s  d ng đích c a TCP ph  thu c vàoệ ậ ữ ệ ườ ử ụ ủ ụ ộ  
vi c cài đ t c  th . Tr ng h p c n chuy n g p d  li u cho ng i s  d ng thì có thệ ặ ụ ể ườ ợ ầ ể ấ ữ ệ ườ ử ụ ể 
dùng c  URGENT và đánh d u d  li u b ng bit URG đ  báo cho ng i s  d ng c nờ ấ ữ ệ ằ ể ườ ử ụ ầ  
ph i s  lý kh n c p d  li u đó.ả ử ẩ ấ ữ ệ

Các b c th c hi n khi đóng m t liên k t: ướ ự ệ ộ ế Vi c đóng m t liên k t khi khôngệ ộ ế  
c n thi t đ c th c hiên theo m t trong hai cách: ầ ế ượ ự ộ dùng hàm Close ho c ặ dùng 
hàm Abort. 

Hàm Close: yêu c u đóng liên k t m t cách bình th ng. Có nghĩa làầ ế ộ ườ  
vi c truy n d  li u trên liên k t đó đã hoàn t t. Khi nh n đ c m tệ ề ữ ệ ế ấ ậ ượ ộ  
hàm Close TCP s  truy n đi t t c  d  li u còn trong b  đ m thông báoẽ ề ấ ả ữ ệ ộ ệ  
r ng nó đóng liên k t. L u ý r ng khi m t ng i s  d ng đã g i đi m tằ ế ư ằ ộ ườ ử ụ ử ộ  
hàm Close thì nó v n ph i ti p t c nh n d  li u đ n trên liên k t đóẫ ả ế ụ ậ ữ ệ ế ế  
cho đ n khi TCP đã báo cho phía bên kia bi t v  vi c đóng liên k t vàế ế ề ệ ế  
chuy n giao h t t t c  d  li u cho ng i s  d ng c a mình.ể ế ấ ả ữ ệ ườ ử ụ ủ

Hàm Abort: Ng i s  d ng có th  đóng m t liên k t b t và s  khôngườ ử ụ ể ộ ế ấ ẽ  
ch p nh n d  li u qua liên k t đó n a. Do v y d  li u có th  b  m t điấ ậ ữ ệ ế ữ ậ ữ ệ ể ị ấ  
khi đang đ c truy n đi. TCP báo cho TCP  xa bi t r ng liên k t đãượ ề ở ế ằ ế  
đ c h y b  và TCP  xa s  thông báo cho ng i s  d ng cũa mình. ượ ủ ỏ ở ẽ ườ ử ụ

M t s  hàm khác c a TCP:ộ ố ủ

Hàm Status: cho phép ng i s  d ng yêu c u cho bi t tr ng thái c aườ ử ụ ầ ế ạ ủ  
m t liên k t c  th , khi đó TCP cung c p thông tin cho ng i s  d ng. ộ ế ụ ể ấ ườ ử ụ

Hàm Error: thông báo cho ng i s  d ng TCP v  các yêu c u d ch vườ ử ụ ề ầ ị ụ 
b t h p l  liên quan đ n m t liên k t có tên cho tr c ho c v  các l iấ ợ ệ ế ộ ế ướ ặ ề ỗ  
liên quan đ n môi tr ng.ế ườ

Đ n v  d  li u s  d ng trong TCP đ c g i là segment (đo n d  li u), có các tham sơ ị ữ ệ ử ụ ượ ọ ạ ữ ệ ố 
v i ý nghĩa nh  sau:ớ ư
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Hình 7.5: D ng th c c a segment TCPạ ứ ủ

Source Por (16 bits): S  hi u c ng TCP c a tr m ngu n.ố ệ ổ ủ ạ ồ

Destination Port (16 bit): S  hi u c ng TCP c a tr m đích.ố ệ ổ ủ ạ

Sequence Number (32 bit): s  hi u c a byte đ u tiên c a segment tr  khi bitố ệ ủ ầ ủ ừ  
SYN đ c thi t l p. N y bit SYN đ c thi t l p thì Sequence Number là sượ ế ậ ế ượ ế ậ ố 
hi u tu n t  kh i đ u (ISN) và byte d  li u đ u tiên là ISN+1. ệ ầ ự ở ầ ữ ệ ầ

Acknowledgment Number (32 bit): s  hi u c a segment ti p theo mà tr mố ệ ủ ế ạ  
ngu n đang ch  đ  nh n. Ng m ý báo nh n t t (các) segment mà tr m đích đãồ ờ ể ậ ầ ậ ố ạ  
g i cho tr m ngu n. ử ạ ồ

Data offset (4 bit): s  l ng b i c a 32 bit (32 bit words) trong TCP headerố ượ ộ ủ  
(tham s  này ch  ra v  trí b t đ u c a ngu n d  li u).ố ỉ ị ắ ầ ủ ồ ữ ệ

Reserved (6 bit): dành đ  dùng trong t ng laiể ươ

Control bit (các bit đi u khi n):ề ể

URG: Vùng con tr  kh n (Ucgent Poiter) có hi u l c.ỏ ẩ ệ ự

ACK: Vùng báo nh n (ACK number) có hi u l c.ậ ệ ự

PSH: Ch c năng PUSH.ứ

RST: Kh i đ ng l i (reset) liên k t.ở ộ ạ ế

SYN: Đ ng b  hóa s  hi u tu n t  (sequence number).ồ ộ ố ệ ầ ự

FIN: Không còn d  li u t  tr m ngu n.ữ ệ ừ ạ ồ
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Window (16 bit): c p phát credit đ  ki m soát ngu n d  li u (c  ch  c a s ).ấ ể ể ồ ữ ệ ơ ế ử ổ  
Đây chính là s  l ng các byte d  li u, b t đ u t  byte đ c ch  ra trong vùngố ượ ữ ệ ắ ầ ừ ượ ỉ  
ACK number, mà tr m ngu n đã saün sàng đ  nh n.ạ ồ ể ậ

Checksum (16 bit): mã ki m soát l i cho toàn b  segment (header + data)ể ỗ ộ

Urgemt Poiter (16 bit): con tr  này tr  t i s  hi u tu n t  c a byte đi theo sauỏ ỏ ớ ố ệ ầ ự ủ  
d  li u kh n. Vùng này ch  có hi u l c khi bit URG đ c thi t l p.ữ ệ ẩ ỉ ệ ự ượ ế ậ

Options (đ  dài thay đ i): khai báo các option c a TCP, trong đó có đ  dài t iộ ổ ủ ộ ố  
đa c a vùng TCP data trong m t segment.ủ ộ

Paddinh (đ  dài thay đ i): ph n chèn thêm vào header đ  đ m b o ph nộ ổ ầ ể ả ả ầ  
header luôn k t thúc  m t m c 32 bit. Ph n thêm này g m toàn s  0.ế ở ộ ố ầ ồ ố

TCP data (đ  dài thay đ i): ch a d  li u c a t ng trên, có đ  dài t i đa ng mộ ổ ứ ữ ệ ủ ầ ộ ố ầ  
đ nh là 536 byte. Giá tr  này có th  đi u ch nh b ng cách khai báo trong vùngị ị ể ề ỉ ằ  
options.

III. Giao th c UDP (User Datagram Protocol)ứ

UDP (User Datagram Protocol) là giao th c theo ph ng th c không liên k t đ c sứ ươ ứ ế ượ ử 
d ng thay th  cho TCP  trên IP theo yêu c u c a t ng ng d ng. Khác v i TCP, UDPụ ế ở ầ ủ ừ ứ ụ ớ  
không có các ch c năng thi t l p và k t thúc liên k t. T ng t  nh  IP, nó cũng khôngứ ế ậ ế ế ươ ự ư  
cung c p c  ch  báo nh n (acknowledgment), không s p x p tu n t  các gói tinấ ơ ế ậ ắ ế ầ ự  
(datagram) đ n và có th  d n đ n tình tr ng m t ho c trùng d  li u mà không có cế ể ẫ ế ạ ấ ặ ữ ệ ơ 
ch  thông báo l i cho ng i g i. Qua đó ta th y UDP cung c p các d ch v  v nế ỗ ườ ử ấ ấ ị ụ ậ  
chuy n không tin c y nh  trong TCP.ể ậ ư

Khuôn d ng UDP datagram đ c mô t  v i các vùng tham s  đ n gi n h n nhi u soạ ượ ả ớ ố ơ ả ơ ề  
v i TCP segment.ớ

Hình 7.7: D ng th c c a gói tin UDPạ ứ ủ

UDP cũng cung c p c  ch  gán và qu n lý các s  hi u c ng (port number) đ  đ nhấ ơ ế ả ố ệ ổ ể ị  
danh duy nh t cho các ng d ng ch y trên m t tr m c a m ng. Do ít ch c năng ph cấ ứ ụ ạ ộ ạ ủ ạ ứ ứ  
t p nên UDP th ng có xu th  ho t đ ng nhanh h n so v i TCP. Nó th ng đ cạ ườ ế ạ ộ ơ ớ ườ ượ  
dùng cho các ng không đòi h i đ  tin c y cao trong giao v n.ứ ỏ ộ ậ ậ
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Hình 7.8: Mô hình quan h  h  giao th c TCP/IPệ ọ ứ
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Ch ng 8ươ

Các d ch v  c a m ng di n r ng (WAN)ị ụ ủ ạ ệ ộ

Hi n nay trên th  gi i có nhi u d ch v  dành cho vi c chuy n thông tin t  khu v c nàyệ ế ớ ề ị ụ ệ ể ừ ự  
sang khu v c khác nh m liên k t các m ng LAN c a các khu v c khác nhau l i. Đ  cóự ằ ế ạ ủ ự ạ ể  
đ c nh ng liên k t nh  v y ng i ta th ng s  d ng các d ch v  c a các m ng di nượ ữ ế ư ậ ườ ườ ử ụ ị ụ ủ ạ ệ  
r ng. Hi n nay trong khi giao th c truy n thông c  b n c a LAN là Ethernet, Tokenộ ệ ứ ề ơ ả ủ  
Ring thì giao th c dùng đ  t ng n i các LAN thông th ng d a trên chu n TCP/IP.ứ ể ươ ố ườ ự ẩ  
Ngày nay khi các d ng k t n i có xu h ng ngày càng đa d ng và phân tán cho nên cácạ ế ố ướ ạ  
m ng WAN đang thiên v  truy n theo đ n v  t p tin thay vì truy n m t l n x  lý. ạ ề ề ơ ị ậ ề ộ ầ ử

Có nhi u cách phân lo i m ng di n r ng,  đây n u phân lo i theo ph ng phápề ạ ạ ệ ộ ở ế ạ ươ  
truy n thông tin thì có th  chia thành 3 lo i m ng nh  sau:ề ể ạ ạ ư

M ng chuy n m ch (Circuit Swiching Network)ạ ể ạ

M ng thuê bao (Leased lines Network)ạ

M ng chuy n gói tin (Packet Switching Network)ạ ể

I. M ng chuy n m ch (Circuit Swiching Network)ạ ể ạ

Đ  th c hi n đ c vi c liên k t gi a hai đi m nút, m t đ ng n i gi a đi m nút nàyể ự ệ ượ ệ ế ữ ể ộ ườ ố ữ ể  
và điêm nút kia đ c thi t l p trong m ng th  hi n d i d ng cu c g i thông qua cácượ ế ậ ạ ể ệ ướ ạ ộ ọ  
thi t b  chuy n m ch. ế ị ể ạ
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Hình 8.1: Mô hình m ng chuy n m chạ ể ạ

M t ví d  c a m ng chuy n m ch là ho t đ ng c a m ng đi n tho i, các thuê bao khiộ ụ ủ ạ ể ạ ạ ộ ủ ạ ệ ạ  
bi t s  c a nhau có th  g i cho nhau và có m t đ ng n i v t lý t m th i đ c thi tế ố ủ ể ọ ộ ườ ố ậ ạ ờ ượ ế  
l p gi a hai thuê bao.ậ ữ

V i mô hình này m i đ ng đ u có th  m t đ ng b t kỳ khác, thông qua nh ngớ ọ ườ ề ể ộ ườ ấ ữ  
đ ng n i và các thi t b  chuyên dùng ng i ta có th  liên k t m t đ ng t m th i tườ ố ế ị ườ ể ế ộ ườ ạ ờ ừ 
n i g i t i n i nh n m t đ ng n i v t lý, đ ng n i trên duy trì trong su t phiên làmơ ử ớ ơ ậ ộ ườ ố ậ ườ ố ố  
vi c và ch  gi i phóng sau khi phiên làm vi c k t thúc. Đ  th c hi n m t phiên làmệ ỉ ả ệ ế ể ự ệ ộ  
vi c c n có các th  t c đ y đ  cho vi c thi t l p liên k t trong đó có vi c thông báoệ ầ ủ ụ ầ ủ ệ ế ậ ế ệ  
cho m ng bi t đ a ch  c a nút nh n.ạ ế ị ỉ ủ ậ

Hi n nay có 2 lo i m ng chuy n m ch là chuy n m ch t ng t  (analog) và chuy nệ ạ ạ ể ạ ể ạ ươ ự ể  
m ch s  (digital)ạ ố

Chuy n m ch t ng t  (Analog):ể ạ ươ ự  Vi c chuy n d  li u qua m ng chuy nệ ể ữ ệ ạ ể  
m ch t ng t  đ c th c hi n qua m ng đi n tho i. Các tr m s  d ng m tạ ươ ự ượ ự ệ ạ ệ ạ ạ ử ụ ộ  
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thi t b  có tên là modem, thi t b  này s  chuy n các tín hi u s  t  máy tính saoế ị ế ị ẽ ề ệ ố ừ  
tín hi u tu n t  có tr  truy n đi trên m ng đi n tho i và ng c l i.ệ ầ ự ể ề ạ ệ ạ ượ ạ

Hình 8.2: Mô hình chuy n m ch t ng tể ạ ươ ự

Khi s  d ng đ ng truy n đi n tho i đ  truy n s  li u thì các chu n c a modem vàử ụ ườ ề ệ ạ ể ề ố ệ ẩ ủ  
các tính ch t c a nó s  quy t đ nh t c đ  c a đ ng truy n. Cùng v i các k  thu tấ ủ ẽ ế ị ố ộ ủ ườ ề ớ ỹ ậ  
chuy n đ i tín hi u các tính năng m i nh  nén tín hi u cho phép nâng t c đ  truy nể ổ ệ ớ ư ệ ố ộ ề  
d  li u lên r t cao.ữ ệ ấ

Lo i ạ T c đố ộ

(bps)ä 

Lo i nénạ T c đ  th c tố ộ ự ế 
(bps)

Bell 212A 1200   

CCITT V22 1200   

CCITT V22 bis 2400 MNP Class 5 2400 - 3600

CCITT V32 9600 MNP Class 5, V42 
bis

9600 - 19200

CCITT V32 bis 14400 MNP Class 5, V42 
bis

14400 - 33600

Hình 8.3: B ng k  thu t modemả ỹ ậ

Các k  thu t nén th ng dùng là MNP Class 5 và V42 bis, MNP Class 5 cho phép nénỹ ậ ườ  
v i t  l  1.5:1 và V42 bis nén v i t  l  2:1. Tuy nhiên trên th c t  t  l  nén có thớ ỷ ệ ớ ỷ ệ ự ế ỷ ệ ể 
thay đ i d a vào d ng d  li u đ c truy n.ổ ự ạ ữ ệ ượ ề

Chuy n m ch s  (Digital): ể ạ ố Đ ng truy n chuy n m ch s  l n đ u tiên đ cườ ề ể ạ ố ầ ầ ượ  
AT&T thi u vào cu i 1980 khi AT&T gi i thi u m ng chuy n m ch s  Acnetệ ố ớ ệ ạ ể ạ ố  
v i đ ng truy n 56 kbs. Vi c s  d ng đ ng chuy n m ch s  cũng đòi h iớ ườ ề ệ ử ụ ườ ể ạ ố ỏ  
s  d ng thi t b  ph c v  truy n d  li u s  (Data Service Unit - DSU) vào v  tríử ụ ế ị ụ ụ ề ữ ệ ố ị  
modem trong chuy n m ch t ng t . Thi t b  ph c v  truy n d  li u s  cóể ạ ươ ự ế ị ụ ụ ề ữ ệ ố  
nhi m v  chuy n các tín hi u s  đ n chi u (unipolar) t  máy tính ra thành tínệ ụ ể ệ ố ơ ề ừ  
hi u s  hai chi u (bipolar) đ  truy n trên đ ng truy n.ệ ố ề ể ề ườ ề

Trang 67



Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương

Hình 8.3: Mô hình chuy n m ch sể ạ ố

M ng chuy n m ch s  cho phép ng i s  d ng nâng cao t c đ  truy n (  đây do khácạ ể ạ ố ườ ử ụ ố ộ ề ở  
bi t gi a k  thu t truy n s  và k  thu t truy n t ng t  nên hi u năng c a truy nệ ữ ỹ ậ ề ố ỹ ậ ề ươ ự ệ ủ ề  
m ch s  cao h n nhi u so v i truy n t ng t  cho dù cùng t c đ ), đ  an toàn.ạ ố ơ ề ớ ề ươ ự ố ộ ộ

Vào năm 1991 AT&T gi i thi u m ng chuy n m ch s  có t c đ  384 Kbps. Ng i taớ ệ ạ ể ạ ố ố ộ ườ  
có th  dùng m ng chuy n m ch s  đ  t o các liên k t gi a các m ng LAN và làm cácể ạ ể ạ ố ể ạ ế ữ ạ  
đ ng truy n d  phòng.ườ ề ự

II. M ng thuê bao (Leased line Network)ạ

V i k  thu t chuy n m ch gi a các nút c a m ng (t ng t  ho c s ) có m t sớ ỹ ậ ể ạ ữ ủ ạ ươ ự ặ ố ộ ố 
l ng l n đ ng dây truy n d  li u, v i m i đ ng dây trong m t th i đi m ch  cóượ ớ ườ ề ữ ệ ớ ỗ ườ ộ ờ ể ỉ  
nhi u nh t m t phiên giao d ch, khi s  l ng các tr m s  d ng tăng cao ng i ta nh nề ấ ộ ị ố ượ ạ ử ụ ườ ậ  
th y vi c s  d ng m ng chuy n m ch tr  nên không kinh t . Đ  gi m b t s  l ngấ ệ ử ụ ạ ể ạ ở ế ể ả ớ ố ượ  
các đ ng dây k t n i gi a các nút m ng ng i ta đ a ra m t k  thu t g i là ghépườ ế ố ữ ạ ườ ư ộ ỹ ậ ọ  
kênh. 

Hình 8.4: Mô hình ghép kênh

Mô hình đó đ c mô t  nh  sau: t i m t nút ng i ta t p h p các tín hi u trên c aượ ả ư ạ ộ ườ ậ ợ ệ ủ  
nhi u ng i s  d ng ghép l i đ  truy n trên m t kênh n i duy nh t đ n các nút khác,ề ườ ử ụ ạ ể ề ộ ố ấ ế  
t i nút cu i ng i ta phân kênh ghép ra thành các kênh riêng bi t và truy n t i cácạ ố ườ ệ ề ớ  
ng i nh n.ườ ậ

Có hai ph ng th c ghép kênh chính là ghép kênh theo t n s  và ghép kênh theo th iươ ứ ầ ố ờ  
gian, hai ph ng th c này t ng ng v i m ng thuê bao tu n t  và m ng thuê bao kươ ứ ươ ứ ớ ạ ầ ự ạ ỹ 
thu t s . trong th i gian hi n nay m ng thuê bao k  thu t s  s  d ng k  thu t ghépậ ố ờ ệ ạ ỹ ậ ố ử ụ ỹ ậ  
kênh theo th i gian v i đ ng truy n T đang đ c s  d ng ngày m t r ng rãi và d nờ ớ ườ ề ượ ử ụ ộ ộ ầ  
d n thay th  m ng thuê bao tu n t .ầ ế ạ ầ ự
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1. Ph ng th c ghép kênh theo t n s  ươ ứ ầ ố

Đ  s  d ng ph ng th c ghép kênh theo t n s  gi a các nút c a m ng đ c liên k tể ử ụ ươ ứ ầ ố ữ ủ ạ ượ ế  
b i đ ng truy n băng t n r ng. Băng t n này đ c chia thành nhi u kênh con đ cở ườ ề ầ ộ ầ ượ ề ượ  
phân bi t b i t n s  khác nhau. Khi truy n d  li u, m i kênh truy n t  ng i s  d ngệ ở ầ ố ề ử ệ ỗ ề ừ ườ ử ụ  
đ n nút s  đ c chuy n thành m t kênh con v i t n s  xác đ nh và đ c truy n thôngế ẽ ượ ể ộ ớ ầ ố ị ượ ề  
qua b  ghép kênh đ n nút cu i và t i đây nó đ c tách ra thành kênh riêng bi t độ ế ố ạ ượ ệ ể 
truy n t i ng i nh n. Theo các chu n c a CCITT có các ph ng th c ghép kênh choề ớ ườ ậ ẩ ủ ươ ứ  
phép ghép 12, 60, 300 kênh đ n.ơ

Ng i ta có th  dùng đ ng thuê bao tu n t  (Analog) n i gi a máy c a ng i sườ ể ườ ầ ự ố ữ ủ ườ ử 
d ng t i nút m ng thuê bao g n nh t. Khi máy c a ng i s  d ng g i d  li u thìụ ớ ạ ầ ấ ủ ườ ử ụ ử ữ ệ  
kênh d  li u đ c ghép v i các kênh khác và truy n trên đ òng truy n t i nút đích vàữ ệ ượ ớ ề ư ề ớ  
đ c phân ra thành kênh riêng bi t tr c khi g i t i máy c a ng i s  d ng. Đ ngượ ệ ướ ử ớ ủ ườ ử ụ ườ  
n i gi a máy tr m c a ng i s  d ng t i nút m ng thuê bao cũng gi ng nh  m ngố ữ ạ ủ ườ ử ụ ớ ạ ố ư ạ  
chuy n m ch tu n t  s  d ng đ ng dây đi n tho i v i các k  thu t chuy n đ i tínể ạ ầ ự ử ụ ườ ệ ạ ớ ỹ ậ ể ổ  
hi u nh  V22, V22 bis, V32, V32 bis, các k  thu t nén V42 bis, MNP class 5.ệ ư ỹ ậ

2.Ph ng th c ghép kênh theo th i gian:ươ ứ ờ  

Khác v i ph ng th c ghép kênh theo t n s , ph ng th c ghép kênh theo th i gianớ ươ ứ ầ ố ươ ứ ờ  
chia m t chu kỳ th i gian ho t đ ng c a đ ng truy n tr c thành nhi u kho ng nhộ ờ ạ ộ ủ ườ ề ụ ề ả ỏ 
và m i kênh tuy n d  li u đ c m t kho ng. Sau khi ghép kênh l i thành m t kênhỗ ề ữ ệ ượ ộ ả ạ ộ  
chung d  li u đ c truy n đi t ng t  nh  ph ng th c ghép kênh theo t n s .ữ ệ ượ ề ươ ự ư ươ ứ ầ ố  
Ng i ta dùng đ ng thuê bao là đ ng truy n k  thu t s  n i gi a máy c a ng iườ ườ ườ ề ỹ ậ ố ố ữ ủ ườ  
s  d ng t i nút m ng thuê bao g n nh t. ử ụ ớ ạ ầ ấ

Hi n nay ng i ta có các đ ng truy n thuê bao nh  sau :ệ ườ ườ ề ư

Đ ng T1 v i t c đ  1.544 Mbps nó bao g m 24 kênh v p t c đ  64 kbps và 8000 bitsườ ớ ố ộ ồ ớ ố ộ  
đi u khi n trong 1 giây.ề ể

III. M ng chuy n gói tin (Packet Switching NetWork)ạ ể

M ng chuy n m ch gói ho t đ ng theo nguyên t c sau : Khi m t tr m trên m ng c nạ ể ạ ạ ộ ắ ộ ạ ạ ầ  
g i d  li u nó c n ph i đóng d  li u thành t ng gói tin, các gói tin đó đ c đi trênử ữ ệ ầ ả ữ ệ ừ ượ  
m ng t  nút này t i nút khác t i khi đ n đ c đích. Do vi c s  d ng k  thu t trên nênạ ừ ớ ớ ế ượ ệ ử ụ ỹ ậ  
khi m t tr m không g i tin thì m i tài nguyên c a m ng s  dành cho các tr m khác, doộ ạ ử ọ ủ ạ ẽ ạ  
v y m ng ti t ki m đ c các tài nguyên và có th  s  d ng chúng m t cách t t nh t.ậ ạ ế ệ ượ ể ử ụ ộ ố ấ

Ng i ta chia các ph ng th c chuy n m ch gói ra làm 2 ph ng th c:ườ ươ ứ ể ạ ươ ứ

Ph ng th c chuy n m ch gói theo s  đ  r i r c.ươ ứ ể ạ ơ ồ ờ ạ

Ph ng th c chuy n m ch gói theo đ ng đi xác đ nh.ươ ứ ể ạ ườ ị
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V i ph ng th c chuy n m ch gói theo s  đ  r i r c các gói tin đ c chuy n đi trênớ ươ ứ ể ạ ơ ồ ờ ạ ượ ể  
m ng m t cách đ c l p, m i gói tin đ u có mang đ a ch  n  i g i và n i nh n. M i nútạ ộ ộ ậ ỗ ề ị ỉ ơ ử ơ ậ ổ  
trong m ng khi ti p nh n gói tin s  quy t đ nh xenm đ ng đi c a gói tin ph  thu cạ ế ậ ẽ ế ị ườ ủ ụ ộ  
vào thu t toán tìm đ ng t i nút và nh ng thông tin v  m ng mà nút đó có. Vi cậ ườ ạ ữ ề ạ ệ  
truy n theo ph ng th c này cho ta s  m m d o nh t đ nh do đ ng đi v i m i góiề ươ ứ ự ề ẻ ấ ị ườ ớ ỗ  
tin tr  nên m m d o tuy nhiên đi u này yêu c u m t s  l ng tính toán r t l n t iở ề ẻ ề ầ ộ ố ượ ấ ớ ạ  
m i nút nên hi n nay ph n l n các m ng chuy n sang dùng ph ng chuy n m ch góiỗ ệ ầ ớ ạ ể ươ ể ạ  
theo đ ng đi xác đ nh.ườ ị

Hình 8.5: Ví d  ph ng th c s  đ  r i r c.ụ ươ ứ ơ ồ ờ ạ

Ph ng th c chuy n m ch gói theo đ ng đi xác đ nh:ươ ứ ể ạ ườ ị

Tr c khi truy n d  li u m t đ òng đi (hay còn g i là đ ng đi o) đ c thi t l pướ ề ữ ệ ộ ư ọ ườ ả ượ ế ậ  
gi a tr m g i và tr m nh n thông qua các nút c a m ng. Đ ng đi trên mang s  hi uữ ạ ử ạ ậ ủ ạ ườ ố ệ  
phân bi t v i các đ ng đi khác, sau đó các gói tin đ c g i đi theo đ ng đã thi t l pệ ớ ườ ượ ử ườ ế ậ  
đ  t i đích, các gói tin mang s  hi u c  đ ng o đ  có th  đ c nh n bi t khi quaể ớ ố ệ ủ ườ ả ể ể ượ ậ ế  
các nút. Đi u này khi n cho vi c tính toán đ ng đi cho phiên liên l c ch  c n th cề ế ệ ườ ạ ỉ ầ ự  
hi n m t l n.ệ ộ ầ

Hình 8.6: Ví d  ph ng th c đ ng đi xác đ nhụ ươ ứ ườ ị

 

1. M ng X25ạ
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Đ c CCITT công b  l n đ u tiên vào 1970 lúc lĩnh v c vi n thông l n đ u tiên thamượ ố ầ ầ ự ễ ầ ầ  
gia vào th  gi i truy n d  li u v i các đ c tính:ế ớ ề ữ ệ ớ ặ

X25 cung c p quy trình ki m soát lu ng gi a các đ u cu i đem l i ch t l ngấ ể ồ ữ ầ ố ạ ấ ươ  
đ ng truy n cao cho dù ch t l ng đ ng dây truy n không cao.ườ ề ấ ươ ươ ề

X25 đ c thi t k  cho c  truy n thông chuy n m ch l n truy n thông ki uượ ế ế ả ề ể ạ ẫ ề ể  
đi m n i đi m.ễ ố ể

Đ c quan tâm và tham gia nhanh chóng trên toàn c u.ượ ầ

Trong X25 có ch c năng d n kênh (multiplexing) đ i v i liên k t logic (virtual circuits)ứ ồ ố ớ ế  
ch  làm nhi m v  ki m soát l i cho các frame đi qua. Đi u này làm tăng đ  ph c t pỉ ệ ụ ể ỗ ề ộ ứ ạ  
trong vi c ph i h p các th  t c gi a hai t ng k  nhau, d n đ n thông l ng b  h nệ ố ợ ủ ụ ữ ầ ề ẫ ế ượ ị ạ  
ch  do t ng phí x  lý m i gói tin tăng lên. X25 ki m tra l i t i m i nút tr c khiế ổ ử ỗ ể ỗ ạ ỗ ướ  
truy n ti p, đi u này làm cho đ ng truy n chó ch t l ng r t cao g n nh  phi l i.ề ế ề ườ ề ấ ượ ấ ầ ư ỗ  
Tuy nhiên do v y kh i l ng tích toán t i m i nút khá l n, đ i v i nh ng đ ngậ ố ượ ạ ỗ ớ ố ớ ữ ườ  
truy n c a nh ng năm 1970 thì đi u đó là c n thi t nh ng hi n nay khi k  thu tề ủ ữ ề ầ ế ư ệ ỹ ậ  
truy n d n đã đ t đ c nh ng ti n b  r t cao thì vi c đó tr  nên lãng phíề ẫ ạ ượ ữ ế ộ ấ ệ ở

2. M ng Frame Relayạ

M i gói tin trong m ng g i là Frame, do v y m ng g i là Frame relay. Đ c đi m khácỗ ạ ọ ậ ạ ọ ặ ể  
bi t gi a m ng Frame Relay và m ng X25 m ng Frame Relay là ch  ki m tra l i t iệ ữ ạ ạ ạ ỉ ể ỗ ạ  
hai tr m g i và tr m nh n còn trong quá trình chuy n v n qua các nút trung gian gói tinạ ử ạ ậ ể ậ  
s  không đ c ki m l i n a. Do v y th i gian x  lý trên m i nút nhanh h n, tuy nhiênẽ ượ ể ỗ ữ ậ ờ ử ỗ ơ  
khi có l i thì gói tin ph i đ c phát l i t  tr m đ u. V i đ  an toàn cao c a đ ngỗ ả ượ ạ ừ ạ ầ ớ ộ ủ ườ  
truy n hi n nay thì chi phí vi c phát l i đó ch  chi m m t t  l  nh  n u so v i kh iề ệ ệ ạ ỉ ế ộ ỷ ệ ỏ ế ớ ố  
l ng tính toán đ c gi m đi t i các nút nên m ng Frame Relay ti t ki m đ c tàiượ ượ ả ạ ạ ế ệ ượ  
nguyên c a m ng h n so v i m ng X25. ủ ạ ơ ớ ạ

Frame relay không ch  là m t k  thu t mà còn là th  hi n m t ph ng pháp t  ch cỉ ộ ỹ ậ ể ệ ộ ươ ổ ứ  
m i. V i nguyên lý là truy n m ch gói nh ng các thao tác ki m soát gi a các đ u cu iớ ớ ề ạ ư ể ữ ầ ố  
gi m đáng k  K  thu t Frame Relay cho phép thông lu ng t i đa đ t t i 2Mbps vàả ể ỹ ậ ợ ố ạ ớ  
hi n nay nó đang cung c p các gi i pháp đ  t ng n i các m ng c c b  LAN trongệ ấ ả ể ươ ố ạ ụ ộ  
m t ki n trúc x ng s ng t o nên môi tr ng cho ng d ng multimedia.ộ ế ươ ố ạ ườ ứ ụ

3. M ng ATM (Cell relay)ạ

Hi n nay k  thu t Cell Relay d a trên ph ng th c truy n thông không đ ng bệ ỹ ậ ự ươ ứ ề ồ ộ 
(ATM) có th  cho phép thông l ng hàng trăm Mbps. Đ n v  d  li u dùng trong ATMể ươ ơ ị ữ ệ  
đ c g i là t  bào (cell). các t  bào trong ATM có đ  dài c  đ nh là 53 bytes, trong đóượ ọ ế ế ộ ố ị  
5 bytes dành cho ph n ch a thông tin đi u khi n (cell header) và 48 bytes ch a d  li uầ ứ ề ể ứ ữ ệ  
c a t ng trên.ủ ầ
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Trong k  thu t ATM, các t  bào ch a các ki u d  li u khác nhau đ c ghép kênh t iỹ ậ ế ứ ể ữ ệ ượ ớ  
m t đ ng d n chung đ c g i là đ ng d n o (virtual path). Trong đ ng d n oộ ườ ẫ ượ ọ ườ ẫ ả ườ ẫ ả  
đó có th  g m nhi u kênh o (virtual chanell) khác nhau, m i kênh o đ c s  d ngể ồ ề ả ỗ ả ượ ử ụ  
b i m t ng dung nào đó t i m t th i đi m.ở ộ ứ ạ ộ ờ ể

ATM đã k t h p nh ng đ c tính t t nh t c a d ng chuy n m ch liên t c và d ngế ợ ữ ặ ố ấ ủ ạ ể ạ ụ ạ  
chuy n m ch gói, nó có th  k t h p d i thông linh ho t và kh  năng chuy n ti p caoể ạ ể ế ợ ả ạ ả ể ế  
t c và có kh  năng qu n lý đ ng th i d  li u s , ti ng nói, hình ành và multimediaố ả ả ồ ờ ữ ệ ố ế  
t ng tác. ươ

M c tiêu c a k  thu t ATM là nh m cung c p m t m ng d n kênh, và chuy n m chụ ủ ỹ ậ ằ ấ ộ ạ ồ ể ạ  
t c đ  cao, đ  tr  nh  dáp ng cho các d ng truy n thông đa ph ng ti nố ộ ộ ễ ỏ ứ ạ ề ươ ệ  
(multimecdia)

Chuy n m ch cell c n thi t cho vi c cung c p các k t n i đòi h i băng thông cao, tìnhể ạ ầ ế ệ ấ ế ố ỏ  
tr ng t t ngh n th p, h  tr  cho l p d ch v  tích h p l u thông d  li u âm thanh hìnhạ ắ ẽ ấ ổ ợ ớ ị ụ ợ ư ữ ệ  

nh. Đ c tính t c đ  cao là đ c tính n i b t nh t c a ATM. ả ặ ố ộ ặ ổ ậ ấ ủ

ATM s  d ng c  c u chuy n m ch đ c bi t: ma tr n nh  phân các thành t  chuy nử ụ ơ ấ ể ạ ặ ệ ậ ị ố ể  
m ch (a matrix of binary switching elements) đ  v n hành l u thông. Kh  năng vôạ ể ậ ư ả  
h ng (scalability) là m t đ c tính c a c  c u chuy n m ch ATM. Đ c tính nàyướ ộ ặ ủ ơ ấ ể ạ ặ  
t ng ph n tr c ti p v i nh ng gì di n ra khi các tr m cu i đ c thêm vào m t thi tươ ả ự ế ớ ữ ễ ạ ố ượ ộ ế  
b  liên m ng nh  router. Các router có năng su t t ng c  đ nh đ c chia cho các tr mị ạ ư ấ ổ ố ị ượ ạ  
cu i có k t n i v i chúng. Khi s  l ng tr m cu i gia tăng, năng su t c a routerố ế ố ớ ố ượ ạ ố ấ ủ  
t ng thích cho tr m cu i thu nh  l i. Khi c  c u ATM m  r ng, m i thi t b  thuươ ạ ố ỏ ạ ơ ấ ở ộ ỗ ế ị  
tr m cu i, b ng con đ ng c a chính nó đi qua b  chuy n m ch b ng cách cho m iạ ố ằ ườ ủ ộ ể ạ ằ ỗ  
tr m cu i băng thông ch  đ nh. Băng thông r ng đ c ch  đ nh c a ATM v i đ c tínhạ ố ỉ ị ộ ượ ỉ ị ủ ớ ặ  
có th  xác nh n khi n nó tr  thành m t k  thu t tuy t h o dùng cho b t kỳ n i nàoể ậ ế ở ộ ỹ ậ ệ ả ấ ơ  
trong m ng c c b  c a doanh nghi p.ạ ụ ộ ủ ệ

Nh  tên g i c a nó ch  rõ, k  thu t ATM s  d ng ph ng pháp truy n không đ ng bư ọ ủ ỉ ỹ ậ ử ụ ươ ề ồ ộ 
(asynchronouns) các t  bào t  ngu n t i đích c a chúng. Trong khi đó,  t ng v t lýề ừ ồ ớ ủ ở ầ ậ  
ng i ta có th  s  d ng các k  thu t truy n thông đ ng b  nh  SDH (ho c SONET). ườ ể ử ụ ỹ ậ ề ồ ộ ư ặ

Nh n th c đ c v  trí ch a th  thay th  đ c (ít nh t cho đ n nh ng năm đ u c a thậ ứ ượ ị ư ể ế ượ ấ ế ữ ầ ủ ế 
k  21) c a k  thu t ATM, h u h t các hãng kh ng l  v  máy tính và truy n thông nhỷ ủ ỹ ậ ầ ế ổ ồ ề ề ư 
IBM, ATT, Digital, Hewlett - Packard, Cisco Systems, Cabletron, Bay Network,... đ uề  
đang quan tâm đ c bi t đ n dòng s n ph m h ng đ n ATM c a mình đ  tung ra thặ ệ ế ả ẩ ướ ế ủ ể ị 
tr ng. Có th  k  ra đây m t s  s n ph m đó nh  DEC 900 Multiwitch, IBM 8250ườ ể ể ộ ố ả ẩ ư  
hub, Cisco 7000 rounter, Cablectron, ATM module for MMAC hub.

Nhìn chung th  tr ng ATM sôi đ ng do nhu c u th c s  c a các ng d ng đa ph ngị ườ ộ ầ ự ự ủ ứ ụ ươ  
ti n. S  nh p cu c ngày m t đông c a các hãng s n xu t đã làm gi m đáng k  giá bánệ ự ậ ộ ộ ủ ả ấ ả ể  
c a các s n ph m lo i này, t  đó càng m  r ng thêm th  tr ng. Ngay  Vi t Nam,ủ ả ẩ ạ ừ ở ộ ị ườ ở ệ  
các d  án l n v  m ng tin h c đ u đã đ c thi t k  v i h  t ng ch p nh n đ c v iự ớ ề ạ ọ ề ượ ế ế ớ ạ ầ ấ ậ ượ ớ  
công ngh  ATM trong t ng lai.ệ ươ
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Ch ng 9ươ

Ví d  m t s  m ng LAN và WANụ ộ ố ạ

Hi n nay trên th  gi i có r t nhi u m ng máy tính, chúng đ c s  d ng đ  ph c vệ ế ớ ấ ề ạ ượ ử ụ ể ụ ụ 
cho nhi u lĩnh v c khác nhau nh  nghiên c u khoa h c, truy n d  li u, kinh doanh. Vìề ự ư ứ ọ ề ữ ệ  
v y nên các m ng này cũng r t đa d ng v  ch ng lo i. Trong ph n này ta xem xét m tậ ạ ấ ạ ề ủ ạ ầ ộ  
s  m ng LAN và WAN thông d ng.ố ạ ụ

I. M ng Novell NetWareạ

Đ c đ a ra b i hãng Novell t  nh ng năm 80 và đã đ c s  d ng nhi u trong cácượ ư ở ừ ữ ượ ử ụ ề  
m ng c c b  v i s  l ng c tính hi n nay vào kho ng 50 -60%. H  đi u hànhạ ụ ộ ớ ố ượ ướ ệ ả ệ ề  
m ng Novell NetWare là m t h  đi u hành có đ  an toàn cao đ c bi t là v i các m ngạ ộ ệ ề ộ ặ ệ ớ ạ  
có nhi u ng i s  d ng. H  đi u hành m ng Netware khá ph c t p đ  l p đ t vàề ườ ử ụ ệ ề ạ ứ ạ ể ắ ặ  
qu n lý nh ng nó là m t h  đi u hành m ng đang đ c dùng ph  bi n nh t hi n nay.ả ư ộ ệ ề ạ ượ ổ ế ấ ệ  
H  đi u hành m ng Novell NetWare đ c thi t k  nh  m t h  th ng m ng ệ ề ạ ượ ế ế ư ộ ệ ố ạ client-
server trong đó các máy tính đ c chia thành hai lo i: ượ ạ

Nh ng máy têêính cung c p tài nguyên cho m ng g i là ữ ấ ạ ọ server hay còn g i làọ  
máy ch  m ng.ủ ạ

Máy s  d ng tài nguyên m ng g i là ử ụ ạ ọ clients hay còn g i là tr m làm vi c. ọ ạ ệ

Các server (File server) c a Netware không ch y DOS mà b n thân Netware là m t hủ ạ ả ộ ệ 
đi u hành cho server đi u đó đã gi i phóng Netware ra kh i nh ng h n ch  c a DOS.ề ề ả ỏ ữ ạ ế ủ  
Server c a Netware dùng m t c u trúc hi u qu  h n DOS đ  t  ch c các t p tin vàủ ộ ấ ệ ả ơ ể ổ ứ ậ  
th  m c, v i Netware, chúng ta có th  chia m i  đĩa thành m t ho c nhi u t p đĩaư ụ ớ ể ỗ ổ ộ ặ ề ậ  
(volumes), t ng t  nh  các  đĩa logic c a DOS. Các t p đĩa c a Novell có tên chươ ự ư ổ ủ ậ ủ ứ 
không ph i là ch  cái. Tuy nhiên, đ  truy c p m t t p đĩa c a Netware t  m t tr mả ữ ể ậ ộ ậ ủ ừ ộ ạ  
làm vi c ch y DOS, m t ch  cái đ c gán cho t p đĩa.ệ ạ ộ ữ ượ ậ

V i các h  đi u hành Netware 3.x và 4.x các server ph i đ c dành riêng, trong đóớ ệ ề ả ượ  
chúng ta không th  dùng m t file server làm thêm vi c cùa Workstation, tuy đi u đó t nể ộ ệ ề ố  
kém h n vì ph i mua m t máy tính đ  làm server nh ng nó có hi u qu  h n vì máyơ ả ộ ể ư ệ ả ơ  
tính server có th  t p trung đ  ph c v  m ng. Còn v i Netware 2.x thì có th  l a ch nể ậ ể ụ ụ ạ ớ ể ư ọ  
trong đó m t file server có th  làm vi c nh  m t Workstation nh  hai ti n trình Serverộ ể ệ ư ộ ư ế  
và Workstation tách t i nhau hoàn toàn.ờ

Các tr m làm vi c trên m t m ng Netware có th  là các máy tính DOS, ch y OS/2ạ ệ ộ ạ ể ạ  
ho c các máy Macintosh. N u m ng v a có máy PC và Macintosh thì Netware có th  làặ ế ạ ừ ể  
s  l a ch n t t.ự ự ọ ố
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T t c  các phiên b n c a Netware đ u có đ c tr ng đ c g i là tính ch u đ ng saiấ ả ả ủ ề ặ ư ượ ọ ị ự  
h ng c a h  (System Fault Tolerance SFT) đ c thi t k  đ  gi  cho m ng v n ch yỏ ủ ệ ượ ế ế ể ữ ạ ẫ ạ  
ngay c  khi ph n c ng có sai h ng.ả ầ ứ ỏ

NetWare là m t h  đi u hành nh ng không ph i là m t h  đi u hành đa năng mà t pộ ệ ề ư ả ộ ệ ề ậ  
trung ch  y u cho các ng d ng truy xu t tài nguyên trên m ng, nó có m t t p h p xácủ ế ứ ụ ấ ạ ộ ậ ợ  
đ nh saün các d ch v  dành cho ng i s  d ng. T i đây Novell NetWare có m t hị ị ụ ườ ử ụ ạ ộ ệ 
th ng các yêu c u và tr  l i mà Client và Server đ u hi u, nó bao g m:ố ầ ả ờ ề ể ồ

Nhóm ch ng trình trên máy ng i dùng: H  đi u hành tr m, các giao di nươ ườ ệ ề ạ ệ  
cho phép nh i s  d ng chi xu t các tài nguyên c a m ng nh  là các tài nguyênườ ử ụ ấ ủ ạ ư  
c a máy c c b , ch ng trình truy n s  li u qua m ng.ủ ụ ộ ươ ề ố ệ ạ

H  đi u hành trên máy máy ch : Ch ng trình th c hiên t  DOS, L u cácệ ề ủ ươ ự ừ ư  
thông s  c a DOS, chuy n CPU c a server qua ch  đ  protectied mode, qu n lýố ủ ể ủ ế ộ ả  
vi c s  d ng tài nguyên c a m ng cho ng i s  d ng.ệ ử ụ ủ ạ ườ ử ụ

Các ti n ích trên m ng: dành cho ng i s  d ng và ng i qu n tr  m ng.ệ ạ ườ ử ụ ườ ả ị ạ

Novell NetWare h  tr  các giao th c c  b n sau:ỗ ợ ứ ơ ả

Giao th c truy xu t (Access Protocol) (Ethernet, Token Ring, ARCnet,ứ ấ  
ProNET-10, FDDI)

Giao th c trao đ i gói tin trên m ng (Internet Packet Exchange -IPX)ứ ổ ạ

Giao th c thông tin tìm đ ng (Routing Information Protocol - RIP)ứ ườ

Giao th c thông báo d ch v  (Sevice Advertising Protocol - SAP)ứ ị ụ

Giao th c nhân NetWare (NetWare Core Protocol - NCP) cho phép ng i dùngứ ườ  
truy xu t vào file serverấ

Do nhu c u c n thích nghi v i nhi u ki u m ng và đ  d  dàng nâng c p và qu n lý,ầ ầ ớ ề ể ạ ể ễ ấ ả  
Novell NetWare cũng đ c chia thành nhi u t ng giao th c t ng t  c u trúc 7 t ngượ ề ầ ứ ươ ự ấ ầ  
cu  h  th ng m  OSI. ả ệ ố ở
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Hình 9.1: C u trúc c a H  đi u hành Novell NetWareấ ủ ệ ề

II. M ng Windows NT ạ

M ng dùng h  đi u hành ạ ệ ề Windows NT đ c đ a ra b i hãng Microsoft v i phiên b nượ ư ở ớ ả  
m i nh t hi n nay là Windows NT 5.0, c m t  windows NT đ c hi u là công nghớ ấ ệ ụ ừ ượ ể ệ 
m ng trong môi tr ng Windows (Windows Network Technology). Hi n m ngạ ườ ệ ạ  
Windows NT đang đ c đánh giá cao và đ c đua vào s  d ng ngày m t nhi u.ượ ượ ử ụ ộ ề  
Windows NT là m t h  đi u hành đa nhi m, đa x  lý v i đ a ch  32 bit b  nh . Ngoàiộ ệ ề ệ ử ớ ị ỉ ộ ớ  
vi c y m tr  các ng d ng DOS, Windows 3.x, Win32 GUI và các ng d ng d a trênệ ể ơ ứ ụ ứ ụ ự  
ký t , Windows NT còn bao g m các thành ph n m ng, c  ch  an toàn, các công cự ồ ầ ạ ơ ế ụ 
qu n tr  có kh  năng m ng di n r ng, các ph n m m truy c p t  xa. Windows NT choả ị ả ạ ệ ộ ầ ề ậ ừ  
phép k t n i v i máy tính l n, mini và máy Mac.ế ố ớ ớ

H  đi u hành m ng Windows NT có th  chay trên máy có m t CPU cũng nh  nhi uệ ề ạ ể ộ ư ề  
CPU. H  đi u hành m ng còn có đ a vào k  thu t g ng đĩa qua đó s  d ng t t hệ ề ạ ư ỹ ậ ươ ử ụ ố ệ 
th ng nhi u đĩa nâng cao năng l c ho t đ ng. H  đi u hành m ng Windows NT đ mố ề ự ạ ộ ệ ề ạ ả  
b o tránh đ c nh ng ng i không đ c phép vào trong h  th ng ho c thâm nh pả ượ ữ ườ ượ ệ ố ặ ậ  
vào các file và ch ng trình trên đĩa c ng. H  đi u hành m ng Windows NT cung c pươ ứ ệ ề ạ ấ  
các công c  đ  thi t l p các l p quy n dành cho nhi u nhi m v  khác nhau làm choụ ể ế ậ ớ ề ề ệ ụ  
phép xây d ng h  th ng an toàn m t cách m m d o. Windows NT đ c thi t k  dànhự ệ ố ộ ề ẻ ượ ế ế  
cho gi i pháp nhóm (Workgroup) khi b n mu n có ki m soát nhi u h n đ i v i m ngả ạ ố ể ề ơ ố ớ ạ  
ngang hàng (nh  Windows For Workgroup, LANtastic hay Novell lite). Ngoài ra ch cư ứ  
năng m i c a Windows NT server là mô hình vùng (Domain) đ c thi t l p cho cácớ ủ ượ ế ậ  
m ng l n v i kh  năng k t n i các m ng toàn xí nghi p hay liên k t các k t n i m ngạ ớ ớ ả ế ố ạ ệ ế ế ố ạ  
v i các m ng khác và nh ng công c  c n thi t đ  đi u hành. ớ ạ ữ ụ ầ ế ể ề
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Hình 9.2: C u trúc c a H  đi u hành Windows NTấ ủ ệ ề

III. M ng Apple talkạ

Vào đ u nh ng năm 1980, khi công ty máy tính Apple chu n b  gi i thi u máy tínhầ ữ ẩ ị ớ ệ  
Macintosh, các k  s  Apple đã th y r ng m ng s  tr  nên r t c n thi t. H  mu nỹ ư ấ ằ ạ ẽ ở ấ ầ ế ọ ố  
r ng m ng MAC cũng là m t b c ti n m í trong cu c cách m ng v  giao di n thânằ ạ ộ ướ ế ơ ộ ạ ề ệ  
thi n ng i dùng do Apple kh i x ng. V i ý đ nh nh  v y, Apple xây d ng m t giaoệ ườ ở ướ ớ ị ư ậ ự ộ  
th c m ng cho h  máy Macintosh, và tích h p giao th c trên vào máy tính đ  bàn. C uứ ạ ọ ợ ứ ể ấ  
trúc m ng m i do Apple xây d ng đ c g i là Apple Talk.ạ ớ ự ượ ọ

M c dù Apple Talk là giao th c m ng đ c quy n c a Apple, nh ng Apple cũng đã nặ ứ ạ ộ ề ủ ư ấ  
hành nhi u tài li u v  Apple Talk trong c  g ng khuy n khích các nhà s n xu t ph nề ệ ề ố ắ ế ả ấ ầ  
m m khác phát tri n trên Apple Talk. Ngày nay đã có nhi u s n ph m th ng m i trênề ể ề ả ẩ ươ ạ  
n n Apple Talk nh  c a Novell, Microsoft.ề ư ủ

Ban đ u ầ AppleTalk ch  cài đ t trên h  th ng cáp riêng c a hãng là LocalTalk và cóỉ ặ ệ ố ủ  
ph m vi ng d ng r t h n ch . Phiên b n đ u c a Apple Talk đ c thi t k  choạ ứ ụ ấ ạ ế ả ầ ủ ượ ế ế  
nhóm ng i dùng c c b  hay đ c g i là ườ ụ ộ ượ ọ Apple Talk phase 1. Sau khi tung ra thị 
tr ng 5 năm, s  ng i dùng đã v t quá 1,5 tri u ng i cài đ t, Apple nh n th yườ ố ườ ượ ệ ườ ặ ậ ấ  
nh ng nhóm ng i dùng l n đã v t quá gi i h n c a ữ ườ ớ ượ ớ ạ ủ Apple Talk phase 1, nên h  đãọ  
nâng c p giao th c. Giao th c đã đ c c i ti n đ c bi t d i cái tên ấ ứ ứ ượ ả ế ượ ế ướ Apple Talk  
phase 2, c i ti n kh  năng tìm đ ng c a Apple Talk và cho phép Apple Talk ch y trênả ế ả ườ ủ ạ  
nh ng m ng l n h n.ữ ạ ớ ơ
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Hình 9.3: C u trúc c a H  đi u hành Appletalkấ ủ ệ ề

Hãng Apple thi t k  Apple Talk đ c l p v i t ng liên k t d  li u. Apple h  tr  nhi uế ế ộ ậ ớ ầ ế ữ ệ ỗ ợ ề  
lo i cài đ t c a t ng liên k t d  li u, bao g m ạ ặ ủ ầ ế ữ ệ ồ Ethernet, Token Ring, Fiber Distributed 
Data Interface (FDDI), và Local Talk. Trên Apple Talk, Apple xem Ethernet như 
ethertalk, Token Ring nh  ư tokentalk, và FDDI nh  ư fdditalk. 

Các giao th c chính c a m ng AppleTalk:ứ ủ ạ

LLAP (Local Talk Link Access) là giao th c do Apple phát tri n đ  ho t đ ngứ ề ể ạ ộ  
v i cáp riêng c a hãng (cũng đ c g i là LocalTalkớ ủ ượ ọ ) d  trên cáp xo n đôi b cưạ ắ ọ  
kim (STP), thích h p v i các m ng nh , hi u năng th p. T c đ  t i đa là 230,4ợ ớ ạ ỏ ệ ấ ố ộ ố  
Kb/s và kho ng cách các đ an cáp có đ  dài gi i h n là 300m, s  l ng tr mả ọ ộ ớ ạ ố ượ ạ  
t i đa là 32.ố

ELAP (Ethertalk Link Access) và TLAP (tokentalk Link Access) là các giao th cứ  
cho phép s  d ng các m ng v t lý t ng ng là Ethernet và Token Ring.ử ụ ạ ậ ươ ứ

AARP (AppleTalk Addresss Resolution Protocol) là các giao th c cho phép ánhứ  
x  gi a các đ a ch  v t lý c a Ethernet và Token Ring, là giao di n gi a cácạ ữ ị ỉ ậ ủ ệ ữ  
t ng cao c a AppleTalk v i các t ng v t lý c a Ethernet và Token Ring.ầ ủ ớ ầ ậ ủ

DDP (Datagram Delivery Protocol) là giao th c t ng M ng cung c p d ch vứ ầ ạ ấ ị ụ 
theo ph ng th c không liên k t gi a 2 sockets (đ  ch  1 đ a ch  d ch v ; m tươ ứ ế ữ ể ỉ ị ỉ ị ụ ộ  
t  h p c a đ a ch  thi t b , đ a ch  m ng và socket s  đ nh danh 1 cách duy nh tổ ợ ủ ị ỉ ế ị ị ỉ ạ ẽ ị ấ  

Trang 77



Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương

cho môãi ti n trình). DDP th c hi n ch c năng ch n đ ng (routing) d a trênế ự ệ ứ ọ ườ ự  
các b ng ch n đ ng cho RTMP b o trì.ả ọ ườ ả

RTMP (Routing Table Maintenance protocol) cung c p cho DDP thông tinấ  
ch n đ ng trên ph ng pháp vector kho ng cách t ng t  nh  RIP (Routingọ ườ ươ ả ươ ự ư  
Information Protocol) dùng trong Netware IPX/SPX.

NBP (Naming Binding Protocol): cho phép đ nh danh các thi t b  b i các tênị ế ị ở  
lôgic (ngoài đi  ch  c a chúng). Các tên này n d u đi  ch  t ng th p đ i v iạ ỉ ủ ẩ ấ ạ ỉ ầ ấ ố ớ  
ng i s  d ng và đ i v i các t ng cao h n.ườ ử ụ ố ớ ầ ơ

ATP (AppleTalk Transaction Protocol) là giao th c th c t ng v n chuy n ho tứ ứ ầ ậ ể ạ  
đ ng v i ph ng th c không liên k t. Dich v  v n chuy n này đ c cung c pộ ớ ươ ứ ế ụ ậ ể ượ ấ  
thông qua m t h  th ng các thông báo nh n và truy n l i. Đ  tin c y cũa ATPộ ệ ố ậ ề ạ ộ ậ  
d  trên các thao tác (transaction) (m t thao tác bao g m m t c p các thao tácưạ ộ ồ ộ ặ  
h i-đáp).ỏ

ASP (AppleTalk Section Protocol) là giao th c t ng giao d ch c a AppleTalk,ứ ầ ị ủ  
cho phép thi t l p, duy trì và h y b  các phiên liên l c gi a ng i yêu c u d chế ậ ủ ỏ ạ ữ ườ ầ ị  
v  và ng i cung c p d ch v .ụ ườ ấ ị ụ

ADSP (AppleTalk Data Stream Protocol) là m t giao th c ph  c  t ng v nộ ứ ủ ả ầ ậ  
chuy n và t ng giao d ch, có th  thay cho nhóm giao th c dùng v i ATP.ể ầ ị ể ứ ớ

ZIP (Zone Information Protocol) là giao th c có ch c năng t  ch c các thi t bứ ứ ổ ứ ế ị 
thành các vùng (zone) đ  làm gi m đ  ph c t p c a 1 m ng b ng cách gi iể ả ộ ứ ạ ủ ạ ằ ớ  
h n s  t ng tác c a ng i s  d ng vào đúng các thi t b  mà anh ta c n.ạ ự ươ ủ ườ ử ụ ế ị ầ

PAP (Printer Access protocol) cũng là 1 giao th c c a t ng giao d ch t ng tứ ủ ầ ị ươ ự 
nh  ASP. Nó không ch  cung c p các d ch v  in nh  tên g i mà còn y m tr  cácư ỉ ấ ị ụ ư ọ ể ợ  
ki u liên k t gi a ng i yêu c u và ng i cung c p d ch v .ể ế ữ ườ ầ ườ ấ ị ụ

AFP (AppleTalk Filling Protocol) là giao th c cung c p d ch v  File và đ mứ ấ ị ụ ả  
nh n vi c chuy n đ i cú pháp d  li u, b o v  an toàn d  li u (t ng t  t ngậ ệ ể ổ ữ ệ ả ệ ữ ệ ươ ự ầ  
trình bày trong mô hình OSI).

IV. M ng Arpanetạ

Đây là m ng đ c thi t l p t i M  vào gi a nh ng năm 60 khi b  qu c phòng Mạ ượ ế ậ ạ ỹ ữ ữ ộ ố ỹ 
mu n có m t m ng dùng đ  ra l nh và ki m soát mà có kh  năng s ng còn cao trongố ộ ạ ể ệ ể ả ố  
tr ng h p có chi n tranh h t nhân. Nh ng m ng s  d ng đ ng đi n tho i thôngườ ợ ế ạ ữ ạ ử ụ ườ ệ ạ  
th ng vào lúc đó t  ra không đ  an toàn khi mà m t đ ng dây hay m t t ng đài bườ ỏ ủ ộ ườ ộ ổ ị 
phá h y cũng có th  d n đ n m i cu c nói chuy n hay liên l c thông qua nó b  giánủ ể ẫ ế ọ ộ ệ ạ ị  
đo n, vi c đó còn đôi khi d n đ n c t r i liên l c. ạ ệ ẫ ế ắ ờ ạ
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Đ  làm đ c đi u này khi b  qu c phòng M  đ a ra ch ng trình ARPA (Advancedể ượ ề ộ ố ỹ ư ươ  
Research Projects Agency) v i s  tham gia c a nhi u tr ng đ i h c và công ty d iớ ự ủ ề ườ ạ ọ ướ  
s  qu n lý c a khi b  qu c phòng M .ự ả ủ ộ ố ỹ

Vào đ u nh ng năm 1960 nh ng ý tu ng ch  y u c a chuy n m ch gói đã đ c Paulầ ữ ữ ở ủ ế ủ ể ạ ượ  
Baran công b  và sau khi tham kh o nhi u chuyên gia thì ch ng trình ARPA quy tố ả ề ươ ế  
đ nh m ng t ng lai c a khi b  qu c phòng M  s  là m ng chuy n m ch gói và nóị ạ ươ ủ ộ ố ỹ ẽ ạ ể ạ  
bao g m m t m ng liên k t và các tr m (host). M ng liên k t bao g m các máy tínhồ ộ ạ ế ạ ạ ế ồ  
dùng đ  liên k t các đ ng truy n d  li u đ c g i là các đi m trung chuy n thôângể ế ườ ề ữ ệ ượ ọ ể ể  
tin (IMP - Interface Message Processor). 

M t IMP s  đ c liên k t v i ít nh t là hai IMP khác v i đ  an toàn cao, các thông tinộ ẽ ượ ế ớ ấ ớ ộ  
đ c chuy n trên m ng liên k t d i d ng các gói d  li u tách r i, có nghĩa là khi cóượ ể ạ ế ướ ạ ữ ệ ờ  
m t s  đ ng và nút b  phá h y thì các gói tin t  đ ng đ c chuy n theo nh ngộ ố ườ ị ủ ự ộ ượ ể ữ  
đ ng khác. M i nút m t máy tính c a h  th ng bao g m m t tr m có đ c k t n iườ ỗ ộ ủ ệ ố ồ ộ ạ ượ ế ố  
v i m t IMP trên m ng, nó g i thông tin c a mình đ n IMP đ  r i sau đó IMP s  phânớ ộ ạ ử ủ ế ể ồ ẽ  
gói, r i l n l t g i các gói tin theo nh ng đ ng mà nó l a ch n đ  đ n đích.ồ ầ ượ ử ữ ườ ự ọ ể ế

Tháng 10 năm 1968 ARPA quy t đ nh l a ch n hãng BBN m t hãng t  v n t iế ị ự ọ ộ ư ấ ạ  
Cambridge, Massachsetts làm t ng th u. Lúc đó BBN đã l a chon máy DDP-316 làmổ ầ ự  
IMP, các IMP đ c n i v i đ ng thuê bao 56 Kbps t  các công ty đi n tho i. Ph nượ ố ớ ườ ừ ệ ạ ầ  
m m đ c chia làm hai ph n: ph n liên k t m ng và ph n cho nút, v i ph n m m choề ượ ầ ầ ế ạ ầ ớ ầ ề  
liên k t m ng bao g m ph n m m t i các IMP đ u cu i và các IMP trung gian, cácế ạ ồ ầ ề ạ ầ ố  
giao th c liên k t IMP v i kh  năng đ m b o an toàn cao.ứ ế ớ ả ả ả

Ph n m m t i nút bao g m ph n m m danh cho vi c liên k t gi a nút v i IMP, cácầ ề ạ ồ ầ ề ệ ế ữ ớ  
giao th c gi a các nút v i nhau trong quá trình truy n d  li u.ứ ữ ớ ề ữ ệ

Hình 9.4: C u trúc ban đ u c a m ng ARPANETấ ầ ủ ạ
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Vào tháng 10 năm 1969 m ng ARPANET b t đ u đ c đ a vào ho t đ ng thạ ắ ầ ượ ư ạ ộ ử 
nghi m v i 4 nút là nh ng tr ng đ i h c và trung tâm nghiên c u tham gia chính vàoệ ớ ữ ườ ạ ọ ứ  
d  án, m ng phát tri n r t nhanh đ n tháng 3 năm 1971 đã có 15 nút và tháng 9 nămự ạ ể ấ ế  
1972 đã có t i 35 nút. Các c i ti n ti p theo cho phép nhi u tr m có th  liên k t v iớ ả ế ế ề ạ ể ế ớ  
m t IMP do v y s  ti t ki m tài nguyên và m t tr m có th  liên k t v i nhi u IMPộ ậ ẽ ế ệ ộ ạ ể ế ớ ề  
nh m tránh vi c IMP h  h ng làm gián đo n liên l c.ằ ệ ư ỏ ạ ạ

Cùng v i vi c phát tri n các nút ARPA cũng dành ngân kho n cho phát tri n các m ngớ ệ ể ả ể ạ  
truy n d  li u dùng k  thu t v  tinh và dùng k  thu t radio. Đi u đó cho phép thi tề ữ ệ ỹ ậ ệ ỹ ậ ề ế  
l p các nút t i nh ng đi m các kho ng cách r t xa. V  các giao th c truy n thông thìậ ạ ữ ễ ả ấ ề ứ ề  
sau khi th y r ng các giao th c c a mình không ch y đ c trên nhi u liên k t m ngấ ằ ứ ủ ạ ượ ề ế ạ  
vào năm 1974 ARPA đã đ u t  nghiên c u h  giao th c TCP/IP và d a trên h p đ ngầ ư ứ ệ ứ ự ợ ồ  
gi a BBN và Tr ng đ i h c t ng h p Berkeley - California các nhà nghiên c u c aữ ườ ạ ọ ổ ợ ứ ủ  
tr ng đ i h c đã vi t r t nhi u ph n m m, ch ng trình qu n tr  trên c   h  đi uườ ạ ọ ế ấ ề ầ ề ươ ả ị ơ ở ệ ề  
hành UNIX. D a trên các ph n m m m i v  truy n thông trên c  s  TCP/IP đã choự ầ ề ớ ề ề ơ ở  
phép d  dành liên k t các m ng LAN vào m ng ARPANET. Vào năm 1983 khi m ngễ ế ạ ạ ạ  
đã ho t đ ng n đ ng thì ph n qu c phòng c a m ng (g m kho ng 160 IMP v i 110ạ ộ ổ ị ầ ố ủ ạ ồ ả ớ  
IMP t i n c M  và 50 IMP  n c ngoài, hàng trăm nút) đ c tách ra thành m ngạ ướ ỹ ở ướ ượ ạ  
MILNETvà ph n còn l i v n ti p t c ho t đ ng nh  là m t m ng nghiên c u.ầ ạ ẫ ế ụ ạ ộ ư ộ ạ ứ

Trong nh ng năm 1980 khi có nhi u m ng LAN đ c n i vào ARPANET đ  gi mữ ề ạ ượ ố ể ả  
vi c tìm ki m đ a ch  trên m ng ng i ta chia vùng các máy tính đ a tên các máy vàoệ ế ị ỉ ạ ườ ư  
đ a ch  IP và xây d ng h  qu n tr  c  s  phân tán các tên các tr m c a m ng H  c  sị ỉ ự ệ ả ị ơ ở ạ ủ ạ ệ ơ ở 
d  li u đó g i là DNS (Domain Naming System) trong đó có ch c m i thông tin liênữ ệ ọ ứ ọ  
quan đ n tên các tr m.ế ạ

Vào năm 1990 v i s  phát tri n c a nhi u m ng khác mà ARPANET là kh i x ng thìớ ự ể ủ ề ạ ở ướ  
ARPANET đã k t thúc ho t đ ng c a mình, tuy nhiên MILNET v n ho t đ ng choế ạ ộ ủ ẫ ạ ộ  
đ n ngày nay.ế

V. M ng NFSNETạ

Vào cu i nh ng năm 1970 khi Qu  khoa h c qu c gia Hoa kỳ (NFS - The U.S. Nationalố ữ ỹ ọ ố  
Science Foundation) th y đ c s  thu hút c a ARPANET trong nghiên c u khoa h cấ ượ ự ủ ứ ọ  
mà qua đó các nhà khoa h c có th  chia s  thông tin hay cùng nhau nghiên c u các đọ ể ẻ ứ ề 
án. Tuy nhiên vi c s  d ng ARPANET c n thông qua b  qu c phòng M  v i nhi uệ ử ụ ầ ộ ố ỹ ớ ề  
h n ch  và nhi u c  s  nghiên c u khoa h c không có kh  năng đó. Đi u đó khi nạ ế ề ơ ở ứ ọ ả ề ế  
NFS thi t l p m t m ng o có tên là CSNET trong đó s  d ng các máy tính t i công tyế ậ ộ ạ ả ử ụ ạ  
BBN cho phép các nhà nghiên c u có th  k t n i vào đ  ti p t c n i v i m ngứ ể ế ố ể ế ụ ố ớ ạ  
ARPANET hay g i th  đi n t  cho nhau. Vào năm 1984 NFS b t đ u nghiên c u t iử ư ệ ử ắ ầ ứ ớ  
vi c thi t l p m t m ng t c đ  cao dành cho các nhóm nghiên c u khoa h c nh mệ ế ậ ộ ạ ố ộ ứ ọ ằ  
thay th  m ng ARPANET, b c đ u NFS quy t đ nh xây d ng đ c đ ng tr cế ạ ướ ầ ế ị ự ượ ườ ụ  
truy n s  li u n i 6 máy tính l n (Supercomputer) t i 6 trung tâm máy tính. T i m iề ố ệ ố ớ ạ ạ ỗ  
trung tâm máy tính l n t i đây đ c n i v i m t máy mini lo i LSI-11 và các máy miniớ ạ ượ ố ớ ộ ạ  
đ c n i v i nhau b ng đ ng thuê bao 56 Kbps t ng t  nh  k  thu t đã s  d ng ượ ố ớ ằ ườ ươ ự ư ỹ ậ ử ụ ở 
m ng ARPANET. Đ ng th i NFS cũng cung c p ngân kho n cho kho ng 20 m ngạ ồ ờ ấ ả ả ạ  
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vùng đ  liên k t v i các máy tính l n trên và qua đó t i các máy tính l n khác. Toàn bể ế ớ ớ ớ ớ ộ 
m ng bao g m m ng tr c và các m ng vùng đ c g i là NFSNET, m ng NFS cóạ ồ ạ ụ ạ ượ ọ ạ  
đ c k t n i v i m ng ARPANET.ượ ế ố ớ ạ

M ng NFS đ c phát tri n r t nhanh, sau m t th i gian ho t đ ng đ ng tr c chínhạ ượ ể ấ ộ ờ ạ ộ ườ ụ  
đ c thay th  b ng đ ng cáp quang 448 Kbps và các máy IBM RS6000 đ c sượ ế ằ ườ ượ ử 
d ng làm công vi c k t n i. Đ n năm 1990 đ ng tr c đã đ c nâng lên đ n 1.5ụ ệ ế ố ế ườ ụ ượ ế  
Mbps.

V i vi c phát tri n r t nhanh và NFS th y r ng chính quy n không có kh  năng ti pớ ệ ể ấ ấ ằ ề ả ế  
t c tài tr  nh ng do các công ty kinh doanh không th  s  d ng m ng NFSNET (do binụ ợ ư ể ử ụ ạ  
c m theo lu t) nên NFS y m tr  các công ty MERIT, MCI, IBM thành l p m t công tyấ ậ ể ợ ậ ộ  
không sinh l i (nonprofit corporation) có tên là ANS (Advanced Networks and Services)ợ  
nh m phát tri n vi c kinh doanh hóa m ng. ASN ti p nh n m ng NFSNET và b t đ uằ ể ệ ạ ế ậ ạ ắ ầ  
n ng c p đ ng tr c lên t  1.5 Mbps lên 45 Mbps đ  thành l p m ng ANSNET.ậ ấ ườ ụ ừ ể ậ ạ

Vào năm 1995 khi các công ty cung c p d ch v  liên k t phát tri n kh p n i thì m ngấ ị ụ ế ể ắ ơ ạ  
tr c ANSNET không còn c n thi t n a và ANSNET đ c bán cho công ty Americaụ ầ ế ữ ượ  
Online. Hi n nay các m ng vùng c a NFS mua các d ch v  truy n d  li u đ  liên k tệ ạ ủ ị ụ ề ữ ệ ể ế  
v i nhau, m ng NFS đang s  d ng d ch v  c a 4 m ng truy n d  li u là PacBell,ớ ạ ử ụ ị ụ ủ ạ ề ữ ệ  
Ameritech, MFS, Sprint mà qua đó các m ng vùng NFS có th  l a ch n đ  k t n i v iạ ể ự ọ ể ế ố ớ  
nhau.

VI. M ng Internetạ

Cùng v i s  phát tri n c a NFSNET và ARPANET nh t là khi giao th c TCP/IP đã trớ ự ể ủ ấ ứ ở 
thành giao th c chính th c duy nh t trên các m ng trên thì s  l ng các m ng, nútứ ướ ấ ạ ố ượ ạ  
mu n tham gia k t n i vào hai m ng trên đã tăng lên r t nhanh. R t nhi u các m ngố ế ố ạ ấ ấ ề ạ  
vùng đ c k t n i v i nhau và còn liên k t v i các m ng  Canada, châu Aâu.ượ ế ố ớ ế ớ ạ ở

Vào kho ng gi a nh ng năm 1980 ng i ta b t đ u th y đ c s  hình thành c a m tả ữ ữ ườ ắ ầ ấ ượ ự ủ ộ  
h  th ng liên m ng l n mà sau này đ c g i là Internet. S  phát tri n c a Internetệ ố ạ ớ ượ ọ ự ể ủ  
đ c tính theo c p s  nhân, n u nh  năm 1990 có kho ng 200.000 máy tính v i 3.000ượ ấ ố ế ư ả ớ  
m ng con thì năm 1992 đã có kho ng 1.000.000 máy tính đ c k t n i, đ n năm 1995ạ ả ượ ế ố ế  
đã có hàng trăm m ng c p vùng, ch c ngàn m ng con và nhi u tri u máy tính. R tạ ấ ụ ạ ề ệ ấ  
nhi u m ng l n đang ho t đ ng cũng đã đ c k t n i vào Internet nh  các m ngề ạ ớ ạ ộ ượ ế ố ư ạ  
SPAN, NASA network, HEPNET, BITNET, IBM network, EARN. Vi c liên k t cácệ ế  
m ng đ c th c hi n thông qua r t nhi u đ ng n i có t c đ  r t cao.ạ ượ ự ệ ấ ề ườ ố ố ộ ấ

Hi n nay m t máy tính đ c g i là thành viên c a Internet n u máy tính đó có giaoệ ộ ượ ọ ủ ế  
th c truy n d  li u TCP/IP, có m t đ a ch  IP trên m ng và nó có th  g i các gói tin IPứ ề ữ ệ ộ ị ỉ ạ ể ử  
đ n t t c  các máy tính khác trên m ng Internet. ế ấ ả ạ

Tuy nhiên trong nhi u tr ng h p thông qua m t nhà cung c p d ch v  Internet ng iề ườ ợ ộ ấ ị ụ ườ  
s  d ng k t n i máy c a mình v i máy ch  c a nhà ph c v  và đ c cung c p m tử ụ ế ố ủ ớ ủ ủ ụ ụ ượ ấ ộ  
đ a ch  t m th i tr c khi khai thác các tài nguyên c a Internet. Máy tính c a ng i đóị ỉ ạ ờ ướ ủ ủ ườ  
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có th  g i các gói tin cho các máy khác b ng đ a ch  t m th i đó và đ a ch  đó s  tr  l iể ử ằ ị ỉ ạ ờ ị ỉ ẽ ả ạ  
cho nhà cung c p khi k t thúc liên l c. Vì máy tính c a ng i đó s  d ng trong th iấ ế ạ ủ ườ ử ụ ờ  
gian liên k t v i Internet cũng có m t đ a ch  IP nên ng i ta v n coi máy tính đó làế ớ ộ ị ỉ ườ ẫ  
thành viên c a Internet.ủ

Vào năm 1992 c ng đ ng Internet đã ra đ i nh m thúc đ y s  phát tri n c a Internetộ ồ ờ ằ ẩ ự ể ủ  
và đi u hành nó. Hi n nay Internet có 5 d ch v  chính:ề ệ ị ụ

Th  đi n tư ệ ử (Email): đây là d ch v  đã có t  khi m ng ARPANET m i đ cị ụ ừ ạ ớ ượ  
thi t l p, nó cho phép g i và nh n th  đi n t  cho m i thành viên khác trongế ậ ử ậ ư ế ử ọ  
m ng.ạ

Thông tin m iớ  (News): Các vân đ  th i s  đ c chuy n thành các di n đànề ờ ự ượ ể ễ  
cho phép m i ng i quan tâm có th  trao đ i các thông tin cho nhau, hi n nayọ ườ ể ổ ệ  
hi n nay có hàng nghìn di  đàn v  m i m t trên Internet.ệ ễ ề ọ ặ

Đăng nh p t  xaậ ừ  (Remote Login): B ng các ch ng trình nh  Telnet, Rloginằ ươ ư  
ng i s  d ng có th  t  m t tr m c a Internet đăng nh p (logon) vào m tườ ử ụ ể ừ ộ ạ ủ ậ ộ  
tr m khác n u nh  ng i đó đ c đăng ký trên máy tính kia.ạ ế ư ườ ượ

Chuy n fileể  (File transfer): B ng ch ng trình FTP ng i s  d ng có thằ ươ ườ ử ụ ể 
chép các file t  m t máy tính trên m ng Internet t i m t máy tính khác. Ng iừ ộ ạ ớ ộ ườ  
ta có th  chép nhi u ph n m m, c  s  d  li u, bài báo b ng cách trên.ể ề ầ ề ơ ở ữ ệ ằ

D ch v  WWWị ụ  (World Wide Web): WWW là m t d ch v  đ c bi t cung c pộ ị ụ ặ ệ ấ  
thông tin t  xa trên m ng Internet. Các t p tin siêu văn b n đ c l u tr  trênừ ạ ậ ả ượ ư ữ  
máy ch  s  cung c p các thông tin và d n đ ng trên m ng cho phép ng i sủ ẽ ấ ẫ ườ ạ ườ ử 
d ng d  dàng Truy c p các t p tin văn b n, đ  h a, âm thanh.ụ ễ ậ ậ ả ồ ọ
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Hình 9.5: Ví d  m t trang Web cho phép d  dàng khai thác các trang Web khácụ ộ ễ

Ng i s  d ng nh n đ c thông tin d i d ng các trang văn b n, m t trang là m tườ ử ụ ậ ượ ướ ạ ả ộ ộ  
đ n th  n m trong máy chu. Đây là d ch v  đang mang l i s c thu hút to l n cho m ngơ ể ằ ị ụ ạ ứ ớ ạ  
Internet, chúng ta có th  xây d ng các trang Web b ng ngôn ng  HTML (Hypertextể ự ằ ữ  
Markup Language) v i nhi u d ng phong phú nh  văn b n, hình v , video, ti ng nóiớ ề ạ ư ả ẽ ế  
và có th  có các k t n i v i các trang Web khác. Khi các trang đó đ c đ t trên cácể ế ố ớ ượ ặ  
máy ch  Web thì thông qua Internet ng i ta có th  xem đ c s  th  hi n c a cácủ ườ ể ượ ự ể ệ ủ  
trang Web trên và có th  xem các trang web khác mà nó ch  đ n. ể ỉ ế

Các ph n m m thông d ng đ c s  d ng hi n nay đ  xây d ng và duy t các trangầ ề ụ ượ ử ụ ệ ể ự ệ  
Web là Mosaic, Navigator c a Netscape, Internet Explorer c a Microsoft, Web Accessủ ủ  
c a Novell.ủ
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Ch ng 10 :ươ

Gi i thi u v  h  đi u hành m ng Windows NT ớ ệ ề ệ ề ạ

I. Th  nào là m t h  đi u hành m ng ế ộ ệ ề ạ

V i vi c ghép n i các máy tính thành m ng thì c n thi t ph i có m t h  th ng ph nớ ệ ố ạ ầ ế ả ộ ệ ố ầ  
m m có ch c năng qu n lý tài nguyên, tính toán và x  lý truy nh p m t cách th ngề ứ ả ử ậ ộ ố  
nh t trên m ng, h  nh  v y đ c g i là h  đi u hành m ng. M i tài nguyên c aấ ạ ệ ư ậ ượ ọ ệ ề ạ ỗ ủ  
m ng nh  t p, đĩa, thi t b  ngo i vi đ c qu n lý b i m t ti n trình nh t đ nh và hạ ư ệ ế ị ạ ượ ả ở ộ ế ấ ị ệ 
đi u hành m ng đi u khi n s  t ng tác gi a các ti n trình và truy c p t i các ti nề ạ ề ể ự ươ ữ ế ậ ớ ế  
trình đó. 

Căn c  vào vi c truy nh p tài nguyên trên m ng ng i ta chia các th c th  trong m ngứ ệ ậ ạ ườ ự ể ạ  
thành hai lo i ch  và khách, trong đó máy khách (Client) truy nh p đ c vào tài nguyênạ ủ ậ ượ  
c a m ng nh ng không chia s  tài nguyên c a nó v i m ng, còn máy ch  (Server) làủ ạ ư ẻ ủ ớ ạ ủ  
máy tính n m trên m ng và chia s  tài nguyên c a nó v i các ng i dùng m ng.ằ ạ ẻ ủ ớ ườ ạ

Hi n nay các h  đi u hành m ng th ng đ c chia làm hai lo i là h  đi u hành m ngệ ệ ề ạ ườ ượ ạ ệ ề ạ  
ngang hàng (Peer-to-peer) và h  đi u hành m ng phân bi t (client/server). ệ ề ạ ệ

V i h  đi u hành m ng ngang hàng m i máy tính trên m ng có th  v a đóng vai tròớ ệ ề ạ ỗ ạ ể ừ  
ch  l n khách t c là chúng v a có th  s  d ng tài nguyên c a m ng l n chia s  tàiủ ẫ ứ ừ ể ử ụ ủ ạ ẫ ẻ  
nguyên c a nó cho m ng, ví d : LANtastic c a Artisoft, NetWare lite c a Novell,ủ ạ ụ ủ ủ  
Windows (for Workgroup, 95, NT Client) c a Microsoft.ủ

V i h  đi u hành m ng phân bi t các máy tính đ c phân bi t ch  và khách, trong đóớ ệ ề ạ ệ ượ ệ ủ  
máy ch  m ng (Server) gi  vai trò ch  và các máy cho ng i s  d ng gi  vai tròủ ạ ữ ủ ườ ử ụ ữ  
khách (các tr m). Khi có nhu c u truy nh p tài nguyên trên m ng các tr m t o ra cácạ ầ ậ ạ ạ ạ  
yêu c u và g i chúng t i máy ch  sau đó máy ch  th c hi n và g i tr  l i. Ví d  cácầ ử ớ ủ ủ ự ệ ử ả ờ ụ  
h  đi u hành m ng phân bi t: Novell Netware, LAN Manager c a Microsoft, Windowsệ ề ạ ệ ủ  
NT Server c a Microsoft, LAN Server c a IBM, Vines c a Banyan System v i serverủ ủ ủ ớ  
dùng h  đi u hành Unix.ệ ề

II. H  đi u hành m ng Windows NTệ ề ạ

Windows NT là h  đi u hành m ng cao c p c a hãng Microsoft. Phiên b n đ u có tênệ ề ạ ấ ủ ả ầ  
là Windows NT 3.1 phát hành năm 1993, và phiên b n server là Windows NT Advancedả  
Server (tr c đó là LAN Manager for NT). Năm 1994 phiên b n Windows NT Server vàướ ả  
Windows NT Workstation version 3.5 đ c phát hành. Ti p theo đó ra đ i các b nượ ế ờ ả  
version 3.51. Các phiên b n workstation có s  d ng đ  thành l p m ng ngang hàng;ả ử ụ ể ậ ạ  
còn các b n server dành cho qu n lý file t p trung, in n và chia s  các ng d ng.ả ả ậ ấ ẻ ứ ụ

Năm 1995, Windows NT Workstation và Windows NT Server version 4.0 ra đ i đã k tờ ế  
h p shell c a ng i anh em Windows 95 n i ti ng phát hành tr c đó không lâu (tr cợ ủ ườ ổ ế ướ ướ  
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đây shell c a Windows NT gi ng shell c a Windows 3.1) đã k t h p đ c giao di nủ ố ủ ế ợ ượ ệ  
quen thu c, d  s  d ng c a Windows 95 và s  m nh m , an toàn, b o m t cao c aộ ễ ử ụ ủ ự ạ ẽ ả ậ ủ  
Windows NT.

Windows NT có hai b n mà nó đi đôi v i hai cách ti p c n m ng khác nhau. Hai b nả ớ ế ậ ạ ả  
này g i là Windows NT Workstation và Windows NT server. V i h  đi u hành chu nọ ớ ệ ề ẩ  
c a NT ta có th  xây d ng m ng ngang hàng, máy ch  m ng và m i công c  qu n trủ ể ự ạ ủ ạ ọ ụ ả ị 
c n thi t cho m t máy ch  m ng ngoài ra còn có th  có nhi u gi i pháp v  xây d ngầ ế ộ ủ ạ ể ề ả ề ự  
m ng di n r ng. C  hai b n Windows NT station và Windows NT server cùng đ cạ ệ ộ ả ả ượ  
xây d ng trên c  s  nhân NT chung và các giao di n và c  hai cùng có nh ng đ cự ơ ở ệ ả ữ ặ  
tr ng an toàn theo tiêu chu n C2. Windows NT Wordstation đ c s  d ng đ  k t n iư ẩ ượ ử ụ ể ế ố  
nh ng nhóm ng i s  d ng nh , th ng cùng làm vi c trong m t văn phòng. Tuyữ ườ ử ụ ỏ ườ ệ ộ  
nhiên v i Windows NT server ta có đ c m t kh  năng ch ng h ng hóc cao, nh ngớ ượ ộ ả ố ỏ ữ  
kh  năng cung c p d ch v  m ng l n và nh ng l a chon k t n i khác nhau, Windowsả ấ ị ụ ạ ớ ữ ự ế ố  
NT Server không h n ch  v  s  ng i có th  thâm nh p vào m ng. ạ ế ề ố ườ ể ậ ạ

V i Windows NT ta cũng có nh ng công c  qu n tr  t  xa vào m ng mà có th  th cớ ữ ụ ả ị ừ ạ ể ự  
hi n đ c vi c qu n tr  t  nh ng máy tính  xa. Nó thích h p v i t t c  các s  đệ ượ ệ ả ị ừ ữ ở ợ ớ ấ ả ơ ồ 
m ng BUS, STAR, RING và h n h p.ạ ỗ ợ

Windows NT là h  đi u hành có s c m nh công nghi p đ u tiên cho s  l ng kh ngệ ề ứ ạ ệ ầ ố ượ ổ  
l  các máy tính IBM compatible. Windows NT là m t h  đi u hành th c s  dành choồ ộ ệ ề ự ự  
ng i s  d ng, các c  quan, các công ty xí nghi p. Windows NT là m t h  đi u hànhườ ử ụ ơ ệ ộ ệ ề  
đa nhi m, đa x  lý v i đ a ch  32 bit b  nh . Nó y m tr  các ng d ng DOS,ệ ử ớ ị ỉ ộ ớ ể ợ ứ ụ  
Windows, Win32 GUI và các ng d ng d a trên ký t . Windows NT server là m t hứ ụ ự ự ộ ệ 
đi u hành m ng hoàn ch nh, nó nhanh chóng đ c th a nh n là m t trong nh ng hề ạ ỉ ượ ừ ậ ộ ữ ệ 
đi u hành t t nh t hi n nay vì:ề ố ấ ệ

Là h  đi u hành m ng đáp ng t t c  các giao th c truy n thông ph  d ngệ ề ạ ứ ấ ả ứ ề ổ ụ  
nh t. Ngoài ra nó v a cho phép giao l u gi a các máy trong m ng, v a choấ ừ ư ữ ạ ừ  
phép truy nh p t  xa, cho phép truy n file v.v... Windows NT là h  đi u hànhậ ừ ề ệ ề  
v a đáp ng cho m ng c c b  (LAN) v a đáp ng cho m ng di n r ng (WAN)ừ ứ ạ ụ ộ ừ ứ ạ ệ ộ  
nh  Intranet, Internet.ư

Windows NT server h n h n các h  đi u hành khác b i tính m m d o, đaơ ẳ ệ ề ở ề ẻ  
d ng trong qu n lý. Nó v a cho phép qu n lý m ng theo mô hình m ng phânạ ả ừ ả ạ ạ  
bi t (Clien/Server), v a cho phép qu n lý theo mô hình m ng ngang hàng (peerệ ừ ả ạ  
to peer).

Windows NT server đáp ng t t nh t các d ch v  vi n thông, m t d ch vứ ố ấ ị ụ ễ ộ ị ụ 
đ c s  d ng r ng rãi trong t ng lai.ượ ử ụ ộ ươ

Windows NT server cài đ t đ n gi n, nh  nhàng và đi u quan tr ng nh t là nóặ ơ ả ẹ ề ọ ấ  
t ng thích v i h u nh  t t c  các h  m ng, nó không đòi h i ng i ta ph iươ ớ ầ ư ấ ả ệ ạ ỏ ườ ả  
thay đ i nh ng gì đã có.ổ ữ
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Cho phép dùng các d ch v  truy c p t  xa (Remote access service - RAS), cóị ụ ậ ừ  
kh  năng ph p v  đ n 64 c ng truy nh p t  xa (trong đó Lan manager 16ả ụ ụ ế ổ ậ ừ  
c ng).ổ

Đáp ng cho c  các máy tr m Macintosh n i v i Windows NT server.ứ ả ạ ố ớ

    Windows NT y m tr  m i nghi th c m ng chu n nh  NetBUEI, IPX/SPX, TCP/IPể ợ ọ ứ ạ ẩ ư  
và các nghi th c khác. Windows NT cũng t ng thích v i nh ng m ng thông d ng hiênứ ươ ớ ữ ạ ụ  
nay nh  Novell NetWare, Banyan VINES, và Microsoft LAN Manager. Đ i v i m ngư ố ớ ạ  
l n và kh  năng thâm nh p t  xa s n ph m Windows NT Server cũng cũng c p cácớ ả ậ ừ ả ẩ ấ  
ch c năng b  xung nhu kh  năng k t n i v i máy tính l n và máy MAC.ứ ổ ả ế ố ớ ớ

III. C u trúc c a h  đi u hành Windows NTấ ủ ệ ề

Windows NT đ c thi t k  s  d ng cách ti p c n theo đ n th  (modular). Các đ nượ ế ế ử ụ ế ậ ơ ể ơ  
th  khác nhau (còn đ c g i là các b  ph n, thành ph n) c a Windows NT đ c trìnhể ượ ọ ộ ậ ầ ủ ượ  
bày trong hình 1 Các b  ph n c a Windows NT có th  ch y d i hai ch  đ : Userộ ậ ủ ể ạ ướ ế ộ  
(ng i s  d ng) và Kernel (c t lõi c a h  đi u hành). Khi m t thành ph n c a hườ ử ụ ố ủ ệ ề ộ ầ ủ ệ 
đi u hành ch y d i c t lõi c a h  đi u hành (Kernel), nó truy c p đ y đ  các ch  thề ạ ướ ố ủ ệ ề ậ ầ ủ ỉ ị 
máy cho b  x  lý đó và có th  truy c p t ng quát toàn b  tài nguyên trên h  th ng máyộ ử ể ậ ổ ộ ệ ố  
tính.

Trong Windows NT: Executive Services, Kernel và HAL ch y d i ch  đ  c t lõi c aạ ướ ế ộ ố ủ  
h  đi u hành.ệ ề

H  th ng con (Subsystem) Win 32 và các h  th ng con v  môi tr ng, ch ng h n nhệ ố ệ ố ề ườ ẳ ạ ư 
DOS/Win 16.0S/2 và h  th ng con POSIX ch y d i ch  đ  user. B ng cách đ t cácệ ố ạ ướ ế ộ ằ ặ  
h  th ng con này trong ch  đ  user, các nhà thi t k  Windows NT có th  hi u ch nhệ ố ế ộ ế ế ể ệ ỉ  
chúng d  dàng h n mà không c n thay đ i các thành ph n đ c thi t k  đ  ch y d iễ ơ ầ ổ ầ ượ ế ế ể ạ ướ  
ch  đ  Kernel. ế ộ
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Hình 10.1: C u trúc Windows NTấ

Các l p chính c a h  đi u hành WINDOWS NT SERVER g m:ớ ủ ệ ề ồ

L p ph n c ng tr u t ng (Hardware Astraction Layer - HAL):ớ ầ ứ ừ ượ  Là ph nầ  
c ng máy tính mà c t lõi c a h  đi u hành (Kernel) có th  đ c ghi vào giaoứ ố ủ ệ ề ể ươ  
di n ph n c ng o, thay vì vào ph n c ng máy tính th c s . Ph n l n c t lõiệ ầ ứ ả ầ ứ ự ự ầ ớ ố  
c a h  đi u hành s  d ng HAL đ  truy c p các tài nguyên máy tính. Đi u nàyủ ệ ề ử ụ ể ậ ề  
có nghĩa là c t lõi c a h  đi u hành và t t c  các thành ph n khác ph  thu cố ủ ệ ề ấ ả ầ ụ ộ  
vào c t lõi có th  d  dàng xu t (Ported) thông qua Microsoft đ n các n nố ể ễ ấ ế ề  
( Platform ) ph n c ng khác. M t thành phân nh  trong c t lõi c a h  đi uầ ứ ộ ỏ ố ủ ệ ề  
hành, cũng nh  b  qu n lý Nh p / Xu t truy c p ph n c ng máy tính tr c ti pư ộ ả ậ ấ ậ ầ ứ ự ế  
mà không c n bao g m HAL.ầ ồ

L p Kernel c t lõi c a h  đi u hành):ớ ố ủ ệ ề  Cung c p các ch c năng h  đi uấ ứ ệ ề  
hành c  b n đ c s  d ng b i các thành ph n th c thi khác. Thành ph nơ ả ượ ử ụ ở ầ ự ầ  
Kernel t ng đ i nh  và cung c p các thành ph n c t y u cho nh ng ch cươ ố ỏ ấ ầ ố ế ữ ứ  
năng c a h  đi u hành. Kernel ch  y u ch u trách nhi m qu n lý lu ng, qu nủ ệ ề ủ ế ị ệ ả ồ ả  
lý ph n c ng và đ ng b  đa s  lý.ầ ứ ồ ộ ử

Các thành ph n Executive:ầ  Là các thành ph n h  đi u hành  ch  đ  Kernelầ ệ ề ở ế ộ  
thi hành các d ch v  nh  :ị ụ ư

Qu n lý đ i t ng (object manager)ả ố ượ
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B o m t (security reference monitor)ả ậ

Qu n lý ti n trình (process manager)ả ế

Qu n lý b  nh  o (virtual memory manager)ả ộ ớ ả

Th  t c c c b  g i ti n ích, và qu n tr  nh p/xu t (I/O Manager)ủ ụ ụ ộ ọ ệ ả ị ậ ấ

IV.C  ch  qu n lý c a Windows NT ơ ế ả ủ

1. Qu n lý đ i t ngả ố ượ  (Object Manager): 

T t c  tài nguyên c a h  đi u hành đ c th c thi nh  các đ i t ng. M t đ i t ngấ ả ủ ệ ề ượ ự ư ố ượ ộ ố ượ  
là m t đ i di n tr u t ng c a m t tài nguyên. Nó mô t  tr ng thái bên trong và cácộ ạ ệ ừ ượ ủ ộ ả ạ  
tham s  c a tài nguyên và t p h p các ph ng th c (method) có th  đ c s  d ng đố ủ ậ ợ ươ ứ ể ượ ử ụ ể 
truy c p và đi u khi n đ i t ng. ậ ề ể ố ượ

Ví d  m t đ i t ng t p tin s  có m t tên t p tin, thông tin tr ng thái trên file và danhụ ộ ố ượ ậ ẽ ộ ậ ạ  
sách các ph ng th c, nh  t o, m ,đóng và xóa, đ i t ng mô t  các thao tác có thươ ứ ư ạ ở ố ượ ả ể 
đ c th c hi n trên đ i t ng file. ượ ự ệ ố ượ

B ng cách x  lý toàn b  tài nguyên nh  đ i t ng Windows NT có th  th c hi n cácằ ử ộ ư ố ượ ể ự ệ  
ph ng th c gi ng nhau nh : t o đ i t ng, b o v  đ i t ng, giám sát vi c s  d ngươ ứ ố ư ạ ố ượ ả ệ ố ượ ệ ử ụ  
đ i t ng (Client object) giám sát nh ng tài nguyên đ c s  d ng b i m t đ i t ng.ố ượ ữ ượ ử ụ ở ộ ố ượ

Vi c qu n lý đ i t ng (Object Manager) cung c p m t h  th ng đ t tên phân c p choệ ả ố ượ ấ ộ ệ ố ặ ấ  
t t c  các đ i t ng trong h  th ng. Do đó, tên đ i t ng t n t i nh  m t ph n c aấ ả ố ượ ệ ố ố ượ ồ ạ ư ộ ầ ủ  
không gian tên toàn c c và đ c s  d ng đ  theo dõi vi c t o và s  d ng đ i t ng.ụ ượ ử ụ ể ệ ạ ử ụ ố ượ

Sau đây là m t s  ví d  c a lo i đ i t ng Windows NT :ộ ố ụ ủ ạ ố ượ

Đ i t ng Directory (th  m c).ố ượ ư ụ

Đ i t ng File (t p tin).ố ượ ậ

Đ i t ng ki u object.ố ượ ể

Đ i t ng Process (ti n trình).ố ượ ế

Đ i t ng thread (lu ng).ố ượ ồ

Đ i t ng Section and segment (mô t  b  nh ).ố ượ ả ộ ớ

Đ i t ng Port (c ng).ố ượ ổ

Đ i t ng Semaphore và bi n c .ố ượ ế ố
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Đ i t ng liên k t Symbolic (ký hi u).ố ượ ế ệ

2. C  ch  b o m tơ ế ả ậ  (SRM - Security Reference Monitor):

Ð c s  d ng đ  th c hi n v n đ  an ninh trong h  th ng Windows NT. Các yêu c uượ ử ụ ể ự ệ ấ ề ệ ố ầ  
t o m t đ i t ng ph i đ c chuy n qua SRM đ  quy t đ nh vi c truy c p tài nguyênạ ộ ố ượ ả ượ ể ể ế ị ệ ậ  
đ c cho phép hay không. SRM làm vi c v i h  th ng con b o m t trong ch  đ  user.ượ ệ ớ ệ ố ả ậ ế ộ  
H  th ng con này đ c s  d ng đ  xác nh n user login vào h  th ng Windows NT.ệ ố ượ ử ụ ể ậ ệ ố

Đ  ki m soát vi c truy c p, m i đ i t ng Windows NT có m t danh sách an toànể ể ệ ậ ỗ ố ượ ộ  
(Access Control List - ACL). Danh sách an toàn c a m i đ i t ng g m nh ng ph n tủ ỗ ố ượ ồ ữ ầ ử 
riêng bi t g i là Access Control Entry (ACE). M i ACE ch a m t SecurityID (SID: sệ ọ ỗ ứ ộ ố 
hi u an toàn) c a ng i s  d ng ho c nhóm. M t SID là m t s  bên trong s  d ngệ ủ ườ ử ụ ặ ộ ộ ố ử ụ  
v i máy tính Windows NT mô t  m t ng i s  d ng ho c m t nhóm duy nh t gi aớ ả ộ ườ ử ụ ặ ộ ấ ữ  
các máy tính Windows NT. 

Ngoài SID, ACE ch a m t danh sách các hành đ ng (action) đ c cho phép ho c b  tứ ộ ộ ượ ặ ị ừ 
ch i c a m t user ho c m t nhóm. Khi ng i s  d ng đăng nh p vào m ng Windowsố ủ ộ ặ ộ ườ ử ụ ậ ạ  
NT, sau khi vi c nh n d ng thành công, m t Security Access Token (SAT) đ c t oệ ậ ạ ộ ượ ạ  
cho ng i dùng đó. SAT ch a SID c a ng i dùng và SID c a t t c  các nhóm ng iườ ứ ủ ườ ủ ấ ả ườ  
dùng thu c m ng Windows NT. Sau đó SAT ho t đ ng nh  m t "passcard" (thộ ạ ạ ộ ư ộ ẻ 
chuy n) cho phiên làm vi c c a ng i dùng đó và đ c s  d ng đ  ki m tra t t cể ệ ủ ườ ượ ử ụ ể ể ấ ả 
ho t đ ng c a ng i dùng.ạ ộ ủ ườ

Khi ng i dùng tham gia m ng truy c p m t đ i t ng, Security Reference Monitorườ ạ ậ ộ ố ượ  
ki m tra b  mô t  b o m t c a đ i t ng xem SID li t kê trong SAT có phù h p v iể ộ ả ả ậ ủ ố ượ ệ ợ ớ  
giá tr  trong ACE không. N u phù h p, các quy n v  an ninh đ c li t trong ACE ápị ế ợ ề ề ượ ệ  
d ng cho ng i dùng đó.ụ ườ

Hình 10.2: Ví d  v  danh sách an toàn (Access Control List).ụ ề

3. Qu n lý nh p / xu t (I/O Manager) :ả ậ ấ  

Ch u trách nhi m cho toàn b  các ch c năng nh p / xu t trong h  đi u hành Windowsị ệ ộ ứ ậ ấ ệ ề  
NT. I/O Manager liên l c v i trình đi u khi n c a các thi t b  khác nhau. ạ ớ ề ể ủ ế ị
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4. I/O Manager:

Ss  d ng m t ki n trúc l p cho các trình đi u khi n. M i b  ph n đi u khi n trongử ụ ộ ế ớ ề ể ỗ ộ ậ ề ể  
l p này th c hi n m t ch c năng đ c xác đ nh rõ. Ph ng pháp ti p c n này choớ ự ệ ộ ứ ượ ị ươ ế ậ  
phép m t thành ph n đi u khi n đ c thay th  d  dàng mà không nh h ng ph nộ ầ ề ể ượ ế ễ ả ưở ầ  
còn l i c a các b  ph n đi u khi n.ạ ủ ộ ậ ề ể

Hình 10.3:Các trình đi u khi n thi t b  theo l p c a I / O Managerề ể ế ị ớ ủ

V. Các c  ch  b o v  d  li u trong Windows NTơ ế ả ệ ữ ệ

C  ch  b o v  d  li uơ ế ả ệ ữ ệ  c a Windows NT g i là fault tolerance, nó cho phép h  th ngủ ọ ệ ố  
kh  năng ti p t c làm vi c và b o toàn d  li u c a h  th ng trong tr ng h p m tả ế ụ ệ ả ữ ệ ủ ệ ố ườ ợ ộ  
ph n c a h  th ng có s  c  h ng hóc sai l ch. Trong Windows NT c  ch  faultầ ủ ệ ố ự ố ỏ ệ ơ ế  
tolerance bao g m các bi n pháp sau:ồ ệ

Ch ng cúp đi n b t th ng.ố ệ ấ ườ

Cung c p kh  năng b o v  h  th ng đĩa (fault tolerance disk subsystem).ấ ả ả ệ ệ ố

Cung c p kh  năng sao chép d  phòng (backup) t  băng t .ấ ả ự ừ ừ

Kh  năng b o v  h  th ng đĩa c a Windows NT là RAID ø (vi t t t c a Redundantả ả ệ ệ ố ủ ế ắ ủ  
Array of Inexpensiredisk). Th c ch t RAID là m t lo t các bi n pháp đ  b o v  hự ấ ộ ạ ệ ể ả ệ ệ 
th ng đĩa. Các bi n pháp trong RIAD đ c chia thành 6 m c sau: ố ệ ượ ứ

M c 0ứ : Đây là m c ng v i bi n pháp chia nh  đĩa (disk striping). Th c ch tứ ứ ớ ệ ỏ ự ấ  
n i dung c a bi n pháp này là phân chia d  li u thành kh i và sau đó s p x pộ ủ ệ ữ ệ ố ắ ế  
các kh i d  li u theo th  t  trong t t c  các đĩa thành 1 m ng.ố ữ ệ ứ ự ấ ả ả

M c 1ứ : M c này ng v i bi n pháp disk Mirroring, bi n pháp này cho phépứ ứ ớ ệ ệ  
t o ra 2 đĩa gi ng nhau. N u trong quá trình v n hành m ng m t đĩa có s  cạ ố ế ậ ạ ộ ự ố 
thì h  th ng s  d ng d  li u c a đĩa kia.ệ ố ử ụ ữ ệ ủ

M c 2ứ : M c này ng v i bi n pháp phân chia nh  đĩa b ng cách phân chiaứ ứ ớ ệ ỏ ằ  
các file thành các byte và s p x p các byte sang nhi u đĩa. M c này s  d ng mãắ ế ề ứ ử ụ  
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s a sai (error correcting code) trong quá trình phân chia đĩa. Nói chung bi n phápử ệ  
dùng  m c này t t h n bi n pháp dùng trong m c 1.ở ứ ố ơ ệ ứ

M c 3ứ : M c này s  d ng bi n pháp gi ng m c 2. Tuy nhiên mã s a sai (errorứ ử ụ ệ ố ứ ử  
correction code) ch  s  d ng cho m t đĩa. Không áp d ng cho nhi u đĩa nh  ỉ ử ụ ộ ụ ề ư ở 
m c 2. Ng i ta th ng dùng m c này đ  truy nh p vào m t s  ít file có dungứ ườ ườ ứ ể ậ ộ ố  
tích l n.ớ

M c 4ứ : M c này s  d ng bi n pháp gi ng  m c 2 và 3 nh ng b ng ph ngứ ử ụ ệ ố ở ứ ư ằ ươ  
pháp phân chia đĩa thành các kh i l n. Gi ng nh  m c 3 t t c  các mã s a saiố ớ ố ư ứ ấ ả ử  
(error correction code) đ c hgi vào m t đĩa và tách kh i kh i d  li u.ượ ộ ỏ ố ữ ệ

M c 5ứ : Trong m c này ng i ta s  d ng bi n pháp phân chia đĩa thành t ngứ ườ ử ụ ệ ừ  
ph n g i là Striping with party. Bi n pháp s  d ng  m c này t ng t  nh  cầ ọ ệ ử ụ ở ứ ươ ự ư ứ  
4, s  li u đ c phân nh  thành các kh i l n và sau đó ghi vào t t c  các đĩa.ố ệ ượ ỏ ố ớ ấ ả  
Các thông tin (party Infomation) đ c coi nh  các d  li u dùng t m th i (dataượ ư ữ ệ ạ ờ  
redundancy).

Ngoài ra chúng ta còn có th  áp d ng các bi n pháp b o v  d  li u trongể ụ ệ ả ệ ữ ệ  
Windows NT:

Bi n pháp Disk mirroring:ệ  Disk mirroring là cách sao t m (redundant) l i đĩaạ ạ  
ho c partition. Bi n pháp này b o v  d  li u tránh các s  c  b ng cách d a raặ ệ ả ệ ữ ệ ự ố ằ ư  
ch  đ  th ng xuyên backup đĩa ho c partition. Hình d i ch  ra cách dùngế ộ ườ ặ ướ ỉ  
bi n pháp Mirroring:ệ

Disk Duplexing: Bi n pháp dùng đĩa kép (Disk Duplexing) t ng t  nh  diskệ ườ ự ư  
mirroring ch  khác là chúng dùng 2 disk controler. Di u này cho thên h  năngỉ ề ả  
b o v  khi controler c a m t đĩa có s  c . Trong khi đó bi n pháp Mirrorả ệ ủ ộ ự ố ệ  
không th  kh c ph c đ c tình hu ng này.ể ắ ụ ượ ố

Mirror Set: Các partition ho c đĩa trong ch  đ  Mirror đ c t o ra b ng cáchặ ế ộ ượ ạ ằ  
l p sao l i partition ho c đĩa trên đĩa khác cùng m t tên  đĩa đ c gán cho cặ ạ ặ ộ ổ ượ ả 
2 partition. Ta có th  dùng establish Mirror trong menu Fault tolerance. N u đĩaể ế  
ho c partition trong ch  đ  Mirror b  l i thì ch  đ  Mirror c n ph i ng t đặ ế ộ ị ỗ ế ộ ầ ả ắ ể 
th c hi n ch  đ  sao chép d  phòng vào m t đĩa ri ng. Sau đó sao backup trự ệ ế ộ ự ộ ệ ở 
l i.ạ

VI. Gi i thi u v  ho t đ ng c a Windows NT Serverớ ệ ề ạ ộ ủ

Khi chúng ta kh i đ ng Windows NT Server h p Begin logon s  hi n ra, server chở ộ ộ ẽ ệ ờ 
đ i đ  chúng ta b m Ctrl+Alt +Del đ  có th  ti p t c ho t đ ng.  đ y có đi m khácợ ể ấ ể ể ế ụ ạ ộ Ở ậ ể  
v i các h  đi u hành DOS, Windows 95 là t  h p Ctrl+Alt +Del không ph i là kh iớ ệ ề ổ ợ ả ở  
đ ng l i máy. Trong tr ng h p này Windows NT lo i b  m i ch ng trình Virus hayộ ạ ườ ợ ạ ỏ ọ ươ  
không có phép đang ho t đ ng tr c khi b c vào làm vi c.ạ ộ ướ ướ ệ
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Hình 10.4: Thông báo gia nh p m ngậ ạ

Lúc này chúng ta s  th y h p Logon Information xu t hi n và y u c u chúng ta ph iẽ ấ ộ ấ ệ ế ầ ả  
đánh đúng tên và m t kh u thì m i đ c đăng nh p vào Server. N u là ng i dùngậ ẩ ớ ượ ậ ế ườ  
m i thì ph i đ c ng i qu n tr  khai báo tên và m t kh u tr c khi đăng nh p..ớ ả ượ ườ ả ị ậ ẩ ướ ậ

Hình 10.5: Màn hình gia nh p m ngậ ạ

Cũng gi ng nh  màn hình n n c a h  đi u hành Windows 95 khi mu n th c hi n cácố ư ề ủ ệ ề ố ự ệ  
trình, g i các menu h  th ng chúng ta dùng nút Start  cu i màn hìnhọ ệ ố ở ố

Hình 10.6: Đi m kh i đ u c a Windowsể ở ầ ủ

Tr c mu n k t thúc ch ng trình và t t máy chúng ta ph i b m phím Start r i ch nướ ố ế ươ ắ ả ấ ồ ọ  
ShutDown, màn hình k t thúc s  hi n ra cho chúng ta l a chon công yêu c u v  t t hayế ẽ ệ ự ầ ề ắ  
kh i đ ng l i. ở ộ ạ
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Hình 10.7: Màn hình thoát kh i Windowsỏ
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Ch ng 11ươ

H  th ng qu n lý c a m ng Windows NTệ ố ả ủ ạ

Các m ng máy tính hi n nay đ c thi t k  r t đa d ng và đang th c hi n nh ng ngạ ệ ượ ế ế ấ ạ ự ệ ữ ứ  
d ng trên nhi u lĩnh v c c a đ i s ng xã h i. Đi u đó có nghĩa là các thông tin l u trụ ề ự ủ ờ ố ộ ề ư ữ 
trên m ng và các thông tin truy n giao trên m ng ngày càng mang nhi u giá tr  có ýạ ề ạ ề ị  
nghĩa s ng còn. Do v y nh ng ng i qu n tr  m ng ngày càng ph i quan tâm đ n vi cố ậ ữ ườ ả ị ạ ả ế ệ  
b o v  các tài nguyên c a mình. ả ệ ủ

Vi c b o v  an toàn là quá trình b o v  m ng kh i b  xâm nh p ho c m t mát, khiệ ả ệ ả ệ ạ ỏ ị ậ ặ ấ  
thi t k  các h  đi u hành m ng ng i ta ph i xây d ng m t h  th ng qu n lý nhi uế ế ệ ề ạ ườ ả ự ộ ệ ố ả ề  
t ng và linh ho t giúp cho ng i qu n tr  m ng có th  th c hi n nh ng ph ng án vầ ạ ườ ả ị ạ ể ự ệ ữ ươ ề 
qu n lý t  đ n gi n m c đ  th p cho đ n ph c t p m c đ  cao trong nh ng m ng cóả ừ ơ ả ứ ộ ấ ế ứ ạ ứ ộ ữ ạ  
nhi u ng i tham gia. Thông qua nh ng công c  qu n tr  đã đ c xây d ng saünề ườ ữ ụ ả ị ượ ự  
ng i qu n tr  có th  xây d ng nh ng c  ch  v  an toàn phù h p v i c  quan c aườ ả ị ể ự ữ ơ ế ề ợ ớ ơ ủ  
mình. 

Thông th ng h  th ng m ng có nh ng m c qu n lý chính sau: ườ ệ ố ạ ữ ứ ả

M c qu n lý vi c thâm nh p m ng (Login/Password):ứ ả ệ ậ ạ  M c qu n lý vi cứ ả ệ  
thâm nh p m ng (Login/Password) xác đ nh nh ng ai và lúc nào có th  vàoậ ạ ị ữ ể  
m ng. Đ i v i ng i qu n tr  và ng i s  d ng m ng, m c an toàn này d ngạ ố ớ ườ ả ị ườ ử ụ ạ ứ ườ  
nh  khá đ n gi n mà theo đó m i ng i s  d ng (ng i s  d ng) có m t tênư ơ ả ỗ ườ ử ụ ườ ử ụ ộ  
login và m t kh u duy nh t. ậ ẩ ấ

M c qu n lý trong vi c qu n lý s  d ng các tài nguyên c a m ng:ứ ả ệ ả ử ụ ủ ạ  Ki mể  
soát nh ng tài nguyên nào mà ng i s  d ng đ c phép truy c p, s  d ng vàữ ườ ử ụ ượ ậ ử ụ  
s  d ng nh  th  nào. ử ụ ư ế

M c qu n lý v i th  m c và file:ứ ả ớ ư ụ  M c an toàn c a file ki m soát nh ng fileứ ủ ể ữ  
và th  m c nào ng i s  d ng đ c dùng trên m ng và đ c s  d ng  m cư ụ ườ ử ụ ượ ạ ượ ử ụ ở ứ  
đ  nào ộ

M c qu n lý vi c đi u khi n File Server:ứ ả ệ ề ể  M c an toàn trên máy ch  ki mứ ủ ể  
soát ai có th  đ c th c hi n các thao tác trên máy ch  nh  b t, t t, ch y cácể ượ ự ệ ủ ư ậ ắ ạ  
ch ng trình khác. Ng i ta c n có c  ch  nh  m t kh u đ  b o v .ươ ườ ầ ơ ế ư ậ ẩ ể ả ệ

I. Qu n lý các tài nguyên trong m ng ả ạ

Nh  chúng ta đã bi t, m ng LAN cung c p các d ch v  theo hai cách: qua cách chia sư ế ạ ấ ị ụ ẻ 
tài nguyên theo nguyên t c ngang hàng và thông qua nh ng máy ch  trung tâm. Dù b tắ ữ ủ ấ  
c  ph ng pháp nào đ c s  d ng, v n đ  c n ph i gi i quy t là là giúp ng i sứ ươ ượ ử ụ ấ ề ầ ả ả ế ườ ử 
d ng xác đ nh đ c các tài nguyên có saün  đâu đ  có th  s  d ng. ụ ị ượ ở ể ể ử ụ
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        Các k  thu t sau đây đã đ c s  d ng đ  t  ch c tài nguyên m ng máy tính: ỹ ậ ượ ử ụ ể ổ ứ ạ

Qu n lý đ n l  t ng máy ch  (stand-alone services).ả ơ ẻ ừ ủ

Qu n lý theo d ch v  th  m c (directory services).ả ị ụ ư ụ

Qu n lý theo nhóm (workgroups).ả

Qu n lý theo domain (domains).ả

  1. Qu n lý đ n l  t ng máy ch  (Stand-alone Services)ả ơ ẻ ừ ủ

V i cách qu n lý này trong m ng LAN th òng ch  có m t vài máy ch , m i máy chớ ả ạ ư ỉ ộ ủ ỗ ủ 
s  qu n lý tài nguyên c a mình, m i ng i s  d ng mu n thâm nh p nh ng tàiẽ ả ủ ỗ ườ ử ụ ố ậ ữ  
nguyên c a máy ch  nào thì ph i khai báo và ch u s  qu n lý c a máy ch  đó. Mô hìnhủ ủ ả ị ự ả ủ ủ  
trên phù h p v i nh ng m ng nh  v i ít máy ch  và khi có tr c tr c trên m t máy chợ ớ ữ ạ ỏ ớ ủ ụ ặ ộ ủ 
thì toàn m ng v n ho t đ ng. Cũng vì trong m ng LAN ch  có ít máy ch , do đó ng iạ ẫ ạ ộ ạ ỉ ủ ườ  
s  d ng không m y khó khăn đ  tìm các t p tin, máy in và các tài nguyên khác c aử ụ ấ ể ậ ủ  
m ng (plotter, CDRom, modem...). ạ

Vi c t  ch c nh  v y không c n nh ng d ch v  qu n lý tài nguyên ph c t p. Tuyệ ổ ứ ư ậ ầ ữ ị ụ ả ứ ạ  
nhiên khi trong m ng có t  hai máy ch  tr  lên v n đ  tr  nên ph c t p h n vì m iạ ừ ủ ở ấ ề ở ứ ạ ơ ỗ  
máy ch  riêng l  gi  riêng b ng danh sách các ng i s  d ng và tài nguyên c a mình.ủ ẻ ữ ả ườ ử ụ ủ  
Khi đó m i ng i s  d ng ph i t o l p và b o trì tài kho n c a mình  hai máy chỗ ườ ử ụ ả ạ ậ ả ả ủ ở ủ 
khác nhau m i có th  đăng nh p (logon) và truy xu t đ n các máy ch  này. Ngoài raớ ể ậ ấ ế ủ  
vi c xác đ nh v  trí c a các tài nguyên trong m ng cũng r t khó khăn khi m ng có quiệ ị ị ủ ạ ấ ạ  
mô l n.ớ

2. Qu n lý theo d ch v  th  m c (Directory Services)ả ị ụ ư ụ

H  th ng các d ch v  th  m c cho phép làm vi c v i m ng nh  là m t h  th ngệ ố ị ụ ư ụ ệ ớ ạ ư ộ ệ ố  
th ng nh t, tài nguyên m ng đ c nhóm l i m t cách logic đ  d  tìm h n. Gi i phápố ấ ạ ượ ạ ộ ể ễ ơ ả  
này có th  đ c dùng cho nh ng m ng l n.  đây thay vì ph i đăng nh p vào nhi uể ượ ữ ạ ớ Ở ả ậ ề  
máy ch , ng i s  d ng ch  c n đăng nh p vào m ng và đ c các d ch v  th  m củ ườ ử ụ ỉ ầ ậ ạ ượ ị ụ ư ụ  
c p quy n truy c p đ n tài nguyên m ng, cho dù đ c cung c p b i b t k  máy chấ ề ậ ế ạ ượ ấ ở ấ ể ủ 
nào. 

Ng i qu n tr  m ng ch  c n th c hi n công vi c c a mình t i m t tr m trên m ngườ ả ị ạ ỉ ầ ự ệ ệ ủ ạ ộ ạ ạ  
m c dù các đi m nút c a nó có th  n m trên c  th  gi i. H  đi u hành Netware 4.xặ ể ủ ể ằ ả ế ớ ệ ề  
cung c p d ch v  n i ti ngï và đ y u th  c nh tranh này v i tên g i ấ ị ụ ổ ế ầ ư ế ạ ớ ọ Netware 
Directory Services (NDS). 

Gi i pháp này thích h p v i nh ng m ng l n. Các thông tin c a NDS đ c đ t trongả ợ ớ ữ ạ ớ ủ ượ ặ  
m t h  th ng c  s  d  li u đ ng b , r ng kh p đ c g i là DIB (Data Informationộ ệ ố ơ ở ữ ệ ồ ộ ộ ắ ượ ợ  
Base). C  s  d  li u trên qu n lý các d  li u d i d ng các đ i t ng phân bi t trênơ ở ữ ệ ả ữ ệ ướ ạ ố ượ ệ  
toàn m ng. Các đ nh nghĩa đ i t ng s  đ c đ t trên các t p tin riêng c a m t sạ ị ố ượ ẽ ượ ặ ậ ủ ộ ố 
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máy ch  đ c bi t, m i đ i t ng có các tính ch t và giá tr  c a m i tính ch t. Đ iủ ặ ệ ỗ ố ượ ấ ị ủ ỗ ấ ố  
t ng bao hàm t t c  nh ng gì có tên phân bi t nh  Ng i s  d ng, File server, Printượ ấ ả ữ ệ ư ườ ử ụ  
server, group. M i lo i đ i t ng có nh ng tính ch t khác nhau ví d  nh  đ i t ngỗ ạ ố ượ ữ ấ ụ ư ố ượ  
Ng i s  d ng có tính ch t v  nhóm mà ng i s  d ng đó thu c, còn nhóm có cácườ ử ụ ấ ề ườ ử ụ ộ  
tính ch t v  ng i s  d ng mà nhóm đó ch a.ấ ề ườ ử ụ ứ

Vi c thi t l p các d ch v  nh  v y c n đ c l p k  ho ch, thi t k  r t c n th n, liênệ ế ậ ị ụ ư ậ ầ ượ ậ ế ạ ế ế ấ ẩ ậ  
quan đ n t t c  các đ n v  phòng ban có liên quan. Lo i m ng này có khuy t đi m làế ấ ả ơ ị ạ ạ ế ể  
vi c thi t k , thi t l p m ng r t ph c t p, m t nhi u th i gian nên không thích h pệ ế ế ế ậ ạ ấ ứ ạ ấ ề ờ ợ  
cho các m ng nh .ạ ỏ

3. Qu n lý theo nhóm (Workgroup)ả

Các nhóm làm vi c làm vi c theo ý t ng ng c l i v i các d ch v  th  m c. Nhómệ ệ ưở ượ ạ ớ ị ụ ư ụ  
làm vi c d a trên nguyên t c m ng ngang hàng (peer-to-peer network), các ng i sệ ự ắ ạ ườ ử 
d ng chia s  tài nguyên trên máy tính c a mình v i nh ng ng i khác, máy nào cũngụ ẻ ủ ớ ữ ườ  
v a là ch  (server) v a là khách (client). Ng i s  d ngï có th  cho phép các ng i sừ ủ ừ ườ ử ụ ể ườ ử 
d ng khác s  d ng t p tin, máy in, modem... c a mình, và đ n l t mình có th  sụ ử ụ ậ ủ ế ượ ể ử 
d ng các tài nguyên đ c các ng i s  d ng khác chia s  trên m ng. M i cá nhânụ ượ ườ ử ụ ẻ ạ ỗ  
ng i s  d ng qu n lý vi c chia s  tài nguyên trên máy c a mình b ng cách xác đ nhườ ử ụ ả ệ ẻ ủ ằ ị  
cái gì s  đ c chia s  và ai s  có quy n truy c p. M ng này ho t đ ng đ n gi n: sauẽ ượ ẻ ẽ ề ậ ạ ạ ộ ơ ả  
khi logon vào, ng i s  d ng có th  duy t (browse) đ  tìm các tài nguyên có saün trênườ ử ụ ể ệ ể  
m ng. ạ

Workgroup là nhóm logic các máy tính và các tài nguyên c a chúng n i v i nhau trênủ ố ớ  
m ng mà các máy tính trong cùng m t nhóm có th  cung c p tài nguyên cho nhau. M iạ ộ ể ấ ỗ  
máy tính trong m t workgroup duy trì chính sách b o m t và CSDL qu n lý tài kho nộ ả ậ ả ả  
b o m t SAM (Security Account Manager) riêng  m i máy. Do đó qu n tr  workgroupả ậ ở ỗ ả ị  
bao g m vi c qu n tr  CSDL tài kho n b o m t trên m i máy tính m t cách riêng l ,ồ ệ ả ị ả ả ậ ỗ ộ ẻ  
mang tính c c b , phân tán. Đi u này rõ ràng r t phi n ph c và có th  không th  làmụ ộ ề ấ ề ứ ể ể  
đ c đ i v i m t m ng r t l n.ượ ố ớ ộ ạ ấ ớ

Nh ng workgroup cũng có đi m là đ n gi n, ti n l i và chia s  tài nguyên hi u qu ,ư ể ơ ả ệ ợ ẽ ệ ả  
do đó thích h p v i các m ng nh , g m các nhóm ng i s  d ng t ng t  nhau.ợ ớ ạ ỏ ồ ườ ử ụ ươ ự

Tuy nhiên Workgroup d a trên c  s  m ng ngang hàng (peer-to-peer), nên có hai trự ơ ở ạ ở 
ng i đ i v i các m ng l n nh  sau:ạ ố ớ ạ ớ ư

Đ i v i m ng l n, có quá nhi u tài nguyên có saün trên m ng làm cho cácố ớ ạ ớ ề ạ  
ng i s  d ng khó xác đ nh chúng đ  khai thác.ườ ử ụ ị ể

Ng i s  d ng mu n chia s  tài nguyên th ng s  d ng m t cách d  h n đườ ử ụ ố ẻ ườ ử ụ ộ ễ ơ ể 
chia s  tài nguyên ch  v i m t s  h n ch  ng i s  d ng khác.ẻ ỉ ớ ộ ố ạ ế ườ ử ụ

Đi n hình cho lo i m ng này là Windws for Workgroups, LANtastic, LAN Manager...ể ạ ạ  
Window 95, Windows NT Workstation. 

Trang 96



Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương

4. Qu n lý theo vùng (Domain)ả

Domain m n ý t ng t  th  m c và nhóm làm vi c. Gi ng nh  m t workgroup,ượ ưở ừ ư ụ ệ ố ư ộ  
domain có th  đ c qu n tr  b ng h n h p các bi n pháp qu n lý t p trung và đ aể ượ ả ị ằ ỗ ợ ệ ả ậ ị  
ph ng. Domain là m t t p h p các máy tính dùng chung m t nguyên t c b o m t vàươ ộ ậ ợ ộ ắ ả ậ  
CSDL tài kho n ng i dùng (ng i s  d ng account). Nh ng tài kho n ng i dùng vàả ườ ườ ử ụ ữ ả ườ  
nguyên t c an toàn có th  đ c nhìn th y khi thu c vào m t CSDL chung và đ c t pắ ể ượ ấ ộ ộ ượ ậ  
trung.

Gi ng nh  m t th  m c, m t domain t  ch c tài nguyên c a m t vài máy ch  vàoố ư ộ ư ụ ộ ổ ứ ủ ộ ủ  
m t c  c u qu n tr . Ng i s  d ng đ c c p quy n logon vào domain ch  khôngộ ơ ấ ả ị ườ ử ụ ượ ấ ề ứ  
ph i vào t ng máy ch  riêng l . Ngoài ra, vì domain đi u khi n tài nguyên c a m t sả ừ ủ ẻ ề ể ủ ộ ố 
máy ch , nên vi c qu n lý các tài kho n c a ng i s  d ng đ c t p trung và do đóủ ệ ả ả ủ ườ ử ụ ượ ậ  
tr  nên d  dàng h n là ph i qu n lý m t m ng v i nhi u máy ch  đ c l p.ở ễ ơ ả ả ộ ạ ớ ề ủ ộ ậ

Các máy ch  trong m t domain cung c p d ch v  cho các ng i s  d ng. M t ng iủ ộ ấ ị ụ ườ ử ụ ộ ườ  
s  d ng khi logon vào domain thì có th  truy c p đ n t t c  tài nguyên thu c domainử ụ ể ậ ế ấ ả ộ  
mà h  đ c c p quy n truy c p. H  có th  dò tìm (browse) các tài nguyên c a domainọ ượ ấ ề ậ ọ ể ủ  
gi ng nh  trong m t workgroup, nh ng nó an toàn, b o m t h n.ố ư ộ ư ả ậ ơ

Đ  xây d ng m ng d a trên domain, ta ph i có ít nh t m t máy Windows NT Serverể ự ạ ự ả ấ ộ  
trên m ng. M t máy tính Windows NT có th  thu c vào m t workgroup ho c m tạ ộ ể ộ ộ ặ ộ  
domain, nh ng không th  đ ng th i thu c c  hai. Mô hình domain đ c thi t l p choư ể ồ ờ ộ ả ượ ế ậ  
các m ng l n v i kh  năng k t n i các m ng toàn xí nghi p hay liên k t các k t n iạ ớ ớ ả ế ố ạ ệ ế ế ố  
m ng v i các m ng khác và nh ng công c  c n thi t đ  đi u hành.ạ ớ ạ ữ ụ ầ ế ể ề

Vi c nhóm nh ng ng i s  d ng m ng và tài nguyên trên m ng thành domain có l iệ ữ ườ ử ụ ạ ạ ợ  
ích sau:

Mã s  c a ng i s  d ng đ c qu n lý t p trung  m t n i trong m t c  số ủ ườ ử ụ ượ ả ậ ở ộ ơ ộ ơ ở 
d  li u c a máy ch , do v y qu n lý ch t ch  h n.ữ ệ ủ ủ ậ ả ặ ẽ ơ

Các ngu n tài nguyên c c b  đ c nhóm vào trong m t domain nên d  khaiồ ụ ộ ượ ộ ễ  
thác h n.ơ

Qu n lý theo Workgroup và domain là hai mô hình mà Windows NT l a ch n. S  khácả ự ọ ự  
nhau căn b n gi a Workgroup và domain là trong m t domain ph i có ít nh t m t máyả ữ ộ ả ấ ộ  
ch  (máy ch ) và tài nguyên ng i s  d ng ph i đ c qu n lý b i máy ch  đó.ủ ủ ườ ử ụ ả ượ ả ở ủ

II. H  th ng qu n lý trên H  đi u hành m ng Windows NT Serverệ ố ả ệ ề ạ

Windows NT cung c p nh ng ch c năng tuân theo chu n C2 (chu n v  an toàn qu cấ ữ ứ ẩ ẩ ề ố  
t ) trong đó Windows NT đ m b o tránh đ c nh ng ng i không đ c phép vàoế ả ả ượ ữ ườ ượ  
trong h  th ng ho c thâm nh p vào các file và ch ng trình trên đĩa c ng. Ng i taệ ố ặ ậ ươ ứ ườ  
không th  thâm nh p vào đ c n u không có m t kh u đúng. và qua đó đã b o vể ậ ượ ế ậ ẩ ả ệ 
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đ c các file. Windows NT cung c p công c  đ  xây d ng các l p quy n dành choượ ấ ụ ể ự ớ ề  
nhi u nhi m v  khác nhau nh m xây d ng h  th ng an toàn m t cách m m d o.ề ệ ụ ằ ự ệ ố ộ ề ẻ

Nhi u ng i s  d ng có th  có quy n vào m t máy ch  Windows NT. M t tài kho nề ườ ử ụ ể ề ộ ủ ộ ả  
c a ng i s  d ng trên máy bao g m tên, m t kh u và nhi u tính ch t đ c cho b iủ ườ ử ụ ồ ậ ẩ ề ấ ượ ở  
ng i qu n tr  m ng. Ng i s  d ng có th  che các th  m c hay file c a mình tườ ả ị ạ ườ ử ụ ể ư ụ ủ ừ 
nh ng ng i khác và cài đ t các thông s  c a File manager, Programe Manager,ữ ườ ặ ố ủ  
Control Panel m t cách phù h p. ộ ợ

Khi ng i dùng thâm nh p vào h  th ng thì t  đ ng kh i đ ng m i thông s  đã đ cườ ậ ệ ố ự ộ ở ộ ọ ố ượ  
l u tr  t  tr c. N u ng i s  d ng có quy n cao h n thì h  có th  chia s  ho cư ữ ừ ướ ế ườ ử ụ ề ơ ọ ể ẻ ặ  
ng ng các tài nguyên đang dùng chung trên m ng nh  máy in hay file ho c h  có thừ ạ ư ặ ọ ể 
thay đ i quy n c a nh ng ng i dùng m ng khác khi thâm nh p vào m ng. ổ ề ủ ữ ườ ạ ậ ạ

  1. Mô hình Workgroup (nhóm) c a m ng Windows NTủ ạ

M i ng i truy c p vào m ng Windows NT t  ch c theo mô hình Workgroup c n ph iỗ ườ ậ ạ ổ ứ ầ ả  
đăng ký:

Tên vào m ngạ

M t kh u vào m ngậ ẩ ạ

D a vào tên và m t kh u đã cho, Windows NT cung c p cho ng i m t s  g i là mãự ậ ẩ ấ ườ ộ ố ọ  
s  c a ng i s  d ng (user account). Mã s  này đ c l u d  trong c  s  d  li u là hố ủ ườ ử ụ ố ượ ư ữ ơ ở ữ ệ ệ 
th ng qu n tr  tài nguyên (SAM - Security Account Manager database). H  th ng qu nố ả ị ệ ố ả  
tr  tài nguyên dùng đ  đ m b o an toàn v  tài nguyên trên m ng. Ng i vào m ngị ể ả ả ề ạ ườ ạ  
mu n truy nh p vào tài nguyên ph i qua s  ki m duy t c a h  th ng qu n tr  tàiố ậ ả ự ể ệ ủ ệ ố ả ị  
nguyên. Trong mô hình Workgroup m i máy tr m có m t ngu n tài nguyên t ng ngỗ ạ ộ ồ ươ ứ  
v i m t h  th ng qu n tr  tài nguyên b o v  nó.ớ ộ ệ ố ả ị ả ệ

Chú ý: M i ng i khai thác m ng ph i nh  nhi u mã s , vì ng v i m i máy tr m cóỗ ườ ạ ả ớ ề ố ứ ớ ỗ ạ  
m t h  th ng qu n tr  tài nguyên riêng c a nó.ộ ệ ố ả ị ủ

2. Mô hình vùng (Domain)

Domain là m t khái ni m r t c  b n trong Windows NT server, nó là h t nhân đ  tộ ệ ấ ơ ả ạ ể ổ 
ch c các m ng có quy mô l n.ứ ạ ớ

M i ng i tham gia trong Domain c n ph i đăng ký thông tin sau:ỗ ườ ầ ả

Tên Domain 

Tên ng i s  d ngườ ử ụ

M t kh uậ ẩ
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Các thông tin này đ c l u  máy ch  d i d ng m t mã s , g i là tài kho n ng iượ ư ở ủ ướ ạ ộ ố ọ ả ườ  
s  d ng (user account) và các mã s  cũa ng i s  d ng trong m t domain đ c tử ụ ố ườ ử ụ ộ ượ ổ 
ch c thành m t c  s  d  li u trên máy ch . Khi ng i s  d ng mu n truy nh p vàoứ ộ ơ ở ữ ệ ủ ườ ử ụ ố ậ  
m t Domain ng i đó ph i ch n tên Domain trong h p tho i trên máy tr m. Máy tr mộ ườ ả ọ ộ ạ ạ ạ  
s  chuy n các thông tin v  h  th ng qu n tr  tài nguyên (SAM - Security Accountẽ ể ề ệ ố ả ị  
Manager database) c a Domain đ  ki m tra. Khi đó h  th ng qu n tr  tài nguyên trênủ ể ể ệ ố ả ị  
máy ch  s  ki m tra các thông tin này, n u k t qu  ki m tra là đúng, ng i khai thácủ ẽ ể ế ế ả ể ườ  
m i đ c quy n truy nh p vào tài nguyên c a Domain.ớ ượ ề ậ ủ

M t máy Windows NT mà không tham gia vào m t Domain có nh c đi m sau:ộ ộ ượ ể

Máy tr m ch  có th  cung c p các mã s  đ c t o ra trên nó. N u máy này bạ ỉ ể ấ ố ượ ạ ế ị 
h  h ng thì nh ng ng i khai thác m ng không th  truy nh p b ng mã s  c aư ỏ ữ ườ ạ ể ậ ằ ố ủ  
h . N u máy này n m trong m t Domain nào đó thì các mã s  này còn đ cọ ế ằ ộ ố ượ  
l u trong SAM c a m t Domain trên máy Máy ch .ư ủ ộ ủ

Qua máy tr m không tham gia vào Domain, ng i khai thác m ng không thạ ườ ạ ể 
truy nh p vào tài nguyên c a Domain, m c dù mã s  c a c a ng i này cóậ ủ ặ ố ủ ủ ườ  
trong SAM c a Domain ủ

Trong m t Domain th ng có các lo i máy th c hi n nh ng công vi c sau:ộ ườ ạ ự ệ ữ ệ

Primary domain Controller (PDC), bao gi  cũng ph i có đ  qu n tr  h  th ngờ ả ể ả ị ệ ố  
các ng i s  d ng và các tài kho n trong Domain (h  th ng này g i là c  sườ ử ụ ả ệ ố ọ ơ ở 
d  li u SAM - Security Account Manager c a Domain). SAM trên máy chữ ệ ủ ủ 
đ c thi t k  nh  h  th ng ki m soát Domain. Trong m t Domain ch  có duyượ ế ế ư ệ ố ể ộ ỉ  
nh t m t PDC.ấ ộ

Ngoài ra h  th ng còn có m t hay nhi u máy làm Backup Domain Controllerệ ố ộ ề  
(BDC). Các BDC có th  dùng thay th  cho máy PDC trong tr ng h p c nể ế ườ ợ ầ  
thi t, ch ng h n máy PDC b  h  ế ẳ ạ ị ư

Ng i qu n tr  Domain ch  c n t o tài kho n ng i s  d ng (user account) ch  m tườ ả ị ỉ ầ ạ ả ườ ử ụ ỉ ộ  
l n trên máy Primary Domain Controller, thông tin đ c t  d ng copy đ n các máyầ ượ ự ộ ế  
Backup Domain Controller.

  3. Mô hình quan h  gi a các Domain trong m ng Windows NTệ ữ ạ

Trong m t m ng có th  có nhi u Domain nh ng m t máy tính Windows NT là thànhộ ạ ể ề ư ộ  
viên c a ch  m t domain t i m i th i đi m. Tuy nhiên, có m t vài tr ng h p đôi khiủ ỉ ộ ạ ỗ ờ ể ộ ườ ợ  
chúng ta c n truy c p tài nguyên trong nh ng domain khác, đ  là đ c đi u này hầ ậ ữ ể ượ ề ệ 
đi u hành Windows NT server cho phép gi a các Domain có th  t n t i m t quan hề ữ ể ồ ạ ộ ệ 
g i là quan h  tin c y (trust relationship). Chúng ta có th  s  d ng quan h  tin c yọ ệ ậ ể ử ụ ệ ậ  
gi a các Domain cho phép ng i dùng trên m t Domain truy c p tài nguyên trongữ ườ ộ ậ  
Domain khác.
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Hai Domain A, B g i là quan h  tin c y (trust relationship) mà trong đó Domain A tinọ ệ ậ  
c y Domain B n u gi a chúng có m t m i liên k t sao cho ng i khai thác m ng c aậ ế ữ ộ ố ế ườ ạ ủ  
Domain B có th  truy nh p vào Domain A t  m t máy tr m trong Domain B.ể ậ ừ ộ ạ

T  góc đ  c a ng i qu n tr  m ng m c đích c a vi c thi t l p quan h  tin c y gi aừ ộ ủ ườ ả ị ạ ụ ủ ệ ế ậ ệ ậ ữ  
các Domain là làm cho vi c qu n lý m ng tr  lên đ n gi n h n b ng cách k t h p cácệ ả ạ ở ơ ả ơ ằ ế ợ  
Domain vào m t đ n v  qu n lý. Trong quan h  tin c y các Domain đ c chia ra nhộ ơ ị ả ệ ậ ượ ư 
sau:

Domain đ c tin c y (trusted domain)ượ ậ

Domain tin c y (trusting domain)ậ

M t Domain là lo i này ho c lo i kia ộ ạ ặ ạ thông th ngườ  ph  thu c vào nó ch a mã s  c aụ ộ ứ ố ủ  
ng i s  d ng (ng i s  d ng account) hay ch  ch a tài nguyên (resource)ườ ử ụ ườ ử ụ ỉ ứ

Domain tin c y (trusting domain) là Domain ch a tài nguyên.ậ ứ

Domain đ c tin c y (trusted domain) là Domain ch a mã s  ng i s  d ng.ượ ậ ứ ố ườ ử ụ

Khi ng i s  d ng truy nh p t  m t máy tr m trong Domain tin c y (trusting domain)ườ ử ụ ậ ừ ộ ạ ậ  
vào Domain đ c tin c y (trusted domain) thì quá trình ki m soát di n ra nh  sau:ượ ậ ể ễ ư

Ng i s  d ng ph i cho mã s  (mã s  này ng v i tên, m t kh u, tên domainườ ử ụ ả ố ố ứ ớ ậ ẩ  
c n truy nh p)ầ ậ

Mã s  đ c chuy n v  máy ch  c a Domain tin c y.ố ượ ể ề ủ ủ ậ

Máy ch  c a Domain tin c y chuy n mã s  này sang Domain đ c tin c y.ủ ủ ậ ể ố ượ ậ

K t qu  ki m tra c a máy ch  trong Domain đ c tin c y di n ra theo quáế ả ể ủ ủ ượ ậ ễ  
trình ng c l i.ượ ạ

 đây chúng ta chú ý:Ở  

Vi c liên k t gi a các Domain không có tính b c c u.ệ ế ữ ắ ầ

Thông qua vi c thi t l p m i quan h  tin t ng, chúng ta có th  s  d ng m tệ ế ậ ố ệ ưở ể ử ụ ộ  
tài kho n đ  truy xu t đ n nhi u tài nguyên c a nhi u Domain. Có th  qu n trả ể ấ ế ề ủ ề ể ả ị 
nhi u Domain t  m t v  trí t p trung.ề ừ ộ ị ậ
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Hình 11.1: Mô hình tin c y c a các Domain trong m ng Windows NTậ ủ ạ

  4. Nhóm (group) trong Windows NT

Trong m ng Windows NT khái ni m nhóm (group) là m t trong nh ng khái ni m quanạ ệ ộ ữ ệ  
tr ng đ i v i công vi c qu n lý, đi u hành m ng Windows NT. Nhóm làm cho vi cọ ố ớ ệ ả ề ạ ệ  
khai thác tài nguyên đ c d  dàng thu n l i và đ n gi n hóa vi c qu n tr . M i nhómượ ễ ậ ợ ơ ả ệ ả ị ỗ  
đ c đăng ký b i m t tài kho n (group account) và có các thành viên c a nó. Cácượ ở ộ ả ủ  
quy n đã đ c gán cho nhóm s  t  đ ng gán cho các ng i s  d ng là thành viên c aề ượ ẽ ự ộ ườ ử ụ ủ  
nhóm. Các ti n l i c a nhóm nh  sau:ệ ợ ủ ư

Quy n có th  đ c gán cho, ho c h y đi trên m i thành viên c a nhóm.ề ể ượ ặ ủ ọ ủ

Khi m t ng i s  d ng b  lo i ra kh i nhóm, thì t  đ ng b  m t các quy n đãộ ườ ử ụ ị ạ ỏ ự ộ ị ấ ề  
đ c c p khi còn trong nhóm.ượ ấ

Trong m ng Windows NT ng i ta phân bi t phân bi t hai lo i nhóm là nhóm toàn c cạ ườ ệ ệ ạ ụ  
(global group) và nhóm c c b  (local group).ụ ộ

  5. Nhóm toàn c c (global group)ụ

Nhóm toàn c c còn đ c g i là nhóm vùng (domain group). Thành viên c a nhóm làụ ượ ọ ủ  
các ng i dùng c p vùng (domain user). H  ng c l i v i ng i dùng c c b  (localườ ấ ọ ượ ạ ớ ườ ụ ộ  
user) là ng i có ph m vi gi i h n trong máy tính mà h  đ c xác đ nh. Thành viênườ ạ ớ ạ ọ ượ ị  
c a nhóm toàn c c đ c phép chuy n ra ngoài (export) m t Domain khác. Ph m vi c aủ ụ ượ ể ộ ạ ủ  
nhóm toàn c c là toàn b  vùng trên đó user d c xác đ nh, và th y đ c t  b t kỳ máyụ ộ ượ ị ấ ượ ừ ấ  
tính NT nào trong vùng đó. Quy n có th  đ c gán cho nhóm toàn c c cho các tàiề ể ượ ụ  
nguyên trên m t máy NT Server hay NT Workstation trong vùng.ộ

Các tài kho n nhóm toàn c c đ c l u  PDC (Primary DomainController) c aả ụ ượ ư ở ủ  
Domain, và đ c sao l u đ n các BDC (Backup Domain Controller) trong Domain đó.ượ ư ế
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Nhóm toàn c c có nh ng đ c tr ng sau:ụ ữ ặ ư

Thành viên c a nhóm ph i là các ng i s  d ng c a domain (domain userủ ả ườ ử ụ ủ  
account).

Nhóm toàn c c có th  đ c gán quy n cho tài nguyên b t kỳ trong vùng màụ ể ượ ề ấ  
chúng đ c xác đ nh.ượ ị

Nhóm toàn c c có th  đ c gán quy n đ n các tài nguyên trong vùng khác v iụ ể ượ ề ế ớ  
vùng chúng đ c xác đ nh khi quan h  tin c y (trust relationship) gi a các vùngượ ị ệ ậ ữ  
có hi u l c.ệ ự

Các thành viên c a nhóm toàn c c có th  s  d ng ngu n tài nguyên trongủ ụ ể ử ụ ồ  
vùng b t kỳ mà nhóm toàn c c có quy n.ấ ụ ề

Nhóm toàn c c ch  ch a mã s  c a ng i s  d ng trong Domain c a nó. Nóụ ỉ ứ ố ủ ườ ử ụ ủ  
không th  ch a các nhóm c c b  và nhóm toàn c c khác.ể ứ ụ ộ ụ

6. Nhóm c c b  (local group)ụ ộ

Nhóm c c b , trái l i, đ c gán quy n cho ngu n tài nguyên trên máy NT mà nó đ cụ ộ ạ ượ ề ồ ượ  
xác đ nh. N u máy NT là m t ph n c a vùng, thì đ  ti n cho vi c gán quy n, m tị ế ộ ầ ủ ể ệ ệ ề ộ  
nhóm c c b  có th  ch a các tài kho n ng i dùng c p vùng (domain user account) vàụ ộ ể ứ ả ườ ấ  
các nhóm toàn c c trong Domain đó, n i máy tính NT là thành viên, ho c nh ng ng iụ ơ ặ ữ ườ  
dùng t  Domain đ c tin c y. Các ng i dùng c p vùng (domain user) có th  đ cừ ượ ậ ườ ấ ể ượ  
gán quy n truy c p đ n tài nguyên b t kỳ trong Domain đó. ề ậ ế ấ

N u Windows NT computer không n i v i m ng thì các thành viên trong local group cóế ố ớ ạ  
th  đ c gán quy n đ  truy xu t đ n tài nguyên trên máy tính mà trong đó các thànhể ượ ề ể ấ ế  
viên đ c t o ra còn n u Windows NT computer n i vào m ng thì đ  ti n l i cho vi cượ ạ ế ố ạ ể ệ ợ ệ  
phân quy n thì ng i qu n tr  m ng có th  đ a global group và domain user vào trongề ườ ả ị ạ ể ư  
local group . 

Có hai lo i nhóm c c b :ạ ụ ộ  nhóm c c b  tr m làm vi c (workstation local group)ụ ộ ạ ệ  và 
nhóm c c b  vùng (domain local group).ụ ộ  M t m ng làm vi c theo c  ch  vùng baoộ ạ ệ ơ ế  
g m c  Windows NT Server và Windows NT Workstation vi c hi u rõ s  khác nhauồ ả ệ ể ự  
gi a hai lo i nhóm c c b  là r t quan tr ng.ữ ạ ụ ộ ấ ọ

a. Nhóm c c b  tr m làm vi c (Workstation local group):ụ ộ ạ ệ

Nhóm c c b  tr m làm vi c hi n di n trên Windows NT Workstation trên đó chúngụ ộ ạ ệ ệ ệ  
đ c t o ra. Chúng đ c ch a trong d  li u SAM l u tr  trên Windows NTượ ạ ượ ứ ữ ệ ư ữ  
Workstation. M t ng i dùng c c b  đ c t o ra b ng công c  ộ ườ ụ ộ ượ ạ ằ ụ User Manager c aủ  
Windows NT Workstation (khác v i công c  ớ ụ User Manager for Domains trên Windows 
NT Server) có th  có quan h  thành viên ch  trong nhóm c c b  c a tr m làm vi c đó.ể ệ ỉ ụ ộ ủ ạ ệ  
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M t nhóm c c b  trong m t tr m làm vi c ch  có th  đ c dùng trên máy tính trên đóộ ụ ộ ộ ạ ệ ỉ ể ượ  
nhóm đ c t o ra, và không th  làm vi c rên b t kỳ máy Windows NT nào khác.ượ ạ ể ệ ấ

Nhóm c c b  tr m làm vi c có th  ch a:ụ ộ ạ ệ ể ứ

    Các tài kho n ng i dùng c c b  t  tr m làm vi c trên đó nó đ c xácả ườ ụ ộ ừ ạ ệ ượ  
đ nh.ị

    Các tái kho n ng i dùng c p vùng (domain user account) và các nhóm toànả ườ ấ  
c c t  vùng trong đó h  đ c xác đ nh.ụ ừ ọ ượ ị

    Các tái kho n ng i dùng c p vùng (domain user account) và các nhóm toànả ườ ấ  
c c t  các vùngï đ c y quy n.ụ ừ ượ ủ ề

b. Nhóm c c b  vùng (Domain local group):ụ ộ

Nhóm c c b  vùng ho t đ ng trên Windows NT Server  m c vùng, và đ c t o raụ ộ ạ ộ ở ứ ượ ạ  
b ng ằ User Manager for Domains (trên Windows NT Server). Các nhóm c c b  vùng chụ ộ ỉ 
có th  hi n h u trên máy Windows NT Server t o ra nó. Do đó, các nhóm c c b  vùngể ệ ữ ạ ụ ộ  
có th  dùng đ  truy c p ngu n tài nguyên trên máy tính Windows NT Server trong vùngể ể ậ ồ  
đó, mà không dùng đ  truy c p ngu n tài nguyên trên máy tính Windows NTể ậ ồ  
Workstation trong vùng này. Nhóm c c b  vùng không th  đ c gán quy n trên bụ ộ ể ượ ề ộ 
đi u khi n không có c p vùng, th m chí c  các máy ch .ề ể ấ ậ ả ủ

III. Các mô hình Domain trong m ng Windows NT ạ

Windows NT máy ch  cung c p 4 ki u t  ch c domain g i t t là các mô hình domainủ ấ ể ổ ứ ọ ắ  
(domain models). D i đây là 4 mô hình t  ch c c a nó: ướ ổ ứ ủ

Mô hình domain đ n (single domain)ơ

Mô hình domain chính (master domain)

Mô hình multiple master domain

Mô hình complete truts

1. Mô hình Domain đ n (single domain)ơ

Mô hình domain đ n là mô hình trong m ng ch  có m t domain. Mô hình này thích h pơ ạ ỉ ộ ợ  
cho m ng ít ng i khai thác, c n qu n lý t p trung. Mô hình đ n nói chung t ng tạ ườ ầ ả ậ ơ ươ ự 
nh  mô hình workgroup, trong mô hình này ng i s  d ng có th  xem xét, khai thác tàiư ườ ử ụ ể  
nguyên theo c  mô hình workgroup và mô hình domain. ả
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Lo i mô hình này không có các quan h  y quy n vì ch  có m t domain duy nh t,ạ ệ ủ ề ỉ ộ ấ  
domain này cũng ch a CSDL SAM cho toàn b  m ng và vi c qu n tr  m ng có thứ ộ ạ ệ ả ị ạ ể 
th c hi n t  m t v  trí trung tâm.ự ệ ừ ộ ị

Các tài kho n ng i dùng trong vùng (domain user account) và tài kho n nhóm trongả ườ ả  
vùng (domain group acconunt) có th  đ c xây d ng và có các quy n truy c p tàiể ượ ự ề ậ  
nguyên đ c gán trên các nhóm và ng i dùng riêng r  và có m t ph m vi bao g m t tượ ườ ẽ ộ ạ ồ ấ  
c  các máy vi tính trong vùng. ả

Trong mô hình Domain đ n v n đ  an toàn d  li u, qu n lý h  th ng đ c xem xétơ ấ ề ữ ệ ả ệ ố ượ  
m t cách t t h n so v i Workgroup.ộ ố ơ ớ

2. Mô hình Domain chính (Master domain)

Mô hình Domain chính có th  đ c s  d ng cho các c  quan khi h  mu n t  ch cể ượ ử ụ ơ ọ ố ổ ứ  
m ng thành nhi u Domain tài nguyên (Resource domain) nh ng v n có nh ng ti n l iạ ề ư ẫ ữ ệ ợ  
trong vi c qu n lý t p trung. B ng cách phân chia tài nguyên m ng vào nhi u Domain,ệ ả ậ ằ ạ ề  
chúng ta s  ti n t  ch c và qu n lý m t l ng tài nguyên l n. M t Domain chẽ ệ ổ ứ ả ộ ượ ớ ộ ủ 
(master domain) đ c s  d ng đ  h  tr  vi c qu n tr  t p trung mà trong đó t t c  mãượ ử ụ ể ổ ợ ệ ả ị ậ ấ ả  
s  c a ng i s  d ng và mã s  các nhóm toàn c c (global group) trên m ng đ c l uố ủ ườ ử ụ ố ụ ạ ượ ư  
gi . ữ

Đ c đi m c a mô hình domain chính :ặ ể ủ

  Mô hình Master Domain là mô hình có nhi u Domain, trong đó có 1 Domainề  
là Domain chính (premery domain). Mô hình này thích h p cho m ng có sợ ạ ố 
ng i dùng không quá l n, nh ng c n ph i phân chia thành các đ n v  nh  h nườ ớ ư ầ ả ơ ị ỏ ơ  
nh ng vi c qu n lý đ c ti n hành t p trung.ư ệ ả ượ ế ậ

Trong mô hình này t t c  mã s  c a ng i khai thác m ng và mã s  c a cácấ ả ố ủ ườ ạ ố ủ  
nhóm toàn c c (global group) đ u ch a trên server trên Domain chính.ụ ề ứ

Trong mô hình này t t c  các khác Domain đ u tin c y v i Domain chính. ấ ả ề ậ ớ

Hình 11.2: Mô hình Domain chính
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Trong mô hình này mã s  c a ng i s  d ng qu n lý t p trung và các nhóm toàn c cố ủ ườ ử ụ ả ậ ụ  
ch  c n xác đ nh m t l n trong Domain chính. Tài nguyên đ c nhóm logic thành cácỉ ầ ị ộ ầ ượ  
đ n v  nh  h n đ  có th  qu n lý b i t ng Domain.ơ ị ỏ ơ ể ể ả ở ừ

Mô hình Domain chính là mô hình qu n lý t p trung vì v y chi n l c phát tri n m ngả ậ ậ ế ượ ể ạ  
c n d a vào các nhóm c c b  và các nhóm toàn c c.ầ ự ụ ộ ụ

Mô hình này không nh ng qu n lý t p trung các mã s  c a ng i s  d ng mà cònữ ả ậ ố ủ ườ ử ụ  
cung c p các d ch v  nh  cài đ t ph n m m, sao chép backup cho t t c  các máy chấ ị ụ ư ặ ầ ề ấ ả ủ 
trên m ng.ạ

Tuy nhiên mô hình này có nh c đi m có th  gây ùn t c n u có quá nhi u nhóm vàượ ể ể ắ ế ề  
nhi u ng i dùng và các nhóm c c b  c n ph i xác đ nh trong m i Domain mà chúngề ườ ụ ộ ầ ả ị ỗ  
đ c s  d ng.ượ ử ụ

3. Mô hình nhi u Domain chính (muliple master domain)ề

Mô hình nhi u Domain chínhề  (muliple master domain) có th  đ c s  d ng cho cácể ượ ử ụ  
t  ch c có nhi u khu v c và m i khu v c có nhi u b  ph n. Trong nhi u m ng ki uổ ứ ề ự ỗ ự ề ộ ậ ề ạ ể  
nh  v y, b  ph n đi u hành riêng bi t cho m i khu v c mu n qu n lý t p trung cácư ậ ộ ậ ề ệ ỗ ự ố ả ậ  
tài nguyên m ng trong khu v c. Chúng ta xây d ng m t Domain ch  (master domain)ạ ự ự ộ ủ  
cho m i khu v c và chia các tài nguyên trong m i khu v c thành nhi u Domain tàiỗ ự ỗ ự ề  
nguyên (resoure domain) riêng bi t. ệ

Trên mô hình này t n t i các quan h  sau:ồ ạ ệ

M i Domain chính quan h  tin c y hai chi u v i các domain chính khác. Đi uỗ ệ ậ ề ớ ề  
này cho phép m i Domain chính có th  qu n lý các domain chính khác.ỗ ể ả

Các Domain không ph i là chính không có mã s  c a ng i s  d ng mà chả ố ủ ườ ử ụ ỉ 
cung c p tài nguyên trên m ng.ấ ạ

Các Domain không ph i là chính tin c y đ i v i t t c  các Domain chính. Nhả ậ ố ớ ấ ả ờ 
đi u này m i mã s  c a ng i s  d ng s  đ c s  d ng trên t t c  cácề ỗ ố ủ ườ ử ụ ẽ ượ ử ụ ấ ả  
Domain chính và có đ c quy n truy nh p vào tài nguyên trong các tài nguyênượ ề ậ  
trên các Domain khác c a m ng.ủ ạ

B ng cách phân chia tài nguyên m ng thành nhi u Domain, chúng ta có nhi u thu n l iằ ạ ề ề ậ ợ  
trong vi c t  ch c qu n lý m t s  l ng l n các tài nguyên trong các đ n v  phù h p.ệ ổ ứ ả ộ ố ượ ớ ơ ị ợ

Mô hình nhi u Domain chính có u đi m đ i v i m ng nhi u ng i dùng trong đó cácề ư ể ố ớ ạ ề ườ  
tài nguyên đ c nhóm m t cách logic theo công vi c. Tuy nhiên các nhóm c c b  vàượ ộ ệ ụ ộ  
toàn c c ph i xác đ nh nhi u l n và mã s  c a ng i s  d ng ph i ch a  nhi uụ ả ị ề ầ ố ủ ườ ử ụ ả ứ ở ề  
Domain chính .
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Hình 11.3: Mô hình nhi u Domain chínhề

4. Mô hình tin c y hoàn toàn (complete trust)ậ

Mô hình tin c y hoàn toàn là mô hình mà trong đó m i Domain là quan h  tin c y 2ậ ỗ ệ ậ  
chi u v i các Domain khác. V i mô hình này, ng i s  d ng có th  truy nh p vào b tề ớ ớ ườ ử ụ ể ậ ấ  
kỳ Domain nào trên m ng t  m t máy tr m nào đó.ạ ừ ộ ạ

Mô hình này có th  áp d ng v i qui mô m ng tùy ý và phù h p cho các c  quan khôngể ụ ớ ạ ợ ơ  
có nhóm qu n tr  t p trung, nó cho phép không h n ch  s  ng i khai thác m ng và sả ị ậ ạ ế ố ườ ạ ố 
nhóm. M i b  ph n trong đ n v  có th  ki m soát đ c mã s  c a ng i s  d ngỗ ộ ậ ơ ị ể ể ượ ố ủ ườ ử ụ  
cũng nh  tài nguyên c a b  ph n mình trong đó tài nguyên và mã s  ng i s  d ngư ủ ộ ậ ố ườ ử ụ  
đ c nhóm thành m t Domain.ượ ộ

Hình 11.4: Mô hình nhi u Mô hình tin c y hoàn toànề ậ

IV. Các m t h n ch  c a nh ng mô hình Domain ặ ạ ế ủ ữ

Mô hình vùng có m t s  k  h  v  c u trúc. Nh ng h n ch  v  domain đ c th oộ ố ẽ ở ề ấ ữ ạ ế ề ượ ả  
lu n  đây nh m m c đích giúp b n thi t k  m ng chính xác và hoàn h o.ậ ở ằ ụ ạ ế ế ạ ả
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Domain NT đ n đi u theo nghĩa là không có cách nào di n t  quan h  phânơ ệ ễ ả ệ  
c p ho c nhóm tài nguyên trong m t vùng đ n. Ng i dùng có th  s  d ngấ ặ ộ ơ ườ ể ử ụ  
nh ng quy n đ c y thác th  hi n các quan h  gi a nh ng vùng, nh ng đâyữ ề ượ ủ ể ệ ệ ữ ữ ư  
là quan h  s  d ng và không thích h p cho vi c t  ch c m ng d a trên ph mệ ử ụ ợ ệ ổ ứ ạ ự ạ  
vi đ a lý, tài nguyên s  h u, logic ho c n n t ng s  đ  t  ch c.ị ở ữ ặ ề ả ơ ồ ổ ứ

Mô hình vùng Domain chính duy nh t theo Microsoft thích h p cho các m ngấ ợ ạ  
ít h n 40.000 ng i dùng và nhóm. Khi s  ng i dùng và nhóm tăng lên, sơ ườ ố ườ ố 
quan h  y quy n và chi phí qu n lý quan h  cũng tăng. Nói cách khác chi phíệ ủ ề ả ệ  
qu n lý m ng có th  tăng b t thình lình khi kích th c m ng tăng.ả ạ ể ấ ướ ạ

Ng i dùng ph i c n tr ng v  k  h  c a quan h  y quy n - đ c bi t quanườ ả ẩ ọ ề ẻ ở ủ ệ ủ ề ặ ệ  
h  y quy n hai chi u. N u không c n th n trong vi c gán các quan h  yệ ủ ề ề ế ẩ ậ ệ ệ ủ  
quy n và không có k  ho ch đúng đ n, ng i s  d ng có th  k t thúc b ngề ế ạ ắ ườ ử ụ ể ế ằ  
m t mô hình y quy n tr n v n, v i t t c  nh ng h n ch  c a mô hình điộ ủ ề ọ ẹ ớ ấ ả ữ ạ ế ủ  
kèm. 

Ngoài ra có m t nguy c  th c s  s  x y ra là ng i cài đ t m ng có th  càiộ ơ ự ự ẽ ả ườ ặ ạ ể  
đ t m t m ng ho t đ ng t t trong th i gian ng n còn khi m ng ho t đ ng dàiặ ộ ạ ạ ộ ố ờ ắ ạ ạ ộ  
h n này s  ù n y sinh v n đ  v  m t chính sách là ai y quy n cho ai. ạ ẽ ả ấ ề ề ặ ủ ề
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Ch ng 12ươ

Cài đ t, qu n tr , s  d ng m ng Windows NTặ ả ị ử ụ ạ

I. Cài đ t h  đi u hành m ng Windows NT serverặ ệ ề ạ

Tr c khi cài đ t m ng Windows NT thì cũng gi ng nh  cài các h  đi u hành khácướ ặ ạ ố ư ệ ề  
chúng ta ph i c m card m ng vào máy, thi t l p m ng và đ m b o nó đ c ho tả ắ ạ ế ậ ạ ả ả ượ ạ  
đ ng t t. Khi cài chúng ta có th  s  d ng ph n m m trên đĩa CD ROM (n u máy c aộ ố ể ử ụ ầ ề ế ủ  
chúng ta là PC thì chúng ta s  d ng th  m c I386) ho c chúng ta chép th  m c I386ử ụ ư ụ ặ ư ụ  
lên đĩa c ng tr c khi cài đ t. Đ  cài đ t Windows NT ta và trong th  m c I386 vàứ ướ ặ ể ặ ư ụ  
ch y l nh "WINNT"ạ ệ

Chú ý trong tr ng h p này ch ng trình s  yêu c u chu n b  3 đĩa m m lo i 1.44Mbườ ợ ươ ẽ ầ ẩ ị ề ạ  
đ  cài các ch ng trình kh i đ ng c n thi t và trong quá trình cài đ t các đĩa m m trênể ươ ở ộ ầ ế ặ ề  
s  đ c s  d ng. N u ta không mu n thì th c hi n l nh "WINNT /B" và ph i chẽ ượ ử ụ ế ố ự ệ ệ ả ỉ 
đ ng d n c a ch ng trình ngu n nh  d:\I386.ườ ẫ ủ ươ ồ ư

Yêu c u v  ph n c ng cho vi c cài đ t windows NTầ ề ầ ứ ệ ặ

Thi t b  ph nế ị ầ  
c ngứ

Yêu c uầ

Processor Intel 486, Pentium, Pentium Pro, nh ng h  th ng ch y trênữ ệ ố ạ  
RISC (Ex: MIPS R4x00, DEC?s Alpha AXP). Windows NT hỗ 
tr  lên đ n 4 CPU  Mode Symmetriccal Multi-Processingợ ế ở

Display device VGA hay nh ng thiêt b  có đ  phân gi i cao h nữ ị ộ ả ơ

Hard disk T i thi u ph i có 110 MB Hard Disk còn tr ng trong su t quáố ể ả ố ố  
trình cài đ t ặ

Floppy disk 31/2 inch hay 51/4 inch

CD-ROM CD-ROM drive hay đĩa CD-ROM mà ta có th  truy xu t đ cể ấ ượ  
thông qua đ ng m ngườ ạ

Network adapter M t hay nhi u card m ng, card m ng không có cũng đ cộ ề ạ ạ ượ  
nh ng ch c năng m ng s  không cóư ứ ạ ẽ

Memory NT khuy n cáo ít nh t ph i có 16 MB Ram cho c  hai h  th ngế ấ ả ả ệ ố  
ch y trên Intel và RISCạ
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Ch ng 13 :ươ

Qu n lý và khai thác File, th  m c trong m ngả ư ụ ạ  
Windows NT

Trong s  các tài nguyên c a m ng chia s  cho ng i s  d ng thông tin l u tr  trên đĩaố ủ ạ ẻ ườ ử ụ ư ữ  
c ng c a các máy ch  là tài nguyên quan tr ng nh t. Không ph i ng u nhiên mà cáiứ ủ ủ ọ ấ ả ẫ  
tên "File server" tr  nên r t quen thu c v i nh ng ng i dùng m ng gi ng nhở ấ ộ ớ ữ ườ ạ ố ư 
"Network server". Tuy nhiên đ  làm sao có th  s  d ng, qu n lý các tài nguyên đó m tể ể ử ụ ả ộ  
cách t t nh t Windows NT cung c p cho chúng ta m t c  ch  qu n lý và ph ng th cố ấ ấ ộ ơ ế ả ươ ứ  
khai thác. Thông th ng chúng ta ph i khai báo các tài nguyên tr c khi chúng đ cườ ả ướ ượ  
ng i s  d ng khai thác. Ngoài ra ng i s  d ng cũng đ c cung c p quy n s  d ngườ ử ụ ườ ử ụ ượ ấ ề ử ụ  
m t cách phù h p.ộ ợ

I. C  ch  an toàn c a File và th  m c trong Windows NTơ ế ủ ư ụ

Quá trình truy c p t p tin (File ho c th  m c)ậ ậ ặ ư ụ  trong Windows NT: Khi m t ng iộ ườ  
s  d ng mu n truy c p m t t p tin thì t t c  các thông tin v  ph ng th c ph c h iử ụ ố ậ ộ ậ ấ ả ề ươ ứ ụ ồ  
giao d ch và ph c h i giao d ch khi b  l i s  đ c đăng ký b i Log File Server. N uị ụ ồ ị ị ỗ ẽ ượ ở ế  
giao d ch thành công, t p tin đó s  truy xu t đ c, ng c l i giao d ch s đ c ph cị ậ ẽ ấ ượ ượ ạ ị ẽ ượ ụ  
h i. N u có l i trong quá trình giao d ch, ti n trình giao d ch s  k t thúc.ồ ế ỗ ị ế ị ẽ ế

Vi c truy xu t t p tin (File ho c th  m c) đ c qu n lý thông qua các quy n truy c pệ ấ ậ ặ ư ụ ượ ả ề ậ  
(right), quy n đó s  quy t đ nh ai có th  truy xu t và truy xu t đ n t p tin đó v i m cề ẽ ế ị ể ấ ấ ế ậ ớ ứ  
đ  gi i h n nào. Nh ng Quy n đó là Read, Execute, Delete, Write, Set Permission,ộ ớ ạ ữ ề  
Take Ownership.

Trong đó:

Read (R): Đ c đ c d  li u, các thu c tính, ch  quy n c a t p tin.ượ ọ ữ ệ ộ ủ ề ủ ậ

Execute (X): Đ c ch y t p tin.ượ ạ ậ

Write (W): Đ c phép ghi hay thay đ i thu c tính.ượ ổ ộ

Delete (D): Đ c phép xóa t p tin.ượ ậ

Set Permission (P): Đ c phép thay đ i quy n h n c a t p tin.ượ ổ ề ạ ủ ậ

Take Ownership (O): Đ c đ t quy n ch  s  h u c a t p tin.ượ ặ ề ủ ở ữ ủ ậ

B ng tóm t t các m c cho phépả ắ ứ
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Permission R X W D P O

No Access       

Read X X     

Change X X X X   

Full Control X X X X X X

Special Access ? ? ? ? ? ?

Đ  đ m b o an toàn khi truy xu t đ n t p tin (File và th  m c)ä, chúng ta có th  gánể ả ả ấ ế ậ ư ụ ể  
nhi u m c truy c p (permission) khác nhau đ n các t p tin thông qua các quy n đ cề ứ ậ ế ậ ề ượ  
gán trên t p tin. Có 5 m c truy c p đ c đ nh nghĩa tr c liên quan đ n vi c truy xu tậ ứ ậ ượ ị ướ ế ệ ấ  
t p tin (File và th  m c) là: No Access, Read, Change, FullControl, Special Access.ậ ư ụ  
Special Access đ c t o b i ng i qu n tr  cho b t c  vi c ch n đ t s  k t h p c aượ ạ ở ườ ả ị ấ ứ ệ ọ ặ ự ế ợ ủ  
R, X, W, D, P, O. Nh ng ng i có quy n h n Full Control, P, O thì h  có quy n thayữ ườ ề ạ ọ ề  
đ i vi c gán các quy n h n cho Special Access.ổ ệ ề ạ

Khi m t ng i qu n tr  m ng đ nh d ng m t partition trong Windows NT, hộ ườ ả ị ạ ị ạ ộ ệ 
th ng s  m c đ nh có c p cho quy n Full Control t i partition đó cho nhómố ẽ ặ ị ấ ề ớ  
Everyone. Đi u này có nghĩa không h n ch  truy xu t c a t t c  ng i dùng.ề ạ ế ấ ủ ấ ả ườ

Tùy thu c trên yêu c u b o m t cho các t p ng i qu n lý s  cân nh c vi cộ ầ ả ậ ậ ườ ả ẽ ắ ệ  
xóa b  nhóm Everyone trong danh sách các quy n h n sau khi đ nh d ng hayỏ ề ạ ị ạ  
h n ch  nhóm Everyone v i quy n Read. N u s  h n ch  này là c n thi t,ạ ế ớ ề ế ự ạ ế ầ ế  
ng i qu n tr  nên c p quy n h n Full Control cho nhóm Administrators t iườ ả ị ấ ề ạ ớ  
partition g c.ố

 đây quy n truy c p đ c gán cho ng i s  d ng và nhóm ng i s  d ng do v yỞ ề ậ ượ ườ ử ụ ườ ử ụ ậ  
quy n truy c p c a m t ng i s  d ng đ c tính b i quy n h n ng i đó và cácề ậ ủ ộ ườ ử ụ ượ ở ề ạ ườ  
nhóm mà ng i đó là thành viên. Khi ng i dùng đó truy xu t tài nguyên, các quy nườ ườ ấ ề  
h n c a ng i dùng đ c tính theo l i sau:ạ ủ ườ ượ ố

Nh ng quy n h n c a ng ì dùng và các nhóm trùng nhau.ữ ề ạ ủ ươ

N u m t trong nh ng quy n là No Access thì quy n h n chung là No Access.ế ộ ữ ề ề ạ

N u nh ng quy n h n đã yêu c u đ c li t kê không rõ ràng trong danh sáchế ữ ề ạ ầ ượ ệ  
các quy n h n, yêu c u truy xu t này là không ch p nh n.ề ạ ầ ấ ấ ậ

M t ng i s  d ng thu c hai nhóm, n u m t nhóm quy n h n c a ng i dùng là Noộ ườ ử ụ ộ ế ộ ề ạ ủ ườ  
Access, nó luôn đ c li t kê đ u tiên trong danh sách Access Control List.ượ ệ ầ
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Quy n s  h u c a các t p tin:ề ở ữ ủ ậ  Ng i t o ra t p tin đó có th  cho các nhóm khác hayườ ạ ậ ể  
ng i dùng khác kh  năng làm quy n s  h u. Administrator luôn có kh  năng làmườ ả ề ở ữ ả  
quy n s  h u c a các t p tin. ề ở ữ ủ ậ

N u thành viên c a nhóm Administrator có quy n s  h u m t t p tin thì nhóm nh ngế ủ ề ở ữ ộ ậ ữ  
Aministrator tr  thành ch  nhân. N u ng i dùng không ph i là thành viên c a nhómở ủ ế ườ ả ủ  
Administrator có quy n s  h u thì ch  ng i dùng đó là ch  nhân.ề ở ữ ỉ ườ ủ

Nh ng ch  nhân c a t p tin có quy n đi u khi n c a t p tin đó và có th  luôn luônữ ủ ủ ậ ề ề ể ủ ậ ể  
thay đ i các quy n h n. Trong File Manager, d i Security Menu, sau khi xu t hi nổ ề ạ ướ ấ ệ  
h p tho i Owner, chúng ta l a ch n t p tin, ch  nhân hi n th i và nh n nút Takeộ ạ ự ọ ậ ủ ệ ờ ấ  
Ownership, cho phép l p quy n s  h u n u đ c c p quy n đó.ậ ề ở ữ ế ượ ấ ề

Đ  có quy n s  h u m t t p tin chúng ta c n m t trong nh ng đi u ki n sau:ể ề ở ữ ộ ậ ầ ộ ữ ề ệ

Có quy n Full Control.ề

Có nh ng quy n Special Access bao g m Take Ownership.ữ ề ồ

Là thành viên c a nhóm Administrator.ủ

II. Các thu c tính c a File và th  m cộ ủ ư ụ

Archive: Thu c tính này đ c gán b i h  đi u hành ch  đ nh r ng m t File đãộ ượ ở ệ ề ỉ ị ằ ộ  
đ c s a đ i t  khi nó đ c Backup. Các ph n m m Backup th ng xóa thu cượ ử ổ ừ ượ ầ ề ườ ộ  
tính l u tr  đó. Thu c tính l u tr  này có th  ch  đ nh các File đã đ c thay đ iư ữ ộ ư ữ ể ỉ ị ượ ổ  
khi th c thi vi c Backup.ự ệ

Compress: Ch  đ nh r ng các File hay các th  m c đã đ c nén hay nên đ cỉ ị ằ ư ụ ượ ượ  
nén. Thông s  này ch  đ c s  d ng trên các partition lo i NTFS.ố ỉ ượ ử ụ ạ

Hidden: Các File và các th  m c có thu c tính này th ng không xu t hi nư ụ ộ ườ ấ ệ  
trong các danh sách th  m c.ư ụ

Read Only: Các File và các th  m c có thu c tính này s  không th  b  xóa hayư ụ ộ ẽ ể ị  
s a đ i.ử ổ

System: Các File th ng đ c cho thu c tính này b i h  đi u hành hay b iườ ượ ộ ở ệ ề ở  
ch ng trình OS setup. Thu c tính này ít khi đ c s a đ i b i ng i qu n trươ ộ ượ ử ổ ở ườ ả ị 
m ng hay b i các User.ạ ở

Ngoài ra các File h  th ng và các th  m c còn có c  hai thu c tính ch  đ c vàệ ố ư ụ ả ộ ỉ ọ  
n.ẩ

L u ý:ư  Vi c gán thu c tính nén cho các File hay th  m c mà ta mu n Windows NTệ ộ ư ụ ố  
nén s  x y ra trong ch  đ  ng m (background). Vi c nén này làm gi m vùng khôngẽ ả ế ộ ầ ệ ả  
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gian điã mà File chi m ch . Có m t vài thao tác ch u vi c x  lý ch m vì các File nénế ỗ ộ ị ệ ử ậ  
ph i đ c gi i nén tr c khi s  d ng. Tuy nhiên vi c nén File th ng x y ra th ngả ượ ả ướ ử ụ ệ ườ ả ườ  
xuyên nh  là các File d  li u quá l n mà có nhi u ng i dùng chia s .ư ữ ệ ớ ề ườ ẻ

III. Chia s  Th  m c trên m ng ẻ ư ụ ạ

Không có m t ng i s  d ng nào có th  truy xu t các File hay th  m c trên m ngộ ườ ử ụ ể ấ ư ụ ạ  
b ng cách đăng nh p vào m ng khi không có m t th  m c nào đ c chia se.ằ ậ ạ ộ ư ụ ượ

Vi c chia s  này s  làm vi c v i b ng FAT và NTFS file system. Đ  nâng cao khệ ẻ ẽ ệ ớ ả ể ả 
năng an toàn cho vi c chia s , chúng ta c n ph i gán các m c truy c p cho File và Thệ ẻ ầ ả ứ ậ ư 
m c. ụ

Khi chúng ta chia s  m t th  m c, thì chúng ta s  chia s  t t c  các File và các Thẻ ộ ư ụ ẽ ẻ ấ ả ư 
m c con. N u c n thi t ph i h n ch  vi c truy xu t t i m t ph n c a cây th  m c,ụ ế ầ ế ả ạ ế ệ ấ ớ ộ ầ ủ ư ụ  
chúng ta ph i s  d ng vi c c p các quy n cho m t user hay m t nhóm đ i v i cácả ử ụ ệ ấ ề ộ ộ ố ớ  
Th  m c và các File đó.ư ụ

Đ  chia s  m t Th  m c, ta ph i Login nh  m t thành viên c a nhóm qu n tr  m ngể ẻ ộ ư ụ ả ư ộ ủ ả ị ạ  
hay nhóm đi u hành server. ề

T t c  các th  t c chia s  th  m c đ c th c thi trong Windows NT Explorer.ấ ả ủ ụ ẻ ư ụ ượ ự

Đ  chia s  m t th  m c ta ph i th c hi n các b c sau:ể ẻ ộ ư ụ ả ự ệ ướ

Right-click lên Th  m c đó trong Windows NT Explorer. Hi n ra menu ư ụ ệ

Click Properties trong Menu. Hi n ra h p đ i tho i sau:ệ ộ ố ạ
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Ch n ọ Sharing tab hi n ra h p đ i tho i sau:ệ ộ ố ạ

Ch n ọ Shared As đ  kích ho t vi c chia s .ể ạ ệ ẻ

Đ a m t tên c n chia s  vào h p ư ộ ầ ẻ ộ Share name. M c nhiên tên Th  m c đ cặ ư ụ ượ  
ch n s  hi n ra. Đ a dòng ghi chú liên quan đ n vi c chia s  th  m c đó vàoọ ẽ ệ ư ế ệ ẻ ư ụ  
h p ộ Comment 

Thi t l p gi i h n s  l ng các user b ng cách g  m t con s  vào h p ế ậ ớ ạ ố ượ ằ ỏ ộ ố ộ Allow

N u mu n h n ch  vi c truy xu t thì clickế ố ạ ế ệ ấ  Permissions button.

Click OK.

Sau khi m t th  m c đ c chia s  Icon cho th  m c đó có 1 bàn tay ch  đ nh r ng thộ ư ụ ượ ẻ ư ụ ỉ ị ằ ư 
m c đó đã đ c chia s .ụ ượ ẻ

N u chúng ta mu n thêm m t chia s  m i v i cùng m t th  m c đã đ c chia s  (cóế ố ộ ẻ ớ ớ ộ ư ụ ượ ẻ  
th  v i hai chia s  có hai quy n truy c p khác nhau), ta th c hi n các b c sau:ể ớ ẻ ề ậ ự ệ ướ

Right-click vào th  m c đã đ c chia s  trong Windows NT Explorer.ư ụ ượ ẻ

Click Properties trong Menu rút g n, hi n ra h p đ i tho i ọ ệ ộ ố ạ Properties

Click Sharing tab.

Click button New Share đ  t o m t s  chia s  m i, hi n ra h p đ i tho i sauể ạ ộ ự ẻ ớ ệ ộ ố ạ
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M i l n t o m t s  chia s  chúng ta ph i đ a m t tên m i cũng nh  nh ngỗ ầ ạ ộ ự ẻ ả ư ộ ớ ư ữ  
l i chú thích vi c chia s  đó s  cho ai s  d ng.ờ ệ ẻ ẽ ử ụ

IV. Thi t l p quy n truy c p cho m t ng i s  d ng hay m t nhómế ậ ề ậ ộ ườ ử ụ ộ

Đ  thi t l p các quy n truy c pể ế ậ ề ậ  đ i v i m t th  m c đã đ c chia s  cho m t ng iố ớ ộ ư ụ ượ ẻ ộ ườ  
s  d ng hay m t nhóm ta th c hi n:ử ụ ộ ự ệ

Right-click lên th  m c đó trong Windows NT Explorer.ư ụ

Click Properties trong menu rút g nọ .

Ch n ọ Sharing tab đ  hi n các tính ch t c a th  m c đó ể ệ ấ ủ ư ụ

Click button Permissions trong sharing tab . Hi n ra C a s  ệ ử ồ The Access 
Through Share Permissions.

Ch n button ọ Add, hi n ra c a s  ệ ử ổ Add User and group.
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Ch n m t tên trong h p ọ ộ ộ Names và click button Add. K t qu  là tên đó đ cế ả ượ  
đ a vào h p ư ộ Add Names.

Ch n quy n truy xu t trong h p ọ ề ấ ộ Type of Access cho các tên đã ch n .ọ

Click button OK.

Khi chúng ta t o m t s  chia s  m i, quy n truy c pạ ộ ự ẻ ớ ề ậ  m c nhiên cho nhóm ặ Everyone là 
đ y đ  (ầ ủ Full Control). Gi  s  r ng chúng ta s  gán giá tr  m c nhiên này cho quy nả ử ằ ẽ ị ặ ề  
truy c pậ  c a th  m c và File. Khi c n thi t s  h n ch  vi c truy xu t t i th  m c đó.ủ ư ụ ầ ế ẽ ạ ế ệ ấ ớ ư ụ

 đây có m t vài chú ý:Ở ộ

Các ng i s  d ng th ng ch  cóù quy n đ c trong các th  m c ch a cácườ ử ụ ườ ỉ ề ọ ư ụ ứ  
ch ng trình ng d ng vì h  không c n ph i s a đ i các File.ươ ứ ụ ọ ầ ả ử ổ

Trong m t vài tr ng h p, các ch ng trình ng d ng đòi h i các user chia sộ ườ ợ ươ ứ ụ ỏ ẻ 
m t th  m c cho các File t m th i. N u th  m c đó n m trong cùng th  m cộ ư ụ ạ ờ ế ư ụ ằ ư ụ  
ch a trình ng d ng, chúng ta có th  cho phép user t o hay xóa các File trongứ ứ ụ ể ạ  
th  m c đó b ng vi c gán quy n ư ụ ằ ệ ề Change.
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Thông th ng các ng i s  d ng c n quy n ườ ườ ử ụ ầ ề Change trong b t kỳ th  m cấ ư ụ  
nào ch a các Files d  li u và ch  trong các th  m c cá nhân c a ho là có đ y đứ ữ ệ ỉ ư ụ ủ ầ ủ 
các quy n truy c pï. ề ậ

Ð  s a đ i các quy n truy c p đ i v i m t th  m c đã đ c chia s  ta th cể ử ổ ề ậ ố ớ ộ ư ụ ượ ẻ ự  
hi n:ệ

Right-click lên th  m c đ c chia s  trong Windows NT Explorer.ư ụ ượ ẻ

Click Properties 

Click Sharing tab.

Click button Permissions hi n ra c a s  ệ ử ổ Access Through Share Permissions 
sau:

Ch n 1 tên trong h p ọ ộ Name

Ch n m t quy n khác trong h p ọ ộ ề ộ Type of Access mà ta mu n gán.ố

Click OK.

Thông qua vi c chia s  m t th  m c cho m t user hay m t nhóm cũng góp ph n vàoệ ẻ ộ ư ụ ộ ộ ầ  
vi c b o đ m an toàn cho m t th  m c không cho user khác hay nhóm khác truy xu tệ ả ả ộ ư ụ ấ  
th  m c đó. ư ụ

V. S  d ng các th  m c m ng ử ụ ư ụ ạ
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Mu n s  d ng các th  m c m ng thì tr c h t th  m c đó đ c cho phép chia s ,ố ử ụ ư ụ ạ ướ ế ư ụ ượ ẻ  
chúng ta ph i liên k t th  m c m ng đó v i tên m t ch  cái t ng ng nh  m t tênả ế ư ụ ạ ớ ộ ữ ươ ứ ư ộ  
đĩa m ng (E,F ,G ,H I,...). Sau khi th  m c đ c chia s  đã k t n i v i ký t   điãạ ư ụ ượ ẻ ế ố ớ ự ổ  
m ng ng i dùng có th  truy c p th  m c đ c chia s , các th  m c và file con c aạ ườ ể ậ ư ụ ượ ẻ ư ụ ủ  
nó nh  là nó đang  trên máy tính c a mình .ư ở ủ

Có th  dùng Network Neighborhood đ  th c hi n công vi c trên nh  sau :ể ể ự ệ ệ ư

Click đúp trên Network Neighborhood đ  m  trình duy t m ng.ể ở ệ ạ

Duy t qua ệ Network Neighborhood đ  tìm n i mu n liên k t.ể ơ ố ế

Click ph i vào th  m c đã đ c chia s  mà chúng ta mu n truy c p và ch nả ư ụ ượ ẻ ố ậ ọ  
Map Network Drive trong th c đ n ự ơ Options ta th y h p ấ ộ Map Network Drive 
hi n raệ

Trong tr ng ườ Drive c a h p tho i ủ ộ ạ Map Network Drive, ch n  điã m ngọ ổ ạ  
chúng mu n liên k t v i th  m c chia s .ố ế ớ ư ụ ẻ

N u th y c n, ch n Path và gõ vào tên theo t ng quát UNC (Universal Namingế ấ ầ ọ ổ  
Convention - xem c u trúc  ph n d i) đ  s a l i đ ng d n t i tài nguyênấ ở ầ ướ ể ử ạ ườ ẫ ớ  
đ c chia s . (Vi c này ch  th c hi n khi s  d ng Network Neighborhood.)ượ ẻ ệ ỉ ự ệ ử ụ

N u chúng ta không đ c quy n đ  truy c p vào tài nguyên chia s  trênế ượ ề ể ậ ẻ  
nh ng trong c ng v  ng i dùng khác thì chúng ta đ c quy n truy c p, trongư ươ ị ườ ượ ề ậ  
tr ng h p đó hãy gõ tên ng i dùng đó vào tr ng ườ ợ ườ ườ Connect As.
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Kích ho t h p ki m tra ạ ộ ể Reconnect at Logon n u mu n liên k t lâu dài, đó làế ố ế  
lo i k t n i đ c ph c h i m i l n chú ta đăng nh p vào m ng.ạ ế ố ượ ụ ồ ỗ ầ ậ ạ

Ch nọ  OK đ  l u các thông tin trên.ể ư

Ngoài ra ta có th  dùng l nh ể ệ NET USE đ  th c hi n các công vi c trên.ể ự ệ ệ

L nh NET USE dùng Universal Naming Convention (UNC) đ  truy c p các tài nguyênệ ể ậ  
dùng chung. Tên UNC b t đ u b ng m t d u phân cách đ t bi t \\, d u này ch  s  b tắ ầ ằ ộ ấ ặ ệ ấ ỉ ự ắ  
đ u c a tên UNC (tên UNC có d ng "\\computer_name\share_name[\sub_directory]".ầ ủ ạ  
NET USE đ c dùng đ û truy c p m t ngu n tài nguyên dùng chung. L nh NET USEượ ể ậ ộ ồ ệ  
dùng b  h ng d n m ng (Network Redirector) trên máy tính NT đ  thi t l p s  n iộ ướ ẫ ạ ể ế ậ ự ố  
k t dùng ngu n tài nguyên chung. ế ồ

Chúng ta có th  xem ai dùng các file dùng chung khi ta đang xem tr ng thái c a m t fileể ạ ủ ộ  
dùng chung, File Manager s  cung c p cho ta các thông tin b ng dùng ch n Propertiesẽ ấ ằ ọ  
trong th c đ n Fileự ơ

Đ  m cề ụ N i dungộ

Total Opens T ng s  các user đang làm vi c v i file đóổ ố ệ ớ

Total Locks T ng s  các khóa trên fileổ ố

Open By Tên c a ng i dùng đã m  fileủ ườ ở

For Lo i truy xu t mà ng i dùng đã m  fileạ ấ ườ ở

Locks M t s  khóa mà ng i dùng đ t trên fileộ ố ườ ặ

File ID Con s  nh n di n c a fileố ậ ệ ủ

Khi chúng ta dùng Windows Explorer đ  xem các tài nguyên chúng ta có thì các  đĩaể ổ  
m ng xu t hi n và cho chúng ta khai thác.ạ ấ ệ
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Ch ng 14 :ươ

S  d ng máy in trong m ng Windows NTử ụ ạ

Hi n nay máy in trên m ng cũng là m t tài nguyên vi c chia s  c a m ng cho ng iệ ạ ộ ệ ẻ ủ ạ ườ  
s  d ng. Tuy các máy in đang ngày càng r  đi nh ng v i nhu c u v  ch t l ng đangử ụ ẻ ư ớ ầ ề ấ ượ  
ngày m t cao thì vi c chia s  các máy in đ t ti n trên m ng v n đang c n thi t.ộ ệ ẻ ắ ề ạ ẫ ầ ế  
Windows NT là m t h  đi u hành m ng mà b t kỳ máy tính Windows NT nào cũng cóộ ệ ề ạ ấ  
th  cung c p các d ch v  in n cho ng i s  d ng trong m ng.ể ấ ị ụ ấ ườ ử ụ ạ

Khi chia s  m t máy in trên m ng (cho nhi u ng i có th  cùng s  d ng) chúng ta c nẻ ộ ạ ề ườ ể ử ụ ầ  
ph i gi i quy t nh ng v n đ  sau :ả ả ế ữ ấ ề

Máy in không làm đ c 2 vi c m t lúc, n u ph i nh n cùng m t lúc thì s  cóượ ệ ộ ế ả ậ ộ ẽ  
va ch m, do v y m ng ph i có c  ch  s p x p công vi c sao cho máy in có thạ ậ ạ ả ơ ế ắ ế ệ ể 
th c hi n m t cách l n l t các công vi c in.ự ệ ộ ầ ượ ệ

Các công vi c in đ c th c hi n b i nh ng ng i s  d ng khác nhau có thệ ượ ự ệ ở ữ ườ ử ụ ể 
c n nh ng m c đ  u tiên khác nhau và h  th ng quan lý in c n có kh  năngầ ữ ứ ộ ư ệ ố ầ ả  
th c hi n đi u này.ự ệ ề

I. C  ch  in trong m ng Windows NTơ ế ạ

Thông th ng máy in m ng đ c qu n lý thông qua m t máy ch  mà trên đó th cườ ạ ượ ả ộ ủ ự  
hi n nhi m v  qu n lý các công vi c in, máy ch  đó th ng đ c g i là máy ch  inệ ệ ụ ả ệ ủ ườ ượ ọ ủ  
(Print server) và ch y ch ng trình qu n lý in. Windows NT cho phép cài đ t máy inạ ươ ả ặ  
t i b t c  đâu trên m ng, m i m t máy có cài đ t Windows NT đ u có th  th c hi nạ ấ ứ ạ ỗ ộ ặ ề ể ự ệ  
nhi m v  máy ch  in. Nó có th  qu n lý máy in g n tr c ti p vào nó hay m t máy inệ ụ ủ ể ả ắ ự ế ộ  
g n vào máy khác trên m ng.ắ ạ

Đ  gi i quy t nh ng v n đ  đ t ra v i công vi c in trên m ng Windows NT s  d ngể ả ế ữ ấ ề ặ ớ ệ ạ ử ụ  
k  thu t g i là Spooling mà ch  y u nh  sau:ỹ ậ ọ ủ ế ư

Khi ng i s  d ng quy t đ nh th c hi n m t công vi c in thì công vi c in đóườ ử ụ ế ị ự ệ ộ ệ ệ  
không tr c ti p g i ra máy in mà nó đ c đ t trong m t file t i máy ch  in. ự ế ử ượ ặ ộ ạ ủ Ở 
đây vi c th c hi n gi ng nh  hàng đ i r p hát, nó là m t vùng l u tr  các côngệ ự ệ ố ư ợ ạ ộ ư ữ  
vi c in và có nhi m v  ngăn ch n xung đ t khi các user chi xu t đ ng th i raệ ệ ụ ặ ộ ấ ồ ờ  
máy in. 

Máy ch  in duy trì các hàng đ i đ  c t gi  các công vi c in và đ a chúng t iủ ợ ể ấ ữ ệ ư ớ  
máy in ngay khi có th . Trong khi đó ng i s  d ng có th  làm ti p công vi cể ườ ử ụ ể ế ệ  
ngay khi công vi c in đ c c t vào hàng đ i.ệ ượ ấ ợ

Khi máy in r nh máy ch  in s  chuy n l n l t các công vi c in đang đ ngả ủ ẽ ể ầ ượ ệ ứ  
đ i trong hàng t i máy in. T i đây máy ch  in ph i có m t kh  năng l u tr  dợ ớ ạ ủ ả ộ ả ư ữ ữ 
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li u l n đ  có th  l u tr  nhi u công vi c in m t lúc và c n ph i có kh  năngệ ớ ể ể ư ữ ề ệ ộ ầ ả ả  
đáp ng nh ng yêu c u đa d ng c a các công vi c in.ứ ữ ầ ạ ủ ệ

Đ  gi i quy t v n đ  n y sinh v i máy in trong m ng Windows NT ti n hành phânể ả ế ấ ề ẩ ớ ạ ế  
bi t gi a máy in v t lý g i là Printing device và m t th c th  logic c a máy in g i làệ ữ ậ ọ ộ ự ể ủ ọ  
logic printer. Máy in logic đ c s  d ng đ  ki m soát các tác v  sau đây :ượ ử ụ ể ể ụ

Công vi c in đ c g i đi đâu.ệ ượ ở

Công vi c in n g i đi khi nào.ệ ấ ở

Th  t  u tiên c a các tác v  in.ứ ự ư ủ ụ

Ng i s  d ng in ra spool thông qua vi c in ra máy in logic, h  s  d ng máy in logicườ ử ụ ệ ọ ử ụ  
nh  là máy in đang đ c g n là máy c a h  nh ng th c s  các d  li u đ c in ra máyư ượ ắ ủ ọ ư ự ự ữ ệ ượ  
in logic đ c chuy n cho m ng và qua đó đ n máy ch  in tr c khi đ c đ a ra máyượ ể ạ ế ủ ướ ượ ư  
in m ng.ạ

Hình 14.1: Máy ch  in và spoolủ

Máy ch  in s  liên k t các máy in logic v i máy in v t lý, nó ph i đ m b o các côngủ ẽ ế ớ ậ ả ả ả  
vi c in ph i đ c đ a đúng đ n máy in v t lý. T i đây có 3 tr ng h p có th  đ i v iệ ả ượ ư ế ậ ạ ườ ợ ể ố ớ  
m i quan h  gi a máy in logic và máy in v t lý ố ệ ữ ậ

M t máy in logic liên k t v i m t máy in v t lý. ộ ế ớ ộ ậ

Nhi u máy in logic liên k t v i m t máy in v t lý. ề ế ớ ộ ậ

M t máy in logic liên k t v i nhi u máy in v t lý. ộ ế ớ ề ậ
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Hình 14.2: Liên k t gi a máy in Logic và máy in v t lýế ữ ậ

N u Server ch a cài đ t máy in logic, ta ph i cài đ t máy in logic t ng ng v i m tế ư ặ ả ặ ươ ứ ớ ộ  
máy in th c t  cho Server. Vào menu ự ế Start, ch n ọ Settings, ch n ọ Printers, ch n ọ Add 
Printer nh :ư
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H p sau đó h p h i tho i ộ ộ ộ ạ Add printer winzar hi n ra ệ

Ch n My Computer n u máy in c a chúng ta không có card m ng và đ c n iọ ế ủ ạ ượ ố  
tr c ti p vào Server.ự ế

Ch n Network printer server n u máy in c a chúng ta n i tr c ti p vào m ng.ọ ế ủ ố ự ế ạ

Ch n Next, ch n c ng n i v i máy in (th ng là LPT1). Ch n tên hãng s nọ ọ ổ ố ớ ườ ọ ả  
xu t và lo i máy in ta đang dùng, ch n Next, ta ph i tr  l i thêm vài câu h iấ ạ ọ ả ả ờ ỏ  
ph  nh  ta có mu n in trang test không? Có mu n đ t máy in này là ng m đ nhụ ư ố ố ặ ầ ị  
không?

Sau khi cài đ t, chúng ta s  th y xu t hi n thêm bi u t ng máy in mà v a đ c càiặ ẽ ấ ấ ệ ể ượ ừ ượ  
đ t trong khung máy in. Chúng ta ph i cho phép dùng chung máy in nàyb ng cách l aặ ả ằ ự  
ch n máy in đó Trong khung Printersọ
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Ta nh p chu t ph i vào tên máy in đó, ch n ắ ộ ả ọ Sharing nh  hình sau:ư

Khung Printer properties hi n ra cho chúng ta nh p các thông s  nh : tên máy in logicệ ậ ố ư  
(Share namem), các tính ch t khác nh  v  an toàn. mà chúng ta mu n khi ph c vấ ư ề ố ụ ụ 
m ng.ạ
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Cu i cùng ch nố ọ  OK, lúc này, ta s  th y  d i bi u t ng máy in có bàn tayẽ ấ ở ướ ể ượ  
đ  ch ng t  máy in này đã đ c phép dùng chung. N u trên Server cài đ tỡ ứ ỏ ượ ế ặ  
nhi u lo i máy in v i nhi u ch  đ  khác nhau, ta có th  ch n máy in ng mề ạ ớ ề ế ộ ể ọ ầ  
đ nh b ng cách đánh d u vào m c ị ằ ấ ụ Set As Default. 

Đ  máy tr m có th  in đ c qua Server, n u ch a cài đ t chúng ta ph i càiể ạ ể ượ ế ư ặ ả  
máy in nh  sau: nh p đúp vào tên Server có n i v i máy in, khung ư ắ ố ớ Shared 
Printers s  hi n ra danh sách các máy in đã cài trên Server, chúng ta ch n tênẽ ệ ọ  
máy in c n n i r i b m ầ ố ồ ấ OK.

Quay tr  l i khung màn hình ở ạ Print Manager chúng ta nhìn th y thông báo máy in nàyấ  
đã đ c phép s  d ng. Thoát ra kh i ượ ử ụ ỏ Print Manager và chúng ta có th  in qua máy inể  
m ng trên b t c  m t ph n m m nào trên Windows nh  Winword, Excel, v.v... ạ ấ ứ ộ ầ ề ư

B t kỳ máy tính Windows NT có th  đ c c u hình nh  là m t ấ ể ượ ấ ư ộ print server. Tuy 
nhiên ch  có nh ng ng i là thành viên c a nh ng nhóm sau đây m i có quy n t o raỉ ữ ườ ủ ữ ớ ề ạ  
các máy in:

Administrator (NT Worstation and Server).

Server Operator (NT Server).
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Print Operator (NT Server).

Power Users (NT Worstation).

II. B o m t c a máy in ả ậ ủ

Windows NT có các m c đ  b o m t trong in n nh  sau:ứ ộ ả ậ ấ ư

Quy n s  h u máy in (Ownershipề ở ử ) : ng i s  d ng t o ra m t máy in chínhườ ử ụ ạ ộ  
là ng i ch  s  h u máy in đó và có toàn quy n trên t t c  các thu c tính c aườ ủ ở ử ề ấ ả ộ ủ  
máy in logic. Ng i ch  s  h u máy in có th  gán quy n cho nh ng ng iườ ủ ở ử ể ề ữ ườ  
dùng khác qu n lý tài li u hay toàn quy n đi u khi n vi c in n. M t ng i sả ệ ề ề ể ệ ấ ộ ườ ử 
d ng có toàn quy n thì h  toàn quy n s  h u máy in logic đó.ụ ề ọ ề ở ử

Qu n lý thu c tính máy in (Permissions):ả ộ  quy n qu n lý máy in bao g m 4ề ả ồ  
quy n sau:ề

No access: không đ c phép truy c p.ượ ậ

Print: in

Manage document: qu n lý văn b n, có kh  năng th c hi n các thaoả ả ả ự ệ  
tác: Đi u khi n kh i đ t tài li u, Ng ng, ph c h i, kh i đ ng l i,vàề ể ở ặ ệ ừ ụ ồ ở ộ ạ  
xóa các tài li u.ệ

Full control: toàn quy n đi u khi n, th c hi n các quy n qu n lý tàiề ề ể ự ệ ề ả  
li u và các quy n sau đây:ệ ề

Thay đ i tr t t  in n tài li u.ổ ậ ự ấ ệ

Ng ng, t ng h p l i,che d u các máy in logic.ừ ổ ợ ạ ấ

Thay đ i thu c tính c a máy in logic.ổ ộ ủ

H y các máy in logic.ủ

Thay đ i quy n c a máy in logicổ ề ủ

Có th  xem tài li u  máy in logic và qu n lý chúng theo nhi u cách. Ng i s  d ngể ệ ở ả ề ườ ử ụ  
luôn qu n lý đ c t t c  các tài li u mà h  t o ra. Đ  qu n lý đ c các tài li u c aả ượ ấ ả ệ ọ ạ ể ả ượ ệ ủ  
các ng i s  d ng khác, ph i là ng i ch  s  h u c a máy in logic hay là thành viênườ ử ụ ả ườ ủ ở ử ủ  
c a các nhóm: ủ

Administrator.

Server Operator
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Print operator.

B t kỳ m t máy in nào cũng có th  làm vi c trong môi tr ng m ng nh ng đi u quanấ ộ ể ệ ườ ạ ư ề  
tr ng là xem xét ọ chu kỳ làm vi c (duty cycle)ệ  c a máy in. Nghĩa là ph i xem xét sủ ả ố 
l ng trang in t i đa mà máy in có th  in ra trong m t kho ng th i gian nh t đ nh.ượ ố ể ộ ả ờ ấ ị

Các máy in đ c thi t k  cho m ng th ng có ượ ế ế ạ ườ chu kỳ làm vi c (duty cycle)ệ  cao. Các 
máy in có th  g n vào b t c  n i đâu trên m ng. Công vi c in không phù thu c vàoể ắ ấ ứ ơ ạ ệ ộ  
các thi t b  ph n c ng hay các thi t b  k t n i mà do đ c qu n lý b i m tế ị ầ ứ ế ị ế ố ượ ả ở ộ  print 
server và d  li u đ c chuy n v n trên m ng.ữ ệ ượ ể ậ ạ
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Ch ng 15 :ươ

Các d ch v  m ng c a Windows NT Serverị ụ ạ ủ

Cũng nh  các h  đi u hành khác Windows NT cũng có nh ng u, khuy t đi m c a nó,ư ệ ề ữ ư ế ể ủ  
tuy nhiên Windows NT hi n nay chinh ph c đ c nhi u ng i dùng v i nh ng uệ ụ ượ ề ườ ớ ữ ư  
đi m không th  ch i cãi. Là h  đi u hành m ng cho phép t  ch c qu n lý m t cáchể ể ố ệ ề ạ ổ ứ ả ộ  
ch  đ ng theo nhi u mô hình khác nhau: peer-to-peer, clien/server. Nó thích h p v i t tủ ộ ề ợ ớ ấ  
c  các ki n trúc m ng hi n nay nh : hình sao (start), đ ng th ng (bus), vòng (ring) vàả ế ạ ệ ư ườ ẳ  
ph c h p. Nó có m t s  đ c tính u vi t b o đ m th c hi n cùng lúc nhi u ch ngứ ợ ộ ố ặ ư ệ ả ả ự ệ ề ươ  
trình mà không b  l i. B n thân Windows NT đáp ng đ c h u h t các giao th c phị ỗ ả ứ ượ ầ ế ứ ổ 
bi n nh t trên m ng và cũng h  tr  đ c r t nhi u nh ng d ch v  truy n thông trênế ấ ạ ỗ ợ ượ ấ ề ữ ị ụ ề  
m ng. Nó v a đáp ng đ c cho m ng c c b  (LAN) và cho c  m ng di n r ngạ ừ ứ ượ ạ ụ ộ ả ạ ệ ộ  
(WAN).

Windows NT cho phép dùng giao th c Windows NT TCP/IP, v n là m t giao th cứ ố ộ ứ  
đ c s  d ng r t ph  bi n trên h u h t các m ng di n r ng và trên Internet. Giaoượ ử ụ ấ ổ ế ầ ế ạ ệ ộ  
th c TCP/IP dùng t t cho nhi u d ch v  m ng trên môi tr ng Windows NT.ứ ố ề ị ụ ạ ườ

I. Internet Information Server (IIS)

Internet Information Server là m t ng d ng ch y trên Windows NT, tích h p ch t v iộ ứ ụ ạ ợ ặ ớ  
Windows NT, khi cài đ t IIS, IIS có đ a thêm vào ti n ích màn hình ki m soátặ ư ệ ể  
(Performance monitor) m t s  m c nh  th ng kê s  l ng truy c p, s  trang truy c p.ộ ố ụ ư ố ố ượ ậ ố ậ  
Vi c ki m tra ng i dùng truy c p cũng d a trên c  ch  qu n lý ng i s  d ng c aệ ể ườ ậ ự ơ ế ả ườ ử ụ ủ  
Windows NT. Sau khi cài đ t IIS, trong th  m c InetSrv s  có các th  m c g c t ngặ ư ụ ẽ ư ụ ố ươ  

ng cho t ng d ch v  ch n cài đ t.ứ ừ ị ụ ọ ặ

IIS bao g m 3 d ch v : World Wide Web (WWW), chuy n file (FTP - File Transferồ ị ụ ể  
Protocol) và Gopher. C  3 d ch v  này đ u s  d ng k t n i theo giao th c TCP/IP.ả ị ụ ề ử ụ ế ố ứ

1. Cài đ t d ch v  Internet Information Serverặ ị ụ

Khi cài đ t h  đi u hành Windows NT đ n ph n m ng Windows NT s  h i chúng taặ ệ ề ế ầ ạ ẽ ỏ  
xem có cài đ t d ch v  Internet Information Server hay không v i h p h i tho i ặ ị ụ ớ ộ ộ ạ
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Hình 15.1: Màn hình cài đ t c a IISặ ủ

Đ  th c hi n vi c cài đ t chúng ta Click vào phím Next và H  th ng s  b t đ u càiể ự ệ ệ ặ ệ ố ẽ ắ ầ  
đ t các d ch v  Internet Information Server.ặ ị ụ

2. Các d ch v  trong IISị ụ

a. WWW (World Wide Web) :

Là m t trong nh ng d ch v  chính trên Internet cho phép ng i s  d ng xem thông tinộ ữ ị ụ ườ ử ụ  
m t cách d  dàng, sinh đ ng. D  li u chuy n gi a Web Server và Web Client thôngộ ễ ộ ữ ệ ể ữ  
qua nghi th c HTTP (Hypertext Transfer Protocol).ứ

Ng i qu n tr  có th  xem các thông tin nh  các ng i dùng đã truy c p, các trangườ ả ị ể ư ườ ậ  
đ c truy c p, các yêu c u đ c ch p nh n, các yêu c u b  t  ch i. thông qua các fileượ ậ ầ ượ ấ ậ ầ ị ừ ố  
có th  đ c l u d i d ng c  s  d  li u.ể ượ ư ướ ạ ơ ở ữ ệ

b. FTP (File Transfer Protocol)

S  d ng giao th c TCP đ  chuy n file gi a 2 máy và cũng ho t đ ng theo mô hìnhử ụ ứ ể ể ữ ạ ộ  
Client/Server, khi nh n đ c yêu c u t  client, đ u tiên FTP Server s  ki m tra tínhậ ượ ầ ừ ầ ẽ ể  
h p l  c a ng i dùng thông qua tên và m t mã. N u h p l , FTP Server s  ki m traợ ệ ủ ườ ậ ế ợ ệ ẽ ể  
quy n ng i dùng trên t p tin hay th  m c đ c xác đ nh trên FTP Server. N u h p lề ườ ậ ư ụ ượ ị ế ợ ệ 
và h  th ng file là NTFS thì s  có thêm ki m tra  m c th  m c, t p tin theo NTFS.ệ ố ẽ ể ở ứ ư ụ ậ  
Sau khi t t c  h p l , ng i dùng s  đ c quy n t ng ng trên t p tin, th  m c đó.ấ ả ợ ệ ườ ẽ ượ ề ươ ứ ậ ư ụ
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Đ  s  d ng FTP có nhi u cách:ể ử ụ ề

S  d ng Web Browser.ử ụ

S  d ng Command line.ử ụ

S  d ng t  <Run> command trong Windows.ử ụ ừ

c. Gopher

Là m t d ch v  s  d ng giao di n menu đ  Gopher Client tìm và chuy n b t kỳ thôngộ ị ụ ử ụ ệ ể ể ấ  
tin nào mà Gopher Server đã đ c c u hình. Gopher cũng s  d ng k t n i theo giaoượ ấ ử ụ ế ố  
th c TCP/IP.ứ

II. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) :

Trong m t m ng máy tính, vi c c p các đ a ch  IP tĩnh c  đ nh cho các host s  d n đ nộ ạ ệ ấ ị ỉ ố ị ẽ ẫ ế  
tình tr ng lãng phí đ a ch  IP, vì trong cùng m t lúc không ph i các host ho t đ ngạ ị ỉ ộ ả ạ ộ  
đ ng th i v i nhau, do v y s  có m t s  đ a ch  IP b  th a. Đ  kh c ph c tình tr ngồ ờ ớ ậ ẽ ộ ố ị ỉ ị ừ ể ắ ụ ạ  
đó, d ch v  DHCP đ a ra đ  c p phát các đ a ch  IP đ ng trong m ng. ị ụ ư ể ấ ị ỉ ộ ạ

Trong m ng máy tính NT khi m t máy phát ra yêu c u v  các thông tin c a TCPIP thìạ ộ ầ ề ủ  
g i là DHCP client, còn các máy cung c p thông tin c a TCPIP g i là DHCP server.ọ ấ ủ ọ  
Các máy DHCP server b t bu c ph i là Windows NT server.ắ ộ ả

Cách c p phát đ a ch  IP trong DHCP: M t user khi log on vào m ng, nó c n xin c p 1ấ ị ỉ ộ ạ ầ ấ  
đ a ch  IP, theo 4 b c sau :ị ỉ ướ

G i thông báo đ n t t c  các DHCP server đ  yêu c u đ c c p đ a ch .ở ế ấ ả ể ầ ượ ấ ị ỉ

T t c  các DHCP server g i tr  l i đ a ch  s  c p đ n cho user đó. ấ ả ở ả ờ ị ỉ ẽ ấ ế

User ch n 1 đ a ch  trong s  các đ a ch , g i thông báo đ n server có đ a chọ ị ỉ ố ị ỉ ở ế ị ỉ 
đ c ch n.ượ ọ

Server đ c ch n g i thông báo kh ng đ nh đ n user mà nó c p đ a ch . ượ ọ ở ẳ ị ế ấ ị ỉ

Qu n tr  các đ a ch  IP c a DHCP server:ả ị ị ỉ ủ  Server qu n tr  đ a ch  thông qua th i gianả ị ị ỉ ờ  
thuê bao đ a ch  (lease duration). Có ba ph ng pháp gán đ a ch  IP cho các Worstation :ị ỉ ươ ị ỉ

Gán th  công. ủ

  Gán t  đ ng.ự ộ

Gán đ ng .ộ

Trang 130



Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương

Trong ph ng pháp gán đ a ch  IP th  công thì đ a ch  IP c a DHCP client đ c gánươ ị ỉ ủ ị ỉ ủ ượ  
th  công b i ng i qu n lý m ng t i DHCP server và DHCP đ c s  d ng đ  chuy nủ ở ườ ả ạ ạ ượ ử ụ ể ể  
t i DHCP client giá tr  đ a ch  IP mà đ c đ nh b i ng i qu n tr  m ngớ ị ị ỉ ượ ị ở ườ ả ị ạ

Trong ph ng pháp gán đ a ch  IP t  đ ng DHCP client đ c gán đ a ch  IP khi l nươ ị ỉ ự ộ ượ ị ỉ ầ  
đ u tiên nó n i vào m ng. Đ a ch  IP đ c gán b ng ph ng pháp này s  đ c gánầ ố ạ ị ỉ ượ ằ ươ ẽ ượ  
vĩnh vi n cho DHCP client và đ a ch  này s  không bao gi  đu c s  d ng b i m tễ ị ỉ ẽ ờ ợ ử ụ ở ộ  
DHCP client khác

Trong ph ng pháp gán đ a ch  IP đ ng thì DHCP server gán đ a ch  IP cho DHCPươ ị ỉ ộ ị ỉ  
client t m th i. Sau đó đ a ch  IP này s  đ c DHCP client s  d ng trong m t th i gianạ ờ ị ỉ ẽ ượ ử ụ ộ ờ  
đ c bi t. Đ n khi th i gian này h t h n thì đ a ch  IP này s  b  xóa m t. Sau đó n uặ ệ ế ờ ế ạ ị ỉ ẽ ị ấ ế  
DHCP client c n n i k t vào m ng thì nó s  đ c c p m t đ a ch  IP khác ầ ố ế ạ ẽ ượ ấ ộ ị ủ

Ph ng pháp gán đ a ch  IP đ ng này đ c bi t h u hi u đ i v i nh ng DHCP clientươ ị ỉ ộ ặ ệ ữ ệ ố ớ ữ  
ch  c n đ a ch  IP t m th i đ  k t n i vào m ng. Ví d  m t tình hu ng trên m ng cóỉ ầ ị ỉ ạ ờ ể ế ố ạ ụ ộ ố ạ  
300 users và s  d ng subnet là l p C. Đi u này cho phép trên m ng có 253 nodes trênử ụ ớ ề ạ  
m ng. B i vì m i computer n i k t vào m ng s  d ng TCP/IP c n có m t đ a ch  IPạ ở ổ ố ế ạ ử ụ ầ ộ ị ỉ  
duy nh t do đó t t c  300 computer không th  đ ng th i n i k t vào m ng. Vì v yấ ấ ả ể ồ ờ ố ế ạ ậ  
n u ta s  d ng ph ng pháp này ta có th  s  d ng l i nh ng IP mà đã đ c gi iế ử ụ ươ ể ử ụ ạ ữ ượ ả  
phóng t  các DHCP client khác.ừ

Cài đ t DHCP ch  có th  cài trên Windows NT server mà không th  cài trên Client. Cácặ ỉ ể ể  
b c th c hi n nh  sau: ướ ự ệ ư

Login vào Server v i tên Administrator . ớ

Click hai l n vào icon ầ Network . Ta s  th y h p h i tho i ẽ ấ ộ ộ ạ Network dialog 
box
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Hình 15.2: Màn hình cài đ t c a DHCPặ ủ

Ch n tab ọ service và click vào nút Add .

Ta s  th y m t lo t các service c a Windows NT server n m trong h p h iẽ ấ ộ ạ ủ ằ ộ ộ  
tho i ạ Select Network Service. Ch n ọ Microsoft DHCP server t  danh sách cácừ  
service đ c li t kê  phía d i và nh n ượ ệ ở ướ ấ OK và th c hi n các yêu c u ti pự ệ ầ ế  
theo c a Windows NT.ủ

Đ  c p nh t và khai thác DHCP server chúng ta ch n m c DHCP manager trongể ậ ậ ọ ụ  
Netwrok Administrator Tools.

III. D ch v  Domain Name Service (DNS) ị ụ

Hi n nay trong m ng Internet s  l ng các nút (host) lên t i hàng tri u nên chúng taệ ạ ố ượ ớ ệ  
không th  nh  h t đ a ch  IP đ c, M i host ngoài đ a ch  IP còn có m t cái tên phânể ớ ế ị ỉ ượ ỗ ị ỉ ộ  
bi t, DNS là 1 c  s  d  li u phân tán cung c p ánh x  t  tên host đ ùn đ a ch  IP. Khiệ ơ ở ữ ệ ấ ạ ừ ế ị ỉ  
đ a ra 1 tên host, DNS server s  tr  v  đ a ch  IP hay 1 s  thông tin c a host đó. Đi uư ẽ ả ề ị ỉ ố ủ ề  
này cho phép ng i qu n lý m ng d  dàng trong vi c ch n tên cho host c a mình ườ ả ạ ễ ệ ọ ủ

DNS server đ c dùng trong các tr ng h p sau :ượ ườ ợ

Chúng ta mu n có 1 tên domain riêng trên Interner đ  có th  t o, tách r i cácố ể ể ạ ờ  
domain con bên trong nó. 

Chúng ta c n 1 d ch v  DNS đ  đi u khi n c c b  nh m tăng tính linh ho tầ ị ụ ể ề ể ụ ộ ằ ạ  
cho domain c c b  c a b n.ụ ộ ủ ạ

Chúng ta c n m t b c t ng l a đ  b o v  không cho ng i ngoài thâmầ ộ ứ ườ ử ể ả ệ ườ  
nh p vào h  th ng m ng n i b  c a mình ậ ệ ố ạ ộ ộ ủ

Có th  qu n lý tr c ti p b ng các trình so n th o text đ  t o và s a đ i các file ho cể ả ự ế ằ ạ ả ể ạ ử ổ ặ  
dùng DNS manager đ  t o và qu n lý các đ i t ng c a DNS nh : Servers, Zone, Cácể ạ ả ố ượ ủ ư  
m u tin, các Domains, Tích h p v i Win, . ẫ ợ ớ

Cài đ t DNS ch  có th  cài trên Windows NT server mà không th  cài trên Client. Cácặ ỉ ể ể  
b c th c hi n nh  sau: ướ ự ệ ư

Login vào Server v i tên ớ Administrator. 

Click hai l n vào icon ầ Network. Ta s  th y h p h i tho i ẽ ấ ộ ộ ạ Network dialog box 
t ng t  nh  trên và l a ch n ươ ụ ư ự ọ Microsoft DNS Server.

Đ  c p nh t và khai thác DNS server chúng ta ch n m c ể ậ ậ ọ ụ DNS manager trong 
Netwrok Administrator Tools. H p h i tho i sau đây s  hi n ra ộ ộ ạ ẽ ệ
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Hình 15.3: Màn hình DNS Manager

M i m t t p h p thông tin ch a trong ỗ ộ ậ ợ ứ DNS database đ c coi nh  là ượ ư Resourse 
record. Nh ng ữ Resourse record c n thi t s  đ c li t kê d i đây:ầ ế ẽ ượ ệ ươ

Tên Record Mô tả

A (Address) D n đ ng m t tên host computer hay tên c a m t thi t bẫ ườ ộ ủ ộ ế ị 
m ng khác trên m ng t i m t đ a ch  IP trong DNS zoneạ ạ ớ ộ ị ỉ

CNAME () T o m t tên Alias cho tên m t host computer trên m ng ạ ộ ộ ạ

MX () Đ nh nghĩa m t s  trao đ i mail cho host computer đó ị ộ ự ổ

NS (name 
server)

Đ nh nghĩa tên server DNS cho DNS domainị

PTR (Pointer) D n đ ng m t đ a ch  IP đ n tên host trong DNS server zoneẫ ườ ộ ị ỉ ế

SOA (Start of 
authority)

Hi n th  r ng tên server DNS này thì ch a nh ng thông tin t tể ị ằ ứ ữ ố  
nh t ấ

IV. Remote Access Service (RAS)

Ngoài nh ng liên k t t i ch  v i m ng c c b  (LAN) các n i k t t  xa vào m ngữ ế ạ ỗ ớ ạ ụ ộ ố ế ừ ạ  
LAN hi n đang là nh ng yêu c u c n thi t c a ng i s  d ng. Vi c liên k t đó choệ ữ ầ ầ ế ủ ườ ử ụ ệ ế  
phép m t máy t  xa nh  c a m t ng i s  d ng t i nhà có th  qua đ ng dây đi nộ ừ ư ủ ộ ườ ử ụ ạ ể ườ ệ  
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tho i thâm nh p vào m t m ng LAN và s  d ng tài nguyên c a nó. Cách thông d ngạ ậ ộ ạ ử ụ ủ ụ  
nh t hi n nay là dùng modem đ  có th  truy n trên đ ng dây đi n tho i.ấ ệ ể ể ề ườ ệ ạ

Windows NT cung c p D ch v  Remote access Service cho phép các máy tr m có thấ ị ụ ạ ể 
n i v i tài nguyên c a Windows NT server thông qua đ ng dây đi n tho i. RAS choố ớ ủ ườ ệ ạ  
phép truy n n i v i các server, đi u hành các user và các server, th c hi n các ch ngề ố ớ ề ự ệ ươ  
trình khai thác s  li u, thi t l p s  an toàn trên m ng. .ố ệ ế ậ ự ạ

Máy tr m có th  đ c n i v i server có d ch v  RAS thông qua modem ho c pullạ ể ượ ố ớ ị ụ ạ  
modem, cable null modem (RS232) ho c X.25 network.ặ

Khi đã cài đ t d ch v  RAS, c n ph i đ m b o quy n truy nh p t  xa cho ng i sặ ị ụ ầ ả ả ả ề ậ ừ ườ ử 
d ng b ng ti n ích remote access amind đ  gán quy n ho c có th  đăng ký ng i sụ ằ ệ ể ề ặ ể ườ ử 
d ng  remote access server. RAS cũng có c  ch  đ m b o an toàn cho tài nguyênụ ở ơ ế ả ả  
b ng cách ki m soát các y u t  sau: quy n s  d ng, ki m tra mã s , xác nh n ng iằ ể ế ố ề ử ụ ể ố ậ ườ  
s  d ng, đăng ký s  d ng tài nguyên và xác nh n quy n g i l i.ử ụ ử ụ ậ ề ọ ạ

Hình 15.4: Mô hình truy c p t  xa b ng d ch v  RASậ ừ ằ ị ụ

Đ  cài đ t RAS chúng ta l a ch n yêu c u h p Windows NT server setup hi n ra lúcể ặ ư ọ ầ ộ ệ  
cài đ t h  đi u hành Windows NT.ặ ệ ề
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V i RAS t t c  các ng d ng đ u th c hi n trên máy t  xa, thay vì k t n i v i m ngớ ấ ả ứ ụ ề ự ệ ừ ế ố ớ ạ  
thông qua card m ng và đ ng dây m ng thì máy  xa s  liên k t qua modem t i m tạ ườ ạ ở ẽ ế ớ ộ  
RAS Server. T t c  d  li u c n thi t đ c truy n qua đ ng đi n tho i, m c dù t cấ ả ữ ệ ầ ế ượ ề ườ ệ ạ ặ ố  
đ  truy n qua modem ch m h n so v i qua card m ng nh ng v i nh ng tác v  c aộ ề ậ ơ ớ ạ ư ớ ữ ụ ủ  
LAN không ph i bao gi  d  li u cũng truy n nhi u. ả ờ ữ ệ ề ề

V i nh ng kh  năng to l n c a mình trong các d ch v  m ng, h  đi u hành Windowsớ ữ ả ớ ủ ị ụ ạ ệ ề  
NT là m t trong nh ng h  đi u hành m ng t t nh t hi n nay. H  đi u hành Windowsộ ữ ệ ề ạ ố ấ ệ ệ ề  
NT v a cho phép giao l u gi a các máy trong m ng, v a cho phép truy nh p t  xa, choừ ư ữ ạ ừ ậ ừ  
phép truy n file, v a đáp ng cho m ng c c b  (LAN) v a đáp ng cho m ng di nề ừ ứ ạ ụ ộ ừ ứ ạ ệ  
r ng (WAN) nh  Intranet, Internet. V i nh ng kh  năng nh  v y hi n nay h  đi uộ ư ớ ữ ả ư ậ ệ ệ ề  
hành Windows NT đã có nh ng v  trí v ng ch c trong vi c cung c p các gi i phápữ ị ữ ắ ệ ấ ả  
m ng trên th  gi i. ạ ế ớ
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